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THỊ TRẤN BUÔN TRẤP

1 1 Bùi Minh Cường Chủ hộ 01/01/1981 240582980 Tổ Dân Phố 1 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

2 2 Bùi Văn Sơn Con 11/09/2002 Tổ Dân Phố 1

3 3 Bùi Văn Tín Cha/mẹ 10/07/1945 240101648 Tổ Dân Phố 1

4 4 Lê Thị Mai Cha/mẹ 1953 240101564 Tổ Dân Phố 1

5 5 Bùi Thị Ngọc  Ánh Anh/chị/em 1992 241112128 Tổ Dân Phố 1

6 1 Cù Thị Đích Chủ hộ 18/07/1947 Tổ Dân Phố 1 3 3 750.000 2.250.000

7 2 Nguyễn Duy Hiếu Con 20/11/1981 240667255 Tổ Dân Phố 1

8 3 Nguyễn Hoàng Mai Phƣơng Cháu 28/12/2011 Tổ Dân Phố 1

9 1 Đinh Thị Gái Chủ hộ 1952 240062873 Tổ Dân Phố 1 5 5 750.000 3.750.000

10 2 Lê Văn Chinh Con 14/08/1978 240580011 Tổ Dân Phố 1

11 3 Lê Lộc Nhƣ Ái Cháu 24/02/2008 Tổ Dân Phố 1

12 4 Lê Lộc Thành Nhân Cháu 20/02/2007 Tổ Dân Phố 1

13 5 Lộc Thị Làn Khác 04/08/1989 241084672 Tổ Dân Phố 1

14 1 Hoàng Thị Hồng Nhung Chủ hộ 15/04/1979 240582968 Tổ Dân Phố 1 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

15 2 Nguyễn Hà Linh Con 15/09/2008 Tổ Dân Phố 1
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16 3 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Con 10/10/2001 Tổ Dân Phố 1

17 1 Lê Văn Chiến Chủ hộ 15/05/1975 240506898 Tổ Dân Phố 1 5 5 750.000 3.750.000

18 2 Đào Thị Thúy Vợ/chồng 1985 241631676 Tổ Dân Phố 1

19 3 Lê Thị Huyền Con 07/03/2003 Tổ Dân Phố 1

20 4 Lê Thị Lành Con 23/04/2005 Tổ Dân Phố 1

21 5 Lê Văn Mạnh Con 02/09/2008 Tổ Dân Phố 1

22 1 Mai Văn Chẩn Chủ hộ 07/07/1970 240667190 Tổ Dân Phố 1 7 7 750.000 5.250.000

23 2 Trần Thị Trang Vợ/chồng 10/08/1976 Tổ Dân Phố 1

24 3 Mai Anh Kiệt Con 09/12/2005 241500280 Tổ Dân Phố 1

25 4 Mai Cần Tín Con 02/02/1997 241500155 Tổ Dân Phố 1

26 5 Mai Hữu Nghĩa Con 16/05/1995 Tổ Dân Phố 1

27 6 Mai Trung Kiên Con 12/10/2002 Tổ Dân Phố 1

28 7 Mai Văn Trung Con 11/05/1993 Tổ Dân Phố 1

29 1 Nguyễn Thị Kim Thu Chủ hộ 12/06/1966 240274133 Tổ Dân Phố 1 5 5 750.000 3.750.000

30 2 Đỗ Đƣớc Vợ/chồng 08/06/1952 240339861 Tổ Dân Phố 1

31 3 Đỗ Thị Tiểu Ni Con 13/11/1991 241056385 Tổ Dân Phố 1

32 4 Nguyễn Thị Thủy Tiên Cháu 08/09/2010 Tổ Dân Phố 1

33 5 Nguyễn Tiến Hải Hồ Cháu 18/02/2013 Tổ Dân Phố 1

34 1 Trịnh Duy Tài Chủ hộ 12/04/1946 240446002 Tổ Dân Phố 1 9 9 750.000 6.750.000

35 2 Võ Thị Hiếu Vợ/chồng 07/07/1950 240459681 Tổ Dân Phố 1

36 3 Trịnh Thị Phƣớc Con 1984 240856860 Tổ Dân Phố 1

37 4 Trịnh Văn Tâm Con 12/06/1998 Tổ Dân Phố 1

38 5 Trịnh Văn Tú Con 1987 Tổ Dân Phố 1

39 6 Trịnh Đăng Khoa Cháu 08/10/2014 Tổ Dân Phố 1
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40 7 Vũ Minh Thƣ Cháu 02/12/2010 Tổ Dân Phố 1

41 8 Vũ Nhƣ Quỳnh Cháu 08/07/2009 Tổ Dân Phố 1

42 9 Tống Thị Hoa Khác 10/08/1986 Tổ Dân Phố 1

43 1 Trịnh Văn Minh Chủ hộ 03/04/1972 240409081 Tổ Dân Phố 1 5 5 750.000 3.750.000

44 2 Lê Thị Hằng Vợ/chồng 14/02/1983 191481097 Tổ Dân Phố 1

45 3 Trịnh Ngọc Linh Đan Con 02/01/2018 Tổ Dân Phố 1

46 4 Trịnh Thành Đức Con 18/12/2012 Tổ Dân Phố 1

47 5 Trịnh Thị Nhung Con 10/10/2002 Tổ Dân Phố 1

48 1 Văn Đức Phong Chủ hộ 08/04/1967 240607853 Tổ Dân Phố 1 5 4 750.000 3.000.000

49 2 Hoàng Thị Thuẩn Cha/mẹ 1940 240409322 Tổ Dân Phố 1 BTXH

50 3 Văn Đức Anh Cháu 02/06/2004 Tổ Dân Phố 1

51 4 Văn Thị Kim Tuyết Cháu 15/09/2002 Tổ Dân Phố 1

52 5 Lê Thị Tân Khác 15/09/1978 241634869 Tổ Dân Phố 1

53 1 Văn Đức Việt Chủ hộ 1988 241010150 Tổ Dân Phố 1 4 4 750.000 3.000.000

54 2 Bùi Thị Hồng Vợ/chồng 01/09/1988 241197167 Tổ Dân Phố 1

55 3 Văn Đức Duy Con 27/01/2011 Tổ Dân Phố 1

56 4 Văn Ngọc Hoàng Oanh Con 03/07/2012 Tổ Dân Phố 1

57 1 Văn Thị Kiều Nhi Chủ hộ 02/03/1977 240575976 Tổ Dân Phố 1 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

58 2 Văn Nghĩa Con 16/10/2005 Tổ Dân Phố 1

59 3 Văn Thị Mai Lệ Huyền Con 18/06/2001 Tổ Dân Phố 1

60 1 Võ Văn Vân Chủ hộ 14/04/1940 240058635 Tổ Dân Phố 1 7 7 750.000 5.250.000

61 2 Hà Thị Thập Vợ/chồng 05/11/1970 240940440 Tổ Dân Phố 1

62 3 Võ Văn Thịnh Con 03/10/1983 240667089 Tổ Dân Phố 1

63 4 Võ Hà Lâm Điền Cháu 22/09/2009 Tổ Dân Phố 1
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64 5 Võ Thị Ngọc Bích Cháu 02/11/2003 Tổ Dân Phố 1

65 6 Võ Thị Yến Nhi Cháu 27/02/2006 Tổ Dân Phố 1

66 7 Hà Thị Bích Linh Khác 08/05/1982 240861393 Tổ Dân Phố 1

67 1 Dương Văn Dương Chủ hộ 02/04/1972 Tổ Dân Phố 2 4 4 750.000 3.000.000

68 2 Nguyễn Thị Gái Vợ/chồng 25/05/1973 191707951 Tổ Dân Phố 2

69 3 Dƣơng Thị Oanh Con 01/10/1997 241632352 Tổ Dân Phố 2

70 4 Dƣơng Văn Dũng Con 05/02/1996 241740919 Tổ Dân Phố 2

71 1 Hồ Thanh Long Chủ hộ 08/10/1945 240376210 Tổ Dân Phố 2 7 7 750.000 5.250.000

72 2 Trần Thị Kim Vợ/chồng 10/07/1961 240667122 Tổ Dân Phố 2

73 3 Hồ Thanh Liêm Con 11/05/1992 241428466 Tổ Dân Phố 2

74 4 Hồ Thanh Thuận Con 26/03/1998 241564754 Tổ Dân Phố 2

75 5 Hồ Thị Thanh Lanh Con 24/3/1994 241481452 Tổ Dân Phố 2

76 6 Nguyễn Hồ Hoài An Cháu 24/9/2015 Tổ Dân Phố 2

77 7 Nguyễn Thùy Vân Cháu 06/10/2008 Tổ Dân Phố 2

78 16 1 Hồ Thị Nữ Chủ hộ 1940 241107565 Tổ Dân Phố 2 1 0 750.000 0 BTXH

79 17 1 Hoàng Thị Gái Chủ hộ 19/04/1944 241630577 Tổ Dân Phố 2 1 0 750.000 0 BTXH

80 1 Hoàng Thị Lan Chủ hộ 01/03/1956 241102860 Tổ Dân Phố 2 2 2 750.000 1.500.000

81 2 Đặng Văn Phƣơng Con 10/08/1983 241102769 Tổ Dân Phố 2

82 1 Hoàng Thị Thé Chủ hộ 07/10/1968 240301725 Tổ Dân Phố 2 4 4 750.000 3.000.000

83 2 Đặng Thị Hiền Con 10/06/1988 240856874 Tổ Dân Phố 2

84 3 Đặng Văn Thái Con 11/09/1997 241740003 Tổ Dân Phố 2

85 4 Nguyễn Đặng Hoàng Cẩm Tiên Cháu 17/07/2009 Tổ Dân Phố 2

86 1 Lê Thị Viễn Chủ hộ 20/07/1937 240101797 Tổ Dân Phố 2 2 1 750.000 750.000 BTXH

87 2 Huỳnh Cƣờng Con 20/02/1974 240505731 Tổ Dân Phố 2
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88 1 Mã Thị Vân Chủ hộ 10/10/1940 240780400 Tổ Dân Phố 2 6 6 750.000 4.500.000

89 2 Lê Duy Con 1973 240409307 Tổ Dân Phố 2

90 3 Lê Lâm Cháu 10/02/1995 Tổ Dân Phố 2

91 4 Lê Sơn Cháu 26/07/2003 Tổ Dân Phố 2

92 5 Lê Thị Thanh Hƣơng Cháu 20/02/2000 Tổ Dân Phố 2

93 6 Lê Tĩnh Cháu 08/05/2010 241631213 Tổ Dân Phố 2

94 22 1 Đặng Thị Chanh Chủ hộ 1960 241102938 Tổ Dân Phố 2 1 1 750.000 750.000

95 1 Văn Thị Kiệu Chủ hộ 1942 240101792 Tổ Dân Phố 2 5 5 750.000 3.750.000

96 2 Nguyễn Quốc Việt Con 1983 240506869 Tổ Dân Phố 2

97 3 Nguyễn Thị Hồng Huệ Con 1975 240666966 Tổ Dân Phố 2

98 4 Nguyễn Quốc Linh Cháu 03/02/2005 Tổ Dân Phố 2

99 5 Nguyễn Thị Khánh Cháu 20/9/2009 Tổ Dân Phố 2

100 1 Phan Duy Minh Chủ hộ 01/01/1950 241102802 Tổ Dân Phố 2 3 3 750.000 2.250.000

101 2 Trần Thị Mai Vợ/chồng 01/01/1953 241102083 Tổ Dân Phố 2

102 3 Phan Duy Tân Con 10/11/1984 240667181 Tổ Dân Phố 2

103 1 Văn Thị Kim Nhung Chủ hộ 23/03/1990 241102652 Tổ Dân Phố 2 2 1 750.000 750.000 BTXH

104 2 Hoàng Thị Thanh Thảo Con 02/12/2012 Tổ Dân Phố 2

105 1 Văn Thị Lựu Chủ hộ 01/1/1963 240274118 Tổ Dân Phố 2 5 5 750.000 3.750.000

106 2 Nguyễn Hùng Cƣờng Con 02/6/1991 241561847 Tổ Dân Phố 2

107 3 Nguyễn Thị Thu Con 20/4/1994 241417516 Tổ Dân Phố 2

108 4 Văn Thị Nam Ka Con 27/8/1998 241417516 Tổ Dân Phố 2

109 5 Văn Thiện Công Minh Cháu 08/06/2015 Tổ Dân Phố 2

110 1 Văn Thị Nguyên Chủ hộ 1968 240667608 Tổ Dân Phố 2 2 1 750.000 750.000

111 2 Văn  Bính Anh/chị/em 20/01/1975 240505692 Tổ Dân Phố 2 BTXH
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112 1 Đoàn Thanh Hùng Chủ hộ 02/10/1958 240101675 Tổ Dân Phố 3 5 4 750.000 3.000.000

113 2 Đoàn Thanh Minh Con 12/03/1986 240856151 Tổ Dân Phố 3

114 3 Đoàn Thanh Quang Con 24/01/1981 241265682 Tổ Dân Phố 3 BTXH

115 4 Đoàn Thanh Sơn Con 11/04/1995 241561718 Tổ Dân Phố 3

116 5 Đoàn Thị Thanh Loan Con 01/08/1992 240692921 Tổ Dân Phố 3

117 1 Hoàng Thị Thanh Thủy Chủ hộ 26/06/1973 240446541 Tổ Dân Phố 3 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

118 2 Hoàng Ngọc Dũng Con 28/11/2003 Tổ Dân Phố 3

119 3 Phạm Thị Hồi Cha/mẹ 16/5/1954 240274173 Tổ Dân Phố 3

120 1 Lê Văn Đức Chủ hộ 27/07/1993 241456143 Tổ Dân Phố 3 3 2 750.000 1.500.000

121 2 Lê Văn Pháp Anh/chị/em 19/06/2000 241500250 Tổ Dân Phố 3 BTXH

122 3 Lê Văn Tiệp Anh/chị/em 14/09/1995 Tổ Dân Phố 3

123 1 Mai Thị Thùy Hương Chủ hộ 01/01/1985 241248551 Tổ Dân Phố 3 5 5 750.000 3.750.000

124 2 Đặng Quang Huy Con 28/11/2005 Tổ Dân Phố 3

125 3 Đặng Quốc Bảo Con 02/04/2004 Tổ Dân Phố 3

126 4 Đặng Thị Trà My Con 10/12/2009 Tổ Dân Phố 3

127 5 Nguyễn Thị Huệ Cha/mẹ 01/1/1958 241092095 Tổ Dân Phố 3

128 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 1957 241107012 Tổ Dân Phố 3 5 5 750.000 3.750.000

129 2 Nguyễn Đức Long Vợ/chồng 1954 Tổ Dân Phố 3

130 3 Nguyễn Đức Huy Con 29/09/1999 Tổ Dân Phố 3

131 4 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Cháu 24/08/2007 Tổ Dân Phố 3

132 5 Nguyễn Văn Sáng Cháu 21/09/2012 Tổ Dân Phố 3

133 1 Phan Thị Hà Chủ hộ 01/01/1972 241103897 Tổ Dân Phố 3 4 4 750.000 3.000.000

134 2 Trần Văn Hà Vợ/chồng 01/1/1972 Tổ Dân Phố 3

135 3 Trần Thị Thủy Con 24/04/1999 Tổ Dân Phố 3
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136 4 Trần Văn Sơn Con 10/08/1995 Tổ Dân Phố 3

137 1 Trần Đình Long Chủ hộ 19/1/1973 241741361 Tổ Dân Phố 3 4 4 750.000 3.000.000

138 2 Phan Thị Thƣ Vợ/chồng 10/4/1974 241887231 Tổ Dân Phố 3

139 3 Trần Đình Lâm Con 06/1/1996 241634647 Tổ Dân Phố 3

140 4 Trần Thúy Linh Con 10/4/1999 241630888 Tổ Dân Phố 3

141 1 Bùi Văn Thuần Chủ hộ 1957 240373901 Tổ Dân Phố 4 7 6 750.000 4.500.000

142 2 Nguyễn Thị Tuyết Vợ/chồng 1967 240275566 Tổ Dân Phố 4

143 3 Bùi Thị Kiều Nƣơng Con 24/09/1990 Tổ Dân Phố 4 BTXH

144 4 Bùi Thị Nhƣ Ý Con 07/12/2007 Tổ Dân Phố 4

145 5 Bùi Văn Thiên Con 02/04/2006 Tổ Dân Phố 4

146 6 Bùi Văn Tựa Con 15/10/1993 Tổ Dân Phố 4

147 7 Bùi Thị Nhƣ Mơ Cháu 21/08/2015 Tổ Dân Phố 4

148 1 Đinh Thị Hữu Chủ hộ 09/04/1964 240105533 Tổ Dân Phố 4 3 3 750.000 2.250.000

149 2 Dƣơng Văn Chắc Con 02/04/1996 241560245 Tổ Dân Phố 4

150 3 Dƣơng Văn Vững Con 05/02/1993 241560244 Tổ Dân Phố 4

151 1 Đinh Văn Sơn Chủ hộ 1945 240105528 Tổ Dân Phố 4 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

152 2 Hà Thị Liên Vợ/chồng 1947 240105532 Tổ Dân Phố 4

153 3 Đinh Văn Hiệp Con 1981 241103713 Tổ Dân Phố 4

154 4 Đinh Thị Sáng Cháu 01/10/2006 Tổ Dân Phố 4

155 5 Đinh Văn Mai Cháu 01/10/2009 Tổ Dân Phố 4

156 1 Hà Thị Hoa Chủ hộ 18/10/1974 240469772 Tổ Dân Phố 4 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

157 2 Hà Nguyễn Ánh Hồng Con 09/04/2014 Tổ Dân Phố 4

158 3 Hà Thị Thảo Nguyên Con 11/07/2010 Tổ Dân Phố 4

159 1 Hà Thị Hòa Chủ hộ 03/11/1973 240407778 Tổ Dân Phố 4 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

33
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160 2 Hà Minh Khôi Con 22/08/2009 Tổ Dân Phố 4

161 3 Hà Văn Tuấn Con 01/12/2002 Tổ Dân Phố 4

162 1 Hà Thị Sinh Chủ hộ 01/01/1943 240105674 Tổ Dân Phố 4 5 5 750.000 3.750.000

163 2 Hoàng Thị Thanh Con 01/01/1975 240447593 Tổ Dân Phố 4

164 3 Hoàng Viết Thế Con 01/01/1973 Tổ Dân Phố 4

165 4 Hoàng Viết Toàn Con 01/01/1965 240446573 Tổ Dân Phố 4

166 5 Hoàng Thị Viết Nhung Cháu 15/08/2001 Tổ Dân Phố 4

167 1 Hà Văn Dịch Chủ hộ 1926 240105477 Tổ Dân Phố 4 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

168 2 Vũ Thị Hạ Vợ/chồng 1946 240105482 Tổ Dân Phố 4

169 3 Hà Văn Êm Con 28/04/1990 Tổ Dân Phố 4

170 4 Hà Văn Giang Con 16/06/1971 241481360 Tổ Dân Phố 4

171 5 Hà Văn Xây Con 14/3/1987 241103131 Tổ Dân Phố 4

172 6 Hà Thanh Trúc Cháu 25/9/2011 Tổ Dân Phố 4

173 1 Hà Văn Lập Chủ hộ 1962 240105394 Tổ Dân Phố 4 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

174 2 Hoàng Thị Chi Vợ/chồng 10/01/1964 240105626 Tổ Dân Phố 4

175 3 Hà Diệu Kỳ Con 02/04/2009 241458548 Tổ Dân Phố 4

176 4 Hà Văn Bình Con 16/10/1991 Tổ Dân Phố 4

177 5 Hà Thị Thanh Anh/chị/em 26/09/1967 240274337 Tổ Dân Phố 4 BTXH

178 1 Hồ Văn Hạnh Chủ hộ 10/03/1949 240105643 Tổ Dân Phố 4 3 2 750.000 1.500.000

179 2 Văn Thị Côi Vợ/chồng 03/08/1954 240105414 Tổ Dân Phố 4

180 3 Hồ Thị Lý Con 08/10/1989 Tổ Dân Phố 4 BTXH

181 1 Hoàng Chu Toàn Chủ hộ 1986 240929971 Tổ Dân Phố 4 4 4 750.000 3.000.000

182 2 Lê Thị Anh Kiều Vợ/chồng 30/03/1992 241363312 Tổ Dân Phố 4

183 3 Hoàng Lê Bảo Nam Con 14/11/2018 Tổ Dân Phố 4

39
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184 4 Hoàng Lê Bảo Ngọc Con 18/07/2012 Tổ Dân Phố 4

185 1 Hoàng Chu Trinh Chủ hộ 1983 240937456 Tổ Dân Phố 4 4 4 750.000 3.000.000

186 2 Trần Thị Bích Thuỷ Vợ/chồng 18/10/1980 241107405 Tổ Dân Phố 4

187 3 Hoàng Nhật Bảo Huy Con 12/07/2015 Tổ Dân Phố 4

188 4 Hoàng Nhật Khang Con 14/09/2011 Tổ Dân Phố 4

189 1 Mô Văn Đoạt Chủ hộ 17/01/1989 241103094 Tổ Dân Phố 4 3 3 750.000 2.250.000

190 2 Phạm Thị Linh Vợ/chồng 06/07/1989 Tổ Dân Phố 4

191 3 Mô Thị Kim Oanh Con 29/07/2009 Tổ Dân Phố 4

192 1 Mô Văn Luyến Chủ hộ 02/03/1981 240667080 Tổ Dân Phố 4 5 5 750.000 3.750.000

193 2 Thái Thị Hoàng Anh Vợ/chồng 14/02/1987 240856770 Tổ Dân Phố 4

194 3 Mô Văn An Con 15/03/2008 Tổ Dân Phố 4

195 4 Mô Văn Phúc Con 19/10/2006 Tổ Dân Phố 4

196 5 Mô Văn Phƣớc Con 15/06/2016 Tổ Dân Phố 4

197 1 Nguyễn Chương Chủ hộ 1933 240274063 Tổ Dân Phố 4 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

198 2 Nguyễn Văn Thoan Con 05/03/1987 240932416 Tổ Dân Phố 4

199 3 Trần Thị Nhớ Con 20/02/1989 241103267 Tổ Dân Phố 4

200 4 Nguyễn Bích Trâm Cháu 14/01/2016 Tổ Dân Phố 4

201 5 Nguyễn Trần Tây Nguyên Cháu 20/06/2009 Tổ Dân Phố 4

202 6 Nguyễn Trúc Quỳnh Cháu 22/7/2018 Tổ Dân Phố 4

203 7 Nguyễn Văn Vỹ Cháu 15/01/2008 Tổ Dân Phố 4

204 1 Nguyễn Sỹ Hùng Chủ hộ 12/02/1966 240528215 Tổ Dân Phố 4 7 7 750.000 5.250.000

205 2 Bùi Thị Kim Dung Vợ/chồng 11/12/1967 240274332 Tổ Dân Phố 4

206 3 Nguyễn Sĩ Khoa Con 07/03/1999 Tổ Dân Phố 4

207 4 Nguyễn Sĩ Thanh Con 29/06/2001 Tổ Dân Phố 4
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208 5 Nguyễn Sỹ Dũng Con 06/12/1993 Tổ Dân Phố 4

209 6 Nguyễn Sỹ Tuệ Con 13/02/1997 24149063 Tổ Dân Phố 4

210 7 Nguyễn Ngọc Hân Cháu 15/08/2013 Tổ Dân Phố 4

211 1 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 16/09/1956 241103730 Tổ Dân Phố 4 5 5 750.000 3.750.000

212 2 Nguyễn Du Phƣơng Con 14/06/1983 240933181 Tổ Dân Phố 4

213 3 Nguyễn Việt Phƣơng Con 11/02/1986 240932632 Tổ Dân Phố 4

214 4 Thân Thảo Yến Phƣơng Con 14/11/1994 Tổ Dân Phố 4

215 5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Cháu 29/09/2007 Tổ Dân Phố 4

216 51 1 Nguyễn Thị Trang Chủ hộ 24/04/1946 Tổ Dân Phố 4 1 1 750.000 750.000

217 1 Nguyễn Tiến Chủ hộ 06/05/1972 241632357 Tổ Dân Phố 4 5 5 750.000 3.750.000

218 2 Trƣơng Thị Thủy Vợ/chồng 20/05/1975 241804373 Tổ Dân Phố 4

219 3 Nguyễn Ngọc Bảo Ý Con 02/02/2003 Tổ Dân Phố 4

220 4 Nguyễn Ngọc Ý Nhi Con 20/01/2005 Tổ Dân Phố 4

221 5 Nguyễn Phúc Thiện Con 25/08/2009 Tổ Dân Phố 4

222 1 Nguyễn Văn Sự Chủ hộ 01/06/1965 240274330 Tổ Dân Phố 4 6 6 750.000 4.500.000

223 2 Đỗ Thị Kim Tâm Vợ/chồng 25/11/1965 240275130 Tổ Dân Phố 4

224 3 Nguyễn Quốc Duy Con 21/10/1999 241632968 Tổ Dân Phố 4

225 4 Nguyễn Quốc Uy Con 01/08/2001 Tổ Dân Phố 4

226 5 Nguyễn Thị Kim Thơm Con 06/06/1996 Tổ Dân Phố 4

227 6 Ngyễn Thị Yến Nhi Con 23/5/1994 24156655 Tổ Dân Phố 4

228 1 Phạm Thị Thanh Thủy Chủ hộ 1943 240105385 Tổ Dân Phố 4 6 6 750.000 4.500.000

229 2 Đình Văn Cảnh Con 1973 240407708 Tổ Dân Phố 4

230 3 Đình Thị Hồng Hậu Cháu 08/04/2002 241789344 Tổ Dân Phố 4

231 4 Đình Văn Hoàng Cháu 12/03/2001 Tổ Dân Phố 4
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232 5 Đinh Văn Huy Cháu 13/01/1999 Tổ Dân Phố 4

233 6 Đình Văn Thuận Cháu 24/07/2004 Tổ Dân Phố 4

234 1 Trần Thị Thọ Chủ hộ 02/02/1969 240458977 Tổ Dân Phố 4 7 7 750.000 5.250.000

235 2 Hà Thị Bích Qui Con 19/08/1988 241319826 Tổ Dân Phố 4

236 3 Hà Thị Bích Ri Con 15/8/1986 241319825 Tổ Dân Phố 4

237 4 Hà Thị Bích Thủy Con 14/12/1993 241378454 Tổ Dân Phố 4

238 5 Hà Lý Đức Hảo Cháu 20/02/2010 Tổ Dân Phố 4

239 6 Hà Thiện Thảo Thi Cháu 15/12/2009 Tổ Dân Phố 4

240 7 Hà Trấn Phong Cháu 24/06/2013 Tổ Dân Phố 4

241 1 Trần Thiết Chủ hộ 1942 241142253 Tổ Dân Phố 4 3 3 750.000 2.250.000

242 2 Trần Khánh Con 10/02/1980 240580015 Tổ Dân Phố 4

243 3 Trần Văn Duy Con 10/2/1980 240667083 Tổ Dân Phố 4

244 1 Cao Thị Hoa Chủ hộ 07/06/1964 240251854 Tổ Dân Phố 5 2 2 750.000 1.500.000

245 2 Cao Minh Nghĩa Con 21/04/1998 241630726 Tổ Dân Phố 5

246 1 Đỗ Văn Thành Chủ hộ 29/10/1981 240856236 Tổ Dân Phố 5 4 4 750.000 3.000.000

247 2 Đỗ Thị Cẩm Lệ Con 30/08/2010 Tổ Dân Phố 5

248 3 Đỗ Văn Hải Con 26/08/2012 Tổ Dân Phố 5

249 4 Đỗ Văn Hƣng Con 09/11/2007 Tổ Dân Phố 5

250 1 Đoàn Thị Lệ Chủ hộ 06/07/1988 240855782 Tổ Dân Phố 5 3 3 750.000 2.250.000

251 2 Phạm Hồng Nhật Con 19/03/2008 Tổ Dân Phố 5

252 3 Phạm Hồng Nhật Nguyệt Con 30/10/2010 Tổ Dân Phố 5

253 1 Hà Thị Thoan Chủ hộ 01/01/1935 240105671 Tổ Dân Phố 5 3 1 750.000 750.000 BTXH

254 2 Trần Thị Giao Con 11/10/1967 240274293 Tổ Dân Phố 5 BTXH

255 3 Trần Thị Ái Len Cháu 23/01/2004 Tổ Dân Phố 5
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256 1 Hà Văn Chuy Chủ hộ 08/01/1951 240105459 Tổ Dân Phố 5 6 5 750.000 3.750.000

257 2 Trần Thị Hàn Vợ/chồng 16/04/1963 240105461 Tổ Dân Phố 5

258 3 Hà Thị Hƣơng Con 13/01/1989 241103150 Tổ Dân Phố 5 BTXH

259 4 Hà Văn Sanh Con 09/01/1992 241560838 Tổ Dân Phố 5

260 5 Hà Bảo Chân Cháu 29/02/2008 Tổ Dân Phố 5

261 6 Hà Bảo Thi Cháu 26/05/2013 Tổ Dân Phố 5

262 1 Hồ Văn Châu Chủ hộ 09/02/1948 241342477 Tổ Dân Phố 5 2 2 750.000 1.500.000

263 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ/chồng 10/12/1951 241342590 Tổ Dân Phố 5

264 1 Hoàng Tân Chủ hộ 1963 240105558 Tổ Dân Phố 5 4 4 750.000 3.000.000

265 2 Phạm Thị Gái Vợ/chồng 18/08/1957 241103161 Tổ Dân Phố 5

266 3 Hoàng Dũng Con 09/02/1985 241564577 Tổ Dân Phố 5

267 4 Hoàng Thị Thảnh Con 17/07/1996 240855505 Tổ Dân Phố 5

268 1 Hoàng Thị Anh Chủ hộ 20/12/1958 241103746 Tổ Dân Phố 5 3 3 750.000 2.250.000

269 2 Lê Bảo Trân Cháu 19/10/2005 Tổ Dân Phố 5

270 3 Lê Viết Hào Cháu 28/03/2007 Tổ Dân Phố 5

271 1 Lê Đức Minh Chủ hộ 27/07/1945 240105494 Tổ Dân Phố 5 6 6 750.000 4.500.000

272 2 Lê Thị Thu Vợ/chồng 16/02/1952 240105497 Tổ Dân Phố 5

273 3 Lê Đức Hùng Con 1976 241304811 Tổ Dân Phố 5

274 4 Lê Ngọc Minh Thƣ Cháu 04/11/2008 Tổ Dân Phố 5

275 5 Lê Thành Long Cháu 25/12/2012 Tổ Dân Phố 5

276 6 Lê Thùy Dƣơng Cháu 21/10/2009 Tổ Dân Phố 5

277 1 Nguyễn Chính Chủ hộ 05/05/1978 240575959 Tổ Dân Phố 5 6 6 750.000 4.500.000

278 2 Phạm Thị Hà Vợ/chồng 20/01/1981 241567798 Tổ Dân Phố 5

279 3 Nguyễn Hữu Quyền Con 29/01/2002 Tổ Dân Phố 5
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280 4 Nguyễn Phạm Tƣờng Vy Con 10/05/2014 Tổ Dân Phố 5

281 5 Nguyễn Quang Lực Con 21/11/2004 Tổ Dân Phố 5

282 6 Nguyễn Quang Quí Con 11/11/2012 Tổ Dân Phố 5

283 1 Nguyễn Thị Hà Chủ hộ 01/6/1962 110570358 Tổ Dân Phố 5 7 7 750.000 5.250.000

284 2 Vũ Văn Đủ Con 07/07/1996 241630276 Tổ Dân Phố 5

285 3 Vũ Văn Giỏi Con 21/01/1981 241238415 Tổ Dân Phố 5

286 4 Vũ Minh Hà Cháu 06/08/1995 Tổ Dân Phố 5

287 5 Vũ Văn Việt Cháu 24/9/2007 Tổ Dân Phố 5

288 6 Vũ Việt Bắc Cháu 01/01/2014 241426456 Tổ Dân Phố 5

289 7 Đỗ Thị Tuyết Khác 1979 240580075 Tổ Dân Phố 5

290 68 1 Nguyễn Thị Khế Chủ hộ 20/10/1943 240167924 Tổ Dân Phố 5 1 1 750.000 750.000

291 69 1 Phạm Công Hệ Chủ hộ 15/07/1947 240175230 Tổ Dân Phố 5 1 1 750.000 750.000

292 1 Phạm Nguyên Chủ hộ 1933 240274363 Tổ Dân Phố 5 2 1 750.000 750.000 BTXH

293 2 Phạm Bá Minh Con 01/02/1972 240469652 Tổ Dân Phố 5

294 1 Phạm Thị Minh Chủ hộ 03/03/1941 240661931 Tổ Dân Phố 5 3 2 750.000 1.500.000

295 2 Đoàn Ngọc Hùng Con 05/10/1979 240580196 Tổ Dân Phố 5

296 3 Đoàn Thị Thu Con 01/01/1982 Tổ Dân Phố 5 BTXH

297 1 Phan Thành Tánh Chủ hộ 03/04/1951 241103037 Tổ Dân Phố 5 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

298 2 Phan Thị Thanh Vợ/chồng 15/02/1953 241103038 Tổ Dân Phố 5

299 3 Phan Thị Thơ Con 25/02/1984 240672025 Tổ Dân Phố 5

300 1 Phan Thị Điểm Chủ hộ 27/07/1977 240575955 Tổ Dân Phố 5 5 5 750.000 3.750.000

301 2 Nguyễn Thanh Bảo Con 08/07/2013 Tổ Dân Phố 5

302 3 Nguyễn Thị Linh Con 14/04/2007 Tổ Dân Phố 5

303 4 Nguyễn Thị Thùy Giang Con 15/10/2008 Tổ Dân Phố 5
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304 5 Nguyễn Thị Yến Nhi Con 15/06/2011 Tổ Dân Phố 5

305 1 Trần Hồng Chủ hộ 1944 241103046 Tổ Dân Phố 5 3 2 750.000 1.500.000

306 2 Trần Thị Hạnh Con 1989 Tổ Dân Phố 5 BTXH

307 3 Trần Văn Chánh Con 181 240848 Tổ Dân Phố 5

308 75 1 Trần Thị Dạng Chủ hộ 1944 241103657 Tổ Dân Phố 5 1 1 750.000 750.000

309 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 20/10/1983 240667298 Tổ Dân Phố 5 3 3 750.000 2.250.000

310 2 Nguyễn Trần Đăng Khôi Con 15/11/2011 Tổ Dân Phố 5

311 3 Nguyễn Trần Khánh Linh Con 27/09/2010 Tổ Dân Phố 5

312 1 Võ Thị Thủy Chủ hộ 20/11/1963 241740373 Tổ Dân Phố 5 2 2 750.000 1.500.000

313 2 Võ Văn Sang Con 12/11/1999 Tổ Dân Phố 5

314 1 Dương Đăng Đãi Chủ hộ 1939 240089246 Tổ Dân Phố 6 2 1 750.000 750.000 BTXH

315 2 Trần Thị Tiệp Vợ/chồng 1941 240089233 Tổ Dân Phố 6

316 1 Hồ Thị Hồng Chủ hộ 09/04/1975 241481592 Tổ Dân Phố 6 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

317 2 Hồ Phạm Hồng Phúc Con 13/02/2007 Tổ Dân Phố 6

318 3 Văn Thị Thu An Con 08/09/2008 Tổ Dân Phố 6

319 1 Lê Thị Kim Anh Chủ hộ 14/08/1968 241203935 Tổ Dân Phố 6 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

320 2 Lê Hữu Lộc Con 20/08/1999 241633709 Tổ Dân Phố 6

321 3 Lê Văn Phúc Con 10/12/1997 241634288 Tổ Dân Phố 6

322 1 Lê Trung Bình Chủ hộ 11/03/1971 Tổ Dân Phố 6 3 1 750.000 750.000 BTXH

323 2 Lê Thị Định Ông/bà 04/09/1973 240446516 Tổ Dân Phố 6

324 3 Lê Thị Thiệt Anh/chị/em 1980 Tổ Dân Phố 6 BTXH

325 1 Nguyễn Quyệt Chủ hộ 25/04/1940 240202990 Tổ Dân Phố 6 2 2 750.000 1.500.000

326 2 Phạm Thị Hoa Vợ/chồng 05/03/1943 240203019 Tổ Dân Phố 6

327 1 Nguyễn Thị Thân Chủ hộ 01/01/1943 240089224 Tổ Dân Phố 6 5 5 750.000 3.750.000
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328 2 Dƣơng Đăng Hòa Con 02/07/1973 240469623 Tổ Dân Phố 6

329 3 Dƣơng Hoàng An Cháu 28/07/2005 Tổ Dân Phố 6

330 4 Dƣơng Thị Hoàng Linh Cháu 08/01/2008 Tổ Dân Phố 6

331 5 Hoàng Thị Tâm Khác 1977 241481092 Tổ Dân Phố 6

332 1 Phạm Thị Thúy Chủ hộ 10/10/1982 240856427 Tổ Dân Phố 6 3 3 750.000 2.250.000

333 2 Phan Anh Tiến Con 08/09/2008 Tổ Dân Phố 6

334 3 Phan Bá Hùng Dũng Con 10/06/2002 Tổ Dân Phố 6

335 1 Trương Thị Ngâu Chủ hộ 19/08/1949 240175999 Tổ Dân Phố 6 5 5 750.000 3.750.000

336 2 Trần Thị Thu Hà Con 20/03/1993 241321244 Tổ Dân Phố 6

337 3 Đặng Bảo Khang Cháu 07/11/2012 Tổ Dân Phố 6

338 4 Trần Nguyễn Văn Hoàng Cháu 12/06/2001 Tổ Dân Phố 6

339 5 Trần Văn Ngọc Cháu 06/12/2005 Tổ Dân Phố 6

340 1 Vũ Thị Dịu Chủ hộ 07/12/1977 241632497 Tổ Dân Phố 6 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

341 2 Lê Thị Mỹ Tâm Con 30/04/2004 Tổ Dân Phố 6

342 3 Lê Thị Mỹ Tình Con 21/05/2007 Tổ Dân Phố 6

343 1 Hồ Văn Hùng Chủ hộ 05/01/1982 241091767 Tổ Dân Phố 7 5 5 750.000 3.750.000

344 2 Lê Thị Lệ Vợ/chồng 15/07/1982 241793212 Tổ Dân Phố 7

345 3 Hồ Tuấn Huy Con 26/8/2011 Tổ Dân Phố 7

346 4 Hồ Văn Hoài Con 18/07/2001 Tổ Dân Phố 7

347 5 Hồ Văn Hƣng Con 10/07/2007 Tổ Dân Phố 7

348 1 Hồ Viết Huẫn Chủ hộ 16/7/1986 191560664 Tổ Dân Phố 7 5 5 750.000 3.750.000

349 2 Lê Thị Hồng Vân Vợ/chồng 10/01/1990 241107161 Tổ Dân Phố 7

350 3 Hồ Trọng Ngọc Hiếu Con 21/6/2016 Tổ Dân Phố 7

351 4 Hồ Trọng Ngọc Hoàng Con 26/11/2009 Tổ Dân Phố 7
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352 5 Hồ Trọng Ngọc Hƣng Con 21/4/2018 Tổ Dân Phố 7

353 1 Hồ Viết Thức Chủ hộ 09/10/1974 240469634 Tổ Dân Phố 7 2 2 750.000 1.500.000

354 2 Hồ Thị Thu Uyên Con 08/02/2002 Tổ Dân Phố 7

355 1 Lê Thị Hiên Chủ hộ 05/5/1957 241077531 Tổ Dân Phố 7 6 6 750.000 4.500.000

356 2 Hồ Thị Mỹ Hƣơng Con 04/9/1993 241560751 Tổ Dân Phố 7

357 3 Hồ Văn Hƣởng Con 18/8/1995 241561672 Tổ Dân Phố 7

358 4 Nguyễn Phụng Con 03/2/1985 240855497 Tổ Dân Phố 7

359 5 Nguyễn Phú Quý Cháu 03/8/2012 Tổ Dân Phố 7

360 6 Nguyễn Phúc Thịnh Cháu 04/5/2019 Tổ Dân Phố 7

361 91 1 Lương Thị Mến Chủ hộ 01/01/1959 240373981 Tổ Dân Phố 7 1 1 750.000 750.000

362 1 Nguyễn Duy Công Chủ hộ 12/06/1997 241564138 Tổ Dân Phố 7 2 2 750.000 1.500.000

363 2 Nguyễn Thị Bích Huyền Anh/chị/em 04/04/1998 241633786 Tổ Dân Phố 7

364 1 Nguyễn Thị Hà Chủ hộ 14/10/1981 240653998 Tổ Dân Phố 7 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

365 2 Nguyễn Phúc Hải Linh Con 07/9/2012 Tổ Dân Phố 7

366 3 Trịnh Duy Trƣờng Sơn Con 14/08/2007 Tổ Dân Phố 7

367 4 Trịnh Thị Hồng Anh Con 04/10/2002 Tổ Dân Phố 7

368 5 Trịnh Thị Hồng Ngọc Con 13/03/2006 Tổ Dân Phố 7

369 6 Trịnh Thị Hồng Phúc Con 14/08/2007 Tổ Dân Phố 7

370 1 Nguyễn Thị Niệm Chủ hộ 20/06/1935 240207798 Tổ Dân Phố 7 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

371 2 Lê Hữu Phúc Con 18/10/1972 240376068 Tổ Dân Phố 7

372 3 Lê Thị Xƣng Con 24/4/1965 241031516 Tổ Dân Phố 7

373 4 Lữ Thị Thủy Con 1981 240376056 Tổ Dân Phố 7

374 5 Lê Hữu Nguyên Cháu 01/08/2009 Tổ Dân Phố 7

375 6 Lê Hữu Thảo Cháu 16/07/2003 Tổ Dân Phố 7
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376 7 Lê Thị Thu Trang Cháu 25/03/2006 Tổ Dân Phố 7

377 1 Nguyễn Thị Sen Chủ hộ 04/06/1951 241107284 Tổ Dân Phố 7 6 6 750.000 4.500.000

378 2 Đinh Thị Thùy Oanh Con 26/12/1993 240856384 Tổ Dân Phố 7

379 3 Hồ Công Lập Con 15/05/1994 241107285 Tổ Dân Phố 7

380 4 Hồ Quốc Chƣơng Con 24/01/1984 241404625 Tổ Dân Phố 7

381 5 Hồ Thị Hồng Con 07/10/1991 241353058 Tổ Dân Phố 7

382 6 Hồ Ngọc Bảo Châu Cháu 27/2/2018 Tổ Dân Phố 7

383 1 Nguyễn Thị Thông Chủ hộ 10/05/1964 241561292 Tổ Dân Phố 7 3 3 750.000 2.250.000

384 2 Lê Nhƣ Sinh Con 20/09/1989 241046035 Tổ Dân Phố 7

385 3 Lê Thị Loan Con 20/05/1994 241414205 Tổ Dân Phố 7

386 1 Nguyễn Thị Tường Vy Chủ hộ 04/01/1988 241036255 Tổ Dân Phố 7 3 2 750.000 1.500.000

387 2 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi Con 23/02/2012 Tổ Dân Phố 7

388 3 Nguyễn Phƣớc Hậu Con 09/05/2010 Tổ Dân Phố 7 BTXH

389 1 Phan Đình Lượng Chủ hộ 03/07/1976 241107005 Tổ Dân Phố 7 5 5 750.000 3.750.000

390 2 Hồ Thị Thƣ Vợ/chồng 14/11/1978 240575939 Tổ Dân Phố 7

391 3 Phan Duy Thoại Con 10/07/1999 241632932 Tổ Dân Phố 7

392 4 Phan Thị Hồng Thắm Con 25/09/2004 Tổ Dân Phố 7

393 5 Văn Thị Lỳ Cha/mẹ 18/05/1946 Tổ Dân Phố 7

394 1 Phan Tấn Chủ hộ 20/06/1963 241107350 Tổ Dân Phố 7 7 7 750.000 5.250.000

395 2 Nguyễn Thị Nhị Vợ/chồng 1966 241107351 Tổ Dân Phố 7

396 3 Phan Thị Bích Ngọc Con 19/12/1999 241403242 Tổ Dân Phố 7

397 4 Phan Văn Sang Con 18/03/1993 246634944 Tổ Dân Phố 7

398 5 Phan Quốc Vƣơng Cháu 27/3/2006 Tổ Dân Phố 7

399 6 Phan Thị Bảo Châu Cháu 06/12/2004 Tổ Dân Phố 7
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400 7 Phan Thị Bích Thảo Cháu 20/5/2008 Tổ Dân Phố 7

401 1 Trần Thị Đoài Chủ hộ 04/8/1971 241107278 Tổ Dân Phố 7 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

402 2 Hồ Thị Thủy Con 21/08/1996 241633756 Tổ Dân Phố 7

403 3 Hồ Viết Hƣng Con 14/09/1998 Tổ Dân Phố 7

404 4 Hồ Viết Nguyên Con 07/06/2008 241631124 Tổ Dân Phố 7

405 1 Trần Thị Xanh Chủ hộ 04/06/1947 240271996 Tổ Dân Phố 7 6 6 750.000 4.500.000

406 2 Hồ Quang Nhơn Con 04/10/1990 240969935 Tổ Dân Phố 7

407 3 Hồ Thị Trang Con 02/04/1988 241107330 Tổ Dân Phố 7

408 4 Nguyễn Thị Thủy Con 02/11/1989 241632095 Tổ Dân Phố 7

409 5 Hồ Lƣu Đông Cháu 14/3/2018 Tổ Dân Phố 7

410 6 Hồ Thị Thần Cháu 01/4/2016 Tổ Dân Phố 7

411 1 Trần Văn Hải Chủ hộ 30/06/1968 240376727 Tổ Dân Phố 7 7 7 750.000 5.250.000

412 2 Hoàng Thị Thúy Diễm Vợ/chồng 03/01/1974 240445579 Tổ Dân Phố 7

413 3 Huỳnh Hữu Nghĩa Con 06/8/1994 241429632 Tổ Dân Phố 7

414 4 Trần Anh Sơn Con 01/11/1997 241563796 Tổ Dân Phố 7

415 5 Trần Hoàng Trƣờng Lâm Con 23/11/1999 241634751 Tổ Dân Phố 7

416 6 Trần Thị Cẩm Giang Con 15/05/1993 Tổ Dân Phố 7

417 7 Trần Thị Thu Hà Con 04/03/1995 Tổ Dân Phố 7

418 1 Võ Thị Thanh Trang Chủ hộ 1976 211598357 Tổ Dân Phố 7 2 2 750.000 1.500.000

419 2 Nguyễn Quốc Tuấn Con 28/06/2012 Tổ Dân Phố 7

420 1 Bùi Kim Chủ hộ 1969 240838947 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

421 2 H Nũi Bkrông Vợ/chồng 27/06/1986 240856899 TDP Buôn Trấp

422 3 Bùi Bích Sông Buôn Krông Con 05/7/2018 TDP Buôn Trấp

423 4 Bùi Lăm Kỳ Bkrông Con 20/03/2016 TDP Buôn Trấp
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424 5 Bùi Y Khánh Nhiệm Bkrông Con 02/09/2007 TDP Buôn Trấp

425 6 Y Thanh Phƣớc Bkrông Con 22/12/2010 TDP Buôn Trấp

426 1 H Ăi Adrơng Chủ hộ 1990 240105028 TDP Buôn Trấp 7 6 750.000 4.500.000

427 2 H Nĩên Adrơng 1918 241103654 TDP Buôn Trấp BTXH

428 3 Danh Bảo Ngọc Adrơng Cháu 08/8/2017 TDP Buôn Trấp

429 4 Danh Gia Hân Adrơng Cháu 04/08/2015 TDP Buôn Trấp

430 5 Danh Lâm Cháu 03/06/1991 241560077 TDP Buôn Trấp

431 6 H Rô Da Adrơng Cháu 12/01/2008 TDP Buôn Trấp

432 7 H Si La Adrơng Cháu 02/12/1994 TDP Buôn Trấp

433 1 H Bé Knul Chủ hộ 02/09/1964 240376993 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000

434 2 H Mat Knul Con 05/03/1994 TDP Buôn Trấp

435 3 H Vong Knul Cháu 12/08/2013 TDP Buôn Trấp

436 1 H Biem Êban Chủ hộ 1982 240813108 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

437 2 Đỗ Thanh Thanh Vợ/chồng 25/02/1982 240667152 TDP Buôn Trấp

438 3 Đỗ Công Thành Êban Con 28/03/2010 TDP Buôn Trấp

439 4 Đỗ Thị Thanh Lan Êban Con 25/10/2016 TDP Buôn Trấp

440 5 Đỗ Thị Thanh Thƣơng Êban Con 29/09/2006 TDP Buôn Trấp

441 1 H Blak Bkrông Chủ hộ 1962 240105044 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

442 2 H Win Bkrông Con 03/01/1983 240861340 TDP Buôn Trấp

443 3 H Ngăo Bkông Cháu 26/02/2001 TDP Buôn Trấp

444 4 Y Tao Bkrông Cháu 24/09/2008 TDP Buôn Trấp

445 1 H Bỡc Êban Chủ hộ 12/03/1950 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000

446 2 H Mau Êban Con 23/12/1992 241563281 TDP Buôn Trấp

447 3 Y Khanh Knuôl Con 10/12/1991 TDP Buôn Trấp
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448 4 H Dơr Êban Cháu 05/3/2018 TDP Buôn Trấp

449 5 H Nisan Êban Cháu 01/09/2009 TDP Buôn Trấp

450 6 Y Hiếu Êban Cháu 12/10/2000 TDP Buôn Trấp

451 7 Y Thạch Anh Êban Cháu 09/10/2015 TDP Buôn Trấp

452 110 1 H Bơk Niê Chủ hộ 1964 240107177 TDP Buôn Trấp 1 1 750.000 750.000

453 1 H Cĩêt Byã Chủ hộ 12/02/1949 240105014 TDP Buôn Trấp 10 10 750.000 7.500.000

454 2 H Nhoa Byă Con 10/12/1993 240856794 TDP Buôn Trấp

455 3 H Nóat Byă Con 18/07/1991 240856793 TDP Buôn Trấp

456 4 H Pũt Byã Con 27/03/1979 241103530 TDP Buôn Trấp

457 5 Y Lỉu Byă Con 1977 241435354 TDP Buôn Trấp

458 6 Y Phinh Byă Con 10/06/1996 TDP Buôn Trấp

459 7 H Daly Byă Cháu 19/5/2016 TDP Buôn Trấp

460 8 Y Hoach Byă Cháu 17/11/2014 TDP Buôn Trấp

461 9 Y Hoàng  Byă Cháu 07/11/2009 TDP Buôn Trấp

462 10 Y Khƣơng Byă Cháu 19/10/2007 TDP Buôn Trấp

463 112 1 H Dan Adrơng Chủ hộ 05/08/1989 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

464 2 A Drơng Bảo Long Con 03/10/2016 TDP Buôn Trấp

465 1 H Dẽ Bkrông Chủ hộ 1948 240105056 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000

466 2 H Lir Bkrông Con 25/11/1999 TDP Buôn Trấp

467 3 H Ngah Bkrông Cháu 12/9/2017 TDP Buôn Trấp

468 1 H Đi Bkrông Chủ hộ 1960 240407927 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

469 2 H Lát Brông Con 1980 240856530 TDP Buôn Trấp

470 1 H' Đi Êung Chủ hộ 10/10/1958 240105002 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

471 2 Y - Nĩng Bdap Vợ/chồng 14/02/1959 240376933 TDP Buôn Trấp
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472 3 H Nít Êung Con 01/04/2004 TDP Buôn Trấp

473 4 H Wep Êung Con 20/11/1996 TDP Buôn Trấp

474 5 Y Thƣ Êung Con 08/10/2001 TDP Buôn Trấp

475 6 H Suin Êung Cháu 11/10/2013 TDP Buôn Trấp

476 1 H Drai Bkrông Chủ hộ 10/10/1971 240376878 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

477 2 Y Bang Buôn Krông Con 04/11/2005 TDP Buôn Trấp

478 3 Y Dƣơng Buôn Krông Con 15/01/2011 TDP Buôn Trấp

479 4 Y Hông Buôn Krông Con 2000 TDP Buôn Trấp

480 5 Y Ra Hem Bkrông Con 25/12/2015 TDP Buôn Trấp

481 117 1 H Giêt Ênuôl Chủ hộ 1940 240101997 TDP Buôn Trấp 1 1 750.000 750.000

482 1 H Hương Bkrông Chủ hộ 1990 241103542 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

483 2 H Lƣơm Bkrông Con 08/11/2004 TDP Buôn Trấp

484 3 H Vôl Bkrông Con 07/6/2016 TDP Buôn Trấp

485 4 Y Khan Bkrông Con 02/03/2006 TDP Buôn Trấp

486 1 H Lấn Êban Chủ hộ 12/10/1952 240106035 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

487 2 H Nũaih Êban Con 18/07/1969 240376947 TDP Buôn Trấp

488 120 1 H Lim Buôn Krông Chủ hộ 10/10/1988 240856900 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

489 2 Y Jun Bdap Vợ/chồng 16/09/1986 TDP Buôn Trấp

490 3 H Jin Buôn Krông Con 08/03/2009 TDP Buôn Trấp

491 4 H Tra Buôn Krông Con 20/12/2010 TDP Buôn Trấp

492 5 Y Hăng Buôn Krông Con 25/3/2017 TDP Buôn Trấp

493 6 Y Hƣng Buôn Krông Con 09/06/2014 TDP Buôn Trấp

494 1 Y Đinh Êban Chủ hộ 1986 241481484 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

495 2 H Loang Niê Vợ/chồng 1988 241481500 TDP Buôn Trấp
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496 3 H Chi Ăn Niê Con 24/5/2014 TDP Buôn Trấp

497 4 H Vỹ Niê Con 22/12/2008 TDP Buôn Trấp

498 5 Y Dni Niê Con 1/4/2012 TDP Buôn Trấp

499 1 H Mãi Êban Chủ hộ 20/10/1990 241103573 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

500 2 Y Jun Niô Êban Con 24/03/2013 TDP Buôn Trấp

501 1 H Mang Bkrong Chủ hộ 14/07/1993 241563601 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

502 2 Lê Văn Thăng Vợ/chồng 1981 241562234 TDP Buôn Trấp

503 3 H Lành Bkrông Con 13/04/2012 TDP Buôn Trấp

504 4 H Tuyền Bkrông Con 13/06/2015 TDP Buôn Trấp

505 1 H Nhung Niê Chủ hộ 01/01/1983 241103693 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

506 2 Y Krik Bkrông Vợ/chồng 01/1/1977 241103666 TDP Buôn Trấp

507 3 H Loai Niê Con 01/06/2011 TDP Buôn Trấp

508 4 H Nhuệ Niê Con 19/10/2008 TDP Buôn Trấp

509 5 Y Ju Ly Niê Con 24/08/2005 TDP Buôn Trấp

510 1 H Noen Ênuôl Chủ hộ 07/03/1986 241391100 TDP Buôn Trấp 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

511 2 H San Ny Ênuôl Con 04/05/2011 TDP Buôn Trấp

512 3 Jame's Ênuôl Con 04/07/2008 TDP Buôn Trấp

513 1 H Riu Hmõk Chủ hộ 1953 240105160 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000

514 2 H Dai Hmõk Con 1990 241103581 TDP Buôn Trấp

515 3 H Lâm Hmõk Con 10/06/1995 TDP Buôn Trấp

516 4 Y Đê Hmõk Con 07/11/1999 TDP Buôn Trấp

517 5 Y Wăn Ê Nuôl Con 01/5/1995 241743497 TDP Buôn Trấp

518 6 H Ngọc Hmok Cháu 17/6/2015 TDP Buôn Trấp

519 7 Y Hóa Hmok Cháu 18/3/2015 TDP Buôn Trấp
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520 1 H Săn Êban Chủ hộ 1940 240105075 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

521 2 H Nê Êban Cháu 15/12/2001 TDP Buôn Trấp

522 1 H Sen HĎier Chủ hộ 10/11/1969 240377011 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

523 2 H Nỡh HĎier Con 10/04/2005 TDP Buôn Trấp

524 1 H Yũ BĎap Chủ hộ 1955 240105104 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

525 2 Y Đhƣn BĎap Con 1978 241103814 TDP Buôn Trấp

526 3 H Bơn  Bdap Cháu 20/12/1988 240856550 TDP Buôn Trấp

527 4 Y Yuôn Adrơng Cháu 14/02/1992 241561661 TDP Buôn Trấp

528 1 H Yuan Ênũôl Chủ hộ 1979 240856909 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

529 2 H Dƣơc Ê Nuôl Con 26/02/2007 241838255 TDP Buôn Trấp

530 3 H Nên Ê Nũôl Con 22/05/2000 TDP Buôn Trấp

531 4 Y Hao Ênũôl Con 22/09/1998 TDP Buôn Trấp

532 5 Y Tái Ê Nũôl Con 10/03/2003 TDP Buôn Trấp

533 6 H Linh Da Nũôl Cháu 09/9/2016 TDP Buôn Trấp

534 1 Hà Văn Dinh Chủ hộ 03/05/1965 240292373 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000

535 2 H Dƣ Êban Vợ/chồng 09/10/1972 240407920 TDP Buôn Trấp

536 3 H Dala Êban Con 27/04/1996 241632298 TDP Buôn Trấp

537 4 H Hoa Êban Con 22/12/2009 TDP Buôn Trấp

538 5 H Mai Êban Con 05/04/2006 TDP Buôn Trấp

539 6 Hà Thị Lan Êban Con 11/09/2012 TDP Buôn Trấp

540 7 Y Dung Êban Con 11/12/2002 TDP Buôn Trấp

541 1 Hồ Thị Lũy Chủ hộ 02/02/1940 240101884 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

542 2 Nguyễn Văn Thùy Con 1984 240966343 TDP Buôn Trấp

543 1 Hồ Thị Thùy Dương Chủ hộ 17/12/1987 241028297 TDP Buôn Trấp 3 2 750.000 1.500.000 BTXH
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544 2 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 19/11/2009 TDP Buôn Trấp

545 3 Nguyễn Thiên Bảo Con 08/06/2011 TDP Buôn Trấp

546 1 Hoàng Thị Quét Chủ hộ 1934 241481363 TDP Buôn Trấp 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

547 2 Võ Hết Con 06/11/1989 TDP Buôn Trấp

548 3 Võ Nguyện Con 22/7/1982 TDP Buôn Trấp

549 1 Lê Thị Minh Huệ Chủ hộ 15/09/1991 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

550 2 Lê Văn Bá Long Con 28/10/2013 TDP Buôn Trấp

551 3 Lê Văn Bá Phụng Con 08/04/2015 TDP Buôn Trấp

552 4 Nguyễn Thị Thành Cha/mẹ 01/01/1963 TDP Buôn Trấp

553 1 Mai Thật Chủ hộ 01/01/1980 241564307 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

554 2 H Yên Êban Vợ/chồng 13/08/1977 241103552 TDP Buôn Trấp

555 3 Mai Thị Kim Anh Êban Con 20/03/2013 TDP Buôn Trấp

556 4 Mai Thị Thi Êban Con 26/04/2010 TDP Buôn Trấp

557 5 Mai Thị Thƣ Êban Con 16/08/2006 TDP Buôn Trấp

558 1 Mai Thị Con Chủ hộ 10/01/1946 240407354 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

559 2 Trần Phúc Con 10/05/1980 241312032 TDP Buôn Trấp

560 1 Ngô Trí Văn Chủ hộ 12/08/1964 241589309 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000

561 2 Hà Thị Then Vợ/chồng 09/12/1964 241563631 TDP Buôn Trấp

562 3 Ngô Thị Huyền Con 11/03/2004 TDP Buôn Trấp

563 1 Nguyễn Duy Hiệp Chủ hộ 15/09/1978 241561139 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

564 2 Trần Thị Thắng Vợ/chồng 26/06/1979 241791139 TDP Buôn Trấp

565 3 Nguyễn Duy Hạnh Con 02/9/2006 TDP Buôn Trấp

566 4 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Con 13/01/2009 TDP Buôn Trấp

567 140 1 Nguyễn Ngàn Chủ hộ 02/01/1951 241290199 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000
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568 2 Phan Thị La Vợ/chồng 20/2/1942 241290130 TDP Buôn Trấp

569 3 Nguyễn Thị Tƣờng Vi Cháu 18/10/2011 241633536 TDP Buôn Trấp

570 4 Trƣơng Khánh Bình Cháu 02/3/2007 241666716 TDP Buôn Trấp

571 5 Trƣơng Thị Cẩm Tiên Cháu 15/8/1998 TDP Buôn Trấp

572 6 Trƣơng Thị Ngọc Kiều Cháu 28/11/2000 241744550 TDP Buôn Trấp

573 7 Trƣơng Văn Quý Cháu 20/02/1997 TDP Buôn Trấp

574 1 Nguyễn Thị Hiền Chủ hộ 20/12/1985 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000

575 2 Trần Đình Hùng Con 21/04/2003 TDP Buôn Trấp

576 3 Trần Đình Tấn Con 09/08/2005 TDP Buôn Trấp

577 1 Nguyễn Thị Hòa Chủ hộ 17/07/1954 240855639 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

578 2 Đỗ Minh Toàn Cháu 08/03/2011 TDP Buôn Trấp

579 1 Nguyễn Thị Hồng Vinh Chủ hộ 02/4/1984 TDP Buôn Trấp 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

580 2 Nguyễn Thị Ngọc Mai Con 08/3/2008 TDP Buôn Trấp

581 3 Trần Nhật Minh Con 16/10/2012 TDP Buôn Trấp

582 1 Nguyễn Thị Huệ Chủ hộ 30/07/1956 241631878 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000

583 2 Nguyễn Thị Dung Con 20/06/1989 151886885 TDP Buôn Trấp

584 3 Nguyễn Công Quang Cháu 09/04/2011 TDP Buôn Trấp

585 1 Nguyễn Thị Loan Chủ hộ 17/09/1988 240856871 TDP Buôn Trấp 2 2 750.000 1.500.000

586 2 Lâm Thị Ngọc Quỳnh Con 16/02/2010 TDP Buôn Trấp

587 1 Nguyễn Thị Phượng Chủ hộ 20/10/1950 233067430 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000

588 2 Huỳnh Tấn Trọng Con 24/10/1994 241561169 TDP Buôn Trấp

589 3 Nguyễn Thanh Hiếu Con 10/12/1981 241031328 TDP Buôn Trấp

590 147 1 Nguyễn Thị Vui Chủ hộ 1939 240276882 TDP Buôn Trấp 1 0 750.000 BTXH

591 1 Lê Thị Kim Thu Chủ hộ 08/08/1967 240371923 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000
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592 2 Nguyễn Thị Linh Con 15/06/1996 241103397 TDP Buôn Trấp

593 3 Nguyễn Thị Thảo Con 15/01/1990 241631210 TDP Buôn Trấp

594 1 Phạm Thị Mai Chủ hộ 21/12/1968 241586876 TDP Buôn Trấp 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

595 2 Đinh Thị Khánh Huyền Con 03/05/2002 TDP Buôn Trấp

596 3 Đinh Thị Mai Hƣơng Con 29/05/2000 TDP Buôn Trấp

597 1 Phạm Thị Như Thủy Chủ hộ 15/08/1975 240861871 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000

598 2 Phạm Ngô Tƣờng Con 08/07/2005 241397174 TDP Buôn Trấp

599 3 Phạm Thị Thu Sƣơng Con 12/07/1995 TDP Buôn Trấp

600 1 Y Ân Bkrông Chủ hộ 1987 240856731 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

601 2 H Linh Êban Vợ/chồng 12/04/1982 240856995 TDP Buôn Trấp

602 3 H Hiền Êban Con 16/12/2018 TDP Buôn Trấp

603 4 H Rita Êban Con 09/09/2007 TDP Buôn Trấp

604 5 Y Trai Ê Ban Con 09/03/2012 TDP Buôn Trấp

605 6 Y Trƣa Êban Con 04/09/2009 TDP Buôn Trấp

606 1 Y Bhĩ Bdap Chủ hộ 1981 240856796 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

607 2 H Tiêu Niê Vợ/chồng 1987 TDP Buôn Trấp

608 3 H Dui Niê Con 13/01/2013 TDP Buôn Trấp

609 4 H Duyên Niê Con 22/12/2010 TDP Buôn Trấp

610 5 H Khuyên Niê Con 20/10/2007 TDP Buôn Trấp

611 6 H Môi Niê Con 29/4/2015 TDP Buôn Trấp

612 1 Y Bin Byă Chủ hộ 1984 240855970 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

613 2 H Ý Êban Vợ/chồng 16/04/1986 241103479 TDP Buôn Trấp

614 3 H Chúc Êban Con 13/08/2012 TDP Buôn Trấp

615 4 Y Chung Êban Con 12/03/2009 TDP Buôn Trấp
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616 1 Y Bluăt Êung Chủ hộ 27/04/1957 240105055 TDP Buôn Trấp 3 3 750.000 2.250.000

617 2 H My Bkrông Vợ/chồng 1964 240376949 TDP Buôn Trấp

618 3 H Mơ Bkrông Con 06/05/2002 TDP Buôn Trấp

619 1 Y Chin Bkrông Chủ hộ 08/10/1988 240861634 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

620 2 H Tim Buôn Yă Vợ/chồng 25/12/1989 240861679 TDP Buôn Trấp

621 3 H Triam Byă Con 20/10/2011 TDP Buôn Trấp

622 4 Y Rô Goan Byă Con 04/02/2008 TDP Buôn Trấp

623 5 Y Rô Nan Byă Con 10/04/2013 TDP Buôn Trấp

624 1 Y Cũl Hmõk Chủ hộ 02/11/1957 240459298 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000

625 2 H- Năn Khang Vợ/chồng 16/10/1958 240105121 TDP Buôn Trấp

626 3 H- Yim Khang Con 07/02/1995 240856737 TDP Buôn Trấp

627 4 H-Nĩn Khang Con 03/10/2001 TDP Buôn Trấp

628 5 Y - Năp Khang Con 15/09/1997 TDP Buôn Trấp

629 6 Y - Ra Lim Khang Con 10/05/1982 TDP Buôn Trấp

630 7 Y Yap Khang Con 05/8/1993 241564933 TDP Buôn Trấp

631 1 Y Đin Byã Chủ hộ 20/01/1984 240856791 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

632 2 H Ngai HĎier Vợ/chồng 06/10/1990 241103558 TDP Buôn Trấp

633 3 H Jen HĎier Con 14/10/2008 TDP Buôn Trấp

634 4 H Nanh HĎier` Con 31/3/2018 TDP Buôn Trấp

635 5 Y Hữu HĎier Con 17/05/2010 TDP Buôn Trấp

636 1 Y Duy Ênũôl Chủ hộ 27/12/1999 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

637 2 Nguyễn Hữu Toàn Ênuôl Anh/chị/em 04/05/2010 TDP Buôn Trấp

638 3 Y Dinh Ênuôl Anh/chị/em 27/12/1999 TDP Buôn Trấp

639 4 Y Tuy Ênuôl Anh/chị/em 11/09/2003 TDP Buôn Trấp
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640 1 Y Djot Byă Chủ hộ 1945 240110657 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

641 2 H Luê Niê Vợ/chồng 1957 240110258 TDP Buôn Trấp

642 3 H Miêng Niê Con 04/02/1995 241630127 TDP Buôn Trấp

643 4 H Thiên Niê Con 10/10/1993 241740290 TDP Buôn Trấp

644 5 Y Phũk Niê Cháu 24/03/2010 TDP Buôn Trấp

645 1 Y Đoan Êban Chủ hộ 20/09/1972 240409061 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000

646 2 H Pƣh Ênũôi Vợ/chồng 17/03/1975 241103681 TDP Buôn Trấp

647 3 H Dao Ênũôl Con 25/10/2000 TDP Buôn Trấp

648 4 H Nêp Ênũôl Con 28/03/2009 TDP Buôn Trấp

649 5 Y Khuyên Ênũôl Con 07/10/2012 TDP Buôn Trấp

650 6 Y Khuyêt Ênũôl Con 06/11/2005 TDP Buôn Trấp

651 7 Y Lƣơng Ênũôl Con 25/7/1996 TDP Buôn Trấp

652 1 Y Guôl Ê Ung Chủ hộ 11/02/1968 240376915 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

653 2 H Đrức Kbin Vợ/chồng 20/05/1963 240376935 TDP Buôn Trấp

654 3 H Đêm Kbin Con 12/08/1998 241634271 TDP Buôn Trấp

655 4 H Manh Kbin Con 25/04/2006 TDP Buôn Trấp

656 5 Y Ja Kbin Con 16/05/1996 TDP Buôn Trấp

657 6 Y Tơr Kbin Con 02/07/2001 TDP Buôn Trấp

658 1 Y Hen Niê Chủ hộ 22/12/1982 241103717 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

659 2 H Gon Buôn Yă Vợ/chồng 1982 241103662 TDP Buôn Trấp

660 3 H Dứa Buôn Yă Con 11/6/2013 TDP Buôn Trấp

661 4 H Wiê Buôn Yă Con 28/08/2008 TDP Buôn Trấp

662 5 Y Cĩa Buôn Yă Con 28/01/2004 TDP Buôn Trấp

663 1 Y Hin Niê Chủ hộ 15/01/1963 240105043 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000
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664 2 H Bé Ê Nũôl Vợ/chồng 1963 240861464 TDP Buôn Trấp

665 3 Y Ya Kơ Ênũôl Con 07/07/2003 TDP Buôn Trấp

666 4 Y Ya Kop Ênũôl Con 28/04/1999 TDP Buôn Trấp

667 1 Y Huỳnh Êban Chủ hộ 1986 240861957 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

668 2 H Yam Ênuôl Vợ/chồng 1986 240856572 TDP Buôn Trấp

669 3 H Diệp Ênuôl Con 13/02/2007 TDP Buôn Trấp

670 4 H Dịp Ênuôl Con 29/11/2011 TDP Buôn Trấp

671 5 Y Ka Tê Ênũôl Con 21/8/2018 TDP Buôn Trấp

672 1 Y Krông Ênũôl Chủ hộ 1972 240506542 TDP Buôn Trấp 10 10 750.000 7.500.000

673 2 H Ƣa Khang Vợ/chồng 1978 240580478 TDP Buôn Trấp

674 3 H Đinh Khang Con 05/06/2001 TDP Buôn Trấp

675 4 H Ling Khang Con 05/06/2001 TDP Buôn Trấp

676 5 H Mƣt Khang Con 10/11/1995 TDP Buôn Trấp

677 6 H Na Uyn Khang Con 24/11/2009 TDP Buôn Trấp

678 7 H Nguin Khang Con 06/02/2013 TDP Buôn Trấp

679 8 H Toẽt Khang Con 15/09/1998 TDP Buôn Trấp

680 9 Y Phiếu Khang Con 08/06/2004 TDP Buôn Trấp

681 10 Y Xiếu Khang Con 27/11/2006 TDP Buôn Trấp

682 1 Y Long Khang Chủ hộ 1990 241103645 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

683 2 H Binh Knul Vợ/chồng 11/05/1986 240856181 TDP Buôn Trấp

684 3 H Dinh Knul Con 02/07/2013 TDP Buôn Trấp

685 4 Y Hợi Knul Con 30/05/2007 TDP Buôn Trấp

686 1 Y Nhăn Niê Chủ hộ 1982 240856664 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

687 2 H Dlan Êban Vợ/chồng 1989 241103484 TDP Buôn Trấp

163

164

165

166

167

29



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

688 3 H Dối Êban Con 25/07/2005 TDP Buôn Trấp

689 4 T Teo Êban Con 26/11/2009 TDP Buôn Trấp

690 1 Y Nhương Bkrông Chủ hộ 12/11/1989 241103627 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

691 2 H Duẽt Kễn Vợ/chồng 23/03/1986 240856594 TDP Buôn Trấp

692 3 H Nỡn Kễn Con 07/10/2012 TDP Buôn Trấp

693 4 Y Jama Rây Kễn Con 19/11/2009 TDP Buôn Trấp

694 5 Y Samô Kễn Con 14/3/2015 TDP Buôn Trấp

695 1 Y Nut Niê Chủ hộ 13/09/1989 241044551 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

696 2 H Blinh Êban Vợ/chồng 13/06/1986 240856996 TDP Buôn Trấp

697 3 H Nhơn Êban Con 02/09/2008 TDP Buôn Trấp

698 4 Y Lƣơc Êban Con 28/05/2013 TDP Buôn Trấp

699 5 Y Tài Êban Con 10/9/2018 TDP Buôn Trấp

700 6 H Lâm Êban Anh/chị/em 06/03/1997 241634188 TDP Buôn Trấp

701 1 Y On Bkrông Chủ hộ 1981 240856735 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

702 2 H Lũi Êban Vợ/chồng 1980 240856736 TDP Buôn Trấp

703 3 H Dô Ni Êban Con 25/01/2010 TDP Buôn Trấp

704 4 Y Di Đan Êban Con 08/11/2002 TDP Buôn Trấp

705 1 Y Piêông Byă Chủ hộ 1985 240856998 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

706 2 H Blô Khang Vợ/chồng 1987 TDP Buôn Trấp

707 3 H Mơt Khang Con 17/02/2012 TDP Buôn Trấp

708 4 H Hà Yến Nhi Khang Cháu 14/12/2004 TDP Buôn Trấp

709 1 Y Ri Hmõk Chủ hộ 26/06/1975 240506489 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000

710 2 H Ngơi Êban Vợ/chồng 25/08/1976 240580104 TDP Buôn Trấp

711 3 Y Bôn Êban Con 16/12/2008 TDP Buôn Trấp
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712 4 Y Thơng Bkrông Con 10/8/1995 TDP Buôn Trấp

713 5 Y Thuân Êban Con 16/12/2006 TDP Buôn Trấp

714 6 Y Wê Êban Con 20/06/2000 241741615 TDP Buôn Trấp

715 7 H Ngan Êban Cháu 22/11/2015 TDP Buôn Trấp

716 1 Y Rin Hmõk Chủ hộ 1970 240301054 TDP Buôn Trấp 10 10 750.000 7.500.000

717 2 H Dõk Ê Nuôl Vợ/chồng 10/12/1970 240376927 TDP Buôn Trấp

718 3 H Noãn Ê Nũôl Con 20/07/1996 TDP Buôn Trấp

719 4 H Trinh Ê Nũôl Con 02/07/1995 TDP Buôn Trấp

720 5 Y Kuin Ênuôl Con 07/11/2001 TDP Buôn Trấp

721 6 Y Rô Bin Ê Nũôl Con 20/09/2003 TDP Buôn Trấp

722 7 Y Si Wa Ênuôl Con 10/03/2007 TDP Buôn Trấp

723 8 Y Sim Ba Ênuôl Con 10/02/2005 TDP Buôn Trấp

724 9 H Sơ Chi Ênuôl Cháu 06/04/2016 TDP Buôn Trấp

725 10 H Xra Ênuôl Cháu 19/3/2014 TDP Buôn Trấp

726 1 Y Rit Adrỡng Chủ hộ 1963 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

727 2 H Bĩn Enũôl Vợ/chồng 1968 240377005 TDP Buôn Trấp

728 3 H Nhip Enũôl Con 02/02/1993 241501418 TDP Buôn Trấp

729 4 Y Gron Ênũôl Con 01/1/2010 TDP Buôn Trấp

730 5 Y Guil Enũôl Con 1996 TDP Buôn Trấp

731 6 Y Nêma Ênuôl Cháu 11/01/2016 TDP Buôn Trấp

732 1 Y Săn Byă Chủ hộ 10/11/1956 240376986 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000

733 2 Hbé Bkrông Vợ/chồng 10/10/1958 240108167 TDP Buôn Trấp

734 3 H-Bhunh Bkrông Con 1984 240858729 TDP Buôn Trấp

735 4 Y-Dô Vil Buôn Krông Con 20/02/2002 TDP Buôn Trấp
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736 5 H-Loăi Buôn Krông Cháu 18/10/2005 TDP Buôn Trấp

737 6 Y Đức Buôn Krông Cháu 28/6/2011 TDP Buôn Trấp

738 7 Y- Vân Buôn Krông Cháu 29/08/2007 TDP Buôn Trấp

739 1 Y Thu Niê Chủ hộ 1978 TDP Buôn Trấp 6 5 750.000 3.750.000

740 2 H Gôk Byă Vợ/chồng 03/07/1984 240861364 TDP Buôn Trấp

741 3 H Ri An Byă Con 15/09/2003 TDP Buôn Trấp

742 4 Y Đức Byă Con 13/03/2001 TDP Buôn Trấp

743 5 Y Sửu Byă Con 08/04/2009 TDP Buôn Trấp

744 6 H Băn Byă Ông/bà 05/07/1932 TDP Buôn Trấp BTXH

745 1 Y Tũ Buôn Yă Chủ hộ 1958 240105115 TDP Buôn Trấp 8 8 750.000 6.000.000

746 2 H Duh Ênũôl Vợ/chồng 1961 240105190 TDP Buôn Trấp

747 3 H Ngũr Ênũôl Con 10/10/1995 241561417 TDP Buôn Trấp

748 4 Y Đhuăn Ênũôl Con 26/4/1999 TDP Buôn Trấp

749 5 Y Hay Ênũôl Con 10/11/1994 241103743 TDP Buôn Trấp

750 6 Y Suyên Ênũôl Con 05/8/1981 TDP Buôn Trấp

751 7 Y Tler Ênũôl Con 18/03/1997 TDP Buôn Trấp

752 8 Y Hoan Ênũôl Cháu 10/03/2003 TDP Buôn Trấp

753 1 Y Tư Knul Chủ hộ 10/03/1989 241103950 TDP Buôn Trấp 3 2 750.000 1.500.000

754 2 H Yot HĎier Vợ/chồng 1989 240261338 TDP Buôn Trấp

755 3 H Ngoai H Đier Con 01/10/2011 TDP Buôn Trấp BTXH

756 1 Y Tuăt Ênuôl Chủ hộ 02/08/1944 240105100 TDP Buôn Trấp 8 8 750.000 6.000.000

757 2 H Đlang Êung Vợ/chồng 1945 240105102 TDP Buôn Trấp

758 3 H Non Êung Con 1974 241103579 TDP Buôn Trấp

759 4 H Nao Êung Cháu 10/10/1993 TDP Buôn Trấp
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760 5 H Rô Mê Êung Cháu 08/01/2002 TDP Buôn Trấp

761 6 Y Ger Êung Cháu 06/09/2000 TDP Buôn Trấp

762 7 Y Nuil Êung Cháu 12/9/1995 241633792 TDP Buôn Trấp

763 8 Y Rati Êung Cháu 19/07/2014 241633793 TDP Buôn Trấp

764 1 Y Tung Hwing Chủ hộ 21/06/1955 240376969 TDP Buôn Trấp 7 7 750.000 5.250.000

765 2 H Ơng Niê Vợ/chồng 01/12/1958 240105109 TDP Buôn Trấp

766 3 H' Dũm Niê Con 12/01/1994 241631311 TDP Buôn Trấp

767 4 H' Ngiãk Niê Con 15/12/1992 TDP Buôn Trấp

768 5 Y Mõk Niê Con 02/02/2001 TDP Buôn Trấp

769 6 H Joi Niê Cháu 09/10/2017 TDP Buôn Trấp

770 7 H Ngoi Niê Cháu 21/11/2014 TDP Buôn Trấp

771 1 Y Tương Bkrông Chủ hộ 1982 241103652 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

772 2 H Ngar Hmõk Vợ/chồng 1981 240861214 TDP Buôn Trấp

773 3 H Bêra Hmõk Con 16/06/2011 TDP Buôn Trấp

774 4 H Blit Hmõk Con 05/08/2000 TDP Buôn Trấp

775 5 H Nhiêt Hmõk Con 10/10/2004 TDP Buôn Trấp

776 6 Y Kiên Hmõk Con 17/04/2013 TDP Buôn Trấp

777 1 Y Wang Niê Chủ hộ 05/03/1970 240377018 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

778 2 H Dĩn Khang Con 07/08/1994 241481538 TDP Buôn Trấp

779 3 H Nhim Khang Con 01/04/2003 TDP Buôn Trấp

780 4 Y Phâm Bkrông Con 05/5/1996 241816021 TDP Buôn Trấp

781 5 H Liễu Bkrông Cháu 10/9/2016 TDP Buôn Trấp

782 1 Y Wiên Bkrông Chủ hộ 1986 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

783 2 H Đỗc Êung Vợ/chồng 1981 240580349 TDP Buôn Trấp

179

180

181

182

183 33



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

784 3 H Nghet Êung Con 03/4/2016 TDP Buôn Trấp

785 4 Y Kĩ Êung Con 07/11/2005 TDP Buôn Trấp

786 5 Y Kiên Êung Con 10/04/2004 TDP Buôn Trấp

787 6 Yôli Wơ Êung Con 09/12/2012 TDP Buôn Trấp

788 1 Y Wơn Bkrông Chủ hộ 25/12/1970 240846518 TDP Buôn Trấp 6 6 750.000 4.500.000

789 2 H Phăm Knul Vợ/chồng 20/09/1972 240403054 TDP Buôn Trấp

790 3 H Joi Knul Con 11/03/2013 TDP Buôn Trấp

791 4 Y Boi Knul Con 19/05/2015 TDP Buôn Trấp

792 5 Y Gan Knul Con 16/05/2008 TDP Buôn Trấp

793 6 Y Tan Knul Con 27/08/2010 TDP Buôn Trấp

794 1 Y Wũ Êban Chủ hộ 20/05/1985 241391600 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

795 2 Nguyễn Thị Bích Hà Vợ/chồng 10/06/1988 TDP Buôn Trấp

796 3 Ê Ban Nguyễn Thị Nhƣ Ý Con 08/10/2013 TDP Buôn Trấp

797 4 Êban Nguyễn Gia Khánh Con 11/01/2011 TDP Buôn Trấp

798 5 Êban Nguyễn Việt Hoàng Con 01/12/2007 TDP Buôn Trấp

799 1 Y Wương Bkrông Chủ hộ 1984 241481549 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

800 2 H Bleng Khang Vợ/chồng 1986 240856740 TDP Buôn Trấp

801 3 H Lê Di Khang Con 10/06/2007 TDP Buôn Trấp

802 4 H Luôm Khang Con 12/12/2016 TDP Buôn Trấp

803 5 Y Sop Khang Con 13/10/2012 TDP Buôn Trấp

804 1 Y-Dót Byă Chủ hộ 01/01/1960 240347208 TDP Buôn Trấp 11 11 750.000 8.250.000

805 2 Đồng Thị Lúc Vợ/chồng 01/01/1966 241615585 TDP Buôn Trấp

806 3 H Ly Byă Con 15/07/2006 TDP Buôn Trấp

807 4 H Thảo Byă Con 27/01/1998 TDP Buôn Trấp
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808 5 H Vân Byă Con 23/5/1993 TDP Buôn Trấp

809 6 Y Phim Byă Con 20/05/1993 TDP Buôn Trấp

810 7 Y Sa Muel Byă Con 04/04/2001 TDP Buôn Trấp

811 8 Y Vin Byă Con 13/01/2008 TDP Buôn Trấp

812 9 Byă Nguyễn Minh Anh Cháu 18/12/2018 TDP Buôn Trấp

813 10 Nguyễn Minh Đức Byă Cháu 25/03/2016 TDP Buôn Trấp

814 11 Y Thƣơng Du Cháu 09/9/2015 TDP Buôn Trấp

815 1 Y-Na Knul Chủ hộ 19/09/1966 240506906 TDP Buôn Trấp 4 4 750.000 3.000.000

816 2 H-Lufng Êban Vợ/chồng 1981 240866751 TDP Buôn Trấp

817 3 H Wui Êban Con 20/10/2015 TDP Buôn Trấp

818 4 Y-Khich Êban Con 30/03/2009 TDP Buôn Trấp

819 1 Y-Tân Bkrông Chủ hộ 08/08/1979 241103570 TDP Buôn Trấp 5 5 750.000 3.750.000

820 2 H-Ngiak Êban Vợ/chồng 20/04/1977 240506832 TDP Buôn Trấp

821 3 H-Yỡi Êban Con 06/07/2001 TDP Buôn Trấp

822 4 Y-Kao-Êban Con 22/08/2003 TDP Buôn Trấp

823 5 Y-Sẻ Êban Con 16/08/2006 TDP Buôn Trấp

824 1 Bùi Thị Dân Chủ hộ 1961 241631569 Thôn Quỳnh Tân 1 2 2 750.000 1.500.000

825 2 Nguyễn Mạnh Dũng Con 15/05/1998 241631573 Thôn Quỳnh Tân 1

826 1 Nguyễn Bá Thư Chủ hộ 03/06/1953 Thôn Quỳnh Tân 1 5 5 750.000 3.750.000

827 2 Nguyễn Thị Hiền Vợ/chồng 20/06/1952 240376841 Thôn Quỳnh Tân 1

828 3 H' B Lát Bkrong Con 1987 241241121 Thôn Quỳnh Tân 1

829 4 Nguyễn Bá Thạo Con 01/05/1985 241139714 Thôn Quỳnh Tân 1

830 5 H Hà Ánh Bkrong Cháu 04/12/2013 Thôn Quỳnh Tân 1

831 1 Nguyễn Phú Quân Chủ hộ 1984 241107846 Thôn Quỳnh Tân 1 4 3 750.000 2.250.000
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832 2 Bùi Thị Hà Vợ/chồng 10/02/1988 241093945 Thôn Quỳnh Tân 1

833 3 Nguyễn Thị Hiền Con 08/05/2013 Thôn Quỳnh Tân 1

834 4 Nguyễn Thị Nhi Con 15/09/2011 Thôn Quỳnh Tân 1 BTXH

835 1 Nguyễn Thị Đượm Chủ hộ 20/04/1969 241562319 Thôn Quỳnh Tân 1 3 1 750.000 750.000 BTXH

836 2 Trần Thị Hậu Con 06/05/2000 241740100 Thôn Quỳnh Tân 1

837 3 Trần Thị Hiền Con 11/09/1997 Thôn Quỳnh Tân 1 BTXH

838 1 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 12/09/1975 241633075 Thôn Quỳnh Tân 1 2 1 750.000 750.000 BTXH

839 2 Nguyễn Huy Hoàng Con 04/07/2011 Thôn Quỳnh Tân 1

840 1 Nguyễn Thị Hương Chủ hộ 1982 241561723 Thôn Quỳnh Tân 1 2 1 750.000 750.000 BTXH

841 2 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Con 26/10/2007 Thôn Quỳnh Tân 1

842 196 1 Nguyễn Thị Hường Chủ hộ 1940 241134003 Thôn Quỳnh Tân 1 1 1 750.000 750.000

843 1 Nguyễn Thị Huyền Chủ hộ 01/07/1982 151880985 Thôn Quỳnh Tân 1 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

844 2 Nguyễn Công Triệu Vân Con 18/08/2005 Thôn Quỳnh Tân 1

845 3 Nguyễn Công Huân Cha/mẹ 20/10/1952 Thôn Quỳnh Tân 1

846 1 Nguyễn Thị Lĩnh Chủ hộ 19/05/1965 240808238 Thôn Quỳnh Tân 1 6 6 750.000 4.500.000

847 2 H Boi Ê Ban Con 01/6/1996 241478159 Thôn Quỳnh Tân 1

848 3 Nguyễn Thị Bình Yên Con 27/12/1993 241861324 Thôn Quỳnh Tân 1

849 4 Trần Mỹ Cảnh Con 1987 241741186 Thôn Quỳnh Tân 1

850 5 Trần Dĩnh Hy Êban Cháu 18/7/2016 Thôn Quỳnh Tân 1

851 6 Trần Phúc An Êban Cháu 08/10/2017 Thôn Quỳnh Tân 1

852 1 Nguyễn Thị Luân Chủ hộ 1963 241459695 Thôn Quỳnh Tân 1 2 0 750.000 BTXH

853 2 Nguyễn Thị Vân Cha/mẹ 10/05/1932 241476226 Thôn Quỳnh Tân 1 BTXH

854 1 Nguyễn Thị Mão Chủ hộ 1954 Thôn Quỳnh Tân 1 6 6 750.000 4.500.000

855 2 Nguyễn Thế Quỳnh Con 01/10/1979 Thôn Quỳnh Tân 1
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856 3 Nguyễn Thế Thêm Con 1986 Thôn Quỳnh Tân 1

857 4 Nguyễn Thị Hội Con 05/07/1982 241146345 Thôn Quỳnh Tân 1

858 5 Nguyễn Thị Loan Con 1995 240861121 Thôn Quỳnh Tân 1

859 6 Nguyễn Thị Phƣơng Nghị Cháu 22/11/2011 Thôn Quỳnh Tân 1

860 1 Nguyễn Thị Phệ Chủ hộ 24/08/1957 241630860 Thôn Quỳnh Tân 1 3 3 750.000 2.250.000

861 2 Nguyễn Viết Dũng Con 14/09/1992 241634733 Thôn Quỳnh Tân 1

862 3 Nguỹen Thị Trâm Anh Cháu 29/7/2010 Thôn Quỳnh Tân 1

863 1 Nguyễn Thị Thăng Chủ hộ 10/08/1963 240861904 Thôn Quỳnh Tân 1 2 1 750.000 750.000

864 2 Nguyễn Xuân Khánh Con 20/01/1988 240861903 Thôn Quỳnh Tân 1 BTXH

865 1 Nguyễn Thị Tính Chủ hộ 1959 241663784 Thôn Quỳnh Tân 1 5 5 750.000 3.750.000

866 2 Nguyễn Duy Tiến Con 09/05/1989 241248360 Thôn Quỳnh Tân 1

867 3 Nguyễn Thị Bình Con 20/02/1993 241479530 Thôn Quỳnh Tân 1

868 4 Nguyễn Hoàng Hải Cháu 28/01/2010 Thôn Quỳnh Tân 1

869 5 Nguyễn Thị Thanh Cháu 23/8/2010 Thôn Quỳnh Tân 1

870 1 Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 02/07/1960 240105941 Thôn Quỳnh Tân 1 5 5 750.000 3.750.000

871 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ/chồng 24/06/1967 240274383 Thôn Quỳnh Tân 1

872 3 Nguyễn Thị Nhƣ Trang Con 19/01/1987 241080132 Thôn Quỳnh Tân 1

873 4 Nguyễn Trƣờng Chinh Con 24/08/1989 240855909 Thôn Quỳnh Tân 1

874 5 Mai Nguyễn Hoàng An Cháu 07/11/2014 Thôn Quỳnh Tân 1

875 1 Nguyễn Văn Nhất Chủ hộ 02/01/1982 Thôn Quỳnh Tân 1 4 4 750.000 3.000.000

876 2 Nguyễn Thị Hoàng Thật Vợ/chồng 20/03/1986 241111254 Thôn Quỳnh Tân 1

877 3 Nguyễn Thành Tôn Con 20/11/2009 Thôn Quỳnh Tân 1

878 4 Nguyễn Thị Thanh Xuân Con 20/11/2007 Thôn Quỳnh Tân 1

879 1 Nguyễn Văn Tĩnh Chủ hộ 08/09/1972 240985064 Thôn Quỳnh Tân 1 4 3 750.000 2.250.000
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880 2 Nguyễn Thị Ất Vợ/chồng 15/07/1972 240878752 Thôn Quỳnh Tân 1

881 3 Nguyễn Văn Thiện Con 20/05/2000 Thôn Quỳnh Tân 1

882 4 Nguyễn Văn Thuận Con 28/02/1994 241634117 Thôn Quỳnh Tân 1 BTXH

883 1 Nguyễn Văn Tú Chủ hộ 17/02/1981 240056475 Thôn Quỳnh Tân 1 4 4 750.000 3.000.000

884 2 Mô Thị Hà Vợ/chồng 06/02/1985 241107837 Thôn Quỳnh Tân 1

885 3 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Con 20/06/2012 Thôn Quỳnh Tân 1

886 4 Nguyễn Văn Kiên Con 17/02/2003 Thôn Quỳnh Tân 1

887 1 Nguyễn Xuân Sinh Chủ hộ 1942 240230638 Thôn Quỳnh Tân 1 2 2 750.000 1.500.000

888 2 Đào Thị Tý Vợ/chồng 1941 240230645 Thôn Quỳnh Tân 1

889 1 Nguyễn Xuân Trung Chủ hộ 10/08/1983 240824698 Thôn Quỳnh Tân 1 4 4 750.000 3.000.000

890 2 Ngô Thị Bông Vợ/chồng 05/09/1983 245228498 Thôn Quỳnh Tân 1

891 3 Nguyễn Hoàng Gia Con 12/02/2008 Thôn Quỳnh Tân 1

892 4 Nguyễn Quỳnh Ngô Tuyết Lan Con 12/10/2003 Thôn Quỳnh Tân 1

893 1 Trương Văn Quốc Chủ hộ 21/03/1988 Thôn Quỳnh Tân 1 4 4 750.000 3.000.000

894 2 Lê Thị Phƣơng Vợ/chồng 16/08/1988 241107737 Thôn Quỳnh Tân 1

895 3 Trƣơng Lê Ngọc Hân Con 09/5/2017 Thôn Quỳnh Tân 1

896 4 Trƣơng Lê Uyển Nhi Con 03/01/2015 Thôn Quỳnh Tân 1

897 1 Vi Hưng Bình Chủ hộ 15/6/1981 240795075 Thôn Quỳnh Tân 1 5 5 750.000 3.750.000

898 2 Phạm Thị Phƣợng Vợ/chồng 18/11/1983 240667685 Thôn Quỳnh Tân 1

899 3 Vi  Hƣng Hiếu Con 25/8/2012 Thôn Quỳnh Tân 1

900 4 Vi Hƣng Hòa Con 01/11/2002 Thôn Quỳnh Tân 1

901 5 Vy Thu Hƣờng Con 15/7/2004 Thôn Quỳnh Tân 1

902 1 Vũ Duy Sắng Chủ hộ 1946 240105947 Thôn Quỳnh Tân 1 2 2 750.000 1.500.000

903 2 Nguyễn Thị Đỏ Vợ/chồng 10/10/1946 240230621 Thôn Quỳnh Tân 1
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904 213 1 Vũ Thị Rư Chủ hộ 1948 Thôn Quỳnh Tân 1 1 1 750.000 750.000

905 1 Vũ Văn Đắc Chủ hộ 06/03/1979 241107720 Thôn Quỳnh Tân 1 6 6 750.000 4.500.000

906 2 Nguyễn Thị Tình Vợ/chồng 1981 240667264 Thôn Quỳnh Tân 1

907 3 Vũ Thanh Hạ Con 20/05/2014 Thôn Quỳnh Tân 1

908 4 Vũ Thanh Thanh Con 14/10/2004 Thôn Quỳnh Tân 1

909 5 Vũ Thanh Vân Con 28/04/2008 Thôn Quỳnh Tân 1

910 6 Vũ Văn Anh Tuấn Con 19/11/2015 Thôn Quỳnh Tân 1

911 1 Bùi Thị Huyền Chủ hộ 19/04/1945 241483635 Thôn Quỳnh Tân 2 3 2 750.000 1.500.000

912 2 Đinh Công Phƣớc Con 11/04/1975 241358892 Thôn Quỳnh Tân 2 BTXH

913 3 Đinh Công Phúc Cháu 17/09/2001 Thôn Quỳnh Tân 2

914 1 Bùi Văn Bé Chủ hộ 1942 241500750 Thôn Quỳnh Tân 2 2 2 750.000 1.500.000

915 2 Nguyễn Thị Ngọt Vợ/chồng 1946 Thôn Quỳnh Tân 2

916 1 Đặng Đức Thông Chủ hộ 09/02/1957 241740780 Thôn Quỳnh Tân 2 7 7 750.000 5.250.000

917 2 Nguyễn Thị Thơm Vợ/chồng 01/07/1962 Thôn Quỳnh Tân 2

918 3 Đặng Đức Con 23/09/1989 Thôn Quỳnh Tân 2

919 4 Đặng Đức Trƣởng Con 17/02/1987 Thôn Quỳnh Tân 2

920 5 Phạm Thị Hiền Con 22/12/1991 Thôn Quỳnh Tân 2

921 6 Đặng Đức Hoàng Cháu 10/11/2012 Thôn Quỳnh Tân 2

922 7 Đặng Ngọc Bảo Trâm Cháu 11/06/2017 Thôn Quỳnh Tân 2

923 1 Đào Thị Học Chủ hộ 13/12/1982 070837041 Thôn Quỳnh Tân 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

924 2 Nguyễn Duy Minh Con 13/07/2005 Thôn Quỳnh Tân 2

925 3 Nguyễn Duy Quân Con 02/04/2007 Thôn Quỳnh Tân 2

926 1 Đinh Trì Cương Chủ hộ 1977 241562635 Thôn Quỳnh Tân 2 6 6 750.000 4.500.000

927 2 Lê Thị Minh Vợ/chồng 1977 241562636 Thôn Quỳnh Tân 2
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928 3 Đinh Thị Yến Nhi Con 14/04/2011 241634699 Thôn Quỳnh Tân 2

929 4 Đinh Trí Cƣờng Con 12/08/2002 Thôn Quỳnh Tân 2

930 5 Đinh Trí Dũng Con 25/03/1999 Thôn Quỳnh Tân 2

931 6 Đinh Trì Nam Con 16/02/2005 Thôn Quỳnh Tân 2

932 1 Đinh Trí Đương Chủ hộ 02/08/1981 240367764 Thôn Quỳnh Tân 2 6 6 750.000 4.500.000

933 2 H Bliăm Bkrông Vợ/chồng 01/01/1986 241770808 Thôn Quỳnh Tân 2

934 3 Đinh Thị Trà My Con 20/12/2008 Thôn Quỳnh Tân 2

935 4 Đinh Trí Tuấn Kiệt Con 12/11/2006 Thôn Quỳnh Tân 2

936 5 Đinh Trí Tuấn Minh Con 22/1/2019 Thôn Quỳnh Tân 2

937 6 Nguyễn Thị Cung Cha/mẹ 1949 241203296 Thôn Quỳnh Tân 2

938 1 Đoàn Quang Dẫn Chủ hộ 16/06/1984 241191726 Thôn Quỳnh Tân 2 6 6 750.000 4.500.000

939 2 H' Ngir HĎỡk Vợ/chồng 05/07/1985 241413687 Thôn Quỳnh Tân 2

940 3 Đoàn Thị An Nhƣ Con 14/10/2008 Thôn Quỳnh Tân 2

941 4 Đoàn Thị Bảo An Con 11/09/2012 Thôn Quỳnh Tân 2

942 5 Đoàn Quang Thuận Cha/mẹ 05/09/1959 241563310 Thôn Quỳnh Tân 2

943 6 Nguyễn Thị Mỵ Cha/mẹ 1988 Thôn Quỳnh Tân 2

944 1 Hoàng Trung Thưởng Chủ hộ 25/11/1983 240826865 Thôn Quỳnh Tân 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

945 2 Hoàng Hải Anh Con 12/12/2006 Thôn Quỳnh Tân 2

946 3 Hoàng Trung Hiếu Con 27/4/2009 Thôn Quỳnh Tân 2

947 1 Lê Khắc Phượng Chủ hộ 20/10/1961 241632012 Thôn Quỳnh Tân 2 5 5 750.000 3.750.000

948 2 Nguyên Thị Hẹn Vợ/chồng 02/08/1968 Thôn Quỳnh Tân 2

949 3 Lê Khắc Chiều Xuân Con 16/01/2003 241632004 Thôn Quỳnh Tân 2

950 4 Lê Khắc Phƣơng Quỳnh Con 06/12/1996 Thôn Quỳnh Tân 2

951 5 Le Khắc Tùng Chi Con 26/01/2005 Thôn Quỳnh Tân 2
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952 224 1 Lê Văn Hùng Chủ hộ 1958 Thôn Quỳnh Tân 2 1 1 750.000 750.000

953 1 Ngô Viết Nhã Chủ hộ 02/02/1972 240861228 Thôn Quỳnh Tân 2 5 5 750.000 3.750.000

954 2 Ngô Thị Thắm Con 10/05/2000 Thôn Quỳnh Tân 2

955 3 Ngô Thị Thúy Con 02/05/1999 Thôn Quỳnh Tân 2

956 4 Ngô Viết Thoại Con 04/04/2006 Thôn Quỳnh Tân 2

957 5 Trần Thị Vĩnh Cha/mẹ 01/01/1948 Thôn Quỳnh Tân 2

958 1 Nguyễn Duy Toản Chủ hộ 01/01/1984 Thôn Quỳnh Tân 2 3 3 750.000 2.250.000

959 2 Nguyễn Duy Hoàng Con 26/09/2007 Thôn Quỳnh Tân 2

960 3 Nguyễn Duy Long Con 07/04/2006 Thôn Quỳnh Tân 2

961 1 Nguyễn Hữu Chuộng Chủ hộ 20/06/1968 240376805 Thôn Quỳnh Tân 2 4 4 750.000 3.000.000

962 2 Phạm Thị Vóc Vợ/chồng 17/07/1971 240376743 Thôn Quỳnh Tân 2

963 3 Nguyễn Hữu Thắng Con 20/11/1999 241744012 Thôn Quỳnh Tân 2

964 4 Nguyễn Hữu Thịnh Con 13/06/2004 Thôn Quỳnh Tân 2

965 1 Nguyễn Quyết Thắng Chủ hộ 13/07/1982 241241170 Thôn Quỳnh Tân 2 5 5 750.000 3.750.000

966 2 Nguyễn Thị Nụ Vợ/chồng 23/12/1984 240832539 Thôn Quỳnh Tân 2

967 3 Nguyễn Quyết Toàn Con 12/05/2011 Thôn Quỳnh Tân 2

968 4 Nguyễn Quyết Vinh Con 13/04/2015 Thôn Quỳnh Tân 2

969 5 Nguyễn Thị Trà Mi Con 14/06/2006 Thôn Quỳnh Tân 2

970 1 Nguyễn Thị Duyên Chủ hộ 1973 241107621 Thôn Quỳnh Tân 2 4 4 750.000 3.000.000

971 2 Nguyễn Thành Công Con 12/12/2014 Thôn Quỳnh Tân 2

972 3 Nguyễn Thị Thƣơng Con 18/04/1996 Thôn Quỳnh Tân 2

973 4 Nguyễn Văn Hoàng Con 15/02/2001 Thôn Quỳnh Tân 2

974 230 1 Nguyễn Thị Hằng Chủ hộ 10/08/1960 241241221 Thôn Quỳnh Tân 2 1 1 750.000 750.000

975 1 Nguyễn Thị Hay Chủ hộ 24/06/1981 240667688 Thôn Quỳnh Tân 2 3 3 750.000 2.250.000
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976 2 Đào Đình Long Con 23/03/2003 Thôn Quỳnh Tân 2

977 3 Nguyễn Linh Lan Con 31/08/2013 Thôn Quỳnh Tân 2

978 1 Nguyễn Thị Mỹ Chủ hộ 27/03/1953 241111012 Thôn Quỳnh Tân 2 6 6 750.000 4.500.000

979 2 Nguyễn Thị Hoa Con 22/05/1986 241111011 Thôn Quỳnh Tân 2

980 3 Nguyễn Văn Quang Con 20/08/1980 Thôn Quỳnh Tân 2

981 4 Nguyễn Thị Hoài Thu Cháu 01/11/2006 Thôn Quỳnh Tân 2

982 5 Nguyễn Văn Đức Toàn Cháu 30/08/2016 Thôn Quỳnh Tân 2

983 6 Nguyễn Văn Trƣờng Cháu 17/05/2005 Thôn Quỳnh Tân 2

984 1 Nguyễn Thị Rấng Chủ hộ 07/11/1970 240109087 Thôn Quỳnh Tân 2 2 2 750.000 1.500.000

985 2 Nguyễn Thị Mai Con 06/10/2004 Thôn Quỳnh Tân 2

986 1 Nguyễn Thị Sen Chủ hộ 20/09/1977 241107871 Thôn Quỳnh Tân 2 4 4 750.000 3.000.000

987 2 Nguyễn Quỳnh Thi Con 14/03/2010 Thôn Quỳnh Tân 2

988 3 Nguyễn Đình Hƣờng Cha/mẹ 05/02/1950 241457175 Thôn Quỳnh Tân 2

989 4 Trần Thị Lại Cha/mẹ 06/06/1954 241457174 Thôn Quỳnh Tân 2

990 1 Nguyễn Thị Tưởng Chủ hộ 10/6/1991 186835472 Thôn Quỳnh Tân 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

991 2 Vũ Nguyễn Bảo Nguyên Con 04/7/2011 Thôn Quỳnh Tân 2

992 3 Vũ Viết Anh Tuấn Con 12/10/2008 Thôn Quỳnh Tân 2

993 1 Nguyễn Thị Vy Chủ hộ 30/12/1981 241096653 Thôn Quỳnh Tân 2 3 3 750.000 2.250.000

994 2 Đặng Đình Anh Con 22/12/2004 Thôn Quỳnh Tân 2

995 3 Nguyễn Đặng Đình Tuấn Con 09/08/2009 Thôn Quỳnh Tân 2

996 1 Nguyễn Thị Yến Chủ hộ 1963 241550425 Thôn Quỳnh Tân 2 3 3 750.000 2.250.000

997 2 Trần Thị Ngọc Ánh Cháu 20/10/2003 Thôn Quỳnh Tân 2

998 3 Nguyễn Thị Bẩy Anh/chị/em 1965 Thôn Quỳnh Tân 2

999 1 Nguyễn Văn Ngọ Chủ hộ 01/01/1968 240505601 Thôn Quỳnh Tân 2 5 5 750.000 3.750.000
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1000 2 Phạm Thị Tiến Vợ/chồng 07/10/1971 240376523 Thôn Quỳnh Tân 2

1001 3 Nguyễn Thị Hằng Nga Con 09/01/1994 241418443 Thôn Quỳnh Tân 2

1002 4 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Con 20/09/1995 241418446 Thôn Quỳnh Tân 2

1003 5 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Con 19/09/2004 Thôn Quỳnh Tân 2

1004 1 Nguyễn Văn Phú Chủ hộ 1971 240446523 Thôn Quỳnh Tân 2 5 5 750.000 3.750.000

1005 2 Thiều Thị Hồng Thanh Vợ/chồng 08/10/1978 241107809 Thôn Quỳnh Tân 2

1006 3 Nguyễn Ngọc Quý Con 19/11/2005 Thôn Quỳnh Tân 2

1007 4 Nguyễn Thanh Hiền Con 08/09/2000 Thôn Quỳnh Tân 2

1008 5 Nguyễn Thị Cẩm Mỹ Con 22/02/2008 Thôn Quỳnh Tân 2

1009 1 Nguyễn Văn Tình Chủ hộ 24/04/1982 241111246 Thôn Quỳnh Tân 2 5 5 750.000 3.750.000

1010 2 Nguyễn Thị Thảo Vợ/chồng 17/08/1982 241126431 Thôn Quỳnh Tân 2

1011 3 Nguyễn Thị Mai Con 26/02/2004 Thôn Quỳnh Tân 2

1012 4 Nguyễn Thị Nhƣ Trinh Con 31/08/2010 Thôn Quỳnh Tân 2

1013 5 Nguyễn Thị Quỳnh Con 09/03/2008 Thôn Quỳnh Tân 2

1014 1 Nguyễn Viết Đăng Chủ hộ 1948 240105908 Thôn Quỳnh Tân 2 4 4 750.000 3.000.000

1015 2 Nguyễn Thị Tĩnh Con 01/09/1987 240855807 Thôn Quỳnh Tân 2

1016 3 Nguyễn Viết Quang Con 18/10/1981 Thôn Quỳnh Tân 2

1017 4 Nguyễn Nhƣ Ý Cháu 16/10/2010 Thôn Quỳnh Tân 2

1018 1 Phạm Thị Thanh Huệ Chủ hộ 01/10/1984 Thôn Quỳnh Tân 2 6 6 750.000 4.500.000

1019 2 Nguyễn Đăng Tân Vợ/chồng 1980 Thôn Quỳnh Tân 2

1020 3 Nguyễn Thanh An Con 23/4/2018 Thôn Quỳnh Tân 2

1021 4 Nguyễn Thị Hoa Phƣợng Con 12/09/2008 Thôn Quỳnh Tân 2

1022 5 Nguyễn Thị Thu Uyên Con 16/09/2006 Thôn Quỳnh Tân 2

1023 6 Nguyễn Thị Tú Trinh Con 11/03/2005 Thôn Quỳnh Tân 2
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1024 1 Phạm Thị Thủy Chủ hộ 03/07/1971 240376720 Thôn Quỳnh Tân 2 4 3 750.000 2.250.000

1025 2 Phạm Thi Linh Con 22/04/1996 241633923 Thôn Quỳnh Tân 2

1026 3 Vũ Xuân Cƣờng Con 08/01/1993 Thôn Quỳnh Tân 2

1027 4 Vũ Văn Phi Cháu 27/12/2017 Thôn Quỳnh Tân 2 BTXH

1028 1 Phạm Văn Chép Chủ hộ 1973 240856651 Thôn Quỳnh Tân 2 4 4 750.000 3.000.000

1029 2 Đặng Thị Đọ Vợ/chồng 1970 241481389 Thôn Quỳnh Tân 2

1030 3 Phạm Ngọc Long Con 09/09/2003 Thôn Quỳnh Tân 2

1031 4 Phạm Thị Thùy Linh Con 07/01/2002 Thôn Quỳnh Tân 2

1032 1 Phạm Văn Đắc Chủ hộ 1981 241111194 Thôn Quỳnh Tân 2 4 4 750.000 3.000.000

1033 2 Trịnh Thị Hằng Vợ/chồng 02/01/1987 240840057 Thôn Quỳnh Tân 2

1034 3 Phạm Thị Kiều Trinh Con 27/12/2007 Thôn Quỳnh Tân 2

1035 4 Phạm Văn Lực Con 16/11/2004 Thôn Quỳnh Tân 2

1036 246 1 Phạm Văn Ngoạn Chủ hộ 1931 240105706 Thôn Quỳnh Tân 2 3 1 750.000 750.000 BTXH

1037 2 Phạm Thị Gi Con 1958 240105784 Thôn Quỳnh Tân 2

1038 3 Phạm Văn Hiệu Con 1967 Thôn Quỳnh Tân 2 BTXH

1039 247 1 Trần Thị Ánh Nguyệt Chủ hộ 27/09/1982 Thôn Quỳnh Tân 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

1040 2 Vũ Thị Khuyên Anh Con 23/08/2005 Thôn Quỳnh Tân 2

1041 3 Vũ Trần Kiên Quốc Con 14/04/2009 Thôn Quỳnh Tân 2

1042 248 1 Trần Thị Mận Chủ hộ 15/09/1963 240301530 Thôn Quỳnh Tân 2 4 4 750.000 3.000.000

1043 2 Nguyễn Xuân Phong Con 19/08/1999 Thôn Quỳnh Tân 2

1044 3 Nguyễn Xuân Phƣơng Con 25/06/1985 Thôn Quỳnh Tân 2

1045 4 Nguyễn Thị Hân Cháu 24/09/2006 Thôn Quỳnh Tân 2

1046 249 1 Vũ Thị Huyên Chủ hộ 16/07/1960 Thôn Quỳnh Tân 2 2 2 750.000 1.500.000

1047 2 Vũ Thị Thu Mai Con 07/03/2001 Thôn Quỳnh Tân 2

243

244

245

44



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

1048 250 1 Bùi Gia Long Chủ hộ 1988 240861221 Thôn Quỳnh Tân 3 4 4 750.000 3.000.000

1049 2 Nguyễn Thị Nga Vợ/chồng 10/11/1988 240855712 Thôn Quỳnh Tân 3

1050 3 Bùi Gia Bảo Thiên Con 13/09/2011 Thôn Quỳnh Tân 3

1051 4 Bùi Gia Hải Con 20/10/2014 Thôn Quỳnh Tân 3

1052 251 1 Bùi Gia Tĩnh Chủ hộ 19/05/1954 241092964 Thôn Quỳnh Tân 3 5 5 750.000 3.750.000

1053 2 Trịnh Thị Hoàn Vợ/chồng 1952 Thôn Quỳnh Tân 3

1054 3 Bùi Gia Tính Con 06/7/1988 240861304 Thôn Quỳnh Tân 3

1055 4 Bùi Duy Anh Cháu 21/07/2003 Thôn Quỳnh Tân 3

1056 5 Bùi Gia Sang Cháu 13/05/2010 Thôn Quỳnh Tân 3

1057 252 1 Bùi Thị Hà Chủ hộ 10/10/1978 240824868 Thôn Quỳnh Tân 3 6 5 750.000 3.750.000

1058 2 Tống Mai Anh Con 24/10/2007 Thôn Quỳnh Tân 3

1059 3 Tống Thị Hằng Con 14/05/2000 Thôn Quỳnh Tân 3

1060 4 Tống Thị Quỳnh Trang Con 21/06/1998 Thôn Quỳnh Tân 3

1061 5 Tống Thiên Phú Con 16/02/2009 Thôn Quỳnh Tân 3 BTXH

1062 6 Vũ Thị Đƣợc Cha/mẹ 01/01/1951 Thôn Quỳnh Tân 3

1063 253 1 Đỗ Thanh Thành Chủ hộ 01/01/1979 240748578 Thôn Quỳnh Tân 3 4 4 750.000 3.000.000

1064 2 Đinh Thị Kim Huệ Vợ/chồng 01/01/1985 240856949 Thôn Quỳnh Tân 3

1065 3 Đỗ Thanh Dũng Con 10/10/2004 Thôn Quỳnh Tân 3

1066 4 Đỗ Thanh Giang Con 08/08/2010 Thôn Quỳnh Tân 3

1067 254 1 Dương Thị Hợi Chủ hộ 10/08/1983 240861509 Thôn Quỳnh Tân 3 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

1068 2 Lê Dƣơng Hùng Đức Con 06/03/2011 Thôn Quỳnh Tân 3

1069 3 Lê Thị Thảo Nguyên Con 24/11/2006 Thôn Quỳnh Tân 3

1070 255 1 Huỳnh Bá Phúc Chủ hộ 24/06/1981 240105264 Thôn Quỳnh Tân 3 7 7 750.000 5.250.000

1071 2 Đỗ Thị Ly Na Vợ/chồng 28/2/1984 Thôn Quỳnh Tân 3
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1072 3 Huỳnh Bá Hậu Con 16/03/2002 Thôn Quỳnh Tân 3

1073 4 Huỳnh Bá Phong Con 13/10/2004 Thôn Quỳnh Tân 3

1074 5 Huỳnh Bảo Châu Con 10/09/2013 Thôn Quỳnh Tân 3

1075 6 Huỳnh Bảo Nam Con 10/09/2013 Thôn Quỳnh Tân 3

1076 7 Huỳnh Thị Bảo Ngọc Con 02/10/2009 Thôn Quỳnh Tân 3

1077 256 1 Lưu Hồng Thế Chủ hộ 27/11/1981 240933338 Thôn Quỳnh Tân 3 4 4 750.000 3.000.000

1078 2 Bùi Thị Thao Vợ/chồng 10/6/1990 241082912 Thôn Quỳnh Tân 3

1079 3 Lƣu Tấn Phát Con 08/1/2015 Thôn Quỳnh Tân 3

1080 4 Lƣu Thị Mỹ Duyên Con 13/5/2011 Thôn Quỳnh Tân 3

1081 257 1 Nguyễn Thị Nở Chủ hộ 01/1/1949 240301604 Thôn Quỳnh Tân 3 6 6 750.000 4.500.000

1082 2 H Lát Êcăm Con 24/4/1986 241111210 Thôn Quỳnh Tân 3

1083 3 Phạm Văn Tỏ Con 21/8/1977 240855754 Thôn Quỳnh Tân 3

1084 4 Phạm Minh Hiếu Êcăm Cháu 10/2/2010 2 Thôn Quỳnh Tân 3

1085 5 Phạm Minh Nghĩa Êcăm Cháu 11/01/2015 Thôn Quỳnh Tân 3

1086 6 Phạm Thế Kiệt Cháu 04/7/2003 Thôn Quỳnh Tân 3

1087 258 1 Nguyễn Thọ Điệp Chủ hộ 26/07/1976 240580800 Thôn Quỳnh Tân 3 8 8 750.000 6.000.000

1088 2 Vũ Thị Ngoan Vợ/chồng 29/03/1979 Thôn Quỳnh Tân 3

1089 3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Con 10/12/2005 241564871 Thôn Quỳnh Tân 3

1090 4 Nguyễn Thị Phƣơng Con 14/05/2007 Thôn Quỳnh Tân 3

1091 5 Nguyễn Thọ Tuấn Con 25/04/1997 Thôn Quỳnh Tân 3

1092 6 Nguyễn Thị Thúy Cha/mẹ 10/8/1948 240305570 Thôn Quỳnh Tân 3

1093 7 Kiều Xuân Thảo Vy Cháu 29/11/2012 Thôn Quỳnh Tân 3

1094 8 Nguyễn Thị Liễu Anh/chị/em 10/10/1988 Thôn Quỳnh Tân 3

1095 259 1 Nguyễn Văn Biên Chủ hộ 1937 241481625 Thôn Quỳnh Tân 3 3 0 750.000 BTXH
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1096 2 Trần Thị Tuyến Vợ/chồng 1939 190931787 Thôn Quỳnh Tân 3 BTXH

1097 3 Nguyễn Thị Tú Con 29/01/1976 194029285 Thôn Quỳnh Tân 3 BTXH

1098 260 1 Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 12/12/1979 240949350 Thôn Quỳnh Tân 3 9 9 750.000 6.750.000

1099 2 Bùi Thị Ngọc Vợ/chồng 16/04/1984 240960859 Thôn Quỳnh Tân 3

1100 3 Nguyễn Thị Hồng Loan Con 24/2/2002 Thôn Quỳnh Tân 3

1101 4 Nguyễn Thị Hồng Thái Con 01/08/2008 Thôn Quỳnh Tân 3

1102 5 Nguyễn Thị Huyền Trang Con 27/11/1998 Thôn Quỳnh Tân 3

1103 6 Nguyễn Thị Minh Tâm Con 10/10/2011 Thôn Quỳnh Tân 3

1104 7 Nguyễn Thị Trang Anh Con 25/06/2005 Thôn Quỳnh Tân 3

1105 8 Nguyễn Văn Hoàng Phát Con 09/08/2013 Thôn Quỳnh Tân 3

1106 9 Nguyễn Văn Hoàng Việt Con 01/06/2010 Thôn Quỳnh Tân 3

1107 261 1 Nguyễn Văn Tuấn Chủ hộ 1994 Thôn Quỳnh Tân 3 7 7 750.000 5.250.000

1108 2 Lê Thị Huyền Thƣơng Anh/chị/em 23/06/1998 Thôn Quỳnh Tân 3

1109 3 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh/chị/em 17/04/2001 Thôn Quỳnh Tân 3

1110 4 Trịnh Thị Kiều Oanh Anh/chị/em 06/09/2006 Thôn Quỳnh Tân 3

1111 5 Trịnh Thị Ngọc Huyền Anh/chị/em 04/03/2005 Thôn Quỳnh Tân 3

1112 6 Trịnh Văn Dƣơng Anh/chị/em 19/01/2003 Thôn Quỳnh Tân 3

1113 7 Trịnh Văn Hoằng Anh/chị/em 16/09/2006 Thôn Quỳnh Tân 3

1114 262 1 Phạm Thanh Hải Chủ hộ 07/04/1984 240871053 Thôn Quỳnh Tân 3 3 3 750.000 2.250.000

1115 2 Bùi Thị Mỹ Dung Vợ/chồng 25/04/1988 240861496 Thôn Quỳnh Tân 3

1116 3 Phạm Khánh Nhi Con 05/11/2009 Thôn Quỳnh Tân 3

1117 263 1 Phạm Thị Sánh Chủ hộ 1944 241561387 Thôn Quỳnh Tân 3 2 1 750.000 750.000

1118 2 Phạm Văn Tám Con 02/03/1997 Thôn Quỳnh Tân 3 BTXH

1119 264 1 Phạm Thị Vui Chủ hộ 10/04/1961 240110180 Thôn Quỳnh Tân 3 1 1 750.000 750.000
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1120 265 1 Trần Thị Loan Chủ hộ 07/10/1971 241241292 Thôn Quỳnh Tân 3 9 9 750.000 6.750.000

1121 2 Bùi Thị Phƣơng Con 22/02/2008 241561177 Thôn Quỳnh Tân 3

1122 3 Bùi Thị Phƣợng Con 11/8/1994 Thôn Quỳnh Tân 3

1123 4 Bùi Văn Đại Con 01/09/2000 Thôn Quỳnh Tân 3

1124 5 Bùi Văn Ngọc Con 29/9/1997 Thôn Quỳnh Tân 3

1125 6 Trần Quang Huyện Con 25/12/1988 312245709 Thôn Quỳnh Tân 3

1126 7 Bùi Văn Hoàng Cháu 10/04/2009 Thôn Quỳnh Tân 3

1127 8 Trần Ngọc Anh Thƣ Cháu 03/01/2013 Thôn Quỳnh Tân 3

1128 9 Trần Thị Phƣơng Nhi Cháu 08/9/2014 Thôn Quỳnh Tân 3

1129 266 1 Trần Văn Huyên Chủ hộ 1988 240071895 Thôn Quỳnh Tân 3 4 4 750.000 3.000.000

1130 2 Đỗ Thị Bình Vợ/chồng 1985 240003860 Thôn Quỳnh Tân 3

1131 3 Trần Thị Bảo Trân Con 11/06/2013 Thôn Quỳnh Tân 3

1132 4 Trần Thị Nhƣ Quỳnh Con 18/02/2009 Thôn Quỳnh Tân 3

1133 267 1 Trịnh Thị Việt Chủ hộ 16/12/1975 241111212 Thôn Quỳnh Tân 3 3 3 750.000 2.250.000

1134 2 Hoàng Thị Duyên Con 11/06/2000 Thôn Quỳnh Tân 3

1135 3 Trịnh Xuân Nguyên Con 29/05/2007 Thôn Quỳnh Tân 3

1136 268 1 Vũ Xuân Hóa Chủ hộ 1937 240301157 Thôn Quỳnh Tân 3 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

1137 2 Nguyễn Thị Phúc Con 1984 240861788 Thôn Quỳnh Tân 3

1138 3 Vũ Văn Duẫn Con 1982 241059631 Thôn Quỳnh Tân 3

1139 4 Vũ Nguyễn Thảo Ngân Cháu 18/10/2012 Thôn Quỳnh Tân 3

1140 5 Vũ Nguyễn Thảo Nguyên Cháu 05/09/2007 Thôn Quỳnh Tân 3

1141 269 1 Lê Đình Phượng Chủ hộ 28/12/1976 240936038 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

1142 2 Trần Thị Hƣờng Vợ/chồng 16/10/1978 241111722 Thôn 1

1143 3 Lê Đình Phúc Con 21/07/2005 Thôn 1
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1144 4 Lê Đình Quang Con 11/01/2000 Thôn 1

1145 5 Lê Đình Vinh Con 21/01/2003 Thôn 1

1146 270 1 Lê Hùng Dũng Chủ hộ 13/09/1969 241111744 Thôn 1 6 6 750.000 4.500.000

1147 2 Nguyễn Thị Tịnh Vợ/chồng 20/10/1972 240409590 Thôn 1

1148 3 Lê Đức Trọng Con 24/05/2000 241368851 Thôn 1

1149 4 Lê Hải Minh Con 19/01/1995 241561514 Thôn 1

1150 5 Lê Thị Kim Chi Con 29/12/1993 241631789 Thôn 1

1151 6 Lê Thị Kim Túc Con 20/01/1997 Thôn 1

1152 271 1 Nguyễn Hữu Chạy Chủ hộ 10/12/1959 240667777 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

1153 2 Phạm Thị Chữ Vợ/chồng 1957 240861632 Thôn 1

1154 3 Nguyễn Hữu Khỏe Con 26/05/1993 241394908 Thôn 1

1155 4 Nguyễn Phan Thị Bích Trâm Cháu 20/6/2016 Thôn 1

1156 272 1 Nguyễn Hữu Phùng Chủ hộ 08/03/1968 240875859 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

1157 2 Hoàng Thị Cúc Vợ/chồng 1973 241556818 Thôn 1

1158 3 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng Con 24/09/1998 241633885 Thôn 1

1159 4 Nguyễn Thị Thanh Dung Con 17/05/2005 241633886 Thôn 1

1160 5 Nguyễn Thị Thanh Huyền Con 08/03/1997 Thôn 1

1161 273 1 Nguyễn Hữu Vinh Chủ hộ 29/09/1979 240667766 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

1162 2 Nguyễn Thị Hợi Vợ/chồng 08/03/1983 240667628 Thôn 1

1163 3 Nguyễn Hữu Thái Học Con 14/11/2006 Thôn 1

1164 4 Nguyễn Hữu Thông Con 31/10/2008 Thôn 1

1165 274 1 Nguyễn Sỹ Đại Chủ hộ 10/02/1954 240862746 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000

1166 2 Nguyễn Thị Lựu Vợ/chồng 05/05/1957 241368411 Thôn 1

1167 3 Nguyễn Sỹ Cƣơng Con 1990 241368410 Thôn 1
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1168 4 Nguyễn Sỹ Quảng Con 15/12/1993 Thôn 1

1169 275 1 Nguyễn Thị Sơ Chủ hộ 28/02/1953 241111853 Thôn 1 1 1 750.000 750.000

1170 276 1 Nguyễn Thị Tằm Chủ hộ 1940 241111941 Thôn 1 2 2 750.000 1.500.000

1171 2 Nguyễn Hoàng Phƣơng Thảo Cháu 14/08/2010 Thôn 1

1172 277 1 Nguyễn Văn Chiều Chủ hộ 01/7/1978 240937758 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

1173 2 Hà Thị Thanh Vợ/chồng 12/8/1983 180313344 Thôn 1

1174 3 Nguyễn Gia Bảo Con 13/10/2016 Thôn 1

1175 4 Nguyễn Phi Thái Con 25/9/2008 Thôn 1

1176 5 Nguyễn Thị Nhƣ Bình Con 14/5/2006 Thôn 1

1177 278 1 Phạm Quốc Dũng Chủ hộ 10/08/1967 240387720 Thôn 1 6 6 750.000 4.500.000

1178 2 Trần Thị Bé Vợ/chồng 10/03/1975 183383999 Thôn 1

1179 3 Phạm Quốc Hiếu Con 12/03/1991 241111784 Thôn 1

1180 4 Phạm Quốc Trung Con 08/02/1990 241112103 Thôn 1

1181 5 Phạm Thị Ngọc Trang Con 23/10/2010 Thôn 1

1182 6 Phạm Đặng Minh Hằng Cháu 05/4/2014 Thôn 1

1183 279 1 Phạm Văn Hùng Chủ hộ 25/07/1973 241379785 Thôn 1 5 4 750.000 3.000.000

1184 2 Nguyễn Thị Huế Vợ/chồng 12/11/1976 240861677 Thôn 1

1185 3 Phạm Ngọc Cƣơng Con 03/10/2011 241740170 Thôn 1 BTXH

1186 4 Phạm Văn Cƣờng Con 16/09/1997 Thôn 1

1187 5 Phạm Văn Quốc Con 04/09/1999 Thôn 1

1188 280 1 Phan Thị Thu Hường Chủ hộ 06/11/1979 241562755 Thôn 1 3 3 750.000 2.250.000

1189 2 Lê Thị Thu Hà Con 02/01/2006 Thôn 1

1190 3 Lê Xuân Hùng Con 07/10/2003 Thôn 1

1191 281 1 Trần Ngọc Trai Chủ hộ 20/11/1973 183200931 Thôn 1 4 4 750.000 3.000.000
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1192 2 Hà Thị Sửu Vợ/chồng 12/04/1978 241006389 Thôn 1

1193 3 Hà Ngọc Tình Con 10/03/2007 Thôn 1

1194 4 Trần Hà Kiều Oanh Con 25/08/2002 Thôn 1

1195 282 1 Nguyễn Tất Vụ Chủ hộ 14/03/1977 240667619 Thôn 2 3 2 750.000 1.500.000 Chết trước T4

1196 2 Nguyễn Hoàng Thảo Vy Con 16/05/2010 Thôn 2

1197 3 Nguyễn Tất Hoàng Phúc Con 13/10/2004 Thôn 2

1198 283 1 Nguyễn Dương Thành Chủ hộ 13/11/1982 240667699 Thôn 2 6 6 750.000 4.500.000

1199 2 Trần Thị Mỹ Duyên Vợ/chồng 17/06/1985 240933106 Thôn 2

1200 3 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Con 08/10/2011 Thôn 2

1201 4 Nguyễn Trần Đạt Con 25/10/2008 Thôn 2

1202 5 Nguyễn Trần Đức Anh Con 16/01/2014 Thôn 2

1203 6 Nguyễn Trần Phát Con 25/12/2010 Thôn 2

1204 284 1 Nguyễn Thị Giỏi Chủ hộ 01/01/1941 241111899 Thôn 2 1 0 BTXH

1205 285 1 Nguyễn Thị Hà Phương Chủ hộ 03/12/1993 241397855 Thôn 2 3 3 750.000 2.250.000

1206 2 Đỗ Nguyễn Hà Linh Con 13/6/2015 Thôn 2

1207 3 Đỗ Nguyễn Thiên Khôi Con 04/8/2017 Thôn 2

1208 286 1 Nguyễn Thị Hoàn Chủ hộ 20/08/1978 240582402 Thôn 2 3 1 750.000 750.000 BTXH

1209 2 Nguyễn Chí Công Con 17/06/2001 Thôn 2

1210 3 Nguyễn Viết Đức Con 06/09/2007 Thôn 2 BTXH

1211 287 1 Phạm Văn Huân Chủ hộ 11/11/1981 240672030 Thôn 2 5 5 750.000 3.750.000

1212 2 Đỗ Thị Hƣng Vợ/chồng 11/11/1980 240849343 Thôn 2

1213 3 Phạm Anh Sơn Con 06/07/2005 Thôn 2

1214 4 Phạm Thị Ngọc Ánh Con 21/12/2000 Thôn 2

1215 5 Phạm Văn Hảo Con 04/12/2012 Thôn 2
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1216 288 1 H Bhuếi Knul Chủ hộ 1950 240784880 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1217 2 H Ngỗn Knul Con 10/05/1997 241632293 Buôn Êcăm

1218 3 Y Đani Knul Con 11/07/1992 241740705 Buôn Êcăm

1219 4 Y Hữa Knul Cháu 30/09/2015 Buôn Êcăm

1220 289 1 H Dơi Niê Chủ hộ 06/02/1966 240861117 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1221 2 H But Niê Con 04/11/1991 241111503 Buôn Êcăm

1222 3 H Mut Niê Con 29/01/1995 241630166 Buôn Êcăm

1223 4 Nguyễn Văn Lƣỡng Em Con 1984 Buôn Êcăm

1224 5 Y Kăp Niê Con 23/05/2000 371468969 Buôn Êcăm

1225 6 Nguyễn Minh Khải Niê Cháu 06/07/2011 Buôn Êcăm

1226 7 Nguyễn Minh Thiện Niê Cháu 05/03/2016 Buôn Êcăm

1227 8 Y Đô Na Niê Cháu 31/01/2015 Buôn Êcăm

1228 290 1 H Đung Byă Chủ hộ 27/05/1960 240409610 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1229 2 H Fai Byă Con 28/06/1990 241740865 Buôn Êcăm

1230 3 Y Jôih Byă Con 30/04/2001 Buôn Êcăm

1231 4 Y Kalin Mlô Con 03/02/1992 241111574 Buôn Êcăm

1232 5 Y Nỹ Byă Con 07/02/1997 241314261 Buôn Êcăm

1233 6 H Trang Byă Cháu 04/11/2016 Buôn Êcăm

1234 7 T Thoại Byă Cháu 17/08/2012 Buôn Êcăm

1235 291 1 H Găng Hmõk Chủ hộ 1953 240409615 Buôn Êcăm 2 2 750.000 1.500.000

1236 2 Y Yai H Mõk Cha/mẹ 1933 240107369 Buôn Êcăm

1237 292 1 H Get Ênuõl Chủ hộ 01/01/1990 241111703 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1238 2 Y Hăm Byă Cha/mẹ 01/01/1957 Buôn Êcăm

1239 3 H Ja La Enuôl Cháu 06/02/2016 Buôn Êcăm
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1240 4 Y Yô Na Ênuôl Cháu 27/09/2015 Buôn Êcăm

1241 5 H Rung Ênuol Anh/chị/em 05/07/1997 241112034 Buôn Êcăm

1242 6 Y Yô Han Ê Miõl Anh/chị/em 12/09/1988 241741267 Buôn Êcăm

1243 293 1 H Iêu Kmil Chủ hộ 1968 240409723 Buôn Êcăm 3 3 750.000 2.250.000

1244 2 H Nhip Knul Con 13/03/2005 Buôn Êcăm

1245 3 H Nit Knul Con 08/06/1999 Buôn Êcăm

1246 294 1 H' Juan Niê Chủ hộ 18/04/1989 241111607 Buôn Êcăm 3 3 750.000 2.250.000

1247 2 H - Nha - Niê Con 11/10/2008 Buôn Êcăm

1248 3 H' Tuệ Niê Con 12/12/2012 Buôn Êcăm

1249 295 1 H Kuâo Hmõk Chủ hộ 1932 240109533 Buôn Êcăm 2 1 750.000 750.000 BTXH

1250 2 Y Kuôm Hmõk Con 1968 240855568 Buôn Êcăm

1251 296 1 H Lai Êcăm Chủ hộ 18/03/1973 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1252 2 H Tinh Êcăm Con 22/12/1991 241360841 Buôn Êcăm

1253 3 Y Choat Êcăm Con 18/11/1995 Buôn Êcăm

1254 4 Y Dhiam Êcăm Cháu 16/5/2010 Buôn Êcăm

1255 5 Y Sung Êcăm Cháu 20/08/2014 Buôn Êcăm

1256 297 1 H Mrĩ Êban Chủ hộ 26/12/1982 240780905 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1257 2 H Nuyn Êban Con 10/7/2002 241742237 Buôn Êcăm

1258 3 Y Amôt Êban Con 15/8/2007 Buôn Êcăm

1259 4 Y Thuyn Êban Con 04/2/2001 Buôn Êcăm

1260 298 1 H Mung Êčăm Chủ hộ 01/01/1987 240855665 Buôn Êcăm 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

1261 2 H' Thƣa Êčăm Con 06/09/2016 Buôn Êcăm

1262 3 H Ngoan Êčăm Cha/mẹ 01/01/1945 240403503 Buôn Êcăm

1263 4 Y Trôis Êčăm Anh/chị/em 03/05/1992 Buôn Êcăm
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1264 5 Y Yôp Êčăm Anh/chị/em 11/06/1993 241561118 Buôn Êcăm

1265 299 1 H Nging Êcăm Chủ hộ 1950 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1266 2 H Bliêm Ê Căm Con 1982 240580250 Buôn Êcăm

1267 3 H Mƣn Ê Căm Con 03/04/1994 240855588 Buôn Êcăm

1268 4 Y Gui Ênuôl Con 20/4/1994 241561119 Buôn Êcăm

1269 5 Y Lâm Ê Căm Con 05/02/1980 241561104 Buôn Êcăm

1270 6 Y Yƣn Êcăm Con 10/12/1996 Buôn Êcăm

1271 300 1 H Núi Niê Chủ hộ 1971 240855685 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1272 2 H Thoãi Niê Con 19/09/2005 Buôn Êcăm

1273 3 Y Cãn Niê Con 19/10/2001 Buôn Êcăm

1274 4 Y Tra Niê Con 06/09/1987 Buôn Êcăm

1275 301 1 H Phươi Hmõk Chủ hộ 1945 240107352 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1276 2 H Nghe Hmõk Con 09/02/1978 240580028 Buôn Êcăm

1277 3 H Nơt Hmõk Con 1981 240856015 Buôn Êcăm

1278 4 H Ai Hmôk Cháu 23/01/2015 Buôn Êcăm

1279 302 1 H Rom Êcăm Chủ hộ 15/10/2002 Buôn Êcăm 3 3 750.000 2.250.000

1280 2 Y Diệu Êcăm Anh/chị/em 1991 241111909 Buôn Êcăm

1281 3 Y Khơi Êcăm Anh/chị/em 1994 241631842 Buôn Êcăm

1282 303 1 H Rư Niê Chủ hộ 1959 240201528 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1283 2 Y Seng Niê Con 08/07/1997 Buôn Êcăm

1284 3 Y Mot Niê Cháu 17/09/2002 Buôn Êcăm

1285 4 H Nguôn Niê Anh/chị/em 1977 241111790 Buôn Êcăm

1286 304 1 H Tlung Hmõk Chủ hộ 25/07/1973 240780908 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1287 2 H Lét Hmõk Con 20/08/1996 241632404 Buôn Êcăm
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1288 3 H Yum Hmõk Con 02/02/1998 241634418 Buôn Êcăm

1289 4 Y Kuãi Hmõk Con 10/10/1993 241634058 Buôn Êcăm

1290 5 Y Hững Hmôk Cháu 06/11/2014 Buôn Êcăm

1291 6 Y Lâm Hmok Cháu 28/8/2018 Buôn Êcăm

1292 305 1 H Yi Knul Chủ hộ 02/09/1959 240409618 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1293 2 H Biêk Knul Con 10/10/1989 241096842 Buôn Êcăm

1294 3 Y Sung H Drue Con 18/11/1994 Buôn Êcăm

1295 4 H Thanh Knul Cháu 08/1/2015 Buôn Êcăm

1296 306 1 H Yun Hmõk Chủ hộ 1935 240107380 Buôn Êcăm 2 1 750.000 750.000 BTXH

1297 2 H Kin Êcăm Cháu 04/04/2012 Buôn Êcăm

1298 307 1 Hblênh Ê Ban Chủ hộ 1954 240107030 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1299 2 Đỗ Hữu Đại Con 21/10/1983 241328281 Buôn Êcăm

1300 3 H Mly Êban Con 20/11/1993 Buôn Êcăm

1301 4 Hmon Êban Con 15/09/1991 Buôn Êcăm

1302 5 Y Thƣơ Êban Con 15/10/1994 241500240 Buôn Êcăm

1303 6 Đỗ Thị Mỹ Ngọc Êban Cháu 20/12/2016 Buôn Êcăm

1304 7 Đỗ Y Bảo Êban Cháu 26/07/2013 Buôn Êcăm

1305 308 1 Hoàng Thị Tuệ Chủ hộ 26/12/1952 190437314 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1306 2 Hồ Thị Oanh Vợ/chồng 12/7/1983 Buôn Êcăm

1307 3 Phạm Quốc Việt Con 28/07/1983 241172946 Buôn Êcăm

1308 4 Phạm Quốc Trung Cháu 19/04/2007 Buôn Êcăm

1309 5 Phạm Thị Nguyệt Ánh Cháu 30/06/2005 Buôn Êcăm

1310 309 1 Lê Quốc Tế Chủ hộ 13/07/1961 240796639 Buôn Êcăm 2 2 750.000 1.500.000

1311 2 Nguyễn Thị Yên Vợ/chồng 10/08/1981 241111199 Buôn Êcăm
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1312 310 1 Nguyễn Quang Sơn Chủ hộ 10/09/1952 241347643 Buôn Êcăm 3 3 750.000 2.250.000

1313 2 Trịnh Thị Hải Vợ/chồng 1954 241350885 Buôn Êcăm

1314 3 Nguyễn Phi Hùng Cháu 18/08/2011 Buôn Êcăm

1315 311 1 Nguyễn Thị Hường Chủ hộ 02/04/1960 240373991 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1316 2 Trịnh Kim Lan Con 13/06/1992 241281159 Buôn Êcăm

1317 3 Trịnh Kim Loan Con 2001 Buôn Êcăm

1318 4 Trịnh Minh Thề Con 25/01/1994 241562509 Buôn Êcăm

1319 5 Pham Công Chủ Cháu 28/07/2016 Buôn Êcăm

1320 6 Phạm Thị Kim Uyên Cháu 20/8/2018 Buôn Êcăm

1321 7 Phạm Thị Thảo Ni Cháu 25/06/2012 Buôn Êcăm

1322 312 1 Siu Kin Chủ hộ 1986 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1323 2 Hlue Hmõk Vợ/chồng 12/08/1991 241111600 Buôn Êcăm

1324 3 H Hana Hmõk Con 02/12/2014 Buôn Êcăm

1325 4 Y Henri Hmõk Con 26/05/2013 Buôn Êcăm

1326 313 1 Vũ Xuân Doanh Chủ hộ 15/02/1979 240580466 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1327 2 Trần Thị Tám Vợ/chồng 01/02/1979 240580879 Buôn Êcăm

1328 3 Vũ Trần Bảo Nhƣ Con 21/09/2009 Buôn Êcăm

1329 4 Vũ Xuân Thanh Con 24/11/2005 Buôn Êcăm

1330 314 1 Y - Hiệp - Bkrông Chủ hộ 02/02/1981 240584385 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1331 2 H - Luin - Êñuôi Vợ/chồng 30/01/1980 240855797 Buôn Êcăm

1332 3 H' Rô Sa Ky Êñuôl Con 11/01/2013 Buôn Êcăm

1333 4 Y - Yu - Let - Êñuôl Con 09/05/2008 Buôn Êcăm

1334 5 Y Rô Bi Yet Êñuôl Con 29/10/2010 Buôn Êcăm

1335 315 1 Y - Thoen Êñuôl Chủ hộ 01/04/1985 240855796 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000
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1336 2 H' Eo Êčăm Vợ/chồng 17/07/1990 241111523 Buôn Êcăm

1337 3 H' Chúc Êčăm Con 27/03/2016 Buôn Êcăm

1338 4 Y - Ji Mi Êčăm Con 29/12/2009 Buôn Êcăm

1339 316 1 Y Băn Knul Chủ hộ 01/7/1952 240417625 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1340 2 H Wĩ Êñuôl Vợ/chồng 01/01/1953 240855600 Buôn Êcăm

1341 3 H Yĭh Êñuôl Con 05/10/1996 Buôn Êcăm

1342 4 Y Čhia Adrơ̆ng Con 27/9/1994 Buôn Êcăm

1343 5 H Thƣơng Enuôl Cháu 16/09/2014 Buôn Êcăm

1344 6 Y Vƣơng Êñuô Cháu 01/4/2013 Buôn Êcăm

1345 317 1 Y Bép Byă Chủ hộ 12/05/1988 240107549 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1346 2 H Yim Byă Vợ/chồng 08/09/1990 Buôn Êcăm

1347 3 Y Ka Brel Byă Con 18/11/2014 240030659 Buôn Êcăm

1348 4 Y Yô Tham Byă Con 27/11/2011 240030660 Buôn Êcăm

1349 318 1 Y Bhỡt Hmõk Chủ hộ 02/03/1970 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1350 2 H Noer Knul Vợ/chồng 16/04/1973 241630398 Buôn Êcăm

1351 3 H Mai Knul Con 04/5/2018 Buôn Êcăm

1352 4 H Mái Knul Con 14/08/2002 Buôn Êcăm

1353 5 H Nhũn Knul Con 04/6/2009 241007484 Buôn Êcăm

1354 6 Y Pha Knul Con 30/04/1998 241218637 Buôn Êcăm

1355 7 Y Phúc Knul Con 10/6/2011 Buôn Êcăm

1356 319 1 Y Bhưt Bdap Chủ hộ 1965 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1357 2 H Er Byă Vợ/chồng 16/10/1967 240580025 Buôn Êcăm

1358 3 H Ƣm Buôn Yă Con 10/06/1990 240580029 Buôn Êcăm

1359 4 H Yƣn Byă Con 14/05/1993 Buôn Êcăm
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1360 5 Y Ci Byă Cháu 03/10/2015 Buôn Êcăm

1361 6 Y Tri Byă Cháu 29/9/2011 Buôn Êcăm

1362 320 1 Y Biăng Niê Chủ hộ 1974 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1363 2 H'blêc Ê Ban Vợ/chồng 20/12/1975 Buôn Êcăm

1364 3 H Moen Ê Ban Con 01/09/2005 Buôn Êcăm

1365 4 H Nhat Ê Ban Con 09/08/2001 240780903 Buôn Êcăm

1366 5 H' Y Êban Con 10/10/1997 241111619 Buôn Êcăm

1367 6 Y Đông Êban Cháu 28/01/2016 241486852 Buôn Êcăm

1368 7 Y Wak Ê Ban Cháu 06/09/2012 Buôn Êcăm

1369 8 Y Yakun Êban Cháu 14/3/2017 Buôn Êcăm

1370 321 1 Y Biêu Ksơr Chủ hộ 10/06/1972 240484447 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1371 2 H Dit Niê Vợ/chồng 12/05/1973 240792423 Buôn Êcăm

1372 3 Y Ni Niê Con 17/02/1997 241741517 Buôn Êcăm

1373 4 Y Prăng Niê Con 02/04/2003 Buôn Êcăm

1374 5 Y Thũk Niê Con 28/04/2016 Buôn Êcăm

1375 322 1 Y Blak Adrơng Chủ hộ 20/05/1961 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1376 2 H Rơn Niê Vợ/chồng 1968 Buôn Êcăm

1377 3 H Onã Niê Con 1990 Buôn Êcăm

1378 4 Y Đek Byã Con 1982 240861014 Buôn Êcăm

1379 5 H Bội Niê Cháu 07/02/2016 241111684 Buôn Êcăm

1380 6 H Buôn Niê Cháu 16/01/2013 241564043 Buôn Êcăm

1381 7 Y Phố Niê Cháu 25/08/2011 Buôn Êcăm

1382 323 1 Y Blát Bdap Chủ hộ 07/03/1986 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1383 2 H Ngheo Knul Vợ/chồng 07/10/1986 240376901 Buôn Êcăm
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1384 3 H Nataly Knul Con 08/3/2010 240409659 Buôn Êcăm

1385 4 Y Kiểu Knul Con 23/1/2008 241111595 Buôn Êcăm

1386 5 Y Vụ Knul Con 16/6/2012 240856310 Buôn Êcăm

1387 324 1 Y Blieo Êban Chủ hộ 1958 Buôn Êcăm 5 4 750.000 3.000.000

1388 2 H Yơp Buôn Yã Vợ/chồng 11/11/1961 Buôn Êcăm

1389 3 H' Kana Bỹa Con 23/01/1986 Buôn Êcăm

1390 4 Y Dục Byă Con 12/12/1991 241111739 Buôn Êcăm BTXH

1391 5 Y Ty Knul Con 01/8/1985 240855917 Buôn Êcăm

1392 325 1 Y Bơk Knul Chủ hộ 1964 Buôn Êcăm 9 9 750.000 6.750.000

1393 2 H Đỡn Êcăm Vợ/chồng 1964 Buôn Êcăm

1394 3 H Nễn Êcăm Con 30/05/1988 Buôn Êcăm

1395 4 H Nƣơng Êcăm Con 16/03/1996 240109555 Buôn Êcăm

1396 5 H Sƣơng Êcẵm Con 20/03/1994 240795886 Buôn Êcăm

1397 6 H Ánh Êcăm Cháu 01/03/2010 240855941 Buôn Êcăm

1398 7 H Êly Ê Căm Cháu 18/6/2018 241111692 Buôn Êcăm

1399 8 H Liva Ê Căm Cháu 17/3/2011 241555125 Buôn Êcăm

1400 9 H Sura Êcăm Cháu 26/04/2014 240107349 Buôn Êcăm

1401 326 1 Y Bot Buôn Yă Chủ hộ 1945 240107566 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1402 2 H Yuăn Êcăm Vợ/chồng 1954 240861875 Buôn Êcăm

1403 3 H Muông Êcăm Con 17/02/1992 241403286 Buôn Êcăm

1404 4 H Nĩp Êcăm Con 19/5/1986 241562837 Buôn Êcăm

1405 5 Hbin Êcăm Con 30/04/1978 Buôn Êcăm

1406 6 Y Cẽo Êcăm Con 05/12/1995 Buôn Êcăm

1407 7 Hoàng Hna Êcăm Cháu 19/10/2016 Buôn Êcăm
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1408 327 1 Y Bử Ê Nuôl Chủ hộ 08/03/1989 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1409 2 H A Byă Vợ/chồng 08/02/1990 240409728 Buôn Êcăm

1410 3 Y Thoal Byă Con 21/08/2009 240107343 Buôn Êcăm

1411 4 Y Thoang Byă Con 21/08/2009 240580235 Buôn Êcăm

1412 5 Y Thun Byă Con 31/12/2011 240085586 Buôn Êcăm

1413 328 1 Y But Knul Chủ hộ 1964 241361015 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1414 2 H Blẽ  Byă Vợ/chồng 1965 241501117 Buôn Êcăm

1415 3 H Van Byă Con 19/06/1997 Buôn Êcăm

1416 4 H' Yoe Byă Con 1990 241147629 Buôn Êcăm

1417 5 Y Ngan Byă Con 08/1/1999 241111829 Buôn Êcăm

1418 6 Y Nha Ayun Con 20/12/1988 Buôn Êcăm

1419 7 H Naly Bya Cháu 24/3/2018 Buôn Êcăm

1420 329 1 Y Đan Hmok Chủ hộ 01/05/1983 Buôn Êcăm 3 3 750.000 2.250.000

1421 2 H Mer Bya Vợ/chồng 15/03/1981 240409718 Buôn Êcăm

1422 3 H Ôt Bya Con 19/07/2005 240403719 Buôn Êcăm

1423 330 1 Y Dhan Ê Căm Chủ hộ 12/12/1962 241282702 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1424 2 H Yuôn K Nul Vợ/chồng 1968 241630869 Buôn Êcăm

1425 3 H Wiak Knul Con 14/5/2004 Buôn Êcăm

1426 4 H Xoan Knul Con 01/03/2007 240921801 Buôn Êcăm

1427 5 H Xu Nia Knul Con 01/03/2010 Buôn Êcăm

1428 6 H Yel Knul Con 22/03/1991 240862175 Buôn Êcăm

1429 7 H Yu Lia Knul Con 06/02/2002 241111528 Buôn Êcăm

1430 331 1 Y Dhuã Ê Nuỗl Chủ hộ 1963 Buôn Êcăm 11 11 750.000 8.250.000

1431 2 H Yuăn Ê Ban Vợ/chồng 02/10/1968 240409600 Buôn Êcăm
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1432 3 H Uyn Ê Ban Con 25/07/2002 240409677 Buôn Êcăm

1433 4 H Yê Ê Ban Con 03/09/1995 241111504 Buôn Êcăm

1434 5 H Yiêm Ê Ban Con 01/11/1999 Buôn Êcăm

1435 6 Y Bil Ê Ban Con 27/02/2005 Buôn Êcăm

1436 7 Y Ciêu Bkrông Con 25/02/1992 Buôn Êcăm

1437 8 Y Yil Ê Ban Con 19/04/2009 Buôn Êcăm

1438 9 H Xuyến Êban Cháu 11/8/2018 240107332 Buôn Êcăm

1439 10 Y Khăn Êban Cháu 02/08/2013 240409613 Buôn Êcăm

1440 11 Y Khƣơn Êban Cháu 04/09/2017 Buôn Êcăm

1441 332 1 Y Dhuăng Niê Chủ hộ 25/01/1992 Buôn Êcăm 3 3 750.000 2.250.000

1442 2 H Bi On Hmŏk Vợ/chồng 20/09/1987 Buôn Êcăm

1443 3 Y Thông Hmŏk Con 20/09/2011 Buôn Êcăm

1444 333 1 Y Đĩa Kbin Chủ hộ 1988 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1445 2 H Bkrông Êcăm Vợ/chồng 17/05/1987 Buôn Êcăm

1446 3 H Nhoè Êcăm Con 24/11/2014 Buôn Êcăm

1447 4 Y Bun Êcăm Con 26/10/2018 Buôn Êcăm

1448 5 Y Rubi Êcăm Con 06/02/2014 Buôn Êcăm

1449 334 1 Y Diăn Êcăm Chủ hộ 1978 241111596 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1450 2 H Thơm Byă Vợ/chồng 19/09/1987 240855964 Buôn Êcăm

1451 3 H' Đêm Byă Con 30/04/2015 Buôn Êcăm

1452 4 H Nhaih Byă Con 03/01/2004 241103702 Buôn Êcăm

1453 5 Y Tuen Byă Con 19/06/2005 240855640 Buôn Êcăm

1454 335 1 Y Điên Niê Chủ hộ 15/01/1986 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1455 2 H Ren Ếcăm Vợ/chồng 1980 Buôn Êcăm
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1456 3 Y Rô Bik Êcăm Con 12/12/2015 Buôn Êcăm

1457 4 H Đu Êcăm Cha/mẹ 1934 240580280 Buôn Êcăm

1458 336 1 Y Doanh Kdrai Chủ hộ 20/11/1985 240855792 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1459 2 H En Buôn Yă Vợ/chồng 30/08/1985 Buôn Êcăm

1460 3 H Lam Buôn Yă Con 15/4/2018 Buôn Êcăm

1461 4 H Lan Buôn Yă Con 15/4/2018 Buôn Êcăm

1462 5 Y Goan Buôn Yă Con 10/11/2012 241075493 Buôn Êcăm

1463 6 Y Goen Byă Con 27/11/2006 240580872 Buôn Êcăm

1464 337 1 Y Đôi Knul Chủ hộ 12/2/1992 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1465 2 H Lép Ê Nuôl Vợ/chồng 06/1/1990 240107341 Buôn Êcăm

1466 3 H Lăng Ê Nuôl Con 14/2/2013 241077534 Buôn Êcăm

1467 4 H Nguôn Ê Nuôl Con 14/5/2010 241081909 Buôn Êcăm

1468 5 Y Trƣờng Ê Nuôl Con 23/12/2015 Buôn Êcăm

1469 338 1 Y Drăm Êban Chủ hộ 1952 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1470 2 H Dring Bkrông Vợ/chồng 1951 Buôn Êcăm

1471 3 H Yũn Bkrông Con 1995 Buôn Êcăm

1472 4 Y Hƣơng H Mõk Con 22/12/1999 241484261 Buôn Êcăm

1473 5 H Linh Di Bkrông Cháu 25/04/2011 241111578 Buôn Êcăm

1474 6 H Linh Hi Bkrong Cháu 09/6/2018 Buôn Êcăm

1475 339 1 Y Druôt Kbuôr Chủ hộ 1942 Buôn Êcăm 1 1 750.000 750.000

1476 340 1 Y Druơt Niê Chủ hộ 06/06/1985 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1477 2 H Guê Knul Vợ/chồng 10/05/1989 240403684 Buôn Êcăm

1478 3 H Đêm Knul Con 25/12/2009 240098345 Buôn Êcăm

1479 4 H Yo Na Knul Con 16/11/2007 241630432 Buôn Êcăm
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1480 5 Y Bân Knul Con 31/05/2012 241145173 Buôn Êcăm

1481 341 1 Y Gu Hmok Chủ hộ 10/7/1957 Buôn Êcăm 12 12 750.000 9.000.000

1482 2 H Noi Ê Căm Vợ/chồng 1962 Buôn Êcăm

1483 3 H Mac Ê Căm Con 28/8/1984 240100105 Buôn Êcăm

1484 4 H Nhac Ê Căm Con 01/7/1987 241111527 Buôn Êcăm

1485 5 H Nõ E Căm Con 02/9/1993 241111510 Buôn Êcăm

1486 6 H Nuim Ê Căm Con 25/5/2006 Buôn Êcăm

1487 7 Y Dum Ê Căm Con 10/11/2004 Buôn Êcăm

1488 8 Y Hạch Ê Căm Con 15/12/2002 Buôn Êcăm

1489 9 Y Hò Ê Căm Con 22/9/1997 240058028 Buôn Êcăm

1490 10 Y Ngô Ê Căm Con 1990 240101552 Buôn Êcăm

1491 11 Y Thin Ê Căm Con 22/9/1980 241111612 Buôn Êcăm

1492 12 Y Win Ê Căm Con 16/7/1982 241112108 Buôn Êcăm

1493 342 1 Y Hêu Byă Chủ hộ 1986 241116557 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1494 2 H Dluê Ê Nuôl Vợ/chồng 1987 241112109 Buôn Êcăm

1495 3 H Bân Ênuôl Con 30/04/2016 241561471 Buôn Êcăm

1496 4 Y Diệp Ê Nuol Con 03/05/2008 241963648 Buôn Êcăm

1497 5 Y Thiệp Ê Nuôl Con 30/09/2011 Buôn Êcăm

1498 343 1 Y Hoel Byã Chủ hộ 29/10/1963 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1499 2 Nguyễn Thị Kim Liên Vợ/chồng 05/06/1977 Buôn Êcăm

1500 3 H' Na Buôn Yă Con 27/03/2000 Buôn Êcăm

1501 4 H' Nê Buôn Yă Con 10/08/2001 240855765 Buôn Êcăm

1502 5 H' Ni Buôn Yă Con 05/09/1997 240855527 Buôn Êcăm

1503 6 H' Nƣơne Buôn Yă Con 04/07/2003 Buôn Êcăm
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1504 7 H Thƣơng Buôn Yă Con 15/11/2004 Buôn Êcăm

1505 8 Y Nghĩa Buôn Yă Con 05/08/2006 Buôn Êcăm

1506 344 1 Y Hũm Êban Chủ hộ 1961 240030568 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1507 2 H Miêo Byă Vợ/chồng 1961 241633833 Buôn Êcăm

1508 3 H Ngông Byă Con 24/08/1989 241633834 Buôn Êcăm

1509 4 Y Đa Mat Byă Con 20/11/1994 241740145 Buôn Êcăm

1510 5 Y Ka Ê Căm Con 17/02/1990 Buôn Êcăm

1511 6 H Dƣ Byă Cháu 29/10/2013 Buôn Êcăm

1512 7 H Huệ Byă Cháu 22/9/2017 Buôn Êcăm

1513 345 1 Y Hùng Êban Chủ hộ 1982 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1514 2 H Yƣơn Enũol Vợ/chồng 10/01/1987 240100301 Buôn Êcăm

1515 3 H Miê Ênũol Con 12/07/2013 241111592 Buôn Êcăm

1516 4 Y Ru Ben Ênũol Con 13/10/2007 241111593 Buôn Êcăm

1517 346 1 Y Jói Ễcăm Chủ hộ 07/07/1967 241500584 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1518 2 H Bêra Ênuôl Vợ/chồng 01/01/1969 241111793 Buôn Êcăm

1519 3 H Thani Ê Nuôl Con 01/10/1996 Buôn Êcăm

1520 4 Y Dƣơng Ênuôl Con 11/8/1987 Buôn Êcăm

1521 5 Y Thƣơng Ê Nuôl Con 09/12/2007 240855684 Buôn Êcăm

1522 6 Y Wion Ê Nuôl Con 01/09/2005 240855547 Buôn Êcăm

1523 347 1 Y Jon Êcăm Chủ hộ 10/12/1984 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1524 2 H Lui Ê Ban Vợ/chồng 27/02/1988 Buôn Êcăm

1525 3 Y Dhung Êban Con 29/11/2014 240409589 Buôn Êcăm

1526 4 Y Jê Rê Ê Ban Con 10/12/2007 240301012 Buôn Êcăm

1527 5 Y Jen Ê Ban Con 31/08/2009 241630879 Buôn Êcăm
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1528 348 1 Y Jũ Niê Chủ hộ 10/01/1964 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1529 2 H Gai Êcăm Con 15/03/1990 Buôn Êcăm

1530 3 Y Minh Êcăm Con 13/06/1986 Buôn Êcăm

1531 4 Y Sôl B Dap Con 10/08/1989 240855826 Buôn Êcăm

1532 5 H Ka Na Êcăm Cháu 07/11/2008 241111548 Buôn Êcăm

1533 6 Y An Khang Êcăm Cháu 26/09/2012 Buôn Êcăm

1534 7 Y Yô Tha Êcăm Cháu 27/09/2011 Buôn Êcăm

1535 349 1 Y Kalin Ê Căm Chủ hộ 17/04/1986 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1536 2 H Yuan Hmõk Vợ/chồng 02/03/1989 240100325 Buôn Êcăm

1537 3 H Âc Hmõk Con 04/10/2015 241111549 Buôn Êcăm

1538 4 Y Gon Hmòk Con 21/08/2008 241111551 Buôn Êcăm

1539 5 Y Ƣơc Hmõk Con 31/07/2010 241145118 Buôn Êcăm

1540 350 1 Y Khanh Knul Chủ hộ 02/09/1972 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1541 2 H' Wen Êčăm Vợ/chồng 02/12/1975 Buôn Êcăm

1542 3 H' Rôp Êčăm Con 01/06/1997 Buôn Êcăm

1543 4 H Uê Êčăm Con 06/11/2000 240855827 Buôn Êcăm

1544 5 Y Dia Êcăm Con 09/11/2008 241111586 Buôn Êcăm

1545 6 Y Yamin Êčăm Con 10/03/1995 Buôn Êcăm

1546 351 1 Y Khem Êcăm Chủ hộ 1983 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1547 2 H Nê Ênũôl Vợ/chồng 1986 Buôn Êcăm

1548 3 H Noai Ênũôl Con 22/01/2009 240850675 Buôn Êcăm

1549 4 H San Dra Ênũôl Con 05/10/2006 240855559 Buôn Êcăm

1550 5 H Wiên Ênuôl Con 20/10/2017 241741455 Buôn Êcăm

1551 6 Y Thoại Ênũôl Con 13/03/2013 241634001 Buôn Êcăm
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1552 352 1 Y Khok Hmõk Chủ hộ 12/12/1984 241451457 Buôn Êcăm 7 6 750.000 4.500.000

1553 2 H Blem Knul Vợ/chồng 06/06/1981 Buôn Êcăm

1554 3 H Buăl Knul Con 18/10/2010 240855775 Buôn Êcăm

1555 4 H Gia Knul Con 24/10/2017 240855542 Buôn Êcăm

1556 5 H Oel Knul Con 10/11/2004 Buôn Êcăm

1557 6 Y El Knul Con 08/12/2002 Buôn Êcăm BTXH

1558 7 Y Suel Knul Con 02/04/2007 Buôn Êcăm

1559 353 1 Y Kian Byă Chủ hộ 02/09/1974 Buôn Êcăm 15 15 750.000 11.250.000

1560 2 H Nginh Ênũoi Vợ/chồng 10/05/1974 240855549 Buôn Êcăm

1561 3 H Đào Ênũoi Con 18/07/1996 240855719 Buôn Êcăm

1562 4 H Tiêm Ênũoi Con 18/12/1994 Buôn Êcăm

1563 5 H Yia Ênuỡl Con 07/08/2011 Buôn Êcăm

1564 6 Y Kiêu Ênuỡl Con 24/12/2009 Buôn Êcăm

1565 7 Y Nuang Ktul Con 23/03/1992 Buôn Êcăm

1566 8 Y Phũ Ênuôl Con 11/08/2007 Buôn Êcăm

1567 9 Y Tũ Ê Nũoi Con 27/06/2004 240580679 Buôn Êcăm

1568 10 Y Vi Ktul Con 16/11/1994 240580677 Buôn Êcăm

1569 11 Y Vƣơng Ênũoi Con 09/03/1998 Buôn Êcăm

1570 12 H Bong Enuôl Cháu 16/09/2015 Buôn Êcăm

1571 13 H LiĎa Enuôl Cháu 23/04/2016 Buôn Êcăm

1572 14 Y Bili Enuôl Cháu 06/9/2017 241437617 Buôn Êcăm

1573 15 Y Ly Phan Ênuỡl Cháu 13/04/2013 241481559 Buôn Êcăm

1574 354 1 Y Kiên Ênuôl Chủ hộ 15/04/1972 241481596 Buôn Êcăm 9 9 750.000 6.750.000

1575 2 H Wat Byá Vợ/chồng 10/04/1977 Buôn Êcăm
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1576 3 H Ming Buôn Yă Con 27/7/2017 Buôn Êcăm

1577 4 H Ria Byă Con 24/01/2009 241587772 Buôn Êcăm

1578 5 H Thu La Byà Con 18/12/1997 Buôn Êcăm

1579 6 H Wia Byă Con 20/05/2012 Buôn Êcăm

1580 7 Y Jin Byà Con 06/03/2003 Buôn Êcăm

1581 8 Y Khíc Byà Con 20/03/2005 Buôn Êcăm

1582 9 Y Rô Dê Byă Con 22/02/2015 240580289 Buôn Êcăm

1583 355 1 Y Lãi Êban Chủ hộ 1984 240780907 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1584 2 H Lỡi Hmõk Vợ/chồng 26/02/1983 Buôn Êcăm

1585 3 Y Luen Hmõk Con 14/06/2007 Buôn Êcăm

1586 4 Y Rui Hmõk Con 29/10/2010 Buôn Êcăm

1587 5 H Tit Hmok Cha/mẹ 1943 Buôn Êcăm

1588 6 Y Et Êban Cha/mẹ 1935 Buôn Êcăm

1589 356 1 Y Lanh Kbuôr Chủ hộ 01/1/1990 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1590 2 H Ra Chên Ênuôl Vợ/chồng 05/5/1993 Buôn Êcăm

1591 3 Y Dian Enuôl Con 01/04/2017 240856848 Buôn Êcăm

1592 4 Y Thêt Ênuôl Con 24/2/2014 240855850 Buôn Êcăm

1593 357 1 Y Lương Ênuỗl Chủ hộ 23/04/1982 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1594 2 H Đani Buôn Yă Vợ/chồng 1984 Buôn Êcăm

1595 3 H Mƣơn Buôn Yă Con 06/03/2010 240107351 Buôn Êcăm

1596 4 Y Zôram Buôn Yă Con 30/4/2018 240107553 Buôn Êcăm

1597 358 1 Y M Hiêk H'mŏk Chủ hộ 06/02/1991 241146665 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1598 2 H' Gum Niê Vợ/chồng 26/10/1992 241562931 Buôn Êcăm

1599 3 H Nghi Niê Con 30/06/2015 Buôn Êcăm
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1600 4 H' Ngôn Niê Con 25/09/2009 Buôn Êcăm

1601 359 1 Y Mack Suel Byă Chủ hộ 01/06/1968 240855545 Buôn Êcăm 9 9 750.000 6.750.000

1602 2 H Nget Hmõk Vợ/chồng 02/08/1968 240855708 Buôn Êcăm

1603 3 H Lĩn Hmôk Con 1992 Buôn Êcăm

1604 4 H Ũn Hmok Con 1992 Buôn Êcăm

1605 5 Y Choan Hmok Con 26/05/2006 241111516 Buôn Êcăm

1606 6 Y Kuan Hmõk Con 1994 241111478 Buôn Êcăm

1607 7 Y Yan Hmõk Con 08/07/1989 Buôn Êcăm

1608 8 H Nhôn Hmôk Cháu 13/09/2011 Buôn Êcăm

1609 9 Y Li Hmôk Cháu 27/11/2014 240855892 Buôn Êcăm

1610 360 1 Y Mek Byă Chủ hộ 02/10/1978 240409728 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1611 2 H Ja Êcăm Vợ/chồng 1981 241111983 Buôn Êcăm

1612 3 H' Lê Êcăm Con 20/10/2000 241111528 Buôn Êcăm

1613 4 H Nƣơng Êcăm Con 30/01/2006 241564168 Buôn Êcăm

1614 5 Y Thuê Êcăm Con 17/08/2008 Buôn Êcăm

1615 6 Y Trƣơng Êcăm Con 20/04/2003 Buôn Êcăm

1616 361 1 Y Mhơn Êcăm Chủ hộ 10/12/1960 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1617 2 H War Ê Nũõl Vợ/chồng 01/01/1962 Buôn Êcăm

1618 3 H Dễc Ê Nũõl Con 18/12/1999 240580678 Buôn Êcăm

1619 4 H Ễc Ê Nũõl Con 29/10/2003 240861919 Buôn Êcăm

1620 5 H Mễc Ê Nũõl Con 03/04/1997 Buôn Êcăm

1621 6 Y Nuỗc Ê Nũõl Con 20/11/1991 Buôn Êcăm

1622 7 H Bé Ênuôl Cháu 09/3/2016 Buôn Êcăm

1623 8 Y Bảo Ênuôl Cháu 17/12/2015 Buôn Êcăm
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1624 362 1 Y Năm Buôn Yă Chủ hộ 1971 240855544 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1625 2 H Nua Ênôl Vợ/chồng 02/02/1961 240107569 Buôn Êcăm

1626 3 H Ruên Ênuôl Con 25/2/2006 Buôn Êcăm

1627 4 Y Muil Ễnuôl Con 22/06/1989 241741241 Buôn Êcăm

1628 5 Y Suin Ễnuôl Con 08/10/1990 Buôn Êcăm

1629 6 Y Trĩn Ê Nuôl Con 28/04/1994 Buôn Êcăm

1630 363 1 Y Năt Êban Chủ hộ 1977 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1631 2 H Đem Hmõk Vợ/chồng 07/10/1975 Buôn Êcăm

1632 3 H Đinh Hmõk Con 16/06/2013 240796148 Buôn Êcăm

1633 4 H Loan Hmõk Con 05/12/2000 240796149 Buôn Êcăm

1634 5 H Thoan Hmõk Con 25/09/2004 241112018 Buôn Êcăm

1635 6 Y Jin Hmõk Con 13/03/2008 241112019 Buôn Êcăm

1636 7 Y Wăy Hmõk Con 17/02/1998 241564135 Buôn Êcăm

1637 8 H Mới Hmok Cháu 16/4/2019 Buôn Êcăm

1638 364 1 Y Nênh Bkrông Chủ hộ 06/06/1971 240855830 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1639 2 H Rƣc Êcăm Vợ/chồng 1975 240580530 Buôn Êcăm

1640 3 H Nhom Êcăm Con 21/08/2001 Buôn Êcăm

1641 4 Y Chôp Êcăm Con 21/10/1999 Buôn Êcăm

1642 5 Y Dấu Êcăm Con 06/03/2005 Buôn Êcăm

1643 6 Y Phiễu Êcăm Con 05/05/1995 Buôn Êcăm

1644 7 Y Rim Êcăm Con 21/01/1997 Buôn Êcăm

1645 365 1 Y Ngăm Byă Chủ hộ 1968 Buôn Êcăm 9 9 750.000 6.750.000

1646 2 H Liăl H Mók Vợ/chồng 20/11/1973 240376622 Buôn Êcăm

1647 3 H Tâm H Mók Con 11/03/2000 240855561 Buôn Êcăm
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1648 4 H Thăn H Mók Con 01/05/1995 241632040 Buôn Êcăm

1649 5 Y Kăn Hmók Con 01/05/1995 241741452 Buôn Êcăm

1650 6 Y Kiệt Hmók Con 07/04/2011 241741453 Buôn Êcăm

1651 7 Y Moi H Mók Con 10/09/2004 Buôn Êcăm

1652 8 Y Núi Hmók Con 06/04/2007 Buôn Êcăm

1653 9 Y Ran H Mók Con 11/01/1990 240855569 Buôn Êcăm

1654 366 1 Y Nghị Niê Chủ hộ 1980 240780895 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1655 2 H Đõk Ê Nuỗl Vợ/chồng 18/09/1984 241111517 Buôn Êcăm

1656 3 H Điu Ễnuôil Con 09/08/2008 Buôn Êcăm

1657 4 H Lƣơn Ênuôl Con 25/06/2016 241631738 Buôn Êcăm

1658 367 1 Y Nghiêm Byă Chủ hộ 27/06/1986 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1659 2 H Dliu Êcăm Vợ/chồng 08/07/1985 Buôn Êcăm

1660 3 H Thỏ Êcăm Con 18/11/2013 Buôn Êcăm

1661 4 Y To Niêcăm Con 19/02/2011 Buôn Êcăm

1662 368 1 Y Nguôn Adrơng Chủ hộ 02/02/1953 Buôn Êcăm 3 3 750.000 2.250.000

1663 2 H Điu Êban Vợ/chồng 1953 240855541 Buôn Êcăm

1664 3 Y Hôl Êban Con 07/03/1995 Buôn Êcăm

1665 369 1 Y Nhanh Byă Chủ hộ 01/01/1961 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1666 2 H Lir Knul Vợ/chồng 01/01/1958 240921794 Buôn Êcăm

1667 3 H Tem Knul Con 05/11/1984 240855626 Buôn Êcăm

1668 4 Y Druôt Êban Con 01/01/1988 Buôn Êcăm

1669 5 Y Phel Knul Cháu 05/9/2019 Buôn Êcăm

1670 6 Y Suê Knul Cháu 04/05/2013 240100118 Buôn Êcăm

1671 370 1 Y Niêm Ayun Chủ hộ 05/06/1990 240100118 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

70



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

1672 2 H Chõng Hmõk Vợ/chồng 07/07/1988 Buôn Êcăm

1673 3 H Ngap Hmõk Con 28/7/2012 240409626 Buôn Êcăm

1674 4 Y Nghiêp Hmõk Con 22/09/2010 240107564 Buôn Êcăm

1675 371 1 Y Niêm Hmõk Chủ hộ 1966 240855715 Buôn Êcăm 1 1 750.000 750.000

1676 372 1 Y Noeng Êcăm Chủ hộ 10/03/1982 241073650 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1677 2 H Dƣơng Hmõk Vợ/chồng 02/09/1982 Buôn Êcăm

1678 3 H Duân Hmõk Con 17/09/2013 Buôn Êcăm

1679 4 H' Nuãn Hmõk Con 09/11/2008 241481638 Buôn Êcăm

1680 5 H Phú Hmõk Con 25/10/2015 241111515 Buôn Êcăm

1681 373 1 Y Nói H Nõk Chủ hộ 1967 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1682 2 H Cer Buôn Yă Vợ/chồng 02/04/1970 Buôn Êcăm

1683 3 H Nuan Byă Con 07/10/1997 Buôn Êcăm

1684 4 Y Anh Byã Con 02/02/2000 240855682 Buôn Êcăm

1685 5 Y Uyn Byã Con 24/10/2002 240355744 Buôn Êcăm

1686 374 1 Y Nuel Byă Chủ hộ 26/12/1984 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1687 2 H Duyn Êcăm Vợ/chồng 07/06/1985 Buôn Êcăm

1688 3 H Xoan Êcăm Con 18/12/2012 Buôn Êcăm

1689 4 Y Khim Êcăm Con 01/01/2008 240409687 Buôn Êcăm

1690 5 Y Toel Êcăm Con 26/12/2005 240301013 Buôn Êcăm

1691 6 Y Wel Ê Căm Con 14/02/2004 241634903 Buôn Êcăm

1692 7 H Blel Ê Căm Cha/mẹ 1945 Buôn Êcăm

1693 8 Y Khôi Ê Căm Anh/chị/em 15/5/1978 Buôn Êcăm

1694 375 1 Y Pa Ê Ban Chủ hộ 1964 240855502 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1695 2 H Buôn Hmõic Vợ/chồng 26/04/1970 240861036 Buôn Êcăm
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1696 3 H Nhiêm Hmõk Con 28/03/2002 Buôn Êcăm

1697 4 Y Sai Hmõic Con 13/05/1996 Buôn Êcăm

1698 376 1 Y Phai Niê Chủ hộ 08/02/1990 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1699 2 H Mlinh Byă Vợ/chồng 02/09/1989 Buôn Êcăm

1700 3 Y Hƣn Byă Con 21/12/2011 240100378 Buôn Êcăm

1701 4 Y Hƣu Byă Con 14/09/2017 240580283 Buôn Êcăm

1702 377 1 Y Phim Byă Chủ hộ 24/02/1979 240110624 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1703 2 H Bat Ê Ban Con 23/11/2010 240400609 Buôn Êcăm

1704 3 H Ngát Ê Ban Con 14/11/2001 Buôn Êcăm

1705 4 Y Tim Ê Ban Con 27/10/2005 Buôn Êcăm

1706 378 1 Y Phôl Ê Nũol Chủ hộ 27/06/1971 241146431 Buôn Êcăm 11 11 750.000 8.250.000

1707 2 H Pơt Buôn Yã Vợ/chồng 26/10/1972 241111495 Buôn Êcăm

1708 3 H Ăt Buôn Yă Con 30/11/2005 Buôn Êcăm

1709 4 H Drim Buôn Yã Con 19/05/1999 Buôn Êcăm

1710 5 H Got Byă Con 08/01/2016 240861643 Buôn Êcăm

1711 6 H Im Buôn Yă Con 01/12/2007 Buôn Êcăm

1712 7 H Lìh Buôn Yã Con 10/09/1994 Buôn Êcăm

1713 8 H Loan Buôn Yã Con 09/06/1997 Buôn Êcăm

1714 9 H Têt Buõn Yã Con 19/01/1993 240409150 Buôn Êcăm

1715 10 Y Ja Phet Buôn Yă Cháu 24/12/2016 240409489 Buôn Êcăm

1716 11 Y Phen Buôn Yă Cháu 12/12/2018 241560697 Buôn Êcăm

1717 379 1 Y Phong Êcăm Chủ hộ 1978 241560696 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1718 2 H Môly Êcăm Vợ/chồng 17/04/1984 241633776 Buôn Êcăm

1719 3 H Sa Na Ê Căm Con 04/09/2014 Buôn Êcăm
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1720 4 Y Môl Êcăm Con 13/11/2003 Buôn Êcăm

1721 5 Y Phon Êcăm Con 19/01/2013 Buôn Êcăm

1722 380 1 Y Phor Byă Chủ hộ 10/10/1986 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1723 2 H Nìk Ễcăm Vợ/chồng 05/07/1989 Buôn Êcăm

1724 3 H Ngăm Ễcăm Con 28/02/2013 Buôn Êcăm

1725 4 H Ngia Ễcăm Con 23/12/2011 241562803 Buôn Êcăm

1726 381 1 Y Phương Byă Chủ hộ 20/08/1989 240855829 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1727 2 H Won Knul Vợ/chồng 24/04/1990 Buôn Êcăm

1728 3 H Troen Knul Con 27/07/2015 Buôn Êcăm

1729 4 Y Junê Knul Con 16/07/2010 Buôn Êcăm

1730 382 1 Y Prĩ Ecăm Chủ hộ 07/09/1965 241281212 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1731 2 H Nhiam Byă Vợ/chồng 1965 241096846 Buôn Êcăm

1732 3 H Mrăp Byă Con 25/02/1985 Buôn Êcăm

1733 4 Y Dƣn Byă Con 11/11/1996 Buôn Êcăm

1734 5 Y Khăp Byă Con 30/07/1994 241147821 Buôn Êcăm

1735 383 1 Y Ret Adrơng Chủ hộ 05/11/1987 241111532 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1736 2 H Ũn Byă Vợ/chồng 19/01/1987 Buôn Êcăm

1737 3 Y Yô El Byă Con 23/01/2010 Buôn Êcăm

1738 4 Y Yô Nan  Byă Con 07/09/2014 240409711 Buôn Êcăm

1739 5 Y Yôna Byă Con 29/12/2011 240107567 Buôn Êcăm

1740 384 1 Y Rô Mang Ênuôl Chủ hộ 01/03/1977 240856864 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1741 2 H Dung Niê Kdăm Vợ/chồng 04/04/1979 241632037 Buôn Êcăm

1742 3 H Ne Niê Kdăm Con 27/10/2001 241632166 Buôn Êcăm

1743 4 H Ngãi Niê Kdăm Con 24/05/2006 241077152 Buôn Êcăm
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1744 5 H Nhi Niê Kdăm Con 24/08/1997 240855766 Buôn Êcăm

1745 6 H Nhƣơng Niê Kdăm Con 14/02/2004 Buôn Êcăm

1746 7 Y Lê Di Niê Kdăm Con 06/08/1999 Buôn Êcăm

1747 8 Y Quốc  Niê Kdăm Con 02/09/2008 Buôn Êcăm

1748 385 1 Y Rô Niai Bkrông Chủ hộ 23/03/1985 240580044 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1749 2 H Blec Êcăm Vợ/chồng 02/11/1980 240580689 Buôn Êcăm

1750 3 Hlê Wi Êcăm Con 26/09/2001 241633648 Buôn Êcăm

1751 4 Hsê Mỉ Êcăm Con 20/07/2007 Buôn Êcăm

1752 5 Y Tha Nu Êcăm Con 11/12/1998 Buôn Êcăm

1753 6 Y Yi Đan Êcăm Con 30/06/2012 Buôn Êcăm

1754 386 1 Y Robel Êban Chủ hộ 15/02/1991 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1755 2 H Nƣm Buôn Yă Vợ/chồng 02/06/1990 Buôn Êcăm

1756 3 H Su Buôn Ya Con 29/04/2015 241154975 Buôn Êcăm

1757 4 Y Sam Buôn Yă Con 29/04/2015 240861119 Buôn Êcăm

1758 387 1 Y Yuêt Byă Chủ hộ 21/11/1997 Buôn Êcăm 3 3 750.000 2.250.000

1759 2 H Đuết Byă Con 04/01/2005 Buôn Êcăm

1760 3 Y Luyêt Byă Con 28/02/2000 Buôn Êcăm

1761 388 1 Y Sarem Ê Ñuôl Chủ hộ 1968 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1762 2 H Ving Knul Vợ/chồng 1968 241087355 Buôn Êcăm

1763 3 H Bĭ Knul Con 20/3/1993 241096845 Buôn Êcăm

1764 4 H Kŭl Knul Con 20/07/200 Buôn Êcăm

1765 5 H' Thu Hƣơng Knul Cháu 18/5/2017 Buôn Êcăm

1766 6 Y - Yô Tha Knul Cháu 12/4/2016 Buôn Êcăm

1767 7 Y Kuing Knul Anh/chị/em 1959 Buôn Êcăm
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1768 389 1 Y Săm Êban Chủ hộ 1959 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1769 2 H Đat Niê Vợ/chồng 1960 Buôn Êcăm

1770 3 H Lý Niê Con 06/10/1986 Buôn Êcăm

1771 4 H Mluôi Niê Con 05/02/2002 Buôn Êcăm

1772 5 Y Blich Niê Con 13/02/2006 Buôn Êcăm

1773 390 1 Y Sê Byă Chủ hộ 1948 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1774 2 H Bẽ Ê Ban Vợ/chồng 1961 Buôn Êcăm

1775 3 H Bu Bê Ê Ban Con 12/03/1999 Buôn Êcăm

1776 4 H Luet Ê Ban Con 06/05/1987 241002398 Buôn Êcăm

1777 5 H Nhip Êban Con 12/05/1994 Buôn Êcăm

1778 6 H Trim Êban Con 15/04/1982 241632116 Buôn Êcăm

1779 7 Y Jô Lô Ê Ban Con 09/04/2013 Buôn Êcăm

1780 8 H Bô Li Êban Cháu 12/03/2012 Buôn Êcăm

1781 391 1 Y Sư Mô Chủ hộ 12/10/1983 241561850 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1782 2 H Ci Ênuôl Vợ/chồng 04/04/1987 240109405 Buôn Êcăm

1783 3 H Oanh Ênuôl Con 6/8/2009 241561453 Buôn Êcăm

1784 4 H Xuân Ênuôl Con 01/2/2015 241561431 Buôn Êcăm

1785 5 Y Ka Bin Ênuôl Con 17/07/2007 Buôn Êcăm

1786 392 1 Y Suai Byă Chủ hộ 1952 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1787 2 H Wat Êban Vợ/chồng 1954 Buôn Êcăm

1788 3 H Brat Êban Con 10/10/1994 Buôn Êcăm

1789 4 H Yer Êban Con 15/09/1981 240863343 Buôn Êcăm

1790 5 Y Blup Êban Con 07/06/1999 240855596 Buôn Êcăm

1791 393 1 Y Suân Knul Chủ hộ 13/03/1973 Buôn Êcăm 5 4 750.000 3.000.000
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1792 2 H Yuôr Ê Căm Vợ/chồng 1975 Buôn Êcăm

1793 3 H Nguin Êcám Con 05/05/2002 Buôn Êcăm

1794 4 Y Fĩk Êcăm Con 27/01/1998 240100470 Buôn Êcăm BTXH

1795 5 Ynõ Ê Căm Con 15/06/1996 240100475 Buôn Êcăm

1796 394 1 Y Suêl Êcăm Chủ hộ 14/04/1974 240792431 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1797 2 H Wiêt Ênuõl Vợ/chồng 1976 Buôn Êcăm

1798 3 H Ra Yin Ênuõl Con 07/12/1996 241740352 Buôn Êcăm

1799 4 H Ran Y Ênuõl Con 10/07/2006 240855570 Buôn Êcăm

1800 5 Y Phƣớc Ênuõl Con 14/08/1995 240855571 Buôn Êcăm

1801 395 1 Y Suễc Niê Chủ hộ 1980 241794858 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1802 2 H Đin Ê Nuốl Vợ/chồng 1981 Buôn Êcăm

1803 3 H Lang Ê Nƣơl Con 14/10/2013 Buôn Êcăm

1804 4 H Ra Na Ê Nuỗl Con 19/03/2009 240580276 Buôn Êcăm

1805 396 1 Y Suil Buôn Dap Chủ hộ 27/11/1985 240855520 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1806 2 H Hiêp Hmok Vợ/chồng 16/6/1985 241794285 Buôn Êcăm

1807 3 Y Đoat Hmok Con 30/9/2013 241794286 Buôn Êcăm

1808 4 Y Si Môn Hmok Con 02/12/2008 Buôn Êcăm

1809 397 1 Y Sưn Knul Chủ hộ 09/04/1964 240591057 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1810 2 H Năng Hmõk Vợ/chồng 02/09/1958 240855604 Buôn Êcăm

1811 3 H Ngọt Hmõk Con 02/10/1992 Buôn Êcăm

1812 4 Y Bu Ê Nuôl Con 27/10/1993 Buôn Êcăm

1813 5 H Uc Hmõk Cháu 10/04/2013 241152420 Buôn Êcăm

1814 6 Y Run Hmok Cháu 09/1/2018 240855789 Buôn Êcăm

1815 398 1 Y Suôn Byă Chủ hộ 1967 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000
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1816 2 H Pỡ Êcăm Vợ/chồng 1970 Buôn Êcăm

1817 3 H Khăn Êcăm Con 04/01/2014 240973348 Buôn Êcăm

1818 4 H Khen Êcăm Con 22/10/2012 240107370 Buôn Êcăm

1819 5 H Niê Êcăm Con 12/04/2004 241562035 Buôn Êcăm

1820 6 H Than Êcăm Con 20/10/1995 241157329 Buôn Êcăm

1821 7 H Hina Êcăm Cháu 20/5/2016 Buôn Êcăm

1822 399 1 Y Tam Niê Chủ hộ 12/04/1961 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1823 2 H Linh Hmõk Vợ/chồng 02/01/1957 240840577 Buôn Êcăm

1824 3 H Diêp Hmõk Con 18/11/1989 240301053 Buôn Êcăm

1825 4 Y Gui Hmõk Con 01/06/1997 241561333 Buôn Êcăm

1826 5 Y Tân H Mõk Con 01/04/1995 Buôn Êcăm

1827 6 Y Yim Byã Con 10/01/1994 Buôn Êcăm

1828 7 H Thiêt Hmõk Cháu 15/11/2013 Buôn Êcăm

1829 400 1 Y Tang Byă Chủ hộ 01/01/1972 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1830 2 H Ĩ Ênuõl Vợ/chồng 10/03/1976 240103017 Buôn Êcăm

1831 3 H Jua Ênuol Con 12/12/2008 240035528 Buôn Êcăm

1832 4 H Nhí Ênuol Con 09/04/2011 241111956 Buôn Êcăm

1833 5 H Nuên Ênuõl Con 05/06/2006 241481539 Buôn Êcăm

1834 6 Y Sơ Mìt Ênuõl Con 24/05/1993 241634930 Buôn Êcăm

1835 7 Y Suêr Ênuõl Con 08/09/2004 241560898 Buôn Êcăm

1836 401 1 Y Tây Ê Ban Chủ hộ 1969 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1837 2 H Jơp Hmõk Vợ/chồng 15/08/1970 240855624 Buôn Êcăm

1838 3 H Luen Hmõk Con 08/05/1993 240855623 Buôn Êcăm

1839 4 Y Rô Bi Sơn Hmõk Con 27/03/2006 241481444 Buôn Êcăm
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1840 5 Y Rô Bíck Sa Hmõk Con 15/04/2001 Buôn Êcăm

1841 6 Y Rô Ma Ni Hmõk Con 11/08/1993 Buôn Êcăm

1842 7 Y Sứ Niê KĎăm Con 24/6/1996 Buôn Êcăm

1843 8 H Hƣơng Hmok Cháu 02/03/2017 Buôn Êcăm

1844 402 1 Y Tèo Ê Ban Chủ hộ 1976 240409737 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1845 2 H Jip Byă Vợ/chồng 10/09/1984 240792428 Buôn Êcăm

1846 3 H Sun Byă Con 20/06/2012 Buôn Êcăm

1847 4 H Ngê Byă Cha/mẹ 1945 241632080 Buôn Êcăm

1848 5 Y Huân Byă Anh/chị/em 09/09/1986 Buôn Êcăm

1849 403 1 Y Theo Buôn Krông Chủ hộ 28/03/1993 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1850 2 H Đê Êban Vợ/chồng 11/03/1990 Buôn Êcăm

1851 3 H Cƣời Êban Con 28/08/2014 Buôn Êcăm

1852 4 H Mim Êban Con 18/04/2012 240689136 Buôn Êcăm

1853 404 1 Y Thô Knul Chủ hộ 12/12/1971 241104207 Buôn Êcăm 9 9 750.000 6.750.000

1854 2 H Lan Byă Vợ/chồng 27/06/1972 Buôn Êcăm

1855 3 H Pen Byà Con 21/12/2011 Buôn Êcăm

1856 4 H Ri Byă Con 06/02/1996 241111499 Buôn Êcăm

1857 5 H Xin Byă Con 02/11/1998 241373719 Buôn Êcăm

1858 6 Y Dêu Byă Con 24/04/1989 241111822 Buôn Êcăm

1859 7 Y Phiên Byà Con 12/08/2001 Buôn Êcăm

1860 8 Y Rô Miêu Byà Con 02/05/2005 Buôn Êcăm

1861 9 H Nem Byă Cháu 28/11/2014 240402727 Buôn Êcăm

1862 405 1 Y Thơm Hdruê Chủ hộ 1970 240409665 Buôn Êcăm 8 8 750.000 6.000.000

1863 2 H Mĩn Ênuỗl Vợ/chồng 1978 241632752 Buôn Êcăm
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1864 3 H Bely Ê Nũol Con 08/08/2003 241741046 Buôn Êcăm

1865 4 H Bilek Ênũol Con 25/03/1999 Buôn Êcăm

1866 5 Y Teo Pi Ênũol Con 14/01/2008 Buôn Êcăm

1867 6 Y Triăm Ê Nũol Con 13/08/2011 Buôn Êcăm

1868 7 Y Gũk Ê Nũol Cha/mẹ 06/07/1936 Buôn Êcăm

1869 8 Y Thiăm Ênuôl Cháu 21/9/2017 Buôn Êcăm

1870 406 1 Y Thu Buôn Yã Chủ hộ 09/10/1979 240855910 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1871 2 H Ngon Knul Vợ/chồng 30/11/1991 241111772 Buôn Êcăm

1872 3 Y Guin Knul Con 23/08/2012 Buôn Êcăm

1873 4 Y Lâm Knul Con 17/11/2018 Buôn Êcăm

1874 5 Y Sung Knul Con 09/08/2014 Buôn Êcăm

1875 407 1 Y Thương Ê Ban Chủ hộ 1977 240689196 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1876 2 H Mrẽ Ếcăm Vợ/chồng 1985 240855641 Buôn Êcăm

1877 3 H Guyên Ê Căm Con 19/04/2002 Buôn Êcăm

1878 4 H Tron Ê Căm Con 18/12/2018 Buôn Êcăm

1879 5 Y Khôl Ê Căm Con 04/07/2013 Buôn Êcăm

1880 6 Y Luýt Ê Căm Con 01/06/2009 Buôn Êcăm

1881 7 Y Thoa Êcăm Con 17/08/2006 Buôn Êcăm

1882 408 1 Y Thuyên Êban Chủ hộ 1984 240856003 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1883 2 H Wi On Buôn Yă Con 22/12/2004 Buôn Êcăm

1884 3 Y Ly Vi Buôn Yă Con 15/03/2002 Buôn Êcăm

1885 4 Y Sêp Buôn Yă Con 1998 Buôn Êcăm

1886 409 1 Ytông Uông Chủ hộ 08/05/1986 241273440 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1887 2 HĎam Byã Vợ/chồng 13/11/1989 241111604 Buôn Êcăm
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1888 3 Y Đơ Lin Byã Con 15/10/2010 Buôn Êcăm

1889 4 Y Suy Byă Con 11/3/2019 Buôn Êcăm

1890 410 1 Y Truin Hdruê Chủ hộ 06/08/1973 240452433 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1891 2 H Nhiên Êcăm Vợ/chồng 03/03/1983 240855591 Buôn Êcăm

1892 3 H Thaly Êcăm Con 06/01/2008 Buôn Êcăm

1893 4 H Tra My Êcăm Con 29/10/2010 Buôn Êcăm

1894 5 Y Thắng Êcăm Anh/chị/em 10/02/1987 241111605 Buôn Êcăm

1895 411 1 Y Tư Êcăm Chủ hộ 14/3/1977 240580673 Buôn Êcăm 6 6 750.000 4.500.000

1896 2 H Men Ê Nuôl Vợ/chồng 10/9/1974 240580674 Buôn Êcăm

1897 3 H Mƣi Ê Nuôl Con 08/9/2005 241630647 Buôn Êcăm

1898 4 H Ngac Ê Nuôl Con 03/1/1997 241630648 Buôn Êcăm

1899 5 Y A Môis Ê Nuôl Con 01/3/1995 Buôn Êcăm

1900 6 Y Yƣt Ê Nuôl Con 18/5/2004 Buôn Êcăm

1901 412 1 Y Tương Buôn Yă Chủ hộ 01/08/1998 241112011 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1902 2 H Ngân Êban Vợ/chồng 12/12/1986 241172969 Buôn Êcăm

1903 3 H Thach Êban Con 20/09/2008 Buôn Êcăm

1904 4 H Thiêp Êban Con 01/09/2010 Buôn Êcăm

1905 5 H Thim Êban Con 07/04/2015 Buôn Êcăm

1906 413 1 Y Ũh Ktla Chủ hộ 17/07/1976 240572510 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1907 2 H Danh Knul Vợ/chồng 20/03/1975 240580531 Buôn Êcăm

1908 3 H Ƣơp Knul Con 12/02/2015 Buôn Êcăm

1909 4 Y Tão Knul Con 05/07/2004 Buôn Êcăm

1910 5 Y Yao Knul Con 25/09/2008 Buôn Êcăm

1911 414 1 Y War Niê Chủ hộ 02/02/1984 240173796 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000
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1912 2 H Linh Ê Căm Vợ/chồng 15/07/1985 240855853 Buôn Êcăm

1913 3 H Nuên Êcăm Con 06/07/2005 Buôn Êcăm

1914 4 H Nuyn Ê Căm Con 08/10/2010 Buôn Êcăm

1915 5 Y Đuyn Êcăm Con 29/7/2017 Buôn Êcăm

1916 415 1 Y Win Êcăm Chủ hộ 15/12/1978 240580236 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1917 2 H Bem Byã Vợ/chồng 24/04/1980 240580038 Buôn Êcăm

1918 3 H Waih Byã Con 25/03/2003 Buôn Êcăm

1919 4 Y Ruen Byã Con 26/04/2005 Buôn Êcăm

1920 5 H Bi Byã Cha/mẹ 03/1945 240030566 Buôn Êcăm

1921 416 1 Y Xỗp Êban Chủ hộ 16/01/1995 241562011 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1922 2 H Loanh Byă Vợ/chồng 15/12/1990 241111611 Buôn Êcăm

1923 3 H Lyzun Buôn Yă Con 30/04/2015 Buôn Êcăm

1924 4 H Trin Buôn Yă Con 03/10/2012 Buôn Êcăm

1925 419 1 Y Yih Niê Chủ hộ 06/12/1983 241096313 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1926 2 H Nem Byă Vợ/chồng 06/09/1986 241045380 Buôn Êcăm

1927 3 H Kƣm Byă Con 04/07/2013 Buôn Êcăm

1928 4 H'ân Byă Con 03/07/2008 Buôn Êcăm

1929 418 1 Y Yĩu Niê Chủ hộ 10/11/1990 241234334 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1930 2 H Nguyệt Êban Vợ/chồng 05/12/1986 241053017 Buôn Êcăm

1931 3 H Rian Êban Con 04/09/2008 Buôn Êcăm

1932 4 Y Công Êban Con 21/1/2017 Buôn Êcăm

1933 5 Y Thanh Êban Con 12/05/2014 Buôn Êcăm

1934 419 1 Y Yung Bdap Chủ hộ 02/09/1969 240407868 Buôn Êcăm 7 7 750.000 5.250.000

1935 2 H Loan Êcăm Vợ/chồng 01/12/1973 240409623 Buôn Êcăm
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1936 3 H Điệp Êcăm Con 24/04/1992 241111524 Buôn Êcăm

1937 4 H Quý Êcăm Con 17/08/1998 241634107 Buôn Êcăm

1938 5 Y Yut Êban Con 10/10/1992 241560990 Buôn Êcăm

1939 6 H Ngọc Êcăm Cháu 21/7/2017 Buôn Êcăm

1940 7 Y Li Han Ê Căm Cháu 16/9/2016 Buôn Êcăm

1941 420 1 Y Zulen Niê Chủ hộ 04/08/1988 240855824 Buôn Êcăm 5 5 750.000 3.750.000

1942 2 H Loãnh Buôn Yã Vợ/chồng 06/10/1988 241256852 Buôn Êcăm

1943 3 H Pin Buôn Yă Con 22/12/2018 Buôn Êcăm

1944 4 H Trăng Byă Con 12/01/2009 Buôn Êcăm

1945 5 Y Phen Buôn Yã Con 25/06/2012 Buôn Êcăm

1946 421 1 Ybôn Knul Chủ hộ 09/02/1987 240855716 Buôn Êcăm 4 4 750.000 3.000.000

1947 2 H Ninh Ê Nuỗl Vợ/chồng 11/03/1989 241111597 Buôn Êcăm

1948 3 H Điăm Enuõl Con 12/07/2010 Buôn Êcăm

1949 4 Y Khây Ênuôl Con 12/08/2017 Buôn Êcăm

1950 422 1 Bùi Văn Hiến Chủ hộ 20/07/1965 240271927 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

1951 2 Bùi Thị Phƣơng Diễm Con 23/09/1995 241562668 Buôn Rung

1952 3 Bùi Văn Thắng Con 19/11/2004 Buôn Rung

1953 4 Bùi Văn Toàn Con 07/06/2000 Buôn Rung

1954 5 Bùi Văn Kiệt Cháu 13/04/2013 Buôn Rung

1955 423 1 Đinh Đăng Ánh Chủ hộ 01/05/1979 241376353 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

1956 2 Lê Thị Châu Loan Vợ/chồng 17/03/1983 2 Buôn Rung

1957 3 Đinh Đăng Nguyên Con 09/02/2007 Buôn Rung

1958 4 Đinh Đăng Thái Con 09/02/2007 Buôn Rung

1959 424 1 Đinh Đăng Nhạ Chủ hộ 10/10/1942 240407860 Buôn Rung 7 7 750.000 5.250.000
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1960 2 Đinh Đăng Nguyện Con 10/05/1987 241111388 Buôn Rung

1961 3 Đinh Đăng Sáng Con 30/05/1991 2 Buôn Rung

1962 4 Đinh Thị Hƣởng Con 23/02/1982 241063767 Buôn Rung

1963 5 Vũ Thị Phƣợng Con 12/04/1990 241481215 Buôn Rung

1964 6 Đinh Nguyễn Kiều Vy Cháu 29/05/2013 Buôn Rung

1965 7 Đinh Nguyễn Viết Duy Cháu 15/01/2017 Buôn Rung

1966 425 1 Đỗ Đình Nội Chủ hộ 08/12/1961 2 Buôn Rung 10 10 750.000 7.500.000

1967 2 Nguyễn Thị Thoán Vợ/chồng 01/01/1963 241111305 Buôn Rung

1968 3 Đỗ Đình Thuân Con 31/12/1983 240398696 Buôn Rung

1969 4 Đỗ Đình Tuấn Con 04/11/1988 240861397 Buôn Rung

1970 5 Vũ Thị Dinh Con 13/07/1986 Buôn Rung

1971 6 Đỗ Đình Hạo Cháu 21/7/2016 Buôn Rung

1972 7 Đỗ Đình Nhiên Cháu 21/07/2014 Buôn Rung

1973 8 Đỗ Đình Tú Cháu 28/08/2012 Buôn Rung

1974 9 Đỗ Thị Gia Hân Cháu 13/12/2018 Buôn Rung

1975 10 Đỗ Thị Tâm Cháu 22/11/2008 Buôn Rung

1976 426 1 Đỗ Đình Thắng Chủ hộ 1950 241715812 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

1977 2 Đoàn Thị Lịch Vợ/chồng 1953 241631400 Buôn Rung

1978 3 Đỗ Đình Thƣơng Con 10/06/1981 Buôn Rung

1979 4 Đỗ Đình Thống Cháu 26/12/2008 Buôn Rung

1980 427 1 Đỗ Thị May Chủ hộ 12/01/1932 241481993 Buôn Rung 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

1981 2 Lê Viết Bình Con 18/09/1974 240447617 Buôn Rung

1982 3 Trần Thị Thu Con 1978 240469640 Buôn Rung

1983 4 Lê Đức Hòa Cháu 14/12/2002 241631274 Buôn Rung
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1984 5 Lê Thị Thu Thủy Cháu 15/07/1996 Buôn Rung

1985 6 Lê Thị Tuyết Nhi Cháu 30/01/2000 Buôn Rung

1986 428 1 Đỗ Thị Phi Chủ hộ 1939 241500096 Buôn Rung 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

1987 2 Phan Thị Ngọc Diễm Con 12/07/1988 240580883 Buôn Rung

1988 3 Thân Văn Tám Con 04/05/1978 2 Buôn Rung

1989 4 Thân Khả Tú Cháu 03/06/2007 Buôn Rung BTXH

1990 5 Thân Tuấn Anh Cháu 09/06/2009 Buôn Rung

1991 6 Thân Tuấn Phát Cháu 18/07/2011 Buôn Rung

1992 429 1 H - Mrơng Bkrông Chủ hộ 01/02/1975 240469742 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

1993 2 Y - Híu Bkrông Con 24/11/1997 Buôn Rung

1994 3 Y Duyêt Buôn Krông Con 03/10/2000 Buôn Rung

1995 4 Y Tân Buôn Krông Con 02/07/2008 Buôn Rung

1996 430 1 H - Rôñ Byă Chủ hộ 01/01/1979 241064055 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

1997 2 H - Huyên Byă Con 27/11/1999 241740257 Buôn Rung

1998 3 Y - Báo Byă Con 12/09/1996 Buôn Rung

1999 4 Y Brak Êban Con 10/10/1994 241740352 Buôn Rung

2000 5 Y Nê Byă Cháu 06/07/2015 Buôn Rung

2001 431 1 H - Tir Bkrông Chủ hộ 10/08/1962 240269997 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2002 2 H - Lem Bkrông Con 1991 241111416 Buôn Rung

2003 3 Y Lâm Bkrông Cháu 19/01/2015 Buôn Rung

2004 4 Y Tai Bkrông Cháu 19/10/2016 Buôn Rung

2005 432 1 H Blỏk Bkrông Chủ hộ 03/02/1973 240447604 Buôn Rung 5 4 750.000 3.000.000

2006 2 Y Rom Ktul Vợ/chồng 15/6/1972 245271198 Buôn Rung

2007 3 H Linh Bkrong Con 05/02/2016 241633165 Buôn Rung
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2008 4 H' Mui Bkrông Con 27/03/1997 Buôn Rung BTXH

2009 5 Y Đội Bkrông Cháu 05/01/2014 Buôn Rung

2010 433 1 H Di Bkrông Chủ hộ 20/02/1978 240505461 Buôn Rung 7 7 750.000 5.250.000

2011 2 Y Lhiang Êban Vợ/chồng 11/03/1960 240107029 Buôn Rung

2012 3 H Nghem Bkrông Con 06/06/1999 241741385 Buôn Rung

2013 4 Y An Bkrông Con 19/04/2013 Buôn Rung

2014 5 Y Bình Bkrông Con 19/04/2013 Buôn Rung

2015 6 Y Tem Bkrông Con 19/03/2003 Buôn Rung

2016 7 Y Vinh Bkrông Cháu 23/06/2015 Buôn Rung

2017 434 1 Hlan Niê Chủ hộ 1975 2 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

2018 2 H Nhan Niê Con 03/01/1998 Buôn Rung

2019 3 H Nhuên Niê Con 27/03/1996 Buôn Rung

2020 4 Y An Niê Con 19/07/2006 Buôn Rung

2021 5 Y Lƣu Niê Con 16/06/2014 Buôn Rung

2022 435 1 H Lan Niê Kdăm Chủ hộ 16/01/1980 240580419 Buôn Rung 6 6 750.000 4.500.000

2023 2 Nguyễn Văn Thuận Vợ/chồng 25/5/1975 240469180 Buôn Rung

2024 3 H Hoa Niê KĎăm Con 17/01/2001 Buôn Rung

2025 4 H Ngọc Niê KĎăm Con 17/01/2001 Buôn Rung

2026 5 Nguyễn Diệp Thúy Oanh Con 08/12/2017 Buôn Rung

2027 6 Y Vinh Niê KĎăm Con 06/07/2007 Buôn Rung

2028 436 1 H Nếp Ê Ban Chủ hộ 17/02/1964 240110489 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2029 2 H Nga Êban Con 10/01/2000 241633791 Buôn Rung

2030 3 H Nhƣờng Êban Con 10/10/1993 Buôn Rung

2031 4 Y Sơn Êban Cháu 11/04/2017 Buôn Rung
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2032 437 1 H Ngét Niê Chủ hộ 1982 240856215 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2033 2 Y Thăm Hmõk Vợ/chồng 03/11/1983 240862208 Buôn Rung

2034 3 H Đóa Niê Con 15/11/2009 Buôn Rung

2035 4 Y Huế Niê Con 15/05/2006 Buôn Rung

2036 438 1 H Ngơi Niê Chủ hộ 1975 240447611 Buôn Rung 6 6 750.000 4.500.000

2037 2 H Nhim Niê Con 26/07/1997 Buôn Rung

2038 3 Y Biên Hmôk Con 20/09/1990 241741244 Buôn Rung

2039 4 Y Thiên Niê Con 20/05/1999 241146245 Buôn Rung

2040 5 H Chuyên Niê Cháu 25/06/2015 Buôn Rung

2041 6 Y Guin Niê Cháu 05/08/2017 Buôn Rung

2042 439 1 H Nuen Bkrông Chủ hộ 21/12/1969 240407878 Buôn Rung 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

2043 2 H Bon Bkrông Con 03/01/1994 241564021 Buôn Rung

2044 3 H Diêp Bkrong Con 03/01/2002 Buôn Rung

2045 4 H Goai Bkrông Con 21/08/2006 Buôn Rung

2046 5 H Nguyệt Bkrông Cháu 14/06/2015 Buôn Rung

2047 6 Y Thực Buôn Krông Cháu 12/9/2014 Buôn Rung

2048 440 1 H Vân Êban Chủ hộ 02/05/1992 241181581 Buôn Rung 3 3 750.000 2.250.000

2049 2 Phạm Thị Phƣơng Con 03/07/2012 Buôn Rung

2050 3 Phạm Thị Phƣơng Êban Con 03/7/2012 Buôn Rung

2051 441 1 H Vuet Bkrông Chủ hộ 25/06/1962 240376689 Buôn Rung 9 9 750.000 6.750.000

2052 2 H Jê Bkrông Con 09/01/1986 Buôn Rung

2053 3 H Liêm Bkr Ông Con 09/9/1997 241634062 Buôn Rung

2054 4 H Út Bkrông Con 15/04/1999 241564255 Buôn Rung

2055 5 Trần Văn Thủy Con 04/03/1980 241743210 Buôn Rung
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2056 6 Y Ninh Bkrông Con 1991 241111385 Buôn Rung

2057 7 Y Quang Bkrông Con 15/01/2002 241564254 Buôn Rung

2058 8 H My Thắm Bkrông Cháu 13/06/2005 Buôn Rung

2059 9 Y Gia Khánh Bkrông Cháu 22/10/2016 Buôn Rung

2060 442 1 H Xuyên Niê Chủ hộ 01/04/1975 240469741 Buôn Rung 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

2061 2 H Gái Niê Con 17/07/2018 241634908 Buôn Rung

2062 3 Y Khoa Niê Con 13/01/2011 Buôn Rung

2063 4 Y Phố Niê Con 15/10/2006 Buôn Rung

2064 5 Y Toan Niê Con 06/07/1999 Buôn Rung

2065 443 1 H' Yăn Bdap Chủ hộ 01/01/1950 241111825 Buôn Rung 8 8 750.000 6.000.000

2066 2 H' Chinh Bdap Con 1984 241564079 Buôn Rung

2067 3 H' Ngam Bdap Con 1990 241111429 Buôn Rung

2068 4 H' Nui Bdap Con 07/03/1996 241630176 Buôn Rung

2069 5 Y Đơi Bkrông Con 06/7/1994 241631823 Buôn Rung

2070 6 H - Ni Bdap Cháu 31/03/2016 Buôn Rung

2071 7 H' Mâu Bdap Cháu 08/3/2016 Buôn Rung

2072 8 H' Thu Hƣơng Bdap Cháu 23/03/2017 Buôn Rung

2073 444 1 H Yoang Êban Chủ hộ 15/081981 240839058 Buôn Rung 2 1 750.000 750.000 BTXH

2074 2 Y Khang Êban Con 13/02/2014 Buôn Rung

2075 445 1 H Yữ Ê Ban Chủ hộ 15/10/1958 Buôn Rung 3 2 750.000 1.500.000

2076 2 H Nhật Ê Ban Con 23/06/1996 Buôn Rung BTXH

2077 3 Y Ga Êban Cháu 16/04/2017 Buôn Rung

2078 446 1 H Yuŏn Bkrông Chủ hộ 02/04/1982 240840758 Buôn Rung 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2079 2 Y' Duy Bkrông Con 07/07/2011 Buôn Rung
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2080 3 Y Lộc Buôn Krông Con 14/04/2017 Buôn Rung

2081 4 Y Muel Buôn Krông Con 14/01/2009 Buôn Rung

2082 447 1 Hồ Thị Lánh Chủ hộ 1967 240301540 Buôn Rung 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

2083 2 Hồ Bảo Nam Con 06/09/2008 Buôn Rung

2084 3 Hồ Hoàng Con 20/07/2006 Buôn Rung

2085 4 Hồ Quang Huy Con 20/07/2006 Buôn Rung

2086 5 Hồ Thị Thu Hiền Anh/chị/em 10/06/1978 240505487 Buôn Rung BTXH

2087 448 1 Lâm Duy Thức Chủ hộ 25/8/1986 241856977 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2088 2 Nguyễn Thị Kim Anh Vợ/chồng 23/2/1987 241563904 Buôn Rung

2089 3 Lâm Bảo Nam Con 12/2/2014 Buôn Rung

2090 4 Lâm Thị Trà My Con 30/1/2009 Buôn Rung

2091 449 1 Lê Hùng Chủ hộ 08/02/1946 240116109 Buôn Rung 8 8 750.000 6.000.000

2092 2 Vũ Thị Hợp Vợ/chồng 1950 150566852 Buôn Rung

2093 3 Lê Đức Thiện Con 12/6/1989 241111633 Buôn Rung

2094 4 Lê Thị Ánh Tuyết Con 14/9/1994 241140133 Buôn Rung

2095 5 Lê Xuân Lảm Con 16/09/1990 241111632 Buôn Rung

2096 6 Phùng Thị Hạnh Con 20/8/1979 241561372 Buôn Rung

2097 7 Lê Đức Quý Cháu 12/03/2014 Buôn Rung

2098 8 Lê Văn Đức Thành Cháu 08/05/2012 Buôn Rung

2099 450 1 Lê Thị Tám Chủ hộ 20/09/1949 241561547 Buôn Rung 10 9 750.000 6.750.000

2100 2 Nguyễn Thị Hiền Con 1984 241078472 Buôn Rung BTXH

2101 3 Nguyễn Thị Mỹ Linh Con 22/12/2005 241633071 Buôn Rung

2102 4 Nguyễn Thị Tuyết Con 12/10/1992 Buôn Rung

2103 5 Nguyễn Văn Hậu Con 10/10/1987 241564013 Buôn Rung
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2104 6 Nguyễn Văn Sa Con 1992 241079256 Buôn Rung

2105 7 Nguyễn Văn Thừa Con 1992 241317256 Buôn Rung

2106 8 Nguyễn Hoàng Hải Cháu 25/9/2009 Buôn Rung

2107 9 Nguyễn Minh Khôi Cháu 21/5/2017 Buôn Rung

2108 10 Nguyễn Ngọc Đăng Cháu 28/01/2013 Buôn Rung

2109 451 1 Lê Thị Thanh Thúy Chủ hộ 03/10/1985 240856490 Buôn Rung 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2110 2 Đinh Quang Long Con 09/07/2015 Buôn Rung

2111 3 Đinh Quang Thành Con 08/12/2005 Buôn Rung

2112 452 1 Lê Văn Quân Chủ hộ 10/10/1931 240026571 Buôn Rung 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

2113 2 Lê Hoàng Long Con 18/08/2003 2 Buôn Rung

2114 3 Lê Thị Hoa Con 19/10/1967 Buôn Rung

2115 4 Lê Thị Hoàng Ly Con 06/02/2004 Buôn Rung

2116 5 Lê Văn Nhật Con 10/10/1963 Buôn Rung

2117 6 Lê Hoàng Nhi Cháu 30/01/2012 Buôn Rung

2118 7 Lê Minh Tâm Cháu 23/12/2004 Buôn Rung

2119 453 1 Lê Văn Tấn Chủ hộ 20/02/1962 240447574 Buôn Rung 9 9 750.000 6.750.000

2120 2 Phan Thị Loan Vợ/chồng 20/12/1968 240377064 Buôn Rung

2121 3 Lê Anh Việt Con 30/04/1995 241111332 Buôn Rung

2122 4 Lê Anh Vũ Con 20/03/1991 241598427 Buôn Rung

2123 5 Lê Gia Hoàng Con 08/10/2002 Buôn Rung

2124 6 Lê Gia Huy Con 08/10/2002 Buôn Rung

2125 7 Lê Thị Nhƣ Ý Con 28/05/2005 Buôn Rung

2126 8 Trần Thị Nhàn Con 12/10/1989 187423682 Buôn Rung

2127 9 Lê Gia Khang Cháu 25/02/2016 Buôn Rung

89



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

2128 454 1 Mai Thị Lệ Chủ hộ 02/06/1972 240861533 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2129 2 Mai Thị Lũy Con 10/07/1963 Buôn Rung

2130 3 Mai Văn Lạc Con 01/01/2000 241560611 Buôn Rung

2131 4 Vũ Quang Nguyên Con 21/02/1997 Buôn Rung

2132 455 1 Nguyễn Đức Gọi Chủ hộ 06/05/1975 240447587 Buôn Rung 6 6 750.000 4.500.000

2133 2 Lê Thị Thông Vợ/chồng 1984 240973215 Buôn Rung

2134 3 Nguyễn Đức Anh Vũ Con 01/02/2009 Buôn Rung

2135 4 Nguyễn Đức Hùng Con 05/01/2003 Buôn Rung

2136 5 Nguyễn Đức Mừng Con 13/05/2000 Buôn Rung

2137 6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Con 08/10/2012 Buôn Rung

2138 456 1 Nguyễn Thị Bích Huê Chủ hộ 01/09/1952 240301567 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

2139 2 Nguyễn Văn Ngọc Con 07/12/1973 240407742 Buôn Rung

2140 3 Phạm Thị Thu Thủy Con 25/11/1975 241447578 Buôn Rung

2141 4 Nguyễn Trƣơng Đình Lộc Cháu 08/11/2003 Buôn Rung

2142 5 Nguyễn Trƣơng Đình Phát Cháu 08/11/2003 Buôn Rung

2143 457 1 Nguyễn Thị Thu Huyền Chủ hộ 11/08/1978 240575346 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2144 2 Nguyễn Thị Mỹ Tình Con 14/10/2005 Buôn Rung

2145 3 Nguyễn Văn Tài Con 11/03/2002 Buôn Rung

2146 4 Nguyễn Văn Tuấn Con 09/09/1998 Buôn Rung

2147 458 1 Nguyễn Thị Tín Chủ hộ 31/10/1950 240979566 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2148 2 Nguyễn Thị Anh Đào Con 01/02/2006 Buôn Rung

2149 3 Nguyễn Thị Hoa Con 20/08/1989 240668210 Buôn Rung

2150 4 Nguyễn Thị Hƣởng Con 20/04/1985 241170731 Buôn Rung

2151 459 1 Nguyễn Văn Ái Chủ hộ 20/05/1982 241078473 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000
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2152 2 Phạm Thị Chi Vợ/chồng 30/05/1982 221187415 Buôn Rung

2153 3 Nguyễn Phạm Bảo Quyên Con 09/11/2012 Buôn Rung

2154 4 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 03/03/2007 Buôn Rung

2155 5 Nguyễn Văn Cƣ Con 05/02/2006 Buôn Rung

2156 460 1 Phạm Mạnh Chủ hộ 15/06/1957 240201907 Buôn Rung 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

2157 2 Võ Thị Kim Vợ/chồng 11/10/1960 240201816 Buôn Rung

2158 3 Phạm Nhẫn Con 19/10/1990 241111938 Buôn Rung

2159 4 Phạm Thị Xuyến Con 17/03/1993 241373751 Buôn Rung

2160 5 Phạm Trùng Quang Cháu 11/06/2002 Buôn Rung

2161 6 Trần Phạm Bảo Châu Cháu 12/05/2015 Buôn Rung

2162 461 1 Phạm Thị Nguyên Chủ hộ 1982 241072530 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2163 2 Nguyễn Văn Công Vợ/chồng 19/04/1978 241158801 Buôn Rung

2164 3 Nguyễn Văn Lực Con 30/03/2008 Buôn Rung

2165 4 Nguyễn Văn Quyền Con 28/04/2001 Buôn Rung

2166 462 1 Phan Sỹ Nhất Minh Chủ hộ 01/07/1932 240301598 Buôn Rung 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

2167 2 Nguyễn Thị Nỳ Vợ/chồng 01/01/1939 2 Buôn Rung BTXH

2168 3 Đinh Thị Tuyết Con 08/12/1981 240580757 Buôn Rung

2169 4 Phan Sỹ Tài Con 23/06/1981 Buôn Rung

2170 5 Phan Đinh Thiên Hƣơng Cháu 23/04/2013 Buôn Rung

2171 463 1 Trần Dược Chủ hộ 01/01/1973 240407940 Buôn Rung 5 4 750.000 3.000.000

2172 2 Bùi Thị Loan Vợ/chồng 02/06/1972 2 Buôn Rung

2173 3 Trần Duy Phƣơng Con 14/05/2009 Buôn Rung

2174 4 Trần Duy Tùng Con 27/04/2006 Buôn Rung

2175 5 Lê Thị Rý Cha/mẹ 19/06/1937 2 Buôn Rung BTXH
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2176 464 1 Trần Duy Hưng Chủ hộ 1948 241111679 Buôn Rung 3 3 750.000 2.250.000

2177 2 Mai Thị Thông Vợ/chồng 20/04/1959 241111473 Buôn Rung

2178 3 Nguyễn Thị Ánh Nhi Cháu 08/03/2005 Buôn Rung

2179 465 1 Trương Danh Long Chủ hộ 07/07/1978 2 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2180 2 Đoàn Thị Bích Hồng Vợ/chồng 1974 2 Buôn Rung

2181 3 Trƣơng Danh Phụng Con 15/09/2006 Buôn Rung

2182 4 Trƣơng Huy Hoàng Con 21/12/2009 Buôn Rung

2183 466 1 Văn Công Bê Chủ hộ 14/06/1969 211140493 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

2184 2 Nguyễn Thị Lài Vợ/chồng 04/05/1975 241101012 Buôn Rung

2185 3 Văn Công May Con 29/09/2003 Buôn Rung

2186 4 Văn Công Phát Con 16/01/2007 Buôn Rung

2187 5 Văn Thị Kim Lợi Con 23/03/2016 Buôn Rung

2188 467 1 Vũ Văn Sửu Chủ hộ 1984 240863908 Buôn Rung 6 5 750.000 3.750.000

2189 2 Nguyễn Thị Loan Vợ/chồng 1985 241111337 Buôn Rung

2190 3 Vũ Thị Nụ Con 26/04/2006 Buôn Rung

2191 4 Vũ Văn Khải Con 26/10/2004 Buôn Rung BTXH

2192 5 Vũ Văn Khang Con 01/01/2013 Buôn Rung

2193 6 Vũ Văn Tƣờng Con 24/01/2011 Buôn Rung

2194 468 1 Y Bắp Hmôk Chủ hộ 1986 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2195 2 H Mê Niê Vợ/chồng 05/04/1990 241111415 Buôn Rung

2196 3 Y Khải Niê Con 03/08/2013 Buôn Rung

2197 4 Y Von Niê Con 25/04/2011 Buôn Rung

2198 469 1 Y Binh Byã Chủ hộ 1964 240179282 Buôn Rung 5 4 750.000 3.000.000

2199 2 H Táp Bkrông Vợ/chồng 01/07/1972 240376619 Buôn Rung
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2200 3 Y Chƣơc Bkrông Con 23/10/2004 Buôn Rung

2201 4 Y Dƣơc Bkrông Con 09/04/1998 Buôn Rung

2202 5 Y Nhuân Bkrông Con 06/09/1996 241632791 Buôn Rung BTXH

2203 470 1 Y Đam Niê Chủ hộ 1983 2 Buôn Rung 6 6 750.000 4.500.000

2204 2 H Nguyệt Buôn Dap Vợ/chồng 01/03/1984 2 Buôn Rung

2205 3 H Thảo Buôn Dap Con 10/12/2014 Buôn Rung

2206 4 Y Đạt Buôn Dap Con 13/06/2005 Buôn Rung

2207 5 Y Phát Buôn Dap Con 11/07/2012 Buôn Rung

2208 6 Y Truyên Buôn Dap Con 08/04/2004 Buôn Rung

2209 471 1 Y Đinh Bkrông Chủ hộ 1983 240861755 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

2210 2 H Nhen Byã Vợ/chồng 13/11/1987 240861642 Buôn Rung

2211 3 H Đim Byã Con 23/01/2007 Buôn Rung

2212 4 H Drim Byá Con 23/01/2007 Buôn Rung

2213 5 Y Zét Byã Con 12/05/2004 Buôn Rung

2214 472 1 Y Đô Yia Êcăm Chủ hộ 19/04/1994 241562648 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2215 2 H Rŏt Êban Vợ/chồng 22/10/1996 241564103 Buôn Rung

2216 3 H Rany Êban Con 07/03/2014 Buôn Rung

2217 4 Y Hen Ri Êban Con 24/01/2013 Buôn Rung

2218 473 1 Y Em Êban Chủ hộ 07/05/1975 240447607 Buôn Rung 7 7 750.000 5.250.000

2219 2 H Nõt Bkrông Vợ/chồng 15/03/1972 240376618 Buôn Rung

2220 3 H Uyên Bkrông Con 02/08/1995 241481627 Buôn Rung

2221 4 Y Hậu Bkrông Con 05/04/2006 Buôn Rung

2222 5 Y Nguyên Bkrông Con 01/10/2001 Buôn Rung

2223 6 Y Tiên Bkrông Con 15/10/1997 241632196 Buôn Rung
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2224 7 H Lê Da Buôn Krông Cháu 13/07/2017 Buôn Rung

2225 474 1 Y Hiên Niê Chủ hộ 06/04/1972 240376616 Buôn Rung 7 7 750.000 5.250.000

2226 2 H Ban Bdap Vợ/chồng 1977 240469740 Buôn Rung

2227 3 H Ngao Bdap Con 13/03/1997 241564020 Buôn Rung

2228 4 H Ngơn Bdap Con 17/03/1999 241632669 Buôn Rung

2229 5 H Nôc Bdap Con 12/01/2004 Buôn Rung

2230 6 Y Kha Bdap Con 07/10/2014 Buôn Rung

2231 7 Y Trao Bdap Con 17/05/2006 Buôn Rung

2232 475 1 Y Khing Bkrông Chủ hộ 22/09/1980 240580491 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

2233 2 H Mân Bdap Vợ/chồng 07/05/1980 240580485 Buôn Rung

2234 3 H Nhin Bdap Con 24/04/2006 Buôn Rung

2235 4 Y Quyên Bdap Con 07/09/2010 Buôn Rung

2236 5 Y Tu Bdap Con 31/10/2007 Buôn Rung

2237 476 1 Y Kiêm Niê Chủ hộ 1980 240586633 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2238 2 H Ngân Êban Vợ/chồng 20/04/1985 240861950 Buôn Rung

2239 3 Y Gƣơng Êban Con 16/08/2003 Buôn Rung

2240 4 Y Tây Êban Con 20/12/2004 Buôn Rung

2241 477 1 Y Kin Niê Chủ hộ 23/11/1964 240110523 Buôn Rung 8 8 750.000 6.000.000

2242 2 H Dƣt Bkrông Vợ/chồng 06/06/1972 240376621 Buôn Rung

2243 3 H Don Bkrông Con 04/10/1997 Buôn Rung

2244 4 H Linh Đa Bkrông Con 12/07/1993 Buôn Rung

2245 5 Y Diệu Bkrông Con 28/10/1999 Buôn Rung

2246 6 Y Khiếu Bkrông Con 13/10/2005 Buôn Rung

2247 7 H Châu Bkrông Cháu 26/01/2018 Buôn Rung
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2248 8 Y Phƣớc Buôn Krông Cháu 14/02/2015 Buôn Rung

2249 478 1 Y Kruôt Êcăm Chủ hộ 27/02/1969 240301044 Buôn Rung 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2250 2 H Liêng Bkrông Vợ/chồng 08/04/1982 240861545 Buôn Rung

2251 3 H Nir Bkrông Con 03/08/2005 Buôn Rung

2252 4 Y Doanh Bkrông Con 20/07/2008 Buôn Rung

2253 479 1 Y Ku Ê Căn Chủ hộ 20/04/1981 240855553 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2254 2 H Nhĩ Bkrông Vợ/chồng 01/01/1983 240561546 Buôn Rung

2255 3 H Lê Bkrông Con 22/07/2005 Buôn Rung

2256 4 H Yip Bkrông Con 20/02/2010 Buôn Rung

2257 480 1 Y Nam Bkrông Chủ hộ 10/10/1980 240580492 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2258 2 H Gan Bdap Vợ/chồng 01/02/1980 240580493 Buôn Rung

2259 3 Y Đăng Bdap Con 18/01/2009 Buôn Rung

2260 4 Y Khôi Bdap Con 27/04/2007 Buôn Rung

2261 481 1 Y Nghiệp Bkrông Chủ hộ 1990 241111371 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

2262 2 H Buãn Niê Vợ/chồng 01/02/1989 241369939 Buôn Rung

2263 3 H Mai Trang Niê Con 13/04/2014 Buôn Rung

2264 4 Y Phan Niê Con 13/01/2012 Buôn Rung

2265 5 Y Kho Ksơr Cha/mẹ 01/1/1945 Buôn Rung

2266 482 1 Y Niên Ktla Chủ hộ 1978 240506555 Buôn Rung 6 6 750.000 4.500.000

2267 2 H Nguôn Niê Vợ/chồng 1985 240856056 Buôn Rung

2268 3 H Tuyêt Niê Con 19/05/2005 Buôn Rung

2269 4 Y Khuyên Niê Con 03/04/2007 Buôn Rung

2270 5 Y Lƣu Niê Con 22/12/2009 Buôn Rung

2271 6 Y Sự Niê Con 03/7/2016 Buôn Rung
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2272 483 1 Y Phắp Ktla Chủ hộ 1981 240846578 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2273 2 H Chét Niê Vợ/chồng 1981 240862216 Buôn Rung

2274 3 H Da Niê Con 23/10/2002 Buôn Rung

2275 4 Y Danh Niê Con 08/03/2007 Buôn Rung

2276 484 1 Y Sa Hmõk Chủ hộ 29/09/1987 240862206 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

2277 2 H Ruin Bkrông Vợ/chồng 18/06/1990 241111362 Buôn Rung

2278 3 Y Phú Bkrông Con 20/02/2011 Buôn Rung

2279 4 Y Triệu Bkrông Con 20/07/2009 Buôn Rung

2280 5 H Djuôt Buôn Krông Ông/bà 1943 Buôn Rung

2281 485 1 Y Sô Niê Chủ hộ 01/01/1981 240584396 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2282 2 H Lý Ê Ban Vợ/chồng 20/06/1980 240580490 Buôn Rung

2283 3 H Linh Dê A  Êban Con 23/01/2009 Buôn Rung

2284 4 Y - Nuen Ê Ban Con 11/01/2013 Buôn Rung

2285 486 1 Y  Soam Buôn Yă Chủ hộ 12/01/1975 241111475 Buôn Rung 5 5 750.000 3.750.000

2286 2 H Blẽ Buôn Krông Vợ/chồng 1978 240505462 Buôn Rung

2287 3 H Luyên Bkrông Con 07/09/2004 Buôn Rung

2288 4 Y Ly Buôn Krông Con 10/12/1999 Buôn Rung

2289 5 Y Ti Buôn Krông Con 14/08/2008 Buôn Rung

2290 487 1 Y Tách Bdáp Chủ hộ 1975 240447613 Buôn Rung 7 7 750.000 5.250.000

2291 2 H Yim Niê Vợ/chồng 12/06/1980 240580457 Buôn Rung

2292 3 Y Chƣơng Niê Con 05/12/2011 Buôn Rung

2293 4 Y Duen Niê Con 19/11/2002 Buôn Rung

2294 5 Y Mec Niê Con 24/01/2009 Buôn Rung

2295 6 Y Ren Niê Con 09/08/2000 Buôn Rung
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2296 7 Y Then Niê Con 20/03/2005 Buôn Rung

2297 488 1 Y Thinh Niê Chủ hộ 03/07/1978 240505425 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2298 2 H My Bdap Vợ/chồng 15/01/1987 240861808 Buôn Rung

2299 3 H Chi Bdap Con 29/11/2010 Buôn Rung

2300 4 Y Đan Bdap Con 11/08/2014 Buôn Rung

2301 489 1 Y Toan Byă Chủ hộ 11/02/1968 240449543 Buôn Rung 4 4 750.000 3.000.000

2302 2 H Ver Bkrông Vợ/chồng 13/10/1978 240506460 Buôn Rung

2303 3 H Quỳnh Bkrông Con 25/01/2005 Buôn Rung

2304 4 Y Raun Bkrông Con 03/04/2008 Buôn Rung

2305 490 1 Y Tung Ê Ban Chủ hộ 10/12/1977 240680445 Buôn Rung 6 5 750.000 3.750.000

2306 2 H Nhoét Bkrông Vợ/chồng 01/01/1978 240505458 Buôn Rung

2307 3 Y Hội Bkrông Con 14/08/2004 Buôn Rung

2308 4 Y Kiên Bkrông Con 21/08/2001 Buôn Rung BTXH

2309 5 Y Sƣa Buôn Krông Con 06/10/2015 Buôn Rung

2310 6 Y Tuân Bkrông Con 03/12/1998 Buôn Rung

2311 491 1 Y Uan Bdap Chủ hộ 1964 240190463 Buôn Rung 7 6 750.000 4.500.000

2312 2 H Rực Bdap Vợ/chồng 03/09/1969 240376669 Buôn Rung

2313 3 H BĎuê Bdap Con 11/01/1999 241740057 Buôn Rung BTXH

2314 4 H Dria Buôn Dap Con 25/3/1990 Buôn Rung

2315 5 H Duêl Bdap Con 09/05/2002 Buôn Rung

2316 6 H Tuệ Bap Con 02/08/2006 241111417 Buôn Rung

2317 7 Y Thuận Buôn Dap Khác 04/9/2015 Buôn Rung

XÃ DRÂY SÁP

2318 1 Huỳnh Ngọc Trung Chủ hộ 1960 240414618 Thôn Đồng Tâm 4 4 750000 3.000.000

II
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2319 1 2 Ngô Thị Cúc Vợ/chồng 1964 241148102 Thôn Đồng Tâm

2320 3 Huỳnh Thị Hồng Oanh Con 1996 241562641 Thôn Đồng Tâm

2321 4 Huỳnh Ngọc Huy Cháu 1992 241349207 Thôn Đồng Tâm

2322 2 1 Hồ Thị Mai Chủ hộ 1945 241134545 Thôn Đồng Tâm 4 4 750000 3.000.000

2323 2 Trần Thị Lành Con 1985 241116924 Thôn Đồng Tâm

2324 3 Trần Thị Lê Con 1987 241229649 Thôn Đồng Tâm

2325 4 Trần Bùi Trung Hiếu Cháu 2009 Thôn Đồng Tâm

2326 3 1 Nguyễn Ngọc Hùng Chủ hộ 1986 Thôn Đồng Tâm 3 2 750000 1.500.000

2327 2 Nguyễn Ngọc Quốc Thái Con 2011 Thôn Đồng Tâm BTXH

2328 3 Nguyễn Thị Thanh Xuân Vợ/chồng 1987 Thôn Đồng Tâm 750000

2329 4 1 Phạm Văn Hoàng Chủ hộ 1975 240469384 Thôn Đồng Tâm 4 3 750000 2.250.000

2330 2 Nguyễn Thị Hai Cha/mẹ 1938 240246625 Thôn Đồng Tâm BTXH

2331 3 Phạm Phƣớc Em Con 2001 Thôn Đồng Tâm

2332 4 Phạm Thị Thúy An Con 2010 Thôn Đồng Tâm

2333 5 1 Trần Thị Lợi Chủ hộ 1988 191552377 Thôn Đồng Tâm 3 2 750000 1.500.000

2334 2 Nguyễn Trần Nhật Quang Con 2011 Thôn Đồng Tâm

2335 3 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Con 2014 Thôn Đồng Tâm BTXH

2336 6 1 Nguyễn Văn Lơn Chủ hộ 1971 241223716 Thôn Đồng Tâm 3 2 750000 1.500.000

2337 2 Nguyễn Văn Tuấn Con 1997 241564460 Thôn Đồng Tâm

2338 3 Nguyễn Văn Sỹ Con 2003 Thôn Đồng Tâm BTXH

2339 7 1 Trần Thị Lê Chủ hộ 1951 241481066 Thôn Đồng Tâm 4 4 750000 3.000.000

2340 2 Nguyễn Thị Lan Con 1989 241148676 Thôn Đồng Tâm

2341 3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Con 1991 241209794 Thôn Đồng Tâm

2342 4 Nguyễn Kim Hùng Con 1995 241562134 Thôn Đồng Tâm
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2343 8 1 Lê Long Định Chủ hộ 1955 Thôn Đồng Tâm 7 7 750000 5.250.000

2344 2 Nguyễn Thị Hạ Vợ/chồng 1962 240377669 Thôn Đồng Tâm

2345 3 Lê Thị Diễm Hƣơng Con 1993 Thôn Đồng Tâm

2346 4 Lê Thị Thu Phƣơng Con 1996 Thôn Đồng Tâm

2347 5 Lê Long Quốc Nam Con 1997 Thôn Đồng Tâm

2348 6 Lê Đình Thái Bảo Con 2001 Thôn Đồng Tâm

2349 7 Nguyễn Phƣơng Bảo Vy Cháu 2017 Thôn Đồng Tâm

2350 9 1 Nguyễn Thị Quyền Chủ hộ 1953 240246720 Thôn Đồng Tâm 6 4 750000 3.000.000

2351 2 Nguyễn Thị Kim Yến Con 1974 240449312 Thôn Đồng Tâm BTXH

2352 3 Nguyễn Gia Huy Cháu 2007 Thôn Đồng Tâm

2353 4 Nguyễn Gia Bảo Cháu 2013 Thôn Đồng Tâm

2354 5 Võ Thị Chính Cha/mẹ 1932 240246679 Thôn Đồng Tâm BTXH

2355 6 Nguyễn Thị Bích Ngọc Cháu 1988 241071588 Thôn Đồng Tâm

2356 10 1 Trần Văn Hùng Chủ hộ 1991 241223716 Thôn Đồng Tâm 5 5 750000 3.750.000

2357 2 Huỳnh Vĩnh Chung Vợ/chồng 1992 Thôn Đồng Tâm

2358 3 Trần Huỳnh Nhã Thục Con 2013 Thôn Đồng Tâm

2359 4 Trần Huỳnh Nhã Thùy Con 2015 Thôn Đồng Tâm

2360 5 Trần Huỳnh Nhã Thụy Con 2019 Thôn Đồng Tâm

2361 11 1 Bùi Vĩnh Tiến Chủ hộ 1977 240518530 Thôn Đồng Tâm 5 5 750000 3.750.000

2362 2 Võ Thị Thúy Vợ/chồng 1991 241319945 Thôn Đồng Tâm

2363 3 Bùi Vĩnh Tuấn Con 2010 Thôn Đồng Tâm

2364 4 Bùi Thị Kim Trang Con 2015 Thôn Đồng Tâm

2365 5 Bùi Thị Thúy Ngân Con 2017 Thôn Đồng Tâm

2366 12 1 Trần Thị Lan Chủ hộ 1952 240203500 Thôn Đồng Tâm 7 7 750000 5.250.000
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2367 2 Trƣơng Đình Tuấn Con 1984 240711236 Thôn Đồng Tâm

2368 3 Trƣơng Thị Liểu Con 1984 240677868 Thôn Đồng Tâm

2369 4 Trƣơng Đình Huy Con 1986 241029060 Thôn Đồng Tâm

2370 5 Trƣơng Đình Hoàng Con 1988 241029059 Thôn Đồng Tâm

2371 6 Trƣơng Bình Phƣơng Con 2007 Thôn Đồng Tâm

2372 7 Trƣơng Văn Quang Con 2011 Thôn Đồng Tâm

2373 13 1 Lê Thị Thu Chủ hộ 1974 Thôn Đoàn Kết 1 0 750000 0 Chết trước T4

2374 14 1 Nguyễn Thị Yến Chủ hộ 1960 240275855 Thôn Đoàn Kết 3 2 750000 1.500.000

2375 2 Nguyễn Hữu Duy Con 1996 241589528 Thôn Đoàn Kết

2376 3 Phạm Thị Cúc Cha/mẹ 1942 240246467 Thôn Đoàn Kết BTXH

2377 1 Huỳnh Thị Hợi Chủ hộ 1975 241742219 Thôn Đoàn Kết 4 2 750000 1.500.000 BTXH

2378 15 2 Nguyễn Văn Tý Con 1998 241742218 Thôn Đoàn Kết

2379 3 Huỳnh Thị Hoàng Nhi Cháu 2015 Thôn Đoàn Kết

2380 4 Huỳnh Thị Hon Con 1997 241742217 Thôn Đoàn Kết BTXH

2381 16 1 Lê Thị Hiền Chủ hộ 1983 241369361 Thôn Đoàn Kết 5 5 750000 3.750.000

2382 2 Đặng Anh Tuấn Con 2005 Thôn Đoàn Kết

2383 3 Đặng Tuấn Kiệt Con 2007 Thôn Đoàn Kết

2384 4 Đặng Thanh Hoàng Con 2010 Thôn Đoàn Kết

2385 5 Đặng Thanh Hảo Con 2012 Thôn Đoàn Kết

2386 17 1 Võ Thị Ba Chủ hộ 1962 240246496 Thôn Đoàn Kết 2 1 750000 750.000 BTXH

2387 2 Nguyễn Võ Toàn Tâm Con 2006 Thôn Đoàn Kết

2388 18 1 Võ Văn Phấn Chủ hộ 1946 240246495 Thôn Đoàn Kết 3 2 750000 1.500.000 BTXH

2389 2 Võ Thị Rớt Con 1976 240677692 Thôn Đoàn Kết

2390 3 Hoàng Mạnh Cƣờng Cháu 2007 Thôn Đoàn Kết
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2391 19 1 Lê Thành Chủ hộ 1974 240679021 Thôn Đoàn Kết 2 2 750000 1.500.000

2392 2 Lê Thùy Trang Con 2015 Thôn Đoàn Kết

2393 1 Huỳnh Văn Thanh Chủ hộ 1989 241741610 Thôn Đoàn Kết 2 1 750000 750.000 BTXH

2394 20 2 Huỳnh Gia Bảo Con 2011 241369361 Thôn Đoàn Kết

2395 21 2 Nguyễn Thị Ngọc Lan Chủ hộ 1957 241148535 Thôn Đoàn Kết 2 2 750000 1.500.000

2396 3 Trƣơng Văn Sang Con 1991 241148304 Thôn Đoàn Kết

2397 22 1 Đinh Văn Tuấn Chủ hộ 1980 Thôn Đoàn Kết 5 5 750000 3.750.000

2398 2 Lê Thị Phƣợng Vợ/chồng 1982 Thôn Đoàn Kết

2399 3 Đinh Lê Ngọc Ánh Con 2012 Thôn Đoàn Kết

2400 4 Đinh Lê Văn Sáng Con 2014 Thôn Đoàn Kết

2401 5 Đinh Lê Văn Dƣơng Con 2016 Thôn Đoàn Kết

2402 1 Phan Thị Thạnh Chủ hộ 1977 240866255 Thôn Đoàn Kết 2 1 750000 750.000 BTXH

2403 23 2 Phan Tấn Thi Con 2005 Thôn Đoàn Kết

2404 1 Nguyễn Như Bàn Chủ hộ 1950 240515120 Thôn Đoàn Kết 4 2 750000 1.500.000

2405 24 2 Nguyễn Thị Xuyến Vợ/chồng 1949 241741572 Thôn Đoàn Kết

2406 3 Nguyễn Nhƣ Luyến Con 1977 Thôn Đoàn Kết BTXH

2407 4 Nguyễn Nhƣ Quynh Con 1981 Thôn Đoàn Kết BTXH

2408 25 1 Nguyễn Thị Dung Chủ hộ 1984 240679222 Thôn Đoàn Kết 2 1 750000 750.000 BTXH

2409 2 Phạm Văn Trƣờng Con 2013 Thôn Đoàn Kết

2410 26 1 Y Lên Niê Chủ hộ 1983 241148491 Buôn Tuôr B 5 4 750000 3.000.000 BTXH

2411 2 H Nĩ Kbuôr Vợ/chồng 1982 240677852 Buôn Tuôr B

2412 3 H Nuỹnh Kbuôr Con 2005 Buôn Tuôr B

2413 4 Y Tala Kbuôr Con 2007 Buôn Tuôr B

2414 5 H Tâm Kbuor Con 2015 Buôn Tuôr B
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2415 27 1 Y Kương Byã Chủ hộ 1985 241058425 Buôn Tuôr B 5 5 750000 3.750.000

2416 2 H Yiên Êya Vợ/chồng 1986 241324809 Buôn Tuôr B

2417 3 H Sơ Lan Êya Con 2011 Buôn Tuôr B

2418 4 H Sơ Ban Êya Con 2011 Buôn Tuôr B

2419 5 Y Phong Êya Con 2015 Buôn Tuôr B

2420 28 1 Y Bhuăp Niê Chủ hộ 1993 241686272 Buôn Tuôr B 4 4 750000 3.000.000

2421 2 H Nghet Kbuôr Vợ/chồng 1984 241368126 Buôn Tuôr B

2422 3 Y Phen Kbuôr Con 2010 Buôn Tuôr B

2423 4 H Oan Kbuôr Con 2017 Buôn Tuôr B

2424 1 Y Tin HĎơk Chủ hộ 1982 241333439 Buôn Tuôr B 6 5 750000 3.750.000

2425 2 H Ngem Knul Vợ/chồng 1984 241148486 Buôn Tuôr B

2426 3 Y Đuê Knul Con 2005 Buôn Tuôr B

2427 4 Y Pôn Knul Con 2008 Buôn Tuôr B

2428 5 Y Mơl Knul Con 2012 Buôn Tuôr B

2429 6 Y Vũ Knul Con 2016 Buôn Tuôr B BTXH

2430 1 Y Yih Niê Chủ hộ 1957 Buôn Tuôr B 10 9 750000 6.750.000

2431 2 H. Nam Byã Vợ/chồng 1961 Buôn Tuôr B

2432 3 Y Minh Byă Cháu 2003 241887802 Buôn Tuôr B

2433 4 H Điêm Byă Cháu 2011 241148515 Buôn Tuôr B

2434 5 H. Đin Byã Con 1985 241561941 Buôn Tuôr B

2435 6 Y. Rô Byã Con 1994 241561938 Buôn Tuôr B

2436 7 H. Ur Byã Con 1996 241632674 Buôn Tuôr B

2437 8 H. Úk Byã Con 1998 241148516 Buôn Tuôr B

2438 9 H Điệu Byă Con 2018 Buôn Tuôr B

29
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2439 10 H Plũn Byă Con 1991 Buôn Tuôr B BTXH

2440 1 Y Blao Kpơr Chủ hộ 1964 240104767 Buôn Tuôr B 3 3 750000 2.250.000

2441 2 H Yăk Knul Vợ/chồng 1960 240104766 Buôn Tuôr B

2442 3 Y Nõl Knul Con 1992 Buôn Tuôr B

2443 1 Y Nghĩa Ding Chủ hộ 1987 241499636 Buôn Tuôr B 4 4 750000 3.000.000

2444 2 H Nhan Mlô Vợ/chồng 1993 241561992 Buôn Tuôr B

2445 3 Y You Liam Mlô Con 2010 Buôn Tuôr B

2446 4 H Yên Mlô Con 2013 Buôn Tuôr B

2447 1 Y Hưng Niê Chủ hộ 1990 241248671 Buôn Tuôr B 5 5 750000 3.750.000

2448 2 H Wẽ Kbuôr Vợ/chồng 1989 Buôn Tuôr B

2449 3 H Jun Kbuôr Con 2009 Buôn Tuôr B

2450 4 H Ni Ka Kbuor Con 2009 Buôn Tuôr B

2451 5 H Ngỗn Kbuôr Con 2013 Buôn Tuôr B

2452 1 Y Lak Êban Chủ hộ 1992 241564427 Buôn Tuôr B 5 5 750000 3.750.000

2453 2 H Mriam Ênuôl Vợ/chồng 1994 241741268 Buôn Tuôr B

2454 3 Y Minh Ênuôl Con 2011 Buôn Tuôr B

2455 4 Y Ka Bin Ênuôl Con 2014 Buôn Tuôr B

2456 5 H Mây Gô Ênuôl Con 2016 Buôn Tuôr B

2457 1 Y Mdjret Mlô Chủ hộ 1970 240347816 Buôn Tuôr B 8 8 750000 6.000.000

2458 2 H Chen Êya Vợ/chồng 1975 240518330 Buôn Tuôr B

2459 3 Y Hiêr Êya Con 1998 Buôn Tuôr B

2460 4 H Diên Êya Con 2006 Buôn Tuôr B

2461 5 H Dên Êya Con 2004 Buôn Tuôr B

2462 6 H Sơ Êya Con 2011 Buôn Tuôr B
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2463 7 H Minh Êya Con 2015 Buôn Tuôr B

2464 8 H Din Êya Con 2008 Buôn Tuôr B

2465 1 H Ngot Êya Chủ hộ 1935 240075020 Buôn Tuôr B 3 2 750000 1.500.000

2466 2 H Phiƣt Êya Cháu 1989 241148489 Buôn Tuôr B

2467 3 Y Pha Êya Con 2013 Buôn Tuôr B BTXH

2468 1 Y Na HĎơk Chủ hộ 1992 241559859 Buôn Tuôr B 4 4 750000 3.000.000

2469 2 H Rom Êya Vợ/chồng 1996 241562082 Buôn Tuôr B

2470 3 H Ngóc Êya Con 2013 Buôn Tuôr B

2471 4 H Ân Êya Con 2016 Buôn Tuôr B

2472 1 H Liăp Ksơr Chủ hộ 1977 Buôn Tuôr B 4 4 750000 3.000.000

2473 2 Y For Ksơr Con 2002 Buôn Tuôr B

2474 3 Y Ngũi Krơr Con 2004 Buôn Tuôr B

2475 4 H La Sa Ksơr Con 2014 Buôn Tuôr B

2476 1 Y Lợi Niê Chủ hộ 1994 241563792 Buôn Tuôr B 3 3 750000 2.250.000

2477 2 H'djer Byă Vợ/chồng 1993 241481953 Buôn Tuôr B

2478 3 H Sa Ly Byă Con 2013 Buôn Tuôr B

2479 1 Y Điêu Srơi Chủ hộ 1940 240187131 Buôn Tuôr B 4 4 750000 3.000.000

2480 2 H Thi Ang Mlô Vợ/chồng 1926 241887457 Buôn Tuôr B

2481 3 H Phi Ang Mlô Con 1978 240518332 Buôn Tuôr B

2482 4 H Chi Mlô Cháu 2017 Buôn Tuôr B

2483 1 Nguyễn Thị Phúc Chủ hộ 1983 192182432 Thôn Dray Sáp 3 3 750000 2.250.000

2484 2 Hồ Bảo Khánh Con 2012 Thôn Dray Sáp

2485 3 Hồ Bảo Vy Con 2013 Thôn Dray Sáp

2486 1 Nguyễn Thêm Chủ hộ 1944 190256863 Thôn Dray Sáp 5 5 750000 3.750.000
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2487 2 Nguyễn Thị Sáu Vợ/chồng 1950 241633941 Thôn Dray Sáp

2488 3 Nguyễn Ngọc Sơn Con 1976 241744529 Thôn Dray Sáp

2489 4 Nguyễn Ngọc Nhâm Con 1982 240941365 Thôn Dray Sáp

2490 5 Nguyễn Ngọc Thành Con 1990 241148342 Thôn Dray Sáp

2491 1 Lê Khắc Cầu Chủ hộ 1977 Thôn Dray Sáp 5 5 750000 3.750.000

2492 2 Phạm Thị Ngọc Lũy Vợ/chồng 1988 241127619 Thôn Dray Sáp

2493 3 Lê Thị Huyền Trang Con 2008 Thôn Dray Sáp

2494 4 Lê Khắc Tuấn Anh Con 2011 Thôn Dray Sáp

2495 5 Lê Thị Mai Lan Con 2012 Thôn Dray Sáp

2496 1 Nguyễn Thị Kim Anh Chủ hộ 1963 240246546 Thôn Dray Sáp 6 6 750000 4.500.000

2497 2 Nguyễn Tất Thắng Anh/chị/em 1970 240347927 Thôn Dray Sáp

2498 3 Dƣơng Thị Tuyết Nhung Con 1991 241562146 Thôn Dray Sáp

2499 4 Nguyễn Văn Chung Con 2003 Thôn Dray Sáp

2500 5 Nguyễn Minh Hiếu Cháu 2014 Thôn Dray Sáp

2501 6 Nguyễn Minh Thuận Cháu 2016 Thôn Dray Sáp

2502 1 Phong Văn Dũng Chủ hộ 1974 240449208 Thôn Dray Sáp 5 4 750000 3.000.000

2503 2 Trƣơng Thị Hiền Vợ/chồng 1986 241930095 Thôn Dray Sáp

2504 3 Phong Gia Nhƣ Con 2009 Thôn Dray Sáp

2505 4 Phong Gia Ngân Con 2014 Thôn Dray Sáp

2506 5 Trƣơng Thị Quyên Cha/mẹ 1934 240104894 Thôn Dray Sáp BTXH

2507 1 Trương Nhì Chủ hộ 1941 240377667 Thôn Dray Sáp 3 2 750000 1.500.000

2508 2 Phan Thị Lan Vợ/chồng 1943 241135762 Thôn Dray Sáp

2509 3 Trƣơng Thị Hạnh Con 1985 241135761 Thôn Dray Sáp BTXH

2510 1 Nguyễn Văn Hiếu Chủ hộ 1960 Thôn Dray Sáp 5 4 750000 3.000.000
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2511 2 Hoàng Thị Hoa Con 1957 Thôn Dray Sáp

2512 3 Nguyễn Hữu Thành Con 1992 241173630 Thôn Dray Sáp

2513 4 Y Nin Con 1990 Thôn Dray Sáp

2514 5 Nguyễn Hữu Tuấn Cháu 2018 Thôn Dray Sáp BTXH

2515 1 Võ Thị Gái Chủ hộ 1957 240229170 Thôn Dray Sáp 6 5 750000 3.750.000

2516 2 Võ Văn Sỹ Con 1993 240089700 Thôn Dray Sáp

2517 3 Võ Văn Hoàng Con 1996 241740478 Thôn Dray Sáp

2518 4 Nguyễn Thị Tƣơi Con 1986 241685375 Thôn Dray Sáp

2519 5 Võ Thị Thu Trang Con 2016 Thôn Dray Sáp

2520 6 Võ Thị Lê Con 1989 241324222 Thôn Dray Sáp BTXH

2521 1 Ngô Thị Thu Sang Chủ hộ 1986 240677579 Thôn Dray Sáp 3 3 750000 2.250.000

2522 2 Ngô Văn Tuấn Con 2010 Thôn Dray Sáp

2523 3 Ngô Thị Tuấn Tâm Con 2017 Thôn Dray Sáp

2524 1 Trương Đăng Phong Chủ hộ 1989 241134875 Thôn Dray Sáp 3 2 750000 1.500.000

2525 2 Nguyễn Thị Kim Thành Vợ/chồng 1993 241421210 Thôn Dray Sáp

2526 3 Trƣơng Minh Quân Con 2016 Thôn Dray Sáp BTXH

2527 1 Lục Thị Oanh Chủ hộ 1980 Thôn Dray Sáp 4 3 750000 2.250.000

2528 2 Nguyễn Hoài Nam Con 2005 Thôn Dray Sáp

2529 3 Nguyễn Tùng Dƣơng Con 2008 Thôn Dray Sáp

2530 4 Nguyễn Duy Hƣng Con 2011 Thôn Dray Sáp BTXH

2531 1 Phong Văn Tuấn Chủ hộ 1975 240449209 Thôn Dray Sáp 3 2 750000 1.500.000 BTXH

2532 2 Nguyễn Thị Liễu Vợ/chồng 1976 240460339 Thôn Dray Sáp

2533 3 Phong Thị Quỳnh Nhi Con 1996 241563484 Thôn Dray Sáp

2534 1 Võ Thị Thanh Én Chủ hộ 1970 240882224 Thôn Dray Sáp 2 1 750000 750.000
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2535 2 Vũ Văn Cƣờng Con 2006 Thôn Dray Sáp BTXH

2536 1 Y Nĩ Niê Chủ hộ 1983 241562075 Buôn Tuôr A 5 4 750000 3.000.000

2537 2 H Mêng Ksơr Vợ/chồng 1989 241562076 Buôn Tuôr A

2538 3 Y Thuôt Ksơr Con 2009 Buôn Tuôr A BTXH

2539 4 Y Luật Ksơr Con 2011 Buôn Tuôr A

2540 5 Y Đêm Ksơr Con 2019 Buôn Tuôr A

2541 1 H Huăt Byă Chủ hộ 1985 241148403 Buôn Tuôr A 7 6 750000 4.500.000 BTXH

2542 2 Y Klớc Êban Vợ/chồng 1988 Buôn Tuôr A

2543 3 H Hiu Byă Con 2002 241947833 Buôn Tuôr A

2544 4 H Jiêr Byă Con 2006 Buôn Tuôr A

2545 5 Y Sim Ba Byă Con 2013 Buôn Tuôr A

2546 6 Y Lực Byă Con 2015 Buôn Tuôr A

2547 7 Y Chƣơng Ktul Con 1996 Buôn Tuôr A

2548 1 Y Sat Niê Chủ hộ 1937 241860686 Buôn Tuôr A 2 1 750000 750.000 BTXH

2549 2 H Đin Byă Vợ/chồng 1943 241148567 Buôn Tuôr A

2550 1 H Djũn HĎơk Chủ hộ 1964 Buôn Tuôr A 2 2 750000 1.500.000

2551 2 H Liê HĎơk Con 1998 Buôn Tuôr A

2552 1 H Nhip HĎỡk Chủ hộ 1983 241562047 Buôn Tuôr A 4 4 750000 3.000.000

2553 2 Y Suôt HĎỡk Con 2004 Buôn Tuôr A

2554 3 Y Bơ HĎỡk Con 2009 Buôn Tuôr A

2555 4 Y Phơ HĎỡk Con 2013 Buôn Tuôr A

2556 1 H Tlung Bkrông Chủ hộ 1945 Buôn Tuôr A 7 7 750000 5.250.000

2557 2 H Dyãn Bkông Con 1984 241148592 Buôn Tuôr A

2558 3 Y Thanh Mlô Con 1971 Buôn Tuôr A
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2559 4 H Ngai Bkrông Cháu 2000 Buôn Tuôr A

2560 5 H Kiêp Bkrông Cháu 2003 Buôn Tuôr A

2561 6 Y Rin Bkrông Cháu 2005 Buôn Tuôr A

2562 7 H Blim Bkrông Cháu 2004 Buôn Tuôr A

2563 1 Trần Xuân Nhơn Chủ hộ 1946 241241601 Buôn Tuôr A 2 2 750000 1.500.000

2564 2 Nguyễn Thị Hƣơng Vợ/chồng 1948 241241584 Buôn Tuôr A

2565 1 Y Hin Bkrông Chủ hộ 1986 241148365 Buôn Tuôr A 8 8 750000 6.000.000

2566 2 Y Suyn Ênuôl Con 2008 Buôn Tuôr A

2567 3 H Rũng Ênuôl Vợ/chồng 1977 Buôn Tuôr A

2568 4 Y Đơn Ênuôl Con 2000 Buôn Tuôr A

2569 5 H Nuin Ênuôl Con 2005 Buôn Tuôr A

2570 6 H Kuin Ênuôl Con 2006 Buôn Tuôr A

2571 7 H Chuôn Ênuôl Con 2010 Buôn Tuôr A

2572 8 H Ngoan Ênuôl Con 2017 Buôn Tuôr A

2573 1 Y Blô Byă Chủ hộ 1975 240088684 Buôn Tuôr A 2 2 750000 1.500.000

2574 2 H Mak Byă Cha/mẹ 1945 240589447 Buôn Tuôr A

2575 1 Hlõ Kbuôr Chủ hộ 1952 240104826 Buôn Tuôr A 5 5 750000 3.750.000

2576 2 H Lit Kbuôr Con 1999 241742090 Buôn Tuôr A

2577 3 Y Đinh HĎơk Con 1995 241744355 Buôn Tuôr A

2578 4 H Mira Kbuôr Cháu 2013 Buôn Tuôr A

2579 5 Y Đông Kbuôr Cháu 2016 Buôn Tuôr A

2580 1 Y Tũ Byã Chủ hộ 1985 240978085 Buôn Tuôr A 3 3 750000 2.250.000

2581 2 H Mƣt Niê Vợ/chồng 1989 241148458 Buôn Tuôr A

2582 3 H Bion Niê Con 2012 Buôn Tuôr A
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2583 1 H Tim Ayũn Chủ hộ 1975 240449432 Buôn Tuôr A 6 6 750000 4.500.000

2584 2 H Triêu Ayũn Con 1998 241740128 Buôn Tuôr A

2585 3 H Rƣng Ayũn Con 2000 241744361 Buôn Tuôr A

2586 4 Y Núi Ayũn Con 2014 1 Buôn Tuôr A

2587 5 Y Xa Mát Ênuôl Con 1995 241562651 Buôn Tuôr A

2588 6 Y Xa Naap Ayũn Cháu 2017 Buôn Tuôr A

2589 1 Nguyễn Ngọc Khánh Chủ hộ 1957 Buôn Tuôr A 5 5 750000 3.750.000

2590 2 Trần Thị Minh Nguyệt Vợ/chồng 1959 240275544 Buôn Tuôr A

2591 3 Nguyễn Thị Ngọc Trang Con 1999 241825768 Buôn Tuôr A

2592 4 Nguyễn Da Bi Con 2016 Buôn Tuôr A

2593 5 Y Siah Adrơng Cháu 1999 Buôn Tuôr A

2594 1 H Nãi Ksơl Chủ hộ 1925 Buôn Tuôr A 2 1 750000 750.000 BTXH

2595 2 Y Sũal Ksơr Con 1966 240275351 Buôn Tuôr A

2596 1 Vi Văn Ngọ Chủ hộ 1978 Buôn Tuôr A 4 3 750000 2.250.000

2597 2 Lô Hải Yến Niê Vợ/chồng 1983 Buôn Tuôr A

2598 3 Vi Bảo Chung Niê Con 2015 Buôn Tuôr A BTXH

2599 4 Diệu Trinh Niê Con 2002 Buôn Tuôr A

2600 1 H Leo Ktriêk Chủ hộ 1990 241563711 Buôn Tuôr A 5 5 750000 3.750.000

2601 2 Y Jơn Mlô Vợ/chồng 1983 Buôn Tuôr A

2602 3 H Djuên Ktriêk Con 2009 Buôn Tuôr A

2603 4 Y Lisan Ktriêk Con 2013 Buôn Tuôr A

2604 5 H Quyên Ktriêk Con 2019 Buôn Tuôr A

2605 1 H Juit Niê Chủ hộ 1991 241398152 Buôn Kala 5 5 750000 3.750.000

2606 2 Y Sôp Bkrông Vợ/chồng 1990 241477243 Buôn Kala
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2607 3 Y Ben Ja Min Niê Con 2008 Buôn Kala

2608 4 H Wêra Niê Con 2012 Buôn Kala

2609 5 Y Đợi Niê Con 2016 Buôn Kala

2610 1 H Bluôn A Puôt Chủ hộ 1959 Buôn Kala 8 8 750000 6.000.000

2611 2 H Djuôt Apuôt Con 1996 Buôn Kala

2612 3 H Duyêt Apuôt Con 2008 Buôn Kala

2613 4 H Rahi A Puôt Cháu 2011 Buôn Kala

2614 5 H Ô Na Apuôt Cháu 2014 Buôn Kala

2615 6 H Tila Apuôt Cháu 2015 Buôn Kala

2616 7 H Bi Apuôt Cháu 1986 Buôn Kala

2617 8 H Drăk Apuôt Cháu 2001 Buôn Kala

2618 1 H Bơc HĎơk Chủ hộ 1974 240518357 Buôn Kala 4 3 750000 2.250.000

2619 2 H Druin HĎơk Vợ/chồng 1996 241299469 Buôn Kala

2620 3 Y Niêng Bkrông Con 1991 241631036 Buôn Kala

2621 4 H Ên HĎơk Cháu 2016 Buôn Kala BTXH

2622 1 H Djuôn Apuôt Chủ hộ 1955 241562168 Buôn Kala 6 6 750000 4.500.000

2623 2 H Teo A Puôt Con 1990 241560689 Buôn Kala

2624 3 Y Nghĩa Apuôt Con 2016 Buôn Kala

2625 4 Y Yômy Niê Cháu 1992 Buôn Kala

2626 5 H Hăn Apuôt Cháu 2010 Buôn Kala

2627 6 Y Sự Apuôt Cháu 2018 Buôn Kala

2628 1 H Uyên HĎơk Chủ hộ 1982 240677769 Buôn Kala 5 5 750000 3.750.000

2629 2 Y Hậu HĎơk Con 2003 Buôn Kala

2630 3 Y Hiếu HĎơk Con 2005 Buôn Kala
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2631 4 H Dong HĎơk Con 2011 241632808 Buôn Kala

2632 5 H Dai HĎơk Con 2017 Buôn Kala

2633 1 Y Chal  Puôt Chủ hộ 1966 240275319 Buôn Kala 5 5 750000 3.750.000

2634 2 H Điêt Niê Vợ/chồng 1975 Buôn Kala

2635 3 H Vƣợt Niê Con 2006 Buôn Kala

2636 4 H Bôn Niê Con 2012 Buôn Kala

2637 5 Y Thôn Niê Con 2013 Buôn Kala

2638 1 Lô Minh Tân Chủ hộ 1951 241631166 Buôn Kala 3 3 750000 2.250.000

2639 2 Trần Thị Oanh Vợ/chồng 1956 Buôn Kala

2640 3 Lô Thúy Ngọc Con 1987 Buôn Kala

2641 1 Y Hội Niê Chủ hộ 1988 241240607 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

2642 2 H Cẽm HĎơk Vợ/chồng 1991 241378940 Buôn Kala

2643 3 H Nhƣ HĎơk Con 2012 Buôn Kala

2644 4 H Nhĩ HĎơk Con 2015 Buôn Kala

2645 1 HĎin HĎơk Chủ hộ 1986 241561021 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

2646 2 H Bri HĎơk Con 2013 Buôn Kala

2647 3 Y Siam HĎơk Con 2015 Buôn Kala

2648 4 Y Rian HĎơk Con 2017 Buôn Kala

2649 1 H Bri Byă Chủ hộ 1959 Buôn Kala 5 5 750000 3.750.000

2650 2 Y Trƣng Byă Con 1988 241374337 Buôn Kala

2651 3 H Bun Byă Con 1994 241634356 Buôn Kala

2652 4 Y Justin Êban Cháu 2016 Buôn Kala

2653 5 Y Êyat Byă Cháu 2018 Buôn Kala

2654 1 Y Luet A Puôt Chủ hộ 1972 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

74

75

76

77

78

79

80 111



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

2655 2 H Lũi HĎơk Vợ/chồng 1974 Buôn Kala

2656 3 H Yũi HĎơk Con 1993 241564884 Buôn Kala

2657 4 H Yuat HĎơk Con 1995 241564883 Buôn Kala

2658 1 Vũ Viết Chi Chủ hộ 1958 245217861 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

2659 2 Dƣơng Thị Bích Hòa Vợ/chồng 1966 245048115 Buôn Kala

2660 3 Vũ Viết Sơn Con 1994 Buôn Kala

2661 4 Vũ Viết Hoàng Long Con 2007 Buôn Kala

2662 1 Nguyễn Thị Tới Chủ hộ 1986 240866569 Buôn Kala 3 2 750000 1.500.000 BTXH

2663 2 Nguyễn Ngọc Công Con 2008 Buôn Kala

2664 3 Nguyễn Thị Thu Thảo Con 2013 Buôn Kala

2665 1 Y Hon Apuôt Chủ hộ 1978 Buôn Kala 5 5 750000 3.750.000

2666 2 H Mlih Niê Vợ/chồng 1987 Buôn Kala

2667 3 Y Kôn Niê Con 2007 Buôn Kala

2668 4 Y Kan Niê Con 2010 Buôn Kala

2669 5 H Yân Niê Con 2013 Buôn Kala

2670 1 Nguyễn Thị Tuyết Chủ hộ 1968 240679036 Buôn Kala 2 1 750000 750.000

2671 2 Vũ Tiến Quí Con 1993 Buôn Kala BTXH

2672 1 H Vay Apuôt Chủ hộ 1992 241481956 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

2673 2 Lý Văn Hội Vợ/chồng 1978 Buôn Kala

2674 3 Lý Văn Quý Hiệp Apuôt Con 2012 Buôn Kala

2675 4 Lý Thị Hoàn Apuôt Con 2013 Buôn Kala

2676 1 Y Rik Kbuôr Chủ hộ 1960 240238142 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

2677 2 H Nap Apuôt Vợ/chồng 1966 240275323 Buôn Kala

2678 3 H Luih Apuôt Con 1996 241633844 Buôn Kala
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2679 4 Y Mƣời Apuôt Con 2000 Buôn Kala

2680 1 Y Soang Niê Chủ hộ 1992 241564284 Buôn Kala 5 5 750000 3.750.000

2681 2 H Buel Hmok Vợ/chồng 1992 241241483 Buôn Kala

2682 3 H Đê Hmok Con 2010 Buôn Kala

2683 4 H Trang Hmok Con 2012 Buôn Kala

2684 5 H Nguyên Hmok Con 2017 Buôn Kala

2685 1 Y Ngâu Hmõk Chủ hộ 1984 240843841 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

2686 2 H Juin Niê Vợ/chồng 1990 241045315 Buôn Kala

2687 3 Y Lê Vi Niê Con 2012 Buôn Kala

2688 4 Y Sêm Di Niê Con 2013 Buôn Kala

2689 1 Y Brao Êban Chủ hộ 1955 240377749 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

2690 2 H Đat HĎơk Vợ/chồng 1959 240104698 Buôn Kala

2691 3 Y Siu HĎơk Con 1997 241634521 Buôn Kala

2692 4 Y Loat HĎơk Cháu 2000 241634520 Buôn Kala

2693 1 H Yar Kbuôr Chủ hộ 1963 240104717 Buôn Kala 6 5 750000 3.750.000 BTXH

2694 2 Y Rô Mi Kbuôr Con 2004 Buôn Kala

2695 3 Y Mê Thu Apuôt Con 1993 241500256 Buôn Kala

2696 4 H Jelnê Ne Kbuôr Con 1983 241580311 Buôn Kala

2697 5 H Nataly Kbuôr Cháu 2013 Buôn Kala

2698 6 H Nasari Kbuôr Cháu 2017 Buôn Kala

2699 1 H Dieo Apuôt Chủ hộ 1964 241148528 Buôn Kala 2 1 750000 750.000 BTXH

2700 2 Y Lich Apuôt Con 1988 240104740 Buôn Kala

2701 1 Phạm Thị Tuyết Chủ hộ 1966 241193221 Buôn Kala 2 1 750000 750.000

2702 2 Nguyễn Văn Trƣờng Con 2000 Buôn Kala BTXH
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2703 1 Y Jeng Kbuôr Chủ hộ 1932 Buôn Kala 6 4 750000 3.000.000 BTXH

2704 2 H Juêh HĎơk Vợ/chồng 1936 240104700 Buôn Kala BTXH

2705 3 H Dê HĎơk Con 1974 240104699 Buôn Kala

2706 4 Y Rôman HĎơk Con 1999 240469413 Buôn Kala

2707 5 H Ri Bkrông Cháu 1998 241740721 Buôn Kala

2708 6 Y Nhật Sang Bkrông Cháu 2017 Buôn Kala

2709 1 Y Kruih Êban Chủ hộ 1989 241587291 Buôn Kala 3 3 750000 2.250.000

2710 2 H Yô Na Niê Vợ/chồng 1990 241324094 Buôn Kala

2711 3 Y Rô Phin Niê Con 2013 Buôn Kala

2712 1 Nguyễn Văn Thùy Chủ hộ 1989 241209900 Buôn Kala 3 3 750000 2.250.000

2713 2 Nguyễn Thị Kiều Diễm Con 2015 Buôn Kala

2714 3 Nguyễn Thị Kiều My Con 2015 Buôn Kala

2715 1 H Diêm Apuôt Chủ hộ 1991 241481635 Buôn Kala 4 4 750000 3.000.000

2716 2 H Dƣơc Apuôt Vợ/chồng 2010 Buôn Kala

2717 3 Y Xƣớc Apuôt Con 2012 Buôn Kala

2718 4 Y Sim Êban Con 1991 Buôn Kala

2719 1 H Nôi Apuôt Chủ hộ 1982 240677753 Buôn Kala 3 3 750000 2.250.000

2720 2 H Nel Apuốt Con 2000 Buôn Kala

2721 3 Y A Apuốt Con 2010 Buôn Kala

2722 1 Trần Đức Tài Chủ hộ 1994 Buôn Kala 3 2 750000 1.500.000

2723 2 Trần Nguyễn Nhƣ Ý Vợ/chồng 2019 Buôn Kala

2724 3 Nguyễn Thị Hồng Hậu Con 1995 Buôn Kala BTXH

2725 1 H Dơi Niê Chủ hộ 1984 240677696 Buôn Kala 3 3 750000 2.250.000

2726 2 H Vƣơn Niê Con 2009 Buôn Kala
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2727 3 H Mƣớt Niê Con 2017 Buôn Kala

2728 1 Nguyễn Thị Thoàn Chủ hộ 1940 150609458 Buôn Kala 2 0 750000 0 BTXH

2729 2 Nguyễn Thị Liên Con 1974 241562776 Buôn Kala BTXH

2730 1 Hoàng Thị Định Chủ hộ 1954 240368008 Thôn An Na 3 3 750000 2.250.000

2731 2 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Cháu 2007 Thôn An Na

2732 3 Nguyễn Thị Bình Minh Cháu 2005 Thôn An Na

2733 1 Nguyễn Văn Tiệc Chủ hộ 1948 241538515 Thôn An Na 2 1 750000 750.000 BTXH

2734 2 Hoàng Thị Toan Vợ/chồng 1950 240347947 Thôn An Na

2735 103 1 Nguyễn Thị Lập Chủ hộ 1943 241148198 Thôn An Na 1 1 750000 750.000

2736 1 Hoàng Thị Tường Vy Chủ hộ 1996 241632964 Thôn An Na 3 1 750000 750.000 BTXH

2737 2 Nguyễn Thị Tố Nhƣ Con 2016 Thôn An Na

2738 3 Nguyễn Tuấn Phi Con 2014 Thôn An Na BTXH

2739 1 Nguyễn Văn Nhiếp Chủ hộ 1941 241740156 Thôn An Na 2 2 750000 1.500.000

2740 2 Nguyễn Thị Sỹ Vợ/chồng 1941 Thôn An Na

2741 1 Nguyễn Thị Cát Chủ hộ 1945 241263879 Thôn An Na 8 5 750000 3.750.000

2742 2 Lê Thị Thanh Con 1969 241481864 Thôn An Na

2743 3 Nguyễn Văn Toàn Cháu 1990 241021927 Thôn An Na

2744 4 Nguyễn Ngọc Ninh Cháu 1997 241563163 Thôn An Na

2745 5 Hoàng Thị Diện Cháu 1988 Thôn An Na

2746 6 Nguyễn Quốc Khánh Cháu 2004 Thôn An Na BTXH

2747 7 Nguyễn Ngọc Bảo Con 1969 241632461 Thôn An Na BTXH

2748 8 Nguyễn Ngọc An Cháu 1992 241632391 Thôn An Na BTXH

2749 1 Trần Thị Ánh Chủ hộ 1983 Thôn An Na 3 2 750000 1.500.000 BTXH

2750 2 Trần Thị Thu Uyên Con 2002 241886396 Thôn An Na

99

100

101

102

104

105

106

107

115



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

2751 3 Trần Mậu Tuyền Con 2006 Thôn An Na

2752 1 H Wũ Hlŏng Chủ hộ 1983 Buôn Kuốp 6 5 750000 3.750.000 BTXH

2753 2 H Tri Hlŏng Con 2005 Buôn Kuốp

2754 3 H Trim Hlong Con 2007 Buôn Kuốp

2755 4 Y Thêm Hlong Con 2010 Buôn Kuốp

2756 5 Y Gin Hlong Con 2012 Buôn Kuốp

2757 6 H Ƣn Hlong Con 2015 Buôn Kuốp

2758 1 Y Mĭn Niê Chủ hộ 1978 240866805 Buôn Kuốp 6 6 750000 4.500.000

2759 2 H Maih Hlong Vợ/chồng 1983 240866818 Buôn Kuốp

2760 3 Y Juin Hlong Con 2004 Buôn Kuốp

2761 4 H Gun Hlong Con 2005 Buôn Kuốp

2762 5 Y Bong Sung Hlong Con 2007 Buôn Kuốp

2763 6 Y Sôi Hlong Con 2014 Buôn Kuốp

2764 1 Trần Thị Minh Chủ hộ 1984 241148476 Buôn Kuốp 3 1 750000 750.000 BTXH

2765 7 Trần Danh Bảo Con 2008 Buôn Kuốp BTXH

2766 8 Trần Danh Huy Con 2011 Buôn Kuốp

2767 1 Y Luôt Hlong Chủ hộ 1943 240866822 Buôn Kuốp 3 2 750000 1.500.000 BTXH

2768 2 H Dleh Niê Vợ/chồng 1956 240048594 Buôn Kuốp

2769 3 Y Quing Niê Con 1991 241148587 Buôn Kuốp

2770 1 Quảng Chí Cường Chủ hộ 1977 240556032 Buôn Kuốp 8 7 750000 5.250.000

2771 2 H Mri Niê Vợ/chồng 1975 241325632 Buôn Kuốp

2772 3 Y Giang Niê Con 2000 241886742 Buôn Kuốp

2773 4 Y Kiếm Niê Con 2002 Buôn Kuốp

2774 5 H Cúc Niê Con 2006 Buôn Kuốp
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2775 6 Y Thắng Niê Con 2008 Buôn Kuốp

2776 7 H Chúc Niê Con 2012 Buôn Kuốp BTXH

2777 8 Y Trọng Niê Con 2014 Buôn Kuốp

2778 1 Y Iơh Êban Chủ hộ 1974 240449230 Buôn Kuốp 7 7 750000 5.250.000

2779 2 H Mary Hlong Vợ/chồng 1980 241148450 Buôn Kuốp

2780 3 H Nô Ra Hlong Con 2001 Buôn Kuốp

2781 4 H Vê Ra Hlong Con 2003 Buôn Kuốp

2782 5 Y Danh Hlong Con 2006 Buôn Kuốp

2783 6 Y Gơn Hlong Con 2010 Buôn Kuốp

2784 7 H Sala Hlong Con 2019 Buôn Kuốp

2785 1 Y Tit HĎơk Chủ hộ 1994 241632161 Buôn Kuốp 3 2 750000 1.500.000

2786 2 H Măn HĎơk Cha/mẹ 1948 240104707 Buôn Kuốp

2787 3 Y Dũn Niê Cha/mẹ 1927 240048559 Buôn Kuốp BTXH

XÃ EA NA

2788 1 Nguyễn Quang Đạt Chủ hộ 1982 240857508 Thôn Tân Tiến 4 4 750.000 3.000.000

2789 2 Trần Thị Hà Vợ/chồng 1985 241744513 Thôn Tân Tiến

2790 3 Nguyễn Thị Diệu Linh Con 2011 Thôn Tân Tiến

2791 4 Nguyễn Quang Mạnh Con 2014 Thôn Tân Tiến

2792 1 Vũ Văn Hiệp Chủ hộ 1986 240866293 Thôn Tân Tiến 3 3 750.000 2.250.000

2793 2 Vũ Phùng Tấn Huy Con 2007 Thôn Tân Tiến

2794 3 Vũ Phùng Phúc Khang Con 2013 Thôn Tân Tiến

2795 1 Nguyễn Thị Quý Chủ hộ 1960 241351335 Thôn Tân Tiến 2 2 750.000 1.500.000

2796 2 Vũ Ngọc Hoàng Con 1993 241352513 Thôn Tân Tiến

2797 1 Dương Thị Liên Chủ hộ 1962 241416462 Thôn Tân Tiến 4 4 750.000 3.000.000
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2798 2 Lê Anh Tuấn Con 1984 240839183 Thôn Tân Tiến

2799 3 Lê Trà My Cháu 2008 Thôn Tân Tiến

2800 4 Lê An Na Cháu 2012 Thôn Tân Tiến

2801 1 Trần Ngọc Sơn Chủ hộ 1958 240866400 Thôn Tân Tiến 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

2802 2 Phan Thị Tuấn Vợ/chồng 1962 241632323 Thôn Tân Tiến

2803 3 Trần Ngọc Cát Con 1986 241481626 Thôn Tân Tiến

2804 4 Trần Phi Long Con 1993 241395739 Thôn Tân Tiến

2805 5 Trần Thị Mai Giang Con 1995 241395738 Thôn Tân Tiến

2806 1 Đinh Hồng Quang Chủ hộ 1977 Thôn Thành Công 5 5 750.000 3.750.000

2807 2 Vũ Thị Trâm Vợ/chồng 1976 151668228 Thôn Thành Công

2808 3 Đinh Thị Hồng Ngọc Con 2007 Thôn Thành Công

2809 4 Đinh Thị Ngọc Châu Con 2008 Thôn Thành Công

2810 5 Đinh Thị Phƣơng Thanh Con 2012 Thôn Thành Công

2811 1 Phạm Ngọc Huấn Chủ hộ 1968 241241500 Thôn Thành Công 5 5 750.000 3.750.000

2812 2 Trần Thị Loan Vợ/chồng 1976 241241501 Thôn Thành Công

2813 3 Phạm Ngọc Hiếu Con 1997 241633625 Thôn Thành Công

2814 4 Phạm Trần Mỹ Tâm Con 2003 Thôn Thành Công

2815 5 Phạm Đức Duy Con 2007 Thôn Thành Công

2816 1 Bùi Văn Vệt Chủ hộ 1938 241281928 Thôn Thành Công 2 2 750.000 1.500.000

2817 2 Lê Thị Châu Vợ/chồng 1947 240116648 Thôn Thành Công

2818 1 Triệu Đức Quyện Chủ hộ 1970 240929467 Thôn Thành Công 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2819 2 Triệu Thị Hƣơng Lan Con 1998 241740940 Thôn Thành Công

2820 3 Triệu Thị Thu Huệ Con 2004 Thôn Thành Công

2821 4 Triệu Phạm Gia Hân Con 2015 Thôn Thành Công

4

5

6

7

8

9

118



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

2822 1 Nguyễn Xuân Mai Chủ hộ 1961 241368065 Thôn Thành Công 6 5 750.000 3.750.000

2823 2 Nguyễn Thị Thuý Vợ/chồng 1972 240866672 Thôn Thành Công

2824 3 Nguyễn Xuân Toàn Con 1993 241563265 Thôn Thành Công

2825 4 Nguyễn Xuân Thắng Con 1995 241563266 Thôn Thành Công

2826 5 Nguyễn Tiến Lợi Con 2002 Thôn Thành Công

2827 6 Nguyễn Thị Lý Cha/mẹ 1919 Thôn Thành Công BTXH

2828 1 Bùi Thanh Hùng Chủ hộ 1965 240414366 Thôn Thành Công 5 5 750.000 3.750.000

2829 2 Nguyễn Thị Huệ Vợ/chồng 1968 240347043 Thôn Thành Công

2830 3 Bùi Thanh Hƣng Con 1994 241560200 Thôn Thành Công

2831 4 Đoàn Thị Thùy Dƣơng Con 1991 241147605 Thôn Thành Công

2832 5 Phùng Ngọc Thảo Linh Cháu 2008 Thôn Thành Công

2833 1 Phạm Quốc Chính Chủ hộ 1963 240846836 Thôn Thành Công 3 3 750.000 2.250.000

2834 2 Mai Thị Định Vợ/chồng 1970 241147464 Thôn Thành Công

2835 3 Phạm Ngọc Ánh Con 1998 241630918 Thôn Thành Công

2836 1 Nguyễn Thị Dụng Chủ hộ 1971 240866183 Thôn Tân lập 2 2 750.000 1.500.000

2837 2 Nguyễn Thanh Dƣơng Con 1999 Thôn Tân lập

2838 1 Vũ Văn Kiên Chủ hộ 1968 241564240 Thôn Tân lập 6 6 750.000 4.500.000

2839 2 Vũ Thị Thoa Vợ/chồng 1972 240447885 Thôn Tân lập

2840 3 Vũ Văn Quyết Con 1993 241415009 Thôn Tân lập

2841 4 Vũ Thị Thƣơng Con 1997 241634746 Thôn Tân lập

2842 5 Vũ Quang Chiến Con 1999 Thôn Tân lập

2843 6 Vũ Quang Tiến Con 2005 Thôn Tân lập

2844 1 Vũ Văn Khoa Chủ hộ 1939 240347908 Thôn Tân lập 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

2845 2 Lê Thị Hậu Vợ/chồng 1944 241481047 Thôn Tân lập
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2846 3 Vũ Thị Chuyền Con 1975 240866938 Thôn Tân lập BTXH

2847 4 Vũ Văn Tiến Cháu 2016 Thôn Tân lập

2848 1 Trần Thị Ngoan Chủ hộ 1947 240679377 Thôn Tân lập 5 5 750.000 3.500.000 Chết T5

2849 2 Phạm Hoàng Tú Trinh Cháu 2006 Thôn Tân lập

2850 3 Phạm Vũ Tú Trân Cháu 2008 Thôn Tân lập

2851 4 Phạm Vũ Na Uy Cháu 2010 Thôn Tân lập

2852 5 Vũ Trung Biển Con 1975 240449117 Thôn Tân lập

2853 1 Lê Thị Thành Chủ hộ 1968 240866214 Thôn Tân Thắng 2 2 750.000 1.500.000

2854 2 Võ Văn Hùng Vợ/chồng 1976 241631402 Thôn Tân Thắng

2855 1 Phạm Văn Tình Chủ hộ 1968 240866554 Thôn Tân Thắng 6 6 750.000 4.500.000

2856 2 Nguyễn Thị Định Vợ/chồng 1976 240866145 Thôn Tân Thắng

2857 3 Phạm Thị Ngọc Ƣớc Con 1996 241560554 Thôn Tân Thắng

2858 4 Phạm Thị Hoài Con 1998 241632915 Thôn Tân Thắng

2859 5 Phạm Thị Hòa Con 2000 Thôn Tân Thắng

2860 6 Phạm Văn Bình Con 2003 Thôn Tân Thắng

2861 1 Trần Văn Và Chủ hộ 1970 241630085 Thôn Tân Thắng 5 5 750.000 3.750.000

2862 2 Trần Thị Cảnh Vợ/chồng 1974 241564948 Thôn Tân Thắng

2863 3 Trần Thị Oanh Thi Con 1996 241630263 Thôn Tân Thắng

2864 4 Trần Thị Yến Nhi Con 1996 241630299 Thôn Tân Thắng

2865 5 Trần Văn Nguyên Con 2004 Thôn Tân Thắng

2866 1 Nguyễn Thị Diệu Chủ hộ 1942 240229132 Thôn Tân Thắng 4 4 750.000 3.000.000

2867 2 Nguyễn Tấn Thanh Con 1981 240584981 Thôn Tân Thắng

2868 3 Nguyễn Hồ Bảo Trâm Cháu 2008 Thôn Tân Thắng

2869 4 Nguyễn Tấn Đạt Cháu 2012 Thôn Tân Thắng
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2870 1 Hồ Tấn Mai Chủ hộ 1970 240418906 Thôn Tân Thắng 6 6 750.000 4.500.000

2871 2 Huỳnh Thị Cẩm Vợ/chồng 1978 241363779 Thôn Tân Thắng

2872 3 Hồ Tấn Phƣớc Con 1997 241634458 Thôn Tân Thắng

2873 4 Hồ Tấn Lộc Con 1998 Thôn Tân Thắng

2874 5 Hồ Thị Phƣơng Con 2002 Thôn Tân Thắng

2875 6 Hồ Tấn Xuân Con 2004 Thôn Tân Thắng

2876 1 Vũ Thị Thoan Chủ hộ 1975 241147950 Thôn Tân Thắng 4 4 750.000 3.000.000

2877 2 A Lăng Quý Con 1995 241804463 Thôn Tân Thắng

2878 3 Nguyễn Thị Kiều Anh Con 2002 Thôn Tân Thắng

2879 4 Nguyễn Trọng Trƣờng Anh Con 2013 Thôn Tân Thắng

2880 1 Trần Thị Lưu Chủ hộ 1962 240042009 Thôn Tân Thắng 6 5 750.000 3.750.000

2881 2 Chung Đình Đáng Con 1985 240848458 Thôn Tân Thắng

2882 3 Chung Quý Hà Con 1989 241147291 Thôn Tân Thắng

2883 4 Chung Thị Thu Con 1986 240857686 Thôn Tân Thắng BTXH

2884 5 Nguyễn Thị Thảo My Cháu 2010 Thôn Tân Thắng

2885 6 Nguyễn Bảo Long Cháu 2012 Thôn Tân Thắng

2886 1 Võ Thu Hồi Chủ hộ 1982 241147253 Thôn Tân Thắng 5 5 750.000 3.750.000

2887 2 Trần Thị Hƣơng Vợ/chồng 1978 241345339 Thôn Tân Thắng

2888 3 Võ Văn Hƣởng Con 2003 Thôn Tân Thắng

2889 4 Võ Văn Thọ Con 2005 Thôn Tân Thắng

2890 5 Võ Văn Huy Con 2011 Thôn Tân Thắng

2891 1 Lê Lé Chủ hộ 1963 240236360 Thôn Tân Thắng 10 9 750.000 6.750.000

2892 2 Nguyễn Thị Nhất Vợ/chồng 1959 241632702 Thôn Tân Thắng

2893 3 Lê Văn Phúc Con 1988 240846513 Thôn Tân Thắng
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2894 4 Lê Văn Phƣơng Con 1993 241561018 Thôn Tân Thắng

2895 5 Lê Thị Thoa Con 1999 Thôn Tân Thắng

2896 6 Lê Thị Thu Thiệt Con 1996 241632945 Thôn Tân Thắng

2897 7 Lê Thị Hậu Con 1989 241147840 Thôn Tân Thắng BTXH

2898 8 Lê Hồ Nhƣ Băng Cháu 2011 Thôn Tân Thắng

2899 9 Đặng Thị Hồng Ngọc Khác 1997 245313869 Thôn Tân Thắng

2900 10 Lê Hoàng Bảo Long Cháu 2016 Thôn Tân Thắng

2901 1 Lê Thị Trung Chủ hộ 1972 241481922 Thôn Tân Thắng 2 1 750.000 750.000 BTXH

2902 2 Lê Năng Khánh Con 2004 Thôn Tân Thắng

2903 1 Vũ Văn Nam Chủ hộ 1987 241560914 Thôn Tân Thắng 4 4 750.000 3.000.000

2904 2 Vũ Thị Nguyệt Vợ/chồng 1983 241742240 Thôn Tân Thắng

2905 3 Vũ Văn Chung Con 2016 Thôn Tân Thắng

2906 4 Vũ Phú Cƣờng Con 2018 Thôn Tân Thắng

2907 28 1 Nguyễn Thị Tài Chủ hộ 1951 200498688 Thôn Eatung 1 1 750.000 750.000

2908 1 Võ Như Chung Chủ hộ 1975 240506592 Thôn Eatung 3 3 750.000 2.250.000

2909 2 Võ Chí Thanh Cháu 1987 240866726 Thôn Eatung

2910 3 Võ Thái Vƣơng Con 2005 Thôn Eatung

2911 1 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 1960 240449748 Thôn Eatung 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2912 2 Võ Trung Hiếu Con 1992 241560332 Thôn Eatung

2913 3 Võ Thị Thúy Anh Cháu 2007 Thôn Eatung

2914 1 Nguyễn Hoàng Hải Chủ hộ 1980 240866202 Thôn Eatung 4 4 750.000 3.000.000

2915 2 Trần Thị Lƣơng Vợ/chồng 1988 241382167 Thôn Eatung

2916 3 Nguyễn Hoàng Huy Con 2006 Thôn Eatung

2917 4 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Con 2013 Thôn Eatung
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2918 1 Lương Ái Chủ hộ 1961 240838908 Thôn Eatung 3 3 750.000 2.250.000

2919 2 Nguyễn Thị Xuân Hà Vợ/chồng 1957 241147565 Thôn Eatung

2920 3 Nguyễn Hoàng Hiền Con 1983 240866203 Thôn Eatung

2921 33 1 Võ Thị Thu Lâm Chủ hộ 1968 240449668 Thôn Eatung 1 0 750.000 BTXH

2922 1 Bùi Thị Vân Chủ hộ 1954 240240835 Thôn Eatung 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2923 2 Nguyễn Ngọc Tuân Con 1988 240925362 Thôn Eatung

2924 3 Huỳnh Thị Thúy Con 1987 241112141 Thôn Eatung

2925 1 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Chủ hộ 1985 240846956 Thôn Eatung 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2926 2 Chung Đình Lộc Con 2004 Thôn Eatung

2927 3 Chung Đình Phúc Con 2011 Thôn Eatung

2928 4 Chung Đình Quý Con 2014 Thôn Eatung

2929 1 Chung Cho Chủ hộ 1938 240229207 Thôn Eatung 2 1 750.000 750.000 BTXH

2930 2 Nguyễn Thị Tƣ Vợ/chồng 1940 240229217 Thôn Eatung

2931 1 Phạm Mùi Chủ hộ 1937 240229150 Thôn Eatung 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2932 2 Phạm Thị Đua Vợ/chồng 1947 240229113 Thôn Eatung

2933 3 Phạm Hồng Mạnh Con 1993 241264642 Thôn Eatung

2934 4 Bùi Thị Thúy Vy Con 1994 Thôn Eatung

2935 1 Hồ Sáu Chủ hộ 1939 240229233 Thôn Eatung 2 1 750.000 750.000 BTXH

2936 2 Nguyễn Thị Nhịn Vợ/chồng 1943 240229238 Thôn Eatung

2937 1 Hồ Xuân Bình Chủ hộ 1988 240846417 Thôn Eatung 5 5 750.000 3.750.000

2938 2 Huỳnh Thị Bích Hạnh Vợ/chồng 1988 241742279 Thôn Eatung

2939 3 Hồ Lê Xuân Sang Con 2009 Thôn Eatung

2940 4 Hồ Lê Xuân Trọng Con 2013 Thôn Eatung

2941 5 Hồ Huỳnh Yến Nhi Con 2016 Thôn Eatung
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2942 1 Trần Hạnh Chủ hộ 1937 240229237 Thôn Eatung 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

2943 2 Trần Hùng Con 1985 240846332 Thôn Eatung

2944 3 Trần Thị Ly Na Cháu 2004 Thôn Eatung

2945 4 Trần Ngọc Huy Cháu 2006 Thôn Eatung

2946 5 Trần Ngọc Vũ Cháu 2012 Thôn Eatung

2947 1 Cao Hữu Nhơn Chủ hộ 1980 240679274 Thôn Eatung 5 5 750.000 3.750.000

2948 2 Phạm Thị Thọ Vợ/chồng 1989 241158827 Thôn Eatung

2949 3 Cao Thị Ngọc Ánh Con 2008 Thôn Eatung

2950 4 Cao Thị Ngọc Anh Con 2010 Thôn Eatung

2951 5 Cao Thị Ngọc An Con 2015 Thôn Eatung

2952 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 1986 240866204 Thôn Eatung 4 4 750.000 3.000.000

2953 2 Lê Phú Thƣơng Con 2006 Thôn Eatung

2954 3 Lê Phú Vỹ Con 2012 Thôn Eatung

2955 4 Lê Ngọ Tƣờng Vy Con 2018 Thôn Eatung

2956 1 Nguyễn Duy Chủ hộ 1958 241886518 Thôn Eatung 9 9 750.000 6.750.000

2957 2 Nguyễn Thị Hòa Vợ/chồng 1960 241630074 Thôn Eatung

2958 3 Nguyễn Thị Hiền Con 1984 240846797 Thôn Eatung

2959 4 Nguyễn Duy Thanh Con 1988 241741901 Thôn Eatung

2960 5 Nguyễn Thị Lý Con 1991 241391342 Thôn Eatung

2961 6 Nguyễn Thị Bình Con 1994 241741270 Thôn Eatung

2962 7 Nguyễn Thanh Hoàng Con 2002 Thôn Eatung

2963 8 Nguyễn Ngọc Bảo Đạt Cháu 2015 Thôn Eatung

2964 9 Nguyễn Ngọc Bảo Thành Cháu 2018 Thôn Eatung

2965 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1977 240586264 Thôn Eatung 7 6 750.000 4.500.000
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2966 2 Nguyễn Văn Sỹ Con 2001 Thôn Eatung

2967 3 Nguyễn Văn Thành Con 2006 Thôn Eatung

2968 4 Nguyễn Thị Thƣơng Anh/chị/em 1960 240229067 Thôn Eatung

2969 5 Nguyễn Thị Tuyết Anh/chị/em 1963 240230700 Thôn Eatung

2970 6 Nguyễn Văn Mạnh Anh/chị/em 1969 Thôn Eatung BTXH

2971 7 Phùng Thị Hằng Vợ/chồng 1975 241742337 Thôn Eatung

2972 1 Trịnh Thị Mai Chủ hộ 1938 240229225 Thôn Eatung 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2973 2 Võ Thị Mai Hƣơng Con 1958 240229230 Thôn Eatung

2974 3 Võ Viết Hải Con 1970 240449738 Thôn Eatung

2975 4 Trịnh Hoàng Chƣơng Cháu 1989 241147195 Thôn Eatung

2976 1 Nguyễn Thị Nhâm Chủ hộ 1972 241563360 Thôn Eatung 2 1 750.000 750.000 BTXH

2977 2 Trần Thị Vỹ Tâm Con 2008 Thôn Eatung

2978 1 Lê Văn Duy Chủ hộ 1988 191653357 Thôn Eatung 4 4 750.000 3.000.000

2979 2 Trần Thị Bích Chi Vợ/chồng 1987 240846670 Thôn Eatung

2980 3 Lê Trần Bảo Thy Con 2009 Thôn Eatung

2981 4 Lê Văn Quốc Bảo Con 2011 Thôn Eatung

2982 1 Lê Kim Hoàng Cúc Chủ hộ 1958 241743699 Thôn Eatung 3 3 750.000 2.250.000

2983 2 Nguyễn Thị Kim Thi Con 1994 241560352 Thôn Eatung

2984 3 Võ Thị Tuyết Hồng Cháu 2012 Thôn Eatung

2985 49 1 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 1958 241388157 Thôn Eatung 1 1 750.000 750.000

2986 50 1 Trần Thị Gái Chủ hộ 1955 241229664 Thôn Eatung 1 0 750.000 0 BTXH

2987 51 1 Triệu Thị Ngân Chủ hộ 1954 200498901 Thôn Eatung 1 0 750.000 0 BTXH

2988 1 Nguyễn Khắc Hưng Chủ hộ 1980 172121328 Thôn Eatung 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2989 2 Bùi Thị Lý Vợ/chồng 1980 241036116 Thôn Eatung
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2990 3 Nguyễn Khắc Hồng Hanh Con 2007 Thôn Eatung

2991 4 Nguyễn Thị Thanh Hà Con 2010 Thôn Eatung

2992 1 Nguyễn Minh Hải Chủ hộ 1981 240586085 Thôn Eatung 7 4 750.000 3.000.000 BTXH

2993 2 Nguyễn Thị Khoa Vợ/chồng 1981 241634093 Thôn Eatung

2994 3 Nguyễn Thị Hoa Hồng Con 2002 241887599 Thôn Eatung BTXH

2995 4 Nguyễn Thị Hoa Huệ Con 2003 Thôn Eatung

2996 5 Dƣơng Thị Mai Cha/mẹ 1947 240207498 Thôn Eatung BTXH

2997 6 Nguyễn Tăng Anh Con 2015 Thôn Eatung

2998 7 Nguyễn Hồng Đăng Cháu 2017 Thôn Eatung

2999 1 Lê Văn Tiến Chủ hộ 1979 240866559 Thôn Eatung 6 6 750.000 4.500.000

3000 2 Nguyễn Thị Liễu Vợ/chồng 1983 240832891 Thôn Eatung

3001 3 Lê Văn Hoàng Tân Con 2006 Thôn Eatung

3002 4 Lê Văn Hoàng Tuấn Con 2011 Thôn Eatung

3003 5 Lê Văn Quang Anh/chị/em 1987 240866119 Thôn Eatung

3004 6 Lê Thị Huyền Trang Con 2016 Thôn Eatung

3005 55 1 Nguyễn Thà Chủ hộ 1937 240229219 Thôn Eatung 1 0 750.000 0 BTXH

3006 56 1 Lê Đống Chủ hộ 1935 240229252 Thôn Eatung 1 0 750.000 0 BTXH

3007 57 1 Cù Thị Nguyệt Chủ hộ 1970 Thôn Eatung 1 0 750.000 0 Chết trước T4

3008 1 Lưu Xuân Tuyên Chủ hộ 1982 240677742 Thôn Quỳnh ngọc 5 5 750.000 3.750.000

3009 2 Nguyễn Thị Ánh Vợ/chồng 1981 241147978 Thôn Quỳnh ngọc

3010 3 Lƣu Thị Nguyệt Con 2003 Thôn Quỳnh ngọc

3011 4 Lƣu Xuân Tuấn Tú Con 2005 Thôn Quỳnh ngọc

3012 5 Lƣu Xuân Tuấn Dƣơng Con 2014 Thôn Quỳnh ngọc

3013 1 Nguyễn Thị Kiêm Chủ hộ 1968 241631628 Thôn Quỳnh ngọc 2 1 750.000 750.000 BTXH
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3014 2 Nguyễn Đình Quyết Con 2006 Thôn Quỳnh ngọc

3015 1 Trần Thị Hương Chủ hộ 1979 241342600 Thôn Quỳnh ngọc 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

3016 2 Trần Văn Chung Con 2000 Thôn Quỳnh ngọc

3017 3 Trần Thị Lƣơng Con 2003 Thôn Quỳnh ngọc

3018 4 Nguyễn Thị Trúc Con 2005 Thôn Quỳnh ngọc

3019 5 Trần Thị Thêm Con 2007 Thôn Quỳnh ngọc

3020 1 Ngô Thị Mái Chủ hộ 1942 240246320 Thôn Quỳnh ngọc 3 0 750.000 0 BTXH

3021 2 Đàm Lƣu Trung Hiếu Cháu 2001 Thôn Quỳnh ngọc BTXH

3022 3 Đàm Lƣu Ánh Ngọc Cháu 2005 Thôn Quỳnh ngọc BTXH

3023 1 Vũ Hữu Sỹ Chủ hộ 1987 241003273 Thôn Quỳnh ngọc 3 3 750.000 2.250.000

3024 2 Vũ Quỳnh Trang Con 2013 Thôn Quỳnh ngọc

3025 3 Vũ Nguyễn Minh Phúc Con 2016 Thôn Quỳnh ngọc

3026 1 Nguyễn Văn Quyền Chủ hộ 1960 240579991 Thôn Quỳnh ngọc 2 2 750.000 1.500.000

3027 2 Trần Thị Duyên Vợ/chồng 1961 Thôn Quỳnh ngọc

3028 1 Phạm Thị Hợi Chủ hộ 1959 241134586 Thôn Quỳnh ngọc 5 5 750.000 3.750.000

3029 2 Phạm Văn Tiến Con 1985 240566628 Thôn Quỳnh ngọc

3030 3 Phạm Hoàng Ngọc Anh Con 2006 Thôn Quỳnh ngọc

3031 4 Phạm Hoàng Quỳnh Anh Con 2010 Thôn Quỳnh ngọc

3032 5 Phạm Hoàng Minh Diệp Con 2012 Thôn Quỳnh ngọc

3033 1 Phạm Huy Thành Chủ hộ 1995 241560476 Thôn Quỳnh ngọc 5 5 750.000 3.750.000

3034 2 Lê Thị Ý Nhi Vợ/chồng 1995 241930435 Thôn Quỳnh ngọc

3035 3 Phạm Huy Khang Con 2014 Thôn Quỳnh ngọc

3036 4 Phạm Huy Minh Con 2017 Thôn Quỳnh ngọc

3037 5 Phạm Gia Linh Con 2018 Thôn Quỳnh ngọc
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3038 1 Phạm Đăng Y Chủ hộ 1942 240153234 Thôn Quỳnh Ngọc 1 2 2 750.000 1.500.000

3039 2 Vũ Thị Lý Vợ/chồng 1952 240153296 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3040 1 Nguyễn Thế Vinh Chủ hộ 1950 240677557 Thôn Quỳnh Ngọc 1 3 3 750.000 2.250.000

3041 2 Nguyễn Thị Bình Vợ/chồng 1957 241382835 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3042 3 Nguyễn Hoàng Việt Cháu 2008 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3043 1 Phạm Văn Khâm Chủ hộ 1948 150066880 Thôn Quỳnh Ngọc 1 2 2 750.000 1.500.000

3044 2 Phạm Thị Yến Vợ/chồng 1951 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3045 1 Hà Thị Mọi Chủ hộ 1948 Thôn Quỳnh Ngọc 1 3 3 750.000 2.250.000

3046 2 Nguyễn Văn Mạnh Anh/chị/em 1984 240857448 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3047 3 Nguyễn Tuyết Mai Anh/chị/em 1990 241264491 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3048 1 Mai Thị Hợi Chủ hộ 1971 241481964 Thôn Quỳnh Ngọc 1 5 4 750.000 3.000.000

3049 2 Nguyễn Hữu Chuyển Vợ/chồng 1964 240246204 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3050 3 Nguyễn Hữu Vinh Con 2001 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3051 4 Nguyễn Thị Hằng Con 2004 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3052 5 Phạm Thị Tý Cha/mẹ 1936 240246206 Thôn Quỳnh Ngọc 1 BTXH

3053 1 Lưu Thị Hường Chủ hộ 1942 240256324 Thôn Quỳnh Ngọc 1 4 4 750.000 3.000.000

3054 2 Đồng Văn Đại Con 1987 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3055 3 Lê Thị Huyền Con 1987 240846795 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3056 4 Đồng Lê Hà Chi Cháu 2011 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3057 1 Nguyễn Bá Dần Chủ hộ 1946 240447967 Thôn Quỳnh Ngọc 1 4 4 750.000 3.000.000

3058 2 Lƣu Thị Tuyến Vợ/chồng 1947 240246335 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3059 3 Nguyễn Thị Bích Ngọc Cháu 2003 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3060 4 Nguyễn Ngọc Ánh Cháu 2008 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3061 1 Vũ Đình Say Chủ hộ 1954 241560015 Thôn Quỳnh Ngọc 1 3 3 750.000 2.250.000
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3062 2 Nguyễn Thị Sảnh Vợ/chồng 1954 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3063 3 Vũ Đình Phú Con 1992 241299883 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3064 1 Nguyễn Đức Sớm Chủ hộ 1959 241886790 Thôn Quỳnh Ngọc 1 4 4 750.000 3.000.000

3065 2 Đỗ Thị Phin Vợ/chồng 1959 241159915 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3066 3 Nguyễn Thị Phƣợng Con 1986 241159916 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3067 4 Quan Văn Trƣờng Cháu 2009 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3068 1 Mai Xuân Năm Chủ hộ 1963 240600760 Thôn Quỳnh Ngọc 1 5 4 750.000 3.000.000

3069 2 Đoàn Thị Hƣơng Vợ/chồng 1963 240600680 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3070 3 Mai Xuân Ngọc Con 1986 241210248 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3071 4 Mai Xuân Tân Con 1998 241631594 Thôn Quỳnh Ngọc 1 BTXH

3072 5 Mai Thị Trƣờng Nhi Con 2001 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3073 1 Lê Sỹ Khải Chủ hộ 1977 240506395 Thôn Quỳnh Ngọc 1 5 5 750.000 3.750.000

3074 2 Mai Thị Gấm Vợ/chồng 1980 172086272 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3075 3 Lê Sỹ Sơn Con 2003 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3076 4 Lê Sỹ Hoàng Con 2011 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3077 5 Vũ Thị Thơm Cha/mẹ 1947 150785516 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3078 1 Chi Công Thành Chủ hộ 1945 241017191 Thôn Quỳnh Ngọc 1 2 2 750.000 1.500.000

3079 2 Lã Thị Liên Vợ/chồng 1947 241560746 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3080 1 Phan Ngọc Định Chủ hộ 1950 241630275 Thôn Quỳnh Ngọc 1 3 3 750.000 2.250.000

3081 2 Nguyễn Thị Thành Vợ/chồng 1962 241633895 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3082 3 Phan Ngọc Trƣờng Con 2003 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3083 1 Bùi Văn Vức Chủ hộ 1942 241240738 Thôn Quỳnh Ngọc 1 5 5 750.000 3.750.000

3084 2 Trần Thị Nụ Vợ/chồng 1950 150552666 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3085 3 Bùi Văn Út Con 1998 241247541 Thôn Quỳnh Ngọc 1
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3086 4 Vũ Thị Gƣơng Con 1993 241491852 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3087 5 Bùi Hoàng Lộc Cháu 2012 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3088 1 Bùi Văn Vỉa Chủ hộ 1949 240347491 Thôn Quỳnh Ngọc 1 3 3 750.000 2.250.000

3089 2 Nguyễn Thị Thanh Vợ/chồng 1954 240246220 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3090 3 Lƣu Văn Lam Cháu 2002 241904080 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3091 1 Đỗ Văn Kế Chủ hộ 1957 241427934 Thôn Quỳnh Ngọc 1 6 6 750.000 4.500.000

3092 2 Phạm Thị Nhàn Vợ/chồng 1961 240979616 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3093 3 Đỗ Văn Tuấn Con 1992 241159135 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3094 4 Trần Thị Loan Con 1996 241670905 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3095 5 Đỗ Trần Anh Kiệt Cháu 2016 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3096 6 Đỗ Trần Anh Thƣ Cháu 2019 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3097 1 Nguyễn Thị Mùa Chủ hộ 1956 241631190 Thôn Quỳnh Ngọc 1 2 2 750.000 1.500.000

3098 2 Lê Thị Dung Cháu 1998 241634153 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3099 1 Mai Thị Câu Chủ hộ 1956 240417210 Thôn Quỳnh Ngọc 1 4 3 750.000 2.250.000

3100 2 Phan Thị Thanh Con 1985 06/06/1985 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3101 3 Phan Viết Thành Con 1995 15/7/1995 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3102 4 Phan Văn Nam Con 1983 241419214 Thôn Quỳnh Ngọc 1 BTXH

3103 84 1 Nguyễn Thị Lụa Chủ hộ 1952 240246242 Thôn Quỳnh Ngọc 1 1 0 750.000 0 BTXH

3104 1 Hồ Hùng Cảnh Chủ hộ 1948 240246374 Thôn Quỳnh Ngọc 1 3 1 750.000 750.000 BTXH

3105 2 Nguyễn Thị Cà Vợ/chồng 1948 240246377 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3106 3 Hồ Thế Đạo Cháu 2011 Thôn Quỳnh Ngọc 1 Không Ďủ ĐK

3107 1 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 1971 241389349 Thôn Quỳnh Ngọc 1 3 1 750.000 750.000 BTXH

3108 2 Nguyễn Đức Tƣơm Anh/chị/em 1963 240246357 Thôn Quỳnh Ngọc 1 BTXH

3109 3 Nguyễn Hữu Phƣớc Con 2012 Thôn Quỳnh Ngọc 1
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3110 1 Nguyễn Thị Ngát Chủ hộ 1978 240505725 Thôn Quỳnh Ngọc 1 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

3111 2 Nguyễn Thị Sót Cha/mẹ 1947 240246311 Thôn Quỳnh Ngọc 1 BTXH

3112 3 Lƣu Thị Linh Con 2003 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3113 4 Lƣu Thị Ánh Con 2001 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3114 1 Lưu Thị Xuân Chủ hộ 1958 241310191 Thôn Quỳnh Ngọc 1 2 1 750.000 750.000 BTXH

3115 2 Vũ Văn Long Con 1994 241561206 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3116 1 Nguyễn Hữu Kết Chủ hộ 1976 245163561 Thôn Quỳnh Ngọc 1 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

3117 2 Bùi Thị Huệ Vợ/chồng 1983 245163562 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3118 3 Nguyễn Hữu Hải Con 2006 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3119 4 Nguyễn Thị Hằng Con 2009 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3120 5 Nguyễn Thị Hoa Con 2013 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3121 1 Nguyễn Quang Thắng Chủ hộ 1977 240506300 Thôn Quỳnh Ngọc 1 4 4 750.000 3.000.000

3122 2 Nguyễn Thị Tuyết Vợ/chồng 1981 241584153 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3123 3 Nguyễn Quang Huy Con 2010 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3124 4 Nguyễn Quang Thiện Con 2014 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3125 91 1 Vũ Văn Thuỷ Chủ hộ 1972 241632862 Thôn Quỳnh Ngọc 1 1 1 750.000 750.000

3126 1 Bùi Xuân Dinh Chủ hộ 1990 241147897 Thôn Quỳnh Ngọc 1 4 4 750.000 3.000.000

3127 2 Nguyễn Thị Anh Vợ/chồng 1992 241560020 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3128 3 Bùi Đăng Khoa Con 2014 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3129 4 Bùi Gia Hân Con 2017 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3130 1 Nguyễn Văn Mười Chủ hộ 1972 241112586 Thôn Quỳnh Ngọc 1 6 4 750.000 3.000.000 Chết trước T4

3131 2 Nguyễn Thị Liên Vợ/chồng 1973 241364299 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3132 3 Nguyễn Văn Hiệp Con 1992 24177528 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3133 4 Nguyễn Văn Phi Con 1996 241630972 Thôn Quỳnh Ngọc 1
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3134 5 Nguyễn Trung Thành Con 2008 Thôn Quỳnh Ngọc 1

3135 6 Nguyễn Trung Hiếu Con 2008 Thôn Quỳnh Ngọc 1 BTXH

3136 1 Nguyễn Văn Vinh Chủ hộ 1952 240679205 Thôn Quỳnh Ngọc 2 4 4 750.000 2.500.000 Chết T4

3137 2 Trần Thị Huệ Vợ/chồng 1983 240677811 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3138 3 Nguyễn Văn Tấn Dũng Cháu 2010 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3139 4 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh Cháu 2015 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3140 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1961 241147963 Thôn Quỳnh Ngọc 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3141 2 Nguyễn Thị Huyên Con 2002 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3142 3 Nguyễn Thị Hiền Con 2003 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3143 1 Đỗ Trọng Hiệp Chủ hộ 1982 240677571 Thôn Quỳnh Ngọc 2 4 4 750.000 3.000.000

3144 2 Đào Thị Ngọc Lan Vợ/chồng 1985 241262734 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3145 3 Đỗ Phƣơng Uyên Con 2004 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3146 4 Đỗ Văn Phòng Cha/mẹ 1933 241562300 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3147 1 Lê Thị Loan Chủ hộ 1981 240584816 Thôn Quỳnh Ngọc 2 4 4 750.000 3.000.000

3148 2 Đào Thị Quỳnh Anh Con 1999 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3149 3 Đào Thị Thảo Nhi Con 2001 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3150 4 Đào Thị Quỳnh Giang Con 2005 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3151 1 Lê Thị Nhẹ Chủ hộ 1971 241320548 Thôn Quỳnh Ngọc 2 3 2 750.000 1.500.000

3152 2 Đặng Thị Chút Cha/mẹ 1936 Thôn Quỳnh Ngọc 2 BTXH

3153 3 Lê Văn Cƣơng Con 2002 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3154 1 Vũ Thị Là Chủ hộ 1959 240301569 Thôn Quỳnh Ngọc 2 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

3155 2 Vũ Đức Chung Con 1990 241364481 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3156 3 Đặng Thị Thanh Con 1994 241741127 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3157 4 Vũ Ngọc Anh Cháu 2014 Thôn Quỳnh Ngọc 2
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3158 5 Vũ Đức Kiên Cháu 2016 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3159 6 Vũ Thị Tâm Con 1997 241564759 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3160 7 Vũ Nhật Minh Cháu 2018 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3161 1 Nguyễn Thị Lánh Chủ hộ 1964 241353695 Thôn Quỳnh Ngọc 2 2 2 750.000 1.500.000

3162 2 Nguyễn Tiến Nhƣng Con 1997 241632908 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3163 1 Nguyễn Văn Bình Chủ hộ 1986 240866719 Thôn Quỳnh Ngọc 2 5 5 750.000 3.750.000

3164 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ/chồng 1990 241053462 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3165 3 Nguyễn Anh Thƣ Con 2009 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3166 4 Nguyễn Anh Khoa Con 2011 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3167 5 Nguyễn Anh Quân Con 2015 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3168 1 Lê Văn Lập Chủ hộ 1964 241564553 Thôn Quỳnh Ngọc 2 2 2 750.000 1.500.000

3169 2 Trần Thị Sò Vợ/chồng 1964 241112640 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3170 1 Nguyễn Thị Thơn Chủ hộ 1965 240246307 Thôn Quỳnh Ngọc 2 6 4 750.000 3.000.000

3171 2 Bùi Kim Đức Con 1990 241826410 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3172 3 Vũ Thị Tƣơi Con 1991 241220112 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3173 4 Vũ Bùi Anh Tuấn Cháu 2004 Thôn Quỳnh Ngọc 2 BTXH

3174 5 Vũ Bùi Anh Thắng Cháu 2008 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3175 6 Bùi Đức Lộc Cháu 2018 Thôn Quỳnh Ngọc 2 BTXH

3176 104 1 Phan Thị Mùi Chủ hộ 1954 240447869 Thôn Quỳnh Ngọc 2 1 1 750.000 750.000

3177 1 Trần Quang Kha Chủ hộ 1957 240679420 Thôn Quỳnh Ngọc 2 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

3178 2 Nguyễn Thị Huế Vợ/chồng 1958 240190709 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3179 3 Trần Quang Quỳnh Con 1991 241251129 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3180 4 Trần Thị Trinh Tuyết Con 1995 230952377 Thôn Quỳnh Ngọc 2

3181 5 Trần Ngọc Ánh Dƣơng Cháu 2019 Thôn Quỳnh Ngọc 2
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3182 1 H Ngai A Drơng Chủ hộ 1976 241148040 Buôn Drai 2 1 750.000 750.000 BTXH

3183 2 Y Sok Adrơng Con 2003 Buôn Drai

3184 1 Y Hoan Adrơng Chủ hộ 1982 240679342 Buôn Drai 4 4 750.000 3.000.000

3185 2 Y Jok Knul Con 2003 Buôn Drai

3186 3 Y Hôi Knul Con 2005 Buôn Drai

3187 4 Y Khay Knul Con 2010 Buôn Drai

3188 1 H Non Bya Chủ hộ 1992 241563687 Buôn Drai 2 2 750.000 1.500.000

3189 2 H Chônh Bya Con 2013 Buôn Drai

3190 1 Y Long Niê Chủ hộ 1981 240846652 Buôn Drai 5 5 750.000 3.750.000

3191 2 H Ngin Kmul Vợ/chồng 1987 240846653 Buôn Drai

3192 3 H Mái Kmul Con 2004 Buôn Drai

3193 4 Y Duy Kmul Con 2010 Buôn Drai

3194 5 H Quỳnh Knul Con 2017 Buôn Drai

3195 1 H' Slim Byã Chủ hộ 1989 241147350 Buôn Drai 4 4 750.000 3.000.000

3196 2 H' Ri An Niê Con 2009 Buôn Drai

3197 3 Y Phip Bdap Vợ/chồng 1997 Buôn Drai

3198 4 H Ju Li Niê Con 2017 Buôn Drai

3199 1 Y Lĩa Ênuôl Chủ hộ 1990 Buôn Drai 3 3 750.000 2.250.000

3200 2 H Jok Adrơng Vợ/chồng 1993 Buôn Drai

3201 3 H Da Ra Adrơng Con 2014 Buôn Drai

3202 1 Lò Tiến Đạt Chủ hộ 1981 240742582 Buôn Drai 7 7 750.000 5.250.000

3203 2 H' Môi Niê Vợ/chồng 1990 241147474 Buôn Drai

3204 3 Lò Trung Đƣợc Con 2008 Buôn Drai

3205 4 Lò Thị Ngọc My Con 2010 Buôn Drai
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3206 5 Lò Tiến Vọng Con 2011 Buôn Drai

3207 6 Lò Nguyên Vong Con 2014 Buôn Drai

3208 7 Lò Thế Đăng Con 2016 Buôn Drai

3209 1 Y Jôl Knul Chủ hộ 1993 Buôn Drai 4 4 750.000 3.000.000

3210 2 H' Ái Kbuôr Vợ/chồng 1990 Buôn Drai

3211 3 H - Kuế Kbuôr Con 2014 Buôn Drai

3212 4 H' Yuế Kbuôr Con 2018 Buôn Drai

3213 1 Triệu Văn Đông Chủ hộ 1992 Buôn Drai 3 3 750.000 2.250.000

3214 2 H Wẽ Niê Vợ/chồng 1992 Buôn Drai

3215 3 Y Ju Li An Niê Con 2013 Buôn Drai

3216 1 H Wín Niê Chủ hộ 1983 Buôn Drai 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3217 2 Y Je Ri Niê Con 2008 Buôn Drai

3218 3 Y Chiến Niê Con 2015 Buôn Drai

3219 1 Y Phút HĎơk Chủ hộ 1993 241372737 Buôn Drai 3 3 750.000 2.250.000

3220 2 H Đơng Ayun Vợ/chồng 1995 241561169 Buôn Drai

3221 3 H Ƣớc Ayun Con 2015 Buôn Drai

3222 1 Y Hoang Kbuôr Chủ hộ 1995 Buôn Drai 3 3 750.000 2.250.000

3223 2 H Yô Na Hlong Vợ/chồng 1996 Buôn Drai

3224 3 H Sô Phai Hlong Con 2017 Buôn Drai

3225 1 Y Dang Byă Chủ hộ 1993 Buôn Drai 4 4 750.000 3.000.000

3226 2 H Rƣp Kbuôr Vợ/chồng 1993 Buôn Drai

3227 3 Y Li Ya Kbuôr Con 2012 Buôn Drai

3228 4 Y Đam San Kbuôr Con 2017 Buôn Drai

3229 1 Y Phúc Adrong Chủ hộ 1994 Buôn Drai 3 3 750.000 2.250.000
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3230 2 H' Hoan HĎơk Vợ/chồng 1997 Buôn Drai

3231 3 Y Kiêu HĎơk Con 2012 Buôn Drai

3232 1 Y Siêm Knul Chủ hộ 1992 241630117 Buôn Drai 4 4 750.000 3.000.000

3233 2 H Er Byă Vợ/chồng 1995 241549322 Buôn Drai

3234 3 Y Bim Byă Con 2017 Buôn Drai

3235 4  Y Pim Byă Con 2019 Buôn Drai

3236 1 H' Breo Êpuôt Chủ hộ 1996 241564039 Buôn Drai 3 3 750.000 2.250.000

3237 2 Y Za Kin Êpuôt Con 2015 Buôn Drai

3238 3 Y Za Hùng Êpuốt Con 2017 Buôn Drai

3239 1 Y Lịch Kbuôr Chủ hộ 1992 245215521 Buôn Drai 4 4 750.000 3.000.000

3240 2 H Lum Niê Vợ/chồng 1992 241356788 Buôn Drai

3241 3 Y Di Niê Con 2015 Buôn Drai

3242 4 H Quỳnh Niê Con 2017 Buôn Drai

3243 1 Y Tinh Kbuôr Chủ hộ 1996 Buôn Drai 4 4 750.000 3.000.000

3244 2 H Yêng Adrơng Vợ/chồng 1997 Buôn Drai

3245 3 Y Yêm Adrơng Con 2016 Buôn Drai

3246 4 H Yoong Adrơng Con 2017 Buôn Drai

3247 1 Y Tlar Adrơng Chủ hộ 1993 241305067 Buôn Drai 4 4 750.000 3.000.000

3248 2 H' Ven Knul Vợ/chồng 1995 Buôn Drai

3249 3 Y Trí Knul Con 2012 Buôn Drai

3250 4 Phan Yia Bảo Knul Con 2019 Buôn Drai

3251 1 Y Guel - Niê Chủ hộ 1994 Buôn Drai 2 2 750.000 1.500.000

3252 2 H Yam Byă Vợ/chồng 1987 Buôn Drai

3253 1 H - Yơ HĎơk Chủ hộ 1996 Buôn Drai 5 3 750.000 2.250.000
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3254 2 Y Trƣơng HĎơk Con 2014 Buôn Drai

3255 3 Y Vũ HĎơk Con 2017 Buôn Drai

3256 4 H' Bluôn HĎơk Ông/bà 1927 Buôn Drai Chết trƣớc T4

3257 5 Y Sao HĎơk Anh/chị/em 1947 Buôn Drai BTXH

3258 1 Y Ngọc Auyn Chủ hộ 1991 Buôn Drai 3 3 750.000 2.250.000

3259 2 H Tƣ Vợ/chồng 1995 Buôn Drai

3260 3 H Yu Na Con 2019 Buôn Drai

3261 1 Tống Mạnh Tân Chủ hộ 1986 241630980 Buôn Eana 4 4 750.000 3.000.000

3262 2 H Moan Êban Vợ/chồng 1990 241147482 Buôn Eana

3263 3 Y Hữu Êban Con 2006 Buôn Eana

3264 4 H Thảo Êban Con 2009 Buôn Eana

3265 1 H Ruôi Niê Chủ hộ 1970 241363721 Buôn Eana 6 6 750.000 4.500.000

3266 2 H Ngọc Niê Con 1992 241632531 Buôn Eana

3267 3 H Nom Niê Con 1998 Buôn Eana

3268 4 H Xí Niê Con 2005 Buôn Eana

3269 5 H Li Ly Niê Cháu 2015 Buôn Eana

3270 6 Y Du La Niê Cháu 2016 Buôn Eana

3271 1 Y Kiêm HĎơk Chủ hộ 1979 240866414 Buôn Eana 6 6 750.000 4.500.000

3272 2 Y Miăp Byã Vợ/chồng 1975 240449557 Buôn Eana

3273 3 Y Xon Byã Con 1999 Buôn Eana

3274 4 H Nhí Byã Con 1999 Buôn Eana

3275 5 H Đen Byã Con 2003 Buôn Eana

3276 6 H Sa Lem Byã Con 2007 Buôn Eana

3277 1 Y Wer Niê Chủ hộ 1954 240104599 Buôn Eana 7 7 750.000 5.250.000
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3278 2 H Ri Hmõk Con 1994 Buôn Eana

3279 3 H Ni Hmõk Con 1997 Buôn Eana

3280 4 H Nên Hmõk Con 1999 Buôn Eana

3281 5 H Sora Hmõk Cháu 2016 Buôn Eana

3282 6 Y Guyn Hmõk Cháu 2017 Buôn Eana

3283 7 H Sia Hmõk Cháu 2014 Buôn Eana

3284 1 H Yuan Niê Chủ hộ 1956 240104646 Buôn Eana 3 3 750.000 2.250.000

3285 2 H Ngat Niê Con 1996 Buôn Eana

3286 3 H Diễm Niê Cháu 2015 Buôn Eana

3287 1 H Rũn Niê Chủ hộ 1950 240146795 Buôn Eana 3 3 750.000 2.250.000

3288 2 H Leng Niê Con 1990 Buôn Eana

3289 3 Y Sáp Niê Con 1988 Buôn Eana

3290 134 1 H Wơ Niê Chủ hộ 1971 Buôn Eana 1 1 750.000 750.000

3291 1 Y Mut Ayun Chủ hộ 1975 240577246 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3292 2 Y Phƣớc Niê Con 1998 Buôn Eana

3293 3 Y Phôn Niê Con 2002 Buôn Eana

3294 4 H Dên Niê Con 2007 Buôn Eana

3295 5 H Ben Niê Con 2014 Buôn Eana

3296 1 H Rin Êban Chủ hộ 1995 241563245 Buôn Eana 4 4 750.000 3.000.000

3297 2 Yrai Êban Anh/chị/em 1999 241744211 Buôn Eana

3298 3 H' Nhƣ Ý Êban Con 2017 Buôn Eana

3299 4 Y Đanial Niê Con 1993 Buôn Eana

3300 1 Y Săn Byã Chủ hộ 1968 240302501 Buôn Eana 7 7 750.000 5.250.000

3301 2 H Biăt Niê Vợ/chồng 1970 Buôn Eana
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3302 3 H' Ner Niê Con 1991 241598549 Buôn Eana

3303 4 H'er Niê Cha/mẹ 1993 Buôn Eana

3304 5 H' Nat Niê Ông/bà 1999 Buôn Eana

3305 6 H Uyn Niê Cháu 2016 Buôn Eana

3306 7 H Mƣớt Niê Cháu 2011 Buôn Eana

3307 1 Y Sum Byă Chủ hộ 1941 240518618 Buôn Eana 3 3 750.000 2.250.000

3308 2 H Var Êban Vợ/chồng 1942 240518621 Buôn Eana

3309 3 H Ngên Niê Cháu 2010 Buôn Eana

3310 1 H' Kăt Niê Chủ hộ 1972 240447891 Buôn Eana 3 3 750.000 2.250.000

3311 2 Y Xi Niê Con 1998 Buôn Eana

3312 3 Y Thời Niê Con 2012 Buôn Eana

3313 1 Y Bom Niê Chủ hộ 1952 Buôn Eana 2 2 750.000 1.500.000

3314 2 H' Voong Ksơr Vợ/chồng 1961 241147536 Buôn Eana

3315 1 Y Thuyết Ksơr Chủ hộ 1991 241147294 Buôn Eana 3 3 750.000 2.250.000

3316 2 H Dia Hmõk Vợ/chồng 1994 241589099 Buôn Eana

3317 3 H Hƣơng Trà Hmok Con 2011 Buôn Eana

3318 1 Y Dliah Ayun Chủ hộ 1973 Buôn Eana 8 8 750.000 6.000.000

3319 2 H Non Niê Vợ/chồng 1974 240447892 Buôn Eana

3320 3 H An Niê Con 1993 Buôn Eana

3321 4 H' Nham Niê Con 1995 241484448 Buôn Eana

3322 5 H Nâm Niê Con 1998 Buôn Eana

3323 6 Y Khƣơng Niê Cháu 2014 Buôn Eana

3324 7 Y Khôi Niê Cháu 2013 Buôn Eana

3325 8 Y Vơ Bdap Khác 1990 Buôn Eana
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3326 1 Y Đại Niê Chủ hộ 1983 240866751 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3327 2 H Yiêng Ayũn Vợ/chồng 1986 240866354 Buôn Eana

3328 3 Y Điệp Ayũn Con 2004 Buôn Eana

3329 4 H Kim Anh Ayũn Con 2009 Buôn Eana

3330 5 Y Phúc  Ayũn Con 2017 Buôn Eana

3331 1 Y Bur Bỹa Chủ hộ 1948 240104634 Buôn Eana 3 3 750.000 2.250.000

3332 2 H Bla Hmõk Vợ/chồng 1951 240104633 Buôn Eana

3333 3 Y Nanh Hmõk Con 1993 241389136 Buôn Eana

3334 1 Y Chul Niê Chủ hộ 1963 240275302 Buôn Eana 3 3 750.000 2.250.000

3335 2 H Dĩu Ê Ban Vợ/chồng 1952 240107258 Buôn Eana

3336 3 Y Buăt Ê Ban Con 1993 241558983 Buôn Eana

3337 1 Y Yăn HĎơk Chủ hộ 1987 241147337 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3338 2 H Ak Kbuôr Vợ/chồng 1990 241331475 Buôn Eana

3339 3 H Triều Kbuôr Con 2007 Buôn Eana

3340 4 Y Duyệt Kbuôr Con 2009 Buôn Eana

3341 5 Y Nhuận Kbuôr Con 2014 Buôn Eana

3342 1 Nguyễn Văn Sắc Chủ hộ 1987 240866410 Buôn Eana 4 4 750.000 3.000.000

3343 2 H Lé Bkrông Nguyễn Vợ/chồng 1988 240862236 Buôn Eana

3344 3 Y Sƣớng Bkrông Con 2010 Buôn Eana

3345 4 H Ngọc Bkrông Nguyễn Con 2012 Buôn Eana

3346 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1978 241368891 Buôn Eana 4 4 750.000 3.000.000

3347 2 H Minh HĎơk Vợ/chồng 1980 240586288 Buôn Eana

3348 3 Nguyễn Văn Tiến Con 2000 Buôn Eana

3349 4 Nguyễn Thị Thảo Con 2006 Buôn Eana
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3350 1 Y Nhất Niê Chủ hộ 1984 240866861 Buôn Eana 4 4 750.000 3.000.000

3351 2 H Nguyệt Ksơr Vợ/chồng 1998 241147332 Buôn Eana

3352 3 Y Trọng Ksơr Con 2008 Buôn Eana

3353 4 H Nhoa Ksơr Con 2016 Buôn Eana

3354 1 Nguyễn Hữu Khuyến Chủ hộ 1979 Buôn Eana 4 4 750.000 3.000.000

3355 2 Nguyễn Thị Nhâm Vợ/chồng 1980 241406033 Buôn Eana

3356 3 Nguyễn Hữu Nguyên Con 2003 Buôn Eana

3357 4 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Con 2005 Buôn Eana

3358 1 Văn Thê Hậu Chủ hộ 1989 241147772 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3359 2 Phạm Thị Hiền Vợ/chồng 1990 241094290 Buôn Eana

3360 3 Văn Thị Ngọc Phƣơng Con 2009 Buôn Eana

3361 4 Văn Thanh Tuấn Con 2013 Buôn Eana

3362 5 Văn Thị Ngọc Nhi Con 2018 Buôn Eana

3363 1 Nguyễn Văn Quang Chủ hộ 1977 164260139 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3364 2 Trần Thị Khuyên Vợ/chồng 1988 164250199 Buôn Eana

3365 3 Nguyễn Hoàng Gia Con 2009 Buôn Eana

3366 4 Nguyễn Đăng Khoa Con 2012 Buôn Eana

3367 5 Nguyễn Anh Thƣ Con 2015 Buôn Eana

3368 153 1 Y Săm Niê Chủ hộ 1960 240275303 Buôn Eana 1 1 750.000 750.000

3369 1 H Ri Niê Chủ hộ 1959 Buôn Eana 3 2 750.000 1.500.000

3370 2 Y Hong Niê Con 1987 240866105 Buôn Eana BTXH

3371 3 H Hen Niê Con 1990 241477891 Buôn Eana

3372 1 Y Drao Ê Ban Chủ hộ 1970 Buôn Eana 4 4 750.000 3.000.000

3373 2 Y Dƣơng Niê Con 1996 Buôn Eana
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Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10
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Họ và tên
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với chủ hộ 
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x 3 tháng
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Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

3374 3 H Bé Niê Con 1998 Buôn Eana

3375 4 Y Thịnh Niê Cháu 2015 Buôn Eana

3376 1 Y Lăp Êcăm Chủ hộ 1981 240746696 Buôn Eana 6 6 750.000 4.500.000

3377 2 H Ria Byă Vợ/chồng 1986 241147405 Buôn Eana

3378 3 Y Khuyến Byă Con 2004 Buôn Eana

3379 4 Y Truyền Byă Con 2005 Buôn Eana

3380 5 Y Thông Byă Con 2008 Buôn Eana

3381 6 Y Triệu Byă Con 2011 Buôn Eana

3382 1 Y Kin Byă Chủ hộ 1976 240469420 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3383 2 H' Luyên Niê Vợ/chồng 1981 240866598 Buôn Eana

3384 3 H' Ngân Niê Con 2008 Buôn Eana

3385 4 Y Chôm Niê Con 2011 Buôn Eana

3386 5 H' Rôm Niê Con 2013 Buôn Eana

3387 1 H' Dring Êban Chủ hộ 1987 240866355 Buôn Eana 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3388 2 H' Dịu Êban Con 2006 Buôn Eana

3389 3 Y Thiên Êban Con 2012 Buôn Eana

3390 1 Y Du Niê Chủ hộ 1980 241147841 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3391 2 H' Pửi Ksơr Vợ/chồng 1982 240586258 Buôn Eana

3392 3 H' Miên Ksơr Con 1998 Buôn Eana

3393 4 Y Khanh Ksơr Con 2003 Buôn Eana

3394 5 Y Úc Ksơr Con 2001 Buôn Eana

3395 1 Vũ Hĩu Tiến Chủ hộ 1983 240808384 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3396 2 Đỗ Thị Sen Vợ/chồng 1985 240846631 Buôn Eana

3397 3 Vũ Duy Vinh Con 2006 Buôn Eana
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phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

3398 4 Vũ Thị Ngọc Thƣơng Con 2008 Buôn Eana

3399 5 Vũ Ngọc Ánh Con 2016 Buôn Eana

3400 1 Y Rôk Niê Chủ hộ 1968 Buôn Eana 9 9 750.000 6.750.000

3401 2 H Drơ Niê Vợ/chồng 1969 Buôn Eana

3402 3 Y Thiếp Niê Con 1992 241741018 Buôn Eana

3403 4 Y Lũ Niê Con 1994 Buôn Eana

3404 5 H' Bah Niê Con 1996 Buôn Eana

3405 6 H Mrâu Niê Con 1998 Buôn Eana

3406 7 H Râu Niê Con 2005 Buôn Eana

3407 8 Y Sa Niê Con 2002 Buôn Eana

3408 9 Y Do Niê Con 2003 Buôn Eana

3409 1 Y Muynh Bkrông Chủ hộ 1977 241475493 Buôn Eana 6 6 750.000 4.500.000

3410 2 H' Đim Miê Vợ/chồng 1978 240586290 Buôn Eana

3411 3 Y Nguyên Miê Con 2000 Buôn Eana

3412 4 H' Doanh Miê Con 2003 Buôn Eana

3413 5 Y Nghệ Miê Con 2004 Buôn Eana

3414 6 H Ngên Niê Con 2016 Buôn Eana

3415 1 H' Lan Hdruễ Chủ hộ 1986 241081803 Buôn Eana 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3416 2 H' Truyền Hdruễ Con 2002 Buôn Eana

3417 3 Y Thiên Ân Hdruễ Con 2017 Buôn Eana

3418 1 Y Bỉ Niê Chủ hộ 1976 241147842 Buôn Eana 5 5 750.000 3.750.000

3419 2 H Ơng H Đơk Vợ/chồng 1983 240536291 Buôn Eana

3420 3 Y Huyên HĎơk Con 2005 Buôn Eana

3421 4 Y Gia HĎơk Con 2010 Buôn Eana
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phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

3422 5 H Trin HĎơk Con 2013 Buôn Eana

3423 1 Y Nét Hmõk Chủ hộ 1979 240866670 Buôn Eana 6 6 750.000 4.500.000

3424 2 H' Blim Niê Vợ/chồng 1984 240866671 Buôn Eana

3425 3 H' Lìn Niê Con 2001 Buôn Eana

3426 4 Y Kin Niê Con 2003 Buôn Eana

3427 5 H' Nhin Niê Con 2009 Buôn Eana

3428 6 Y Vin Niê Con 2015 Buôn Eana

3429 1 Y Huế Niê Chủ hộ 1984 240853911 Buôn Eana 4 4 750.000 3.000.000

3430 2 Đoàn Thị Nguyệt Vợ/chồng 1987 240846902 Buôn Eana

3431 3 H Thanh Hà Niê Con 2008 Buôn Eana

3432 4 Y Gia Bảo Niê Con 2012 Buôn Eana

3433 1 Nguyễn Thị Si Chủ hộ 1970 241380334 Buôn Eana 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3434 2 Bùi Thảo Trang Con 2000 Buôn Eana

3435 3 Bùi Thành Đô Con 2009 Buôn Eana

3436 4 Bùi Lệ Thu Con 2001 Buôn Eana

3437 1 Y Krễn Niê Chủ hộ 1956 240104600 Buôn Eana 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3438 2 H Vanh HĎơk Vợ/chồng 1946 Buôn Eana

3439 3 Y Tơng HĎơk Con 1985 240846570 Buôn Eana

3440 169 1 H Lat Niê Chủ hộ 1972 240447951 Buôn Eana 1 1 750.000 750.000

3441 1 H Nãi Niê Chủ hộ 1973 240447932 Buôn Eana 8 6 750.000 4.500.000 BTXH

3442 2 Y Han Niê Cháu 2013 Buôn Eana

3443 3 H Manh Niê Con 1992 Buôn Eana BTXH

3444 4 Y Cơn Niê Con 1997 Buôn Eana

3445 5 Y Mek Niê Con 1999 Buôn Eana
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phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

3446 6 H Bkoen Niê Con 2001 Buôn Eana

3447 7 H Rết Niê Con 2011 Buôn Eana

3448 8 Y Jék Niê Con 2004 Buôn Eana

3449 1 H' Rùi Bkrông Chủ hộ 1968 240516605 Buôn Eana 3 2 750.000 1.500.000

3450 2 H' Plũ Bk Rông Con 1995 241634357 Buôn Eana

3451 3 H Blun Bkrông Con 1992 Buôn Eana BTXH

3452 1 H linh Ê Ban Chủ hộ 1978 240866184 Buôn Eana 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3453 2 Y Kăn Êban Cháu 1996 Buôn Eana

3454 3 Y Niêm Êban Con 2011 Buôn Eana

3455 4 Y Bình An Êban Con 2016 Buôn Eana

3456 1 Đoàn Văn Súy Chủ hộ 1962 240246168 Buôn Eana 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

3457 2 Lê Thị Ngân Vợ/chồng 1964 241382526 Buôn Eana

3458 3 Đoàn Thị Nhã Phƣơng Con 1992 241148009 Buôn Eana

3459 4 Đoàn Khuê Con 1997 241561285 Buôn Eana

3460 5 Bùi Đoàn Trƣờng Giang Cháu 2009 Buôn Eana

3461 6 Đoàn Thị Lan Con 1985 Buôn Eana

3462 174 1 H Rốt Ksơr Chủ hộ 1953 241476087 Buôn Eana 1 0 750.000 0 NCC

3463 175 1 Y Jôl Ê Ban Chủ hộ 1974 240449109 Buôn Eana 1 0 750.000 0 BTXH

3464 1 Y Bhiết Hmõk Chủ hộ 1951 240104667 Buôn Eana 3 2 750.000 1.500.000

3465 2 H Brih Byã Vợ/chồng 1954 240104620 Buôn Eana

3466 3 Y Tin Byă Con 1991 241147634 Buôn Eana BTXH

3467 177 1 H Num Niê Chủ hộ 1937 240104882 Buôn Eana 2 0 750.000 0 BTXH

3468 2 Y Mit Niê Con 1974 Buôn Eana BTXH

3469 178 1 H Rơng Niê Chủ hộ 1943 240104611 Buôn Eana 1 1 750.000 750.000
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Ghi chú

3470 1 Y - Nuen Knul Chủ hộ 1983 240846453 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3471 2 H' Não Êban Vợ/chồng 1990 241147810 Buôn Cuah

3472 3 H Ruiên Êban Con 2008 Buôn Cuah

3473 4 H - Duên Êban Con 2012 Buôn Cuah

3474 5 Y - Da Hir Êban Con 2013 Buôn Cuah

3475 1 H' Năm Ênuôl Chủ hộ 1971 241147687 Buôn Cuah 10 10 750.000 7.500.000

3476 2 Y Wân HĎơk Vợ/chồng 1964 Buôn Cuah

3477 3 Y Trung Ênuôl Con 1994 Buôn Cuah

3478 4 H' Đue Ênuôl Con 2010 Buôn Cuah

3479 5 Y Phiu Niê Con 1991 Buôn Cuah

3480 6 H Drê Ênuôl Con 1993 Buôn Cuah

3481 7 H' Nguêt Ênuôl Con 2013 Buôn Cuah

3482 8 Y Han Ênuôl Cháu 2013 Buôn Cuah

3483 9 Y Ta Ra Ênuôl Cháu 2016 Buôn Cuah

3484 10 Y Sơn  Kbuôr Khác 1985 Buôn Cuah

3485 1 H Yuăn Hmôk Chủ hộ 1970 Buôn Cuah 7 5 750.000 3.750.000

3486 2 Y Ti Mô Thê Hmôk Con 1997 Buôn Cuah

3487 3 H Ri na Hmôk Con 2004 Buôn Cuah BTXH

3488 4 H Yam Hmôk Con 2006 Buôn Cuah BTXH

3489 5 H Seer Hmok Con 1994 Buôn Cuah

3490 6 Y Na Truy Hmok Cháu 2015 Buôn Cuah

3491 7 H' Goai Hmok Cháu 2013 Buôn Cuah

3492 1 Y Pluynh HĎơk Chủ hộ 1985 241631706 Buôn Cuah 6 6 750.000 4.500.000

3493 2 H Ye Ênuôl Vợ/chồng 1989 241147682 Buôn Cuah

179

180

181

182 146



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 
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3494 3 H' Rƣp Ênuôl Con 2006 Buôn Cuah

3495 4 H' Nƣp Ênuôl Con 2007 Buôn Cuah

3496 5 H' Mƣớc Ênuôl Con 2010 Buôn Cuah

3497 6 Y Hải Đăng Ênuôl Con 2011 Buôn Cuah

3498 1 Y Nguôn Ê Muôl Chủ hộ 1958 240414480 Buôn Cuah 8 8 750.000 6.000.000

3499 2 H' Hiăr Niê Vợ/chồng 1960 240414479 Buôn Cuah

3500 3 Y Phúc Niê Cháu 2013 Buôn Cuah

3501 4 H' Sra Niê Con 1994 241562763 Buôn Cuah

3502 5 H' Sơ Ri Niê Con 2002 Buôn Cuah

3503 6 Y Bƣi Niê Con 2004 Buôn Cuah

3504 7 Y Liễu Niê Con 1981 Buôn Cuah

3505 8 Y Thanh Niê Cháu 2013 Buôn Cuah

3506 1 Y Sot H Môk Chủ hộ 1966 240414400 Buôn Cuah 9 9 750.000 6.750.000

3507 2 H Dleh Bkrông Vợ/chồng 1976 240500490 Buôn Cuah

3508 3 H' Nik Bkrông Anh/chị/em 1996 Buôn Cuah

3509 4 Y Sam Bkrông Con 1999 Buôn Cuah

3510 5 Y Nât Bkrông Con 2004 Buôn Cuah

3511 6 H' Lê Miu Bkrông Con 2010 Buôn Cuah

3512 7 H Diêo Bkrông Con 2001 Buôn Cuah

3513 8 Y Găn Bkrông Con 2014 Buôn Cuah

3514 9 H Nhâu Bkrông Con 2016 Buôn Cuah

3515 1 Jon Ni Kễn Chủ hộ 1987 240897189 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3516 2 H Boi Kpơr Vợ/chồng 1990 241147562 Buôn Cuah

3517 3 Y Minh Trí Kpơr Con 2009 Buôn Cuah
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3518 4 Y Minh Phong Kpơr Con 2011 Buôn Cuah

3519 5 H Minh Thƣ Krơr Con 2017 Buôn Cuah

3520 1 Y Tit Ayun Chủ hộ 1984 240866180 Buôn Cuah 3 3 750.000 2.250.000

3521 2 H Wel Kpơr Vợ/chồng 1981 241147768 Buôn Cuah

3522 3 H Hiền Kpơr Con 2005 Buôn Cuah

3523 1 Y Glai Mlô Chủ hộ 1994 240863432 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3524 2 H' Me Ktla Vợ/chồng 1991 241323813 Buôn Cuah

3525 3 H' Ngoar Ktla Con 2011 Buôn Cuah

3526 4 H' Noal Ktla Con 2013 Buôn Cuah

3527 5 M Mim Ktla Con 2015 Buôn Cuah

3528 1 H Đít Hmôk Chủ hộ 1958 240320329 Buôn Cuah 2 2 750.000 1.500.000

3529 2 H' Mƣi Hmôk Con 2000 Buôn Cuah

3530 1 Y - Blam Niê Chủ hộ 1983 240759056 Buôn Cuah 8 8 750.000 6.000.000

3531 2 H' - Thu Mlô Vợ/chồng 1988 240846573 Buôn Cuah

3532 3 Y - Yôp Mlô Con 2007 Buôn Cuah

3533 4 Y - Sôp Mlô Con 2008 Buôn Cuah

3534 5 H' - Ngôi Mlô Con 2013 Buôn Cuah

3535 6 H - Nhƣ Mlô Con 2011 Buôn Cuah

3536 7 H' Jun  Mlo Con 2015 Buôn Cuah

3537 8 Y Vân Mlo Con 2018 Buôn Cuah

3538 1 H' Mar Ê Nuôl Chủ hộ 1991 241634231 Buôn Cuah 5 4 750.000 3.000.000

3539 2 Y Gia In Ênuôl Con 2016 Buôn Cuah

3540 3 Y Phi Lip Ê Nuôl Anh/chị/em 1994 241560913 Buôn Cuah

3541 4 Y A Huy Ê Nuôl Cháu 2010 Buôn Cuah
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3542 5 H' Mar Ênuôl Khác 1987 240846849 Buôn Cuah Không Ďủ ĐK

3543 1 Y Thuân Êban Chủ hộ 1984 241046233 Buôn Cuah 4 4 750.000 3.000.000

3544 2 H'yê Ktla Vợ/chồng 1989 241147497 Buôn Cuah

3545 3 H'rô Di Ktla Con 2008 Buôn Cuah

3546 4 H' Rô Gi Ktla Con 2012 Buôn Cuah

3547 1 Y Năk Kdũng Chủ hộ 1989 241500405 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3548 2 H' Ngin Hmôk Vợ/chồng 1989 241500406 Buôn Cuah

3549 3 Y Yali Hmôk Con 2008 Buôn Cuah

3550 4 Y Đăng Khôi Hmôk Con 2011 Buôn Cuah

3551 5 H Dahi Hmôk Con 2016 Buôn Cuah

3552 1 Y Kut Bkrông Chủ hộ 1967 240866205 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3553 2 H' Nge Hmôk Vợ/chồng 1965 Buôn Cuah

3554 3 Y Thiun Hmôk Con 1992 Buôn Cuah

3555 4 H' Mer Hmôk Con 1994 Buôn Cuah

3556 5 Y Phách Hmok Cháu 2017 Buôn Cuah

3557 1 Y Nỡ HĎơk Chủ hộ 1940 241147964 Buôn Cuah 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

3558 2 H Yƣn Niê KĎăm Vợ/chồng 1945 240030864 Buôn Cuah

3559 3 H' Ốt Niê KĎăm Cháu 1994 Buôn Cuah

3560 4 Y Ra Môt Niê KĎăm Cháu 1996 241798472 Buôn Cuah

3561 5 Y Zu Ki Niê KĎăm Cháu 2014 Buôn Cuah

3562 6 H Sun Niê KĎăm Cháu 2002 Buôn Cuah

3563 7 Y Khoa Niê KĎăm Con 1978 241061967 Buôn Cuah

3564 8 Y Thoa Niê KĎăm Con 1969 241238511 Buôn Cuah

3565 1 Y Lhiam HĎơk Chủ hộ 1967 266584855 Buôn Cuah 4 4 750.000 3.000.000
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Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ
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3566 2 Y Fraim HĎơk Con 2002 Buôn Cuah

3567 3 Y Đi Dim HĎơk Con 2007 Buôn Cuah

3568 4 H Ji Wai HĎơk Con 2009 Buôn Cuah

3569 1 Y Sư Hmŏk Chủ hộ 1986 240862250 Buôn Cuah 6 6 750.000 4.500.000

3570 2 H - Jơn Ktla Vợ/chồng 1986 240846455 Buôn Cuah

3571 3 Y - Rô Lin Ktla Con 2004 Buôn Cuah

3572 4 H' - Xu Nin Ktla Con 2007 Buôn Cuah

3573 5 H' - Ñơ Ktla Con 2010 Buôn Cuah

3574 6 Y -  Akip Ktla Con 2012 Buôn Cuah

3575 1 Y Suăn Hmŏ K Chủ hộ 1976 240505198 Buôn Cuah 6 6 750.000 4.500.000

3576 2 H' Ruê Bkrông Vợ/chồng 1979 Buôn Cuah

3577 3 H' - Sun Bkrông Con 2004 Buôn Cuah

3578 4 Y - Gôn Bkrông Con 2009 Buôn Cuah

3579 5 H - Ñun Bkrông Con 2012 Buôn Cuah

3580 6 H' Hoa Bkrông Con 2015 Buôn Cuah

3581 1 Y Sôl Niê Chủ hộ 1979 240506551 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3582 2 H Nep Emuôl Vợ/chồng 1981 240846459 Buôn Cuah

3583 3 Y Rìt Ê Muôl Con 2001 Buôn Cuah

3584 4 Y Siu Ê Muôl Con 2013 Buôn Cuah

3585 5 H Nao Ê Muôl Con 2011 Buôn Cuah

3586 1 Y Dhiar Ênuôl Chủ hộ 1968 240506557 Buôn Cuah 8 8 750.000 6.000.000

3587 2 Ksơr Nga Vợ/chồng 1968 241500615 Buôn Cuah

3588 3 Y An Rê Ksơr Con 1993 241631898 Buôn Cuah

3589 4 Ha Ti Ksơr Con 1994 241741494 Buôn Cuah
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3590 5 Y Lubi Ksơr Con 1997 241634745 Buôn Cuah

3591 6 Y Ninh Sơr Con 2002 Buôn Cuah

3592 7 Nhƣ Y Ksơr Cháu 2012 Buôn Cuah

3593 8 Nhƣ  Kiều Ksơr Cháu 2016 Buôn Cuah

3594 1 Y Ngok Êban Chủ hộ 1989 Buôn Cuah 6 6 750.000 4.500.000

3595 2 H' Rbka Hmôk Vợ/chồng 1993 241631297 Buôn Cuah

3596 3 Y Sửu Hmôk Con 2009 Buôn Cuah

3597 4 H' Nhâm Hmôk Con 2012 Buôn Cuah

3598 5 H' Bảo Uyên Hmok Con 2019 Buôn Cuah

3599 6 Y To Mais Hmok Con 2015 Buôn Cuah

3600 1 H Plum Niê Chủ hộ 1975 241632807 Buôn Cuah 7 7 750.000 5.250.000

3601 2 Y Bra Niê Con 2000 Buôn Cuah

3602 3 Y Đung Niê Con 2003 Buôn Cuah

3603 4 Y Kam Niê Con 2010 Buôn Cuah

3604 5 Y Kham Niê Con 2012 Buôn Cuah

3605 6 Y Khƣơng Niê Cháu 2014 Buôn Cuah

3606 7 Y Thaly Niê Con 1998 Buôn Cuah

3607 1 Y Phiếu HĎơk Chủ hộ 1980 240584798 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3608 2 H Wiêu Ktla Vợ/chồng 1980 240584705 Buôn Cuah

3609 3 Y Esai Ktla Con 2002 Buôn Cuah

3610 4 H Đô Ktla Con 2008 Buôn Cuah

3611 5 Y Trí Ktla Con 2011 Buôn Cuah

3612 1 Y Săi Hmŏk Chủ hộ 1987 241276671 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3613 2 H'wƣơn Êñuôl Vợ/chồng 1991 241369132 Buôn Cuah
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3614 3 H Gối Êñuôl Con 2009 Buôn Cuah

3615 4 Y Diệp Êñuôl Con 2015 Buôn Cuah

3616 5 Y Khuiñ Êñuôl Con 2016 Buôn Cuah

3617 1 H' Nem Mlô Chủ hộ 1973 240506442 Buôn Cuah 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

3618 2 H' Dai Mlô Con 1995 241632189 Buôn Cuah

3619 3 H' Yen Mlô Con 1997 Buôn Cuah

3620 4 Y Phô Mlô Con 2000 Buôn Cuah

3621 5 H' Rim Mlô Con 2010 Buôn Cuah

3622 6 H Gên Mlô Con 2000 Buôn Cuah

3623 7 Y Than Hmỗk Khác 1996 Buôn Cuah

3624 8 H Sue Mlô Cháu 2016 Buôn Cuah

3625 1 H' Ũ Ayun Chủ hộ 1958 240030532 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3626 2 H' Niêu Ayun Con 1989 241740082 Buôn Cuah

3627 3 Y Huynh Ayun Con 1997 241632065 Buôn Cuah

3628 4 Y Luât Ayun Cháu 2012 Buôn Cuah

3629 5 H Sinh Ayun Cháu 2017 Buôn Cuah

3630 1 Y Nam Ktla Chủ hộ 1974 240584799 Buôn Cuah 5 5 750.000 3.750.000

3631 2 Y Rô Niê Con 1999 Buôn Cuah

3632 3 Y Ka Rôn Niê Con 2001 Buôn Cuah

3633 4 Y Ja Min Niê Con 2003 Buôn Cuah

3634 5 H Su Rin Niê Con 2007 Buôn Cuah

3635 207 1 Y Nuel Kpơr Chủ hộ 1967 240506558 Buôn Cuah 11 11 750.000 8.250.000

3636 2 H' Buk Adrơng Vợ/chồng 1969 240312257 Buôn Cuah

3637 3 H' Lam Adrơng Con 1997 241634875 Buôn Cuah
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3638 4 H Rôm Adrơng Con 1999 Buôn Cuah

3639 5 Y Kiệt Adrơng Con 2000 Buôn Cuah

3640 6 Y Chiết Adrơng Con 2001 Buôn Cuah

3641 7 H Rep Adrơng Con 2003 Buôn Cuah

3642 8 Y Lai Adrơng Con 2012 Buôn Cuah

3643 9 Y So Ny Adrơng Con 2017 Buôn Cuah

3644 10 H Nga Adrơng Cháu 2018 Buôn Cuah

3645 11 Y Tôi Adrơng Con 2005 Buôn Cuah

3646 208 1 Y Bling Ktla Chủ hộ 1986 240846527 Buôn Cuah 4 4 750.000 3.000.000

3647 2 H' Laih Ê Nuôl Vợ/chồng 1986 240846778 Buôn Cuah

3648 3 Y Car Ê Nuôl Con 2004 Buôn Cuah

3649 4 H' Thị Ê Nuôl Con 2007 Buôn Cuah

3650 209 1 Dương Thị Thạch Chủ hộ 1974 241631152 Buôn Cuah 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3651 2 Dƣơng Thị Hƣơng Con 2003 Buôn Cuah

3652 3 Dƣơng Thị Quỳnh Con 2011 Buôn Cuah

3653 210 1 H Wan Bkrông Chủ hộ 1977 240866442 Buôn Cuah 6 5 750.000 3.750.000

3654 2 H' Yuôt Bkrông Con 1999 241740044 Buôn Cuah

3655 3 Y Thơi Bkrông Con 2004 Buôn Cuah

3656 4 Y Gar Bkrông Con 1995 Buôn Cuah

3657 5 Y Brăng Ktla Vợ/chồng 1931 240414440 Buôn Cuah BTXH

3658 6 Y Phong Bkrông Con 2018 Buôn Cuah

3659 211 1 Y Kin Ênuôl Chủ hộ 1970 240414452 Buôn Cuah 12 11 750.000 8.250.000

3660 2 H' Điu HĎơk Con 2002 Buôn Cuah

3661 3 Y Quân HĎơk Con 2011 Buôn Cuah
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3662 4 H Nuễn HĎơk Vợ/chồng 1973 240506514 Buôn Cuah

3663 5 Y Ngôc Kmul Cha/mẹ 1934 240414423 Buôn Cuah BTXH

3664 6 H' Yăm HĎơk Cha/mẹ 1943 240107168 Buôn Cuah

3665 7 H Li Di Êmuôl Con 1993 Buôn Cuah

3666 8 H' Din HĎơk Con 1998 Buôn Cuah

3667 9 H Vi Oanh HĎớk Cháu 2011 Buôn Cuah

3668 10 Y Gum HĎớk Con 2013 Buôn Cuah

3669 11 Y Sum HĎơk Con 2018 Buôn Cuah

3670 12 Y Ô Sia HĎơk Con 1994 Buôn Cuah

3671 212 1 Y Blét HĎơk Chủ hộ 1975 240487108 Buôn Cuah 7 7 750.000 5.250.000

3672 2 H Siêt Knul Vợ/chồng 1982 240846850 Buôn Cuah

3673 3 Y Phôl Knul Con 2000 Buôn Cuah

3674 4 H Nã Knul Con 2002 Buôn Cuah

3675 5 H Tơlơ Knul Con 2007 Buôn Cuah

3676 6 H Dăng Guăng Knul Con 2011 Buôn Cuah

3677 7 H Rahal Knul Con 2012 Buôn Cuah

3678 213 1 H Lom Adrơng Chủ hộ 1996 241886510 Buôn Cuah 4 4 750.000 3.000.000

3679 2 H Hăng Adrơng Con 2013 Buôn Cuah

3680 3 Y Quang Adrơng Con 2015 Buôn Cuah

3681 4 H Ngân Adrơng Con 2018 Buôn Cuah

3682 214 1 H Đor Ênuôl Chủ hộ 1993 Buôn Cuah 4 4 750.000 3.000.000

3683 2 H Nhụy Ênuôl Con 2013 Buôn Cuah

3684 3 H Su Ƣn Ênuôl Con 2015 Buôn Cuah

3685 4 Y Đạt Ênuôl Con 2017 Buôn Cuah
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3686 215 1 H Ngưi Niê Chủ hộ 1970 240414545 Buôn Tơ Lơ 6 6 750.000 4.500.000

3687 2 Y Chinh Niê Con 1994 241561330 Buôn Tơ Lơ

3688 3 H Phil Niê Con 1998 241634550 Buôn Tơ Lơ

3689 4 H Prin Niê Con 2000 241886908 Buôn Tơ Lơ

3690 5 H Niêng Niê Con 2015 Buôn Tơ Lơ

3691 6 Y Thoang Niê Cháu 2016 Buôn Tơ Lơ

3692 216 1 H Diệt Kriul Chủ hộ 1944 240414474 Buôn Tơ Lơ 1 1 750.000 750.000

3693 217 1 H Lũk Byă Chủ hộ 1953 240107053 Buôn Tơ Lơ 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3694 2 H Ka Byă Con 1992 241560292 Buôn Tơ Lơ

3695 3 H Hoài Byă Con 2010 Buôn Tơ Lơ

3696 218 1 H' Thét Ayun Chủ hộ 1949 Buôn Tơ Lơ 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

3697 2 H'wũm Ayun Anh/chị/em 1950 Buôn Tơ Lơ

3698 3 H Yuê Ayun Cháu 1971 Buôn Tơ Lơ BTXH

3699 4 Y Hur Ayun Cháu 2011 Buôn Tơ Lơ

3700 5 Y Kuyl Ayul Cháu 2014 Buôn Tơ Lơ

3701 219 1 H' Yuăn Niê Chủ hộ 1945 240107155 Buôn Tơ Lơ 1 1 750.000 750.000

3702 220 1 H' Nguen Niê Chủ hộ 1991 241147546 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000

3703 2 H' Rƣc Niê Cha/mẹ 1944 240107176 Buôn Tơ Lơ

3704 3 Y Jăk Niê Con 2008 Buôn Tơ Lơ

3705 4 Y Kuanh Buôn Krông Vợ/chồng 1978 Buôn Tơ Lơ

3706 221 1 H' Tlùng Êban Chủ hộ 1944 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3707 2 H'b Ruếc Êban Con 1985 Buôn Tơ Lơ

3708 222 1 H' Đă Êban Chủ hộ 1944 240107078 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3709 2 Y Hoa  Êban Con 1985 240857680 Buôn Tơ Lơ
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3710 223 1 H' Đào Bkrông Chủ hộ 1997 241634525 Buôn Tơ Lơ 2 1 750.000 750.000

3711 2 H' Lan Bkrông Anh/chị/em 2004 Buôn Tơ Lơ BTXH

3712 224 1 H Ying Niê Chủ hộ 1944 240107061 Buôn Tơ Lơ 1 1 750.000 750.000

3713 225 1 Y Lê Êcăm Chủ hộ 1976 240746865 Buôn Tơ Lơ 7 7 750.000 5.250.000

3714 2 H' Blah Niê Vợ/chồng 1976 240746669 Buôn Tơ Lơ

3715 3 H' Trang Niê Con 1994 241564310 Buôn Tơ Lơ

3716 4 Y Yôn Niê Con 1997 Buôn Tơ Lơ

3717 5 Y Pho Niê Con 2002 Buôn Tơ Lơ

3718 6 Y Huyết Niê Con 2013 Buôn Tơ Lơ

3719 7 Y Tuyên Niê Cháu 2016 Buôn Tơ Lơ

3720 226 1 Y Ruen Mlô Chủ hộ 1971 240506502 Buôn Tơ Lơ 8 8 750.000 6.000.000

3721 2 H Num Niê Vợ/chồng 1972 240414410 Buôn Tơ Lơ

3722 3 H Tri Am Niê Con 1993 241470704 Buôn Tơ Lơ

3723 4 Y Bol Niê Con 1997 Buôn Tơ Lơ

3724 5 Y Thol Niê Con 1998 Buôn Tơ Lơ

3725 6 Nguyễn Y Hoàng Anh Niê Cháu 2016 Buôn Tơ Lơ

3726 7 Nguyễn Tiến Đạt Con 1994 Buôn Tơ Lơ

3727 8 Nguyễn Y Hoàng Thiên Niê Cháu 2016 Buôn Tơ Lơ

3728 227 1 Y Hiõ Niê Chủ hộ 1974 240469269 Buôn Tơ Lơ 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

3729 2 H' Blỗn Êban Vợ/chồng 1974 240506454 Buôn Tơ Lơ

3730 3 H' Dƣr Êban Con 1999 Buôn Tơ Lơ

3731 4 Y Ê Đăp Êban Con 2001 Buôn Tơ Lơ

3732 5 H' Din Êban Con 2010 Buôn Tơ Lơ

3733 228 1 Nguyễn Tường Chủ hộ 1953 241630482 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000
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3734 2 Lê Thị Trừ Vợ/chồng 1952 220367283 Buôn Tơ Lơ

3735 3 Nguyễn Văn Cƣờng Con 1989 241126410 Buôn Tơ Lơ

3736 4 Nguyễn Thị Miên Con 1999 Buôn Tơ Lơ

3737 229 1 Lê Thị Kim Vương Chủ hộ 1957 241414796 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3738 2 Lê Trung Du Con 1988 241560353 Buôn Tơ Lơ

3739 230 1 H' Nhon Mlô Chủ hộ 1986 240853563 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3740 2 H' Ri Ka Mlô Con 2008 Buôn Tơ Lơ

3741 231 1 H' Tar Niê Chủ hộ 1993 241479118 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3742 2 H' Plenty Niê Con 2010 Buôn Tơ Lơ

3743 232 1 Y Jiêng Êban Chủ hộ 1978 240506571 Buôn Tơ Lơ 1 1 750.000 750.000

3744 233 1 Thổ Long Chủ hộ 1971 241631589 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000

3745 2 H' Plũn Bkrông Vợ/chồng 1980 240859179 Buôn Tơ Lơ

3746 3 Y Lợi Buôn Krông Con 2004 Buôn Tơ Lơ

3747 4 H' Hằng Bkrông Con 2007 Buôn Tơ Lơ

3748 234 1 H' Ruc Bkrông Chủ hộ 1961 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000

3749 2 Y Bon Bkrông Con 1988 241632073 Buôn Tơ Lơ

3750 3 Y Tot Bkrông Con 1992 241807459 Buôn Tơ Lơ

3751 4 Y Mot Bkrông Con 2006 Buôn Tơ Lơ

3752 235 1 H' Đưk Niê Kdăm Chủ hộ 1959 240017699 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000

3753 2 Y Săn Niê Kdăm Con 1989 241147399 Buôn Tơ Lơ

3754 3 Y Kiên Niê Kdăm Cháu 1999 Buôn Tơ Lơ

3755 4 Y La Phôn Niê Kdăm Cháu 1999 Buôn Tơ Lơ

3756 236 1 Y Ny Kpơr Chủ hộ 1990 241147523 Buôn Tơ Lơ 4 3 750.000 2.250.000

3757 2 H' Ngen Niê Vợ/chồng 1988 241147524 Buôn Tơ Lơ BTXH
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3758 3 Y Thuốc Êban Con 2008 Buôn Tơ Lơ

3759 4 H Sô Roai Êban Con 2018 Buôn Tơ Lơ

3760 237 1 Bùi Văn Phong Chủ hộ 1974 241147791 Buôn Tơ Lơ 6 6 750.000 4.500.000

3761 2 H Nuan Bkrông Vợ/chồng 1975 240506475 Buôn Tơ Lơ

3762 3 Bùi Văn Đức Con 1997 Buôn Tơ Lơ

3763 4 Bùi Văn Nhung Bkrông Con 1999 241632123 Buôn Tơ Lơ

3764 5 Y Vũ Bkrông Cháu 2016 Buôn Tơ Lơ

3765 6 Y Tuấn Bkrông Cháu 2014 Buôn Tơ Lơ

3766 238 1 H' Blưc Niê Chủ hộ 1948 240107011 Buôn Tơ Lơ 5 5 750.000 3.750.000

3767 2 H Wƣơng Niê Con 1990 241481764 Buôn Tơ Lơ

3768 3 Y Jumin Niê Con 1991 Buôn Tơ Lơ

3769 4 Y Khe Ly Niê Cháu 2012 Buôn Tơ Lơ

3770 5 Y Đê Win Niê Cháu 2017 Buôn Tơ Lơ

3771 239 1 Y Thễn Bkrông Chủ hộ 1972 240414352 Buôn Tơ Lơ 7 6 750.000 4.500.000

3772 2 H'cháo Niê Vợ/chồng 1979 240584722 Buôn Tơ Lơ

3773 3 H' Jƣh Niê Con 1994 Buôn Tơ Lơ BTXH

3774 4 Y Sai Niê Con 1998 Buôn Tơ Lơ

3775 5 H Mơng Niê Con 2007 Buôn Tơ Lơ

3776 6 H Đƣơi Niê Con 2013 Buôn Tơ Lơ

3777 7 Y Phƣớc Niê Cháu 2013 Buôn Tơ Lơ

3778 240 1 H' Djiah Êban Chủ hộ 1987 246846684 Buôn Tơ Lơ 5 5 750.000 3.750.000

3779 2 Y Kế Êban Con 2006 Buôn Tơ Lơ

3780 3 H' Rũm Êban Con 2008 Buôn Tơ Lơ

3781 4 Yly Êban Con 2014 Buôn Tơ Lơ
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3782 5 Y Thiếu Knul Vợ/chồng 1981 240863739 Buôn Tơ Lơ

3783 241 1 H' Lim Ê Nuôl Chủ hộ 1978 241363805 Buôn Tơ Lơ 3 3 750.000 2.250.000

3784 2 H ' Danh Ê Nuôl Con 2006 Buôn Tơ Lơ

3785 3 Nguyễn Văn Tịnh Ê Nuôl Con 2014 Buôn Tơ Lơ

3786 242 1 Y - An Niê Chủ hộ 1987 240863828 Buôn Tơ Lơ 4 3 750.000 2.250.000

3787 2 H - Mon Êban Vợ/chồng 1984 240846447 Buôn Tơ Lơ

3788 3 Y - Nhô Êban Con 2009 Buôn Tơ Lơ BTXH

3789 4 H - Năng Êban Con 2014 Buôn Tơ Lơ

3790 243 1 Y Non Bkrông Chủ hộ 1987 241147554 Buôn Tơ Lơ 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3791 2 H' Cẽl Byă Vợ/chồng 1993 241331788 Buôn Tơ Lơ

3792 3 Y Khéo Byă Con 2010 Buôn Tơ Lơ

3793 4 H' Néo Byă Con 2013 Buôn Tơ Lơ

3794 244 1 Y - Phiên Hmŏk Chủ hộ 1993 241562352 Buôn Tơ Lơ 5 5 750.000 3.750.000

3795 2 H' Rim Êban Vợ/chồng 1989 241147769 Buôn Tơ Lơ

3796 3 H' Du Ran Êban Con 2012 Buôn Tơ Lơ

3797 4 Y Phim Êban Con 2014 Buôn Tơ Lơ

3798 5 Y Choang Êban Con 2019 Buôn Tơ Lơ

3799 245 1 Y Hiền Kmăn Chủ hộ 1984 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000

3800 2 H' Way Ê Ban Vợ/chồng 1991 241147428 Buôn Tơ Lơ

3801 3 Y Samuel Ê Bam Con 2010 Buôn Tơ Lơ

3802 4 H' Ka Ƣn Ê Ban Con 2013 Buôn Tơ Lơ

3803 246 1 Phạm Văn Sơn Chủ hộ 1959 240499249 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000

3804 2 Nguyễn Thị Cúc Vợ/chồng 1963 241631473 Buôn Tơ Lơ

3805 3 Phạm Trƣờng Dƣơng Con 1990 241147939 Buôn Tơ Lơ
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3806 4 Phạm Văn Thuỷ Con 1984 241631830 Buôn Tơ Lơ

3807 247 1 H' Đen Niê Chủ hộ 1953 240107090 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3808 2 H' Mil Niê Cháu 1996 241631718 Buôn Tơ Lơ

3809 248 1 Y Bhôk Adrơng Chủ hộ 1949 240414251 Buôn Tơ Lơ 5 5 750.000 3.750.000

3810 2 H' Jăn Niê Vợ/chồng 1955 240414390 Buôn Tơ Lơ

3811 3 Y Ka Nia Niê Con 1994 Buôn Tơ Lơ

3812 4 Y Jô Mia Niê Con 1995 Buôn Tơ Lơ

3813 5 H' Wii Niê Con 1997 Buôn Tơ Lơ

3814 249 1 H' Nít Hmõk Chủ hộ 1954 240107260 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3815 2 Y Bo Hmõk Con 1996 240796874 Buôn Tơ Lơ

3816 250 1 Y Krul Hmõk Chủ hộ 1990 241146770 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3817 2 H' Yal Mlô Vợ/chồng 1995 241561634 Buôn Tơ Lơ

3818 251 1 Y Tuaih Hwing Chủ hộ 1940 240193195 Buôn Tơ Lơ 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

3819 2 H' Bun Niê Vợ/chồng 1950 240170183 Buôn Tơ Lơ

3820 3 Y Hữu Niê Con 1996 241740088 Buôn Tơ Lơ

3821 4 H' Nguôi Niê Con 1981 240853246 Buôn Tơ Lơ

3822 5 Y Trai Niê Cháu 2014 Buôn Tơ Lơ

3823 6 Y Trôi Niê Cháu 2017 Buôn Tơ Lơ

3824 252 1 H' Nar Niê Chủ hộ 1964 240107016 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000

3825 2 H' Ngoan Niê Con 1988 240866917 Buôn Tơ Lơ

3826 3 Nguyễn Thị Kim Tiền Niê Cháu 2013 Buôn Tơ Lơ

3827 4 Nguyễn Y Tỷ Niê Cháu 2016 Buôn Tơ Lơ

3828 253 1 Y Blũm Hmõk Chủ hộ 1951 240414413 Buôn Tơ Lơ 2 2 750.000 1.500.000

3829 2 H' Men Bkrông Con 1976 240506468 Buôn Tơ Lơ
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3830 254 1 Y Rô HĎơk Chủ hộ 1991 241560983 Buôn Tơ Lơ 5 5 750.000 3.750.000

3831 2 H' Lơ Ra Byã Vợ/chồng 1995 241562206 Buôn Tơ Lơ

3832 3 Y Tú Byã Con 2014 Buôn Tơ Lơ

3833 4 H' Trang Byă Con 2017 Buôn Tơ Lơ

3834 5 Y Tiên Byă Con 2019 Buôn Tơ Lơ

3835 255 1 Y Bih Ênuỗl Chủ hộ 1932 240506515 Buôn Tơ Lơ 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

3836 2 H B Ring Niê Vợ/chồng 1942 240414357 Buôn Tơ Lơ

3837 3 H Djir Niê Con 1982 241285375 Buôn Tơ Lơ

3838 4 Hoàng Duy Nhân Cháu 2004 Buôn Tơ Lơ

3839 5 H' Ngân Niê Cháu 2013 Buôn Tơ Lơ

3840 256 1 H Diu Ê Nuôl Chủ hộ 1994 241391034 Buôn Tơ Lơ 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

3841 2 Y Linh Êmuôl Anh/chị/em 1984 241147584 Buôn Tơ Lơ

3842 3 Y Sinh Êmuôl Con 1995 241564431 Buôn Tơ Lơ

3843 4 H Djăm Êmuôl Con 1998 241740969 Buôn Tơ Lơ

3844 5 Y Thiên Êmuôl Cháu 2013 Buôn Tơ Lơ

3845 257 1 Y Thanh Rtùng Chủ hộ 1960 240229679 Buôn Tơ Lơ 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

3846 2 H' Bhuễc Êban Vợ/chồng 1958 240414439 Buôn Tơ Lơ

3847 3 H' Yat Êban Con 1992 241147723 Buôn Tơ Lơ

3848 4 Y Wiêt Êban Con 1989 241147568 Buôn Tơ Lơ BTXH

3849 5 Sô A Êban Cháu 2015 Buôn Tơ Lơ

3850 258 1 H Lôk AĎrơng Chủ hộ 1944 240107070 Buôn Tơ Lơ 4 4 750.000 3.000.000

3851 2 H' Bông Adrơng Cháu 1998 241740898 Buôn Tơ Lơ

3852 3 H' Vong Adrơng Cháu 2006 Buôn Tơ Lơ

3853 4 H Thek Adrỡng Con 1974 240506556 Buôn Tơ Lơ
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3854 259 1 Lê Bá Hùng Chủ hộ 1964 241563560 Buôn Tơ Lơ 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

3855 2 Đỗ Thị Vinh Vợ/chồng 1966 241560772 Buôn Tơ Lơ

3856 3 Lê Thị Trúc Phƣơng Con 2000 Buôn Tơ Lơ

3857 4 Lê Thị Ngọc Con 2003 Buôn Tơ Lơ

3858 5 Lê Bá Đại Con 2006 Buôn Tơ Lơ

3859 6 Lê Nguyễn Mạnh Cƣờng Cháu 2008 Buôn Tơ Lơ

3860 260 1 Y  Chương Bkrông Chủ hộ 1978 240584774 Buôn Tơ Lơ 3 1 750.000 750.000 BTXH

3861 2 H - Dƣng Niê Con 2010 Buôn Tơ Lơ

3862 3 Y - Hƣng Niê Con 2009 Buôn Tơ Lơ BTXH

3863 261 1 H Ngăm HĎớk Chủ hộ 1936 240107190 Buôn Tơ Lơ 1 0 750.000 0 BTXH

3864 262 1 H Chi Bkrông Chủ hộ 1978 240506466 Buôn Tơ Lơ 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

3865 2 Y Tuil Bkrông Con 1997 241633705 Buôn Tơ Lơ BTXH

3866 3 Y Bret Bkrông Con 2000 Buôn Tơ Lơ

3867 4 H' Mơ Bkrông Con 2008 Buôn Tơ Lơ

3868 5 Y Nê Pan Bkrông Con 2011 Buôn Tơ Lơ

3869 263 1 Y Bhu Niê Chủ hộ 1979 240506530 Buôn Tơ Lơ 5 4 750.000 3.000.000

3870 2 Ksơr H' Rut Vợ/chồng 1981 240897746 Buôn Tơ Lơ

3871 3 Ksơr H'Ďơn Con 1999 241634269 Buôn Tơ Lơ

3872 4 Ksơr H' Wơn Con 2001 Buôn Tơ Lơ

3873 5 Ksơr Jong Con 2011 Buôn Tơ Lơ BTXH

3874 264 1 Y Ri Hmŏk Chủ hộ 1948 240414496 Buôn Tơ Lơ 6 5 750.000 3.750.000

3875 2 H - Jƣn Êban Vợ/chồng 1951 240414498 Buôn Tơ Lơ

3876 3 Y - Khánh Êban Cháu 2006 Buôn Tơ Lơ BTXH

3877 4 H' Diêu Êban Cháu 2006 Buôn Tơ Lơ
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3878 5 Y Khang Êban Cháu 2008 Buôn Tơ Lơ

3879 6 H' Quê Trân Êban Cháu 2017 Buôn Tơ Lơ

3880 265 1 Y Ngăm Niê Chủ hộ 1949 240107018 Buôn Tơ Lơ 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

3881 2 H' Băn Êban Vợ/chồng 1953 240107020 Buôn Tơ Lơ

3882 3 H' Ngo Êban Con 1980 240584229 Buôn Tơ Lơ

3883 4 Y Djuôl Byă Con 1981 241000642 Buôn Tơ Lơ

3884 5 H' Rip Êban Cháu 2011 Buôn Tơ Lơ

3885 6 H' Ngao Êban Cháu 2014 Buôn Tơ Lơ

3886 266 1 Y Hợp Ayũn Chủ hộ 1920 240107254 Buôn Tơ Lơ 2 0 750.000 0 BTXH

3887 2 H Tap Niê Kdăm Vợ/chồng 1931 240107160 Buôn Tơ Lơ BTXH

3888 267 1 Y Sen Êban Chủ hộ 1949 240414286 Buôn Tơ Lơ 7 7 750.000 5.250.000

3889 2 H Dũn Byă Vợ/chồng 1960 Buôn Tơ Lơ

3890 3 H Jip Byă Con 1989 241563975 Buôn Tơ Lơ

3891 4 H Áp Byă Con 1994 Buôn Tơ Lơ

3892 5 Y Lôi Byă Con 1998 Buôn Tơ Lơ

3893 6 H Nguy Byă Cháu 2012 Buôn Tơ Lơ

3894 7 H Phƣợng Byă Cháu 2013 Buôn Tơ Lơ

3895 268 1 H' Thủy Niê Chủ hộ 1986 240857693 Buôn Tơ Lơ 3 3 750.000 2.250.000

3896 2 H' Chi Na Niê Con 2007 Buôn Tơ Lơ

3897 3 Y  - Nam Niê Con 2011 Buôn Tơ Lơ

XÃ EA BÔNG

3898 1 1 Y Kiñ Êban Chủ hộ 1983 240863474 Buôn Năc 3 3 750.000 2.250.000

3899 2 H Nãn Bkrông Vợ/chồng 1993 241363426 Buôn Năc

3900 3 Y Việt Bkrông Con 2015 Buôn Năc

IV
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3901 2 1 Y Nguin Knul Chủ hộ 1947 240102054 Buôn Năc 7 7 750.000 5.250.000

3902 2 H Mrang Bkrông Vợ/chồng 1967 240274667 Buôn Năc

3903 3 H Lũi Bkrông Con 1990 241146454 Buôn Năc

3904 4 Y Trăm Bkrông Con 1997 Buôn Năc

3905 5 Y Guel Bkrông Con 1997 Buôn Năc

3906 6 H Sin Bkrông Con 2001 Buôn Năc

3907 7 H Yuin Bkrông Con 2002 Buôn Năc

3908 3 1 Y Yuel Niê Chủ hộ 1986 241140249 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

3909 2 H Lim Êban Vợ/chồng 1989 241146303 Buôn Năc

3910 3 H Dar Êban Con 2011 Buôn Năc

3911 4 Y Hƣm Êban Con 2015 Buôn Năc

3912 4 1 H Blêñ Niê Chủ hộ 1960 240110664 Buôn Năc 9 8 750.000 6.000.000 BTXH

3913 2 H Djua Niê Con 1994 241632985 Buôn Năc

3914 3 Y Sut Niê Con 1996 Buôn Năc

3915 4 Y Gui Niê Con 1998 Buôn Năc

3916 5 H Tiêu Niê Con 2000 Buôn Năc

3917 6 H Bun Niê Con 2003 Buôn Năc

3918 7 H Đi Niê Con 1989 241146322 Buôn Năc

3919 8 Y Rô Bi Niê Cháu 2014 Buôn Năc

3920 9 Y Phố Niê Cháu 2016 Buôn Năc

3921 5 1 H Loañ Êban Chủ hộ 1984 240863074 Buôn Năc 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3922 2 Y Hƣng Êban Con 2005 Buôn Năc

3923 3 H Ghuê Êban Con 1985 Buôn Năc

3924 4 Y Bảo Êban Anh/chị/em 2012 Buôn Năc
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3925 6 1 H Sa Ly Niê Hrah Chủ hộ 1984 240863080 Buôn Năc 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3926 2 Y Căng Niê Hrah Con 2006 Buôn Năc

3927 3 Y Cung Niê Hrah Con 2008 Buôn Năc

3928 7 1 Y Ting HĎơk Chủ hộ 1981 240584575 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

3929 2 H Ơ Yêm Bkrông Vợ/chồng 1973 240414085 Buôn Năc

3930 3 H Phem Bkrông Con 2005 Buôn Năc

3931 4 Y Kazar Bkrông Con 2010 Buôn Năc

3932 8 1 H Blem Adrỡng Chủ hộ 1975 240469175 Buôn Năc 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3933 2 H Nghiệp Adrơng Con 1997 241564107 Buôn Năc

3934 3 Y Hõc Adrơng Con 2006 Buôn Năc

3935 4 H Tâm Adrơng Con 2008 Buôn Năc

3936 9 1 Nguyễn Văn Anh Chủ hộ 1985 241500478 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

3937 2 Trần Thị Phƣơng Mai Vợ/chồng 1984 240780418 Buôn Năc

3938 3 Nguyễn Trần Phƣơng Chinh Con 2004 Buôn Năc

3939 4 Nguyễn Trần Đức Nhân Con 2012 Buôn Năc

3940 10 1 H Pem Byă Chủ hộ 1957 240109699 Buôn Năc 2 2 750.000 1.500.000

3941 2 H Blễc Byã Cha/mẹ 1916 240101634 Buôn Năc

3942 11 1 Y Kin HWing Chủ hộ 1981 240640333 Buôn Năc 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

3943 2 H Minh Bkrông Vợ/chồng 1976 240469149 Buôn Năc

3944 3 H Liễn Bkrông Con 2001 Buôn Năc

3945 4 Y Sa Moel Bkrông Con 2004 Buôn Năc

3946 5 H Trang Bkrông Con 2010 Buôn Năc

3947 6 H Lin Đa Bkrông Con 2013 Buôn Năc

3948 7 H Sa Bkrông Con 2015 Buôn Năc
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3949 8 H Pham Bkrông Con 2007 Buôn Năc

3950 12 1 H Rim Bkrông Chủ hộ 1969 240302308 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

3951 2 Nguyễn Tuấn Ngọc Long Con 1995 241563274 Buôn Năc

3952 3 Nguyễn Tuấn Ngọc Nam Con 2000 Buôn Năc

3953 4 Nguyễn Tuấn Ngọc Bạc Con 2004 Buôn Năc

3954 13 1 Nguyễn Minh Duy Chủ hộ 1982 240801807 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

3955 2 Lê Thị Hồng Vân Vợ/chồng 1980 241800743 Buôn Năc

3956 3 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Con 2008 Buôn Năc

3957 4 Phan Thị Ngân Cha/mẹ 1961 240243847 Buôn Năc

3958 14 1 Y Dăm Bi Niê Hrah Chủ hộ 1982 240863079 Buôn Năc 5 5 750.000 3.750.000

3959 2 H Bliêm Êban Vợ/chồng 1984 240863108 Buôn Năc

3960 3 H Hồng Êban Con 2006 Buôn Năc

3961 4 H Hiền Êban Con 2014 Buôn Năc

3962 5 H Hạnh Êban Con 2006 Buôn Năc

3963 15 1 Y Phi Êban Chủ hộ 1995 241631577 Buôn Năc 3 3 750.000 2.250.000

3964 2 H Bep Bkrông Vợ/chồng 1995 241564154 Buôn Năc

3965 3 H Wan Bkrông Con 2014 Buôn Năc

3966 16 1 Hồ Thái Chủ hộ 1988 205343190 Buôn Năc 3 3 750.000 2.250.000

3967 2 Nguyễn Thị Lụa Vợ/chồng 1988 240863092 Buôn Năc

3968 3 Hồ Nguyễn Huyền Trang Con 2015 Buôn Năc

3969 17 1 H Ruôč Êban Chủ hộ 1992 241146286 Buôn Năc 3 3 750.000 2.250.000

3970 2 Y Blok Niê Vợ/chồng 1986 240726048 Buôn Năc

3971 3 H Bia Lan Êban Con 2013 Buôn Năc

3972 18 1 Y Khang Bkrông Chủ hộ 1986 241146451 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000
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3973 2 H Bũn Êban Vợ/chồng 1984 240863097 Buôn Năc

3974 3 Y Dim My Êban Con 2014 Buôn Năc

3975 4 Y Dip Êban Con 2016 Buôn Năc

3976 19 1 H Sinh Êban Chủ hộ 1984 240863498 Buôn Năc 2 2 750.000 1.500.000

3977 2 H Nƣơng Êban Con 2012 Buôn Năc

3978 20 1 Y Phŏk Hmŏk Chủ hộ 1989 241146265 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

3979 2 H Đen Bkrông Vợ/chồng 1996 241564825 Buôn Năc

3980 3 H Biza Bkrông Con 2012 Buôn Năc

3981 4 Y Henri Bkrông Con 2013 Buôn Năc

3982 21 1 Y Blum Niê Chủ hộ 1988 241022725 Buôn Năc 3 3 750.000 2.250.000

3983 2 H Wăi Êban Vợ/chồng 1993 241477158 Buôn Năc

3984 3 Y La Vir Êban Con 2011 Buôn Năc

3985 22 1 Y Tluôp Bkrông Chủ hộ 1987 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

3986 2 Y Yu Êban Vợ/chồng 1992 241241494 Buôn Năc

3987 3 H Ngoai Êban Con 2008 Buôn Năc

3988 4 H Sian Êban Con 2014 Buôn Năc

3989 23 1 Y Bơt Niê Chủ hộ 1970 240414093 Buôn Năc 6 6 750.000 4.500.000

3990 2 H Blũn Bkrông Vợ/chồng 1967 240414044 Buôn Năc

3991 3 Y Phin Bkrông Con 1993 241564964 Buôn Năc

3992 4 Y Gin Bkrông Con 1996 241741405 Buôn Năc

3993 5 Y Min Bkrông Con 1998 Buôn Năc

3994 6 Y Bin Bkrông Con 2000 Buôn Năc

3995 24 1 Y Ngiệp Êban Chủ hộ 1991 241146296 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

3996 2 H Êlô Byă Vợ/chồng 1995 241493164 Buôn Năc
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3997 3 H Mƣng Byă Con 2011 Buôn Năc

3998 4 Y Kay Byă Con 2018 Buôn Năc

3999 25 1 H Đim Êban Chủ hộ 1993 241740247 Buôn Năc 3 3 750.000 2.250.000

4000 2 Y Tôi Êban Con 2011 Buôn Năc

4001 3 H Rahy Êban Con 2015 Buôn Năc

4002 26 1 Y Kôt Kbuôr Chủ hộ 1994 241476214 Buôn Năc 5 5 750.000 3.750.000

4003 2 H Kruih Êban Vợ/chồng 1986 240863099 Buôn Năc

4004 3 Y Khue Êban Con 2014 Buôn Năc

4005 4 Y Khoan Êban Con 2015 Buôn Năc

4006 5 H Cian Êban Con 2017 Buôn Năc

4007 27 1 Y Phúc Niê Chủ hộ 1988 241675684 Buôn Năc 3 3 750.000 2.250.000

4008 2 H In Bkrông Vợ/chồng 1994 241561466 Buôn Năc

4009 3 H Tuệ Bkkrông Con 2015 Buôn Năc

4010 28 1 H Am Êban Chủ hộ 1989 Buôn Năc 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

4011 2 H Ƣơm Êban Con 2011 Buôn Năc

4012 3 Y Thoi Êban Con 2014 Buôn Năc

4013 29 1 Y Phú HĎỡk Chủ hộ 1990 241146272 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

4014 2 H Nguôl Adrỡng Vợ/chồng 1992 Buôn Năc

4015 3 Y Bối Adrỡng Con 2010 Buôn Năc

4016 4 A Ly Di Y Bối Adrỡng Con 2014 Buôn Năc

4017 30 1 Đặng Thị Đào Chủ hộ 1954 241561440 Buôn Năc 4 4 750.000 3.000.000

4018 2 Nguyễn Tiến Trịnh Con 1980 240762544 Buôn Năc

4019 3 Nguyễn Thị Linh Con 1984 240757625 Buôn Năc

4020 4 Nguyễn Thị Bé Con 1990 241147176 Buôn Năc
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4021 31 1 Y Ka Ni Byă Chủ hộ 1977 240589109 Buôn Mblơt 3 3 750.000 2.250.000

4022 2 H Sƣa Hmok Vợ/chồng 1987 240863120 Buôn Mblơt

4023 3 H Nuẫn Hmok Con 2012 Buôn Mblơt

4024 32 1 H Ngôč Byă Chủ hộ 1936 240110380 Buôn Mblơt 1 0 750.000 0 BTXH

4025 33 1 Y Theo Bkrông Chủ hộ 1993 241564629 Buôn Mblơt 7 7 750.000 5.250.000

4026 2 H Riêp Mlô Vợ/chồng 1984 241364456 Buôn Mblơt

4027 3 Y Mi Mlô Con 2002 Buôn Mblơt

4028 4 Y Hƣng Mlô Con 2005 Buôn Mblơt

4029 5 Y Yôn Êban Con 1946 Buôn Mblơt

4030 6 Y Năm Mlô Con 2012 Buôn Mblơt

4031 7 Y Khoan Mlô Ông/bà 2014 240110321 Buôn Mblơt

4032 34 1 H Djum Adrơng Chủ hộ 1953 240099850 Buôn Mblơt 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

4033 2 H Min Adrơng Con 1997 241562444 Buôn Mblơt

4034 3 H Gen Adrơng Con 1995 Buôn Mblơt

4035 4 Y Tú Adrơng Cháu 2014 Buôn Mblơt

4036 35 1 Y Si Niê Chủ hộ 1987 240863158 Buôn Mblơt 4 4 750.000 3.000.000

4037 2 H Oăt Adrỡng Vợ/chồng 1987 241146540 Buôn Mblơt

4038 3 H Na Vi Adrỡng Con 2011 Buôn Mblơt

4039 4 H Duyên Adrỡng Con 2013 Buôn Mblơt

4040 36 1 Y Yêñ Bkrông Chủ hộ 1989 Buôn Mblơt 4 4 750.000 3.000.000

4041 2 H Đim Niê Vợ/chồng 1990 Buôn Mblơt

4042 3 H Yê Ri Niê Con 2013 Buôn Mblơt

4043 4 H Mlai Niê Con 2017 Buôn Mblơt

4044 37 1 H Yŏ Knul Chủ hộ 1987 240863742 Buôn Mblơt 4 4 750.000 3.000.000
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4045 2 Y Thĩ Knul Con 2006 Buôn Mblơt

4046 3 Y Ngoi Knul Con 2010 Buôn Mblơt

4047 4 Y Khƣơng Knul Con 2013 Buôn Mblơt

4048 38 1 Y Quý Ktla Chủ hộ 1988 241062100 Buôn Mblơt 3 3 750.000 2.250.000

4049 2 H Ngĩc Niê Vợ/chồng 1991 241146308 Buôn Mblơt

4050 3 H Ling Niê Con 2015 Buôn Mblơt

4051 39 1 H Brŭ Hmŏk Chủ hộ 1940 240110314 Buôn Mblơt 5 5 750.000 3.750.000

4052 2 Y Nơn Hmok Con 1970 241146485 Buôn Mblơt

4053 3 H Bƣr Hmok Con 1998 Buôn Mblơt

4054 4 Y Tao Hmõk Cháu 2014 Buôn Mblơt

4055 5 Y Pha Hmok Cháu 2007 Buôn Mblơt

4056 40 1 H Ner Hmŏk Chủ hộ 1965 240274542 Buôn Mblơt 2 1 750.000 750.000 BTXH

4057 2 Y Pha Hmok Con 2007 Buôn Mblơt

4058 41 1 H Rin Buôn krông Chủ hộ 1986 240863461 Buôn Mblơt 3 3 750.000 2.250.000

4059 2 Y Thuận Buôn Krông Con 2013 Buôn Mblơt

4060 3 Nguyễn Tấn Đức Buôn Krông Con 2017 Buôn Mblơt

4061 42 1 Y Hao Niê Chủ hộ 1988 241146338 Buôn Mblơt 6 6 750.000 4.500.000

4062 2 H Uôn HĎơk Vợ/chồng 1987 241148339 Buôn Mblơt

4063 3 H Yan HĎơk Con 2006 Buôn Mblơt

4064 4 Y Thâu HĎơk Con 2008 Buôn Mblơt

4065 5 Y Khang HĎơk Con 2011 Buôn Mblơt

4066 6 H Na Ri HĎơk Con 2017 Buôn Mblơt

4067 43 1 Y Thanh Hmŏk Chủ hộ 1980 Buôn Mblơt 5 5 750.000 3.750.000

4068 2 H Niăp Niê Vợ/chồng 1993 Buôn Mblơt
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4069 3 H Ra Zi Niê Con 2010 Buôn Mblơt

4070 4 H Phƣơng Niê Con 2012 Buôn Mblơt

4071 5 Y Khich Niê Con 2017 Buôn Mblơt

4072 44 1 Y Thứk niê Chủ hộ 1981 240863224 Buôn Mblơt 5 5 750.000 3.750.000

4073 2 H Trợ Byă Vợ/chồng 1988 241146432 Buôn Mblơt

4074 3 Y Phai Byă Con 2007 Buôn Mblơt

4075 4 Y Thuê Byă Con 2009 Buôn Mblơt

4076 5 Y Thai Byă Con 2018 Buôn Mblơt

4077 45 1 Y Biŭng Niê Chủ hộ 1986 241146704 Buôn Mblơt 5 5 750.000 3.750.000

4078 2 H Nuôr Ênuôl Vợ/chồng 1992 241146257 Buôn Mblơt

4079 3 H Năm Ênuôl Con 2010 Buôn Mblơt

4080 4 H Giêr Ênuỗl Con 2017 Buôn Mblơt

4081 5 H Ơn Ênuôl Ông/bà 1942 Buôn Mblơt

4082 46 1 Y Khoăt Bkrông Chủ hộ 1991 Buôn Mblơt 3 3 750.000 2.250.000

4083 2 H Ngơm Hmok Vợ/chồng 1994 Buôn Mblơt

4084 3 Y Hoan Hmok Con 2015 Buôn Mblơt

4085 47 1 K Sơr Y Nhơt Chủ hộ 1980 240623043 Buôn Mblơt 4 4 750.000 3.000.000

4086 2 H Manh Byă Vợ/chồng 1994 241500027 Buôn Mblơt

4087 3 Y Son Byă Con 2014 Buôn Mblơt

4088 4 Y Sa Ka Byă Con 2019 Buôn Mblơt

4089 48 1 Y Wang Byă Chủ hộ 1980 240584332 Buôn Mblơt 3 3 750.000 2.250.000

4090 2 H Yuôt Hmok Vợ/chồng 1994 241563095 Buôn Mblơt

4091 3 H Ion Hmok Con 2014 Buôn Mblơt

4092 49 1 Y Yo Mlô Chủ hộ 1992 241560980 Buôn Mblơt 4 4 750.000 3.000.000
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4093 2 H Kphen Bkrông Vợ/chồng 1993 241375103 Buôn Mblơt

4094 3 H Siva Bkrông Con 2011 Buôn Mblơt

4095 4 Y Ni An Bkrông Con 2016 Buôn Mblơt

4096 50 1 Y Thức Êñuôl Chủ hộ 1988 Buôn Mblơt 5 5 750.000 3.750.000

4097 2 H Thêm AĎrơng Vợ/chồng 1990 Buôn Mblơt

4098 3 H Duly AĎrơng Con 2013 Buôn Mblơt

4099 4 H Zun Hi AĎrơng Con 2015 Buôn Mblơt

4100 5 Y Quyn Adrơng Con 2018 Buôn Mblơt

4101 51 1 Y Hoanh Bkrông Chủ hộ 1997 Buôn Mblơt 3 3 750.000 2.250.000

4102 2 H Ngƣi Hmok Vợ/chồng 1996 Buôn Mblơt

4103 3 H Niệm Hmok Con 2015 Buôn Mblơt

4104 52 1 Y Gir Êčăm Chủ hộ 1994 241634354 Buôn Mblơt 4 4 750.000 3.000.000

4105 2 H Biêm Bkrông Vợ/chồng 1997 241563097 Buôn Mblơt

4106 3 H Lisa Bkrông Con 2015 Buôn Mblơt

4107 4 Y Ê Ni Bkrông Con 2016 Buôn Mblơt

4108 53 1 Y Kao Niê Chủ hộ 1988 240863257 Buôn Mblơt 5 5 750.000 3.750.000

4109 2 H Noen HĎơk Vợ/chồng 1989 241329598 Buôn Mblơt

4110 3 Y Khai HĎơk Con 2005 Buôn Mblơt

4111 4 Y Trƣơng HĎơk Con 2009 Buôn Mblơt

4112 5 H Yan HĎơk Anh/chị/em 2006 Buôn Mblơt

4113 54 1 Y Hiêm Adrỡng Chủ hộ 1981 240584468 Buôn Mblơt 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

4114 2 H Nƣn Hmok Vợ/chồng 1982 240863114 Buôn Mblơt

4115 3 Y Thoel Kmok Con 2007 Buôn Mblơt

4116 4 Y Suyl Hmok Con 2010 Buôn Mblơt
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4117 55 1 Y Rôl Niê Chủ hộ 1965 Buôn Mblơt 10 10 750.000 7.500.000

4118 2 H Bãn Byã Vợ/chồng 1966 Buôn Mblơt

4119 3 Y Thoan Byã Con 1994 Buôn Mblơt

4120 4 H Na Byã Con 1995 Buôn Mblơt

4121 5 Y Đa Nih Byã Con 1997 Buôn Mblơt

4122 6 H La Wi Byã Con 1999 Buôn Mblơt

4123 7 Y Thih Byă Con 1989 Buôn Mblơt

4124 8 Y Moan Byă Con 1994 Buôn Mblơt

4125 9 H Abi Byă Cháu 2014 Buôn Mblơt

4126 10 Y Thang Bkrông Cháu 1995 Buôn Mblơt

4127 56 1 H Jưn Buôn yă Chủ hộ 1942 240110332 Buôn Mblơt 2 1 750.000 750.000 BTXH

4128 2 Y Pet Byă Vợ/chồng 1972 241120595 Buôn Mblơt

4129 57 1 Y Plŏ Niê Chủ hộ 1969 241261916 Buôn Mblơt 6 6 750.000 4.500.000

4130 2 H Bra Mlô Vợ/chồng 1968 240274615 Buôn Mblơt

4131 3 H Bhí Mlô Con 2017 Buôn Mblơt

4132 4 H Dẽ Mlô Con 1997 Buôn Mblơt

4133 5 H Âu Mlô Cháu 2001 Buôn Mblơt

4134 6 H Nhi Mlô Cháu 2017 Buôn Mblơt

4135 58 1 Y Blih Adrỡng Chủ hộ 1945 Buôn Mblơt 3 3 750.000 2.250.000

4136 2 H Blê Mlô Vợ/chồng 1954 Buôn Mblơt

4137 3 H Đin Mlô Cháu 2004 Buôn Mblơt

4138 59 1 Nguyễn Văn Minh Chủ hộ 1968 240376611 Buôn Mblơt 2 1 750.000 750.000 BTXH

4139 2 Nguyễn Thị Thu Liên Vợ/chồng 1972 Buôn Mblơt

4140 60 1 Y Duê Kbuôr Chủ hộ 1987 240846577 Buôn Dham 7 7 750.000 5.250.000
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4141 2 H Mƣơ Hmõk Vợ/chồng 1986 Buôn Dham

4142 3 H Chƣc Hmõk Con 2005 Buôn Dham

4143 4 Y Nguyên Hmõk Con 2007 Buôn Dham

4144 5 H Nhƣơng Hmõk Con 2012 Buôn Dham

4145 6 Y Ga Ry Hmõk Con 2015 Buôn Dham

4146 7 H Béo Hmõk Con 2018 Buôn Dham

4147 61 1 H Ni Hmŏk Chủ hộ 1986 Buôn Dham 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

4148 2 H Côi Hmõk Con 2006 Buôn Dham

4149 3 H Đây Hmõk Con 2016 Buôn Dham

4150 62 1 Y Čuôn Bkrông Chủ hộ 1990 241146414 Buôn Dham 5 5 750.000 3.750.000

4151 2 H Rĩp Niê Vợ/chồng 1991 241631013 Buôn Dham

4152 3 Y Xiêm Niê Con 2012 Buôn Dham

4153 4 Y Kagri Niê Con 2016 Buôn Dham

4154 5 Y Ka Găm Niê Con 2018 Buôn Dham

4155 63 1 Y Dim Byă Chủ hộ 1989 241561789 Buôn Dham 5 5 750.000 3.750.000

4156 2 H Luit Niê Vợ/chồng 1993 241561784 Buôn Dham

4157 3 Y Tự Do Niê Byă Con 2009 Buôn Dham

4158 4 H Li Ra Niê Con 2013 Buôn Dham

4159 5 Y Sun Kin Niê Con 2016 Buôn Dham

4160 64 1 Y War Niê Chủ hộ 1932 240229471 Buôn Dham 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

4161 2 H Lĩ HĎơk Vợ/chồng 1946 240079626 Buôn Dham

4162 3 H Ming HĎơk Con 1987 Buôn Dham

4163 4 H Nhúc HĎơk Con 2005 240584158 Buôn Dham

4164 5 H Sun HĎơk Cháu 2007 Buôn Dham
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4165 6 Y Trong Knul Cháu 1980 Buôn Dham

4166 7 Y Karun HĎơk Cháu 2011 Buôn Dham

4167 65 1 Y Khuyết Mlô Chủ hộ 1988 241146373 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4168 2 H Lik Niê Vợ/chồng 1994 241631698 Buôn Dham

4169 3 H Siu Niê Con 2014 Buôn Dham

4170 4 Y Đăng Niê Con 2018 Buôn Dham

4171 66 1 Y Yup Mlô Chủ hộ 1986 241147104 Buôn Dham 5 5 750.000 3.750.000

4172 2 H Blũk Niê Vợ/chồng 1988 242021105 Buôn Dham

4173 3 H Jiê Niê Con 2008 Buôn Dham

4174 4 Y Wia Niê Con 2010 Buôn Dham

4175 5 H Chuân Niê Con 2014 Buôn Dham

4176 67 1 Y Sen Niê Chủ hộ 1976 Buôn Dham 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

4177 2 H Pĩl Hmõk Vợ/chồng 1981 243146502 Buôn Dham

4178 3 Y Trai Hmõk Con 2004 Buôn Dham

4179 4 H Săc Hmõk Con 2009 Buôn Dham

4180 68 1 Y Đăm Knul Chủ hộ 1991 241146396 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4181 2 H Juin Byă Vợ/chồng 1989 241147106 Buôn Dham

4182 3 Y Yu Rin Byă Con 2010 Buôn Dham

4183 4 H Dƣợc Byă Con 2015 Buôn Dham

4184 69 1 H Yao Niê Chủ hộ 1980 241146439 Buôn Dham 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

4185 2 H Riêp Niê Con 2000 Buôn Dham

4186 3 H Kiêp Niê Con 2003 Buôn Dham

4187 4 H Điêp Niê Con 2005 Buôn Dham

4188 5 H Kƣm Niê Con 2010 Buôn Dham
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4189 6 Công Đoàn Niê Cháu 2016 Buôn Dham

4190 7 Mỹ Duyên Niê Cháu 2018 Buôn Dham

4191 70 1 Y Yum Mlô Chủ hộ 1977 240584327 Buôn Dham 6 6 750.000 4.500.000

4192 2 H Briêt Niê Vợ/chồng 1982 241127452 Buôn Dham

4193 3 Y Kai Niê Con 2003 Buôn Dham

4194 4 H Nã Niê Con 2004 Buôn Dham

4195 5 H Gran Niê Con 2005 Buôn Dham

4196 6 Y Thoát Niê Con 2015 Buôn Dham

4197 71 1 Y Phor Mlô Chủ hộ 1989 241146513 Buôn Dham 5 5 750.000 3.750.000

4198 2 H Lôih Niê Vợ/chồng 1990 241146534 Buôn Dham

4199 3 H Su Bin Niê Con 2010 Buôn Dham

4200 4 H Su Uy Niê Con 2015 Buôn Dham

4201 5 Y Duy Niê Con 2019 Buôn Dham

4202 72 1 H Vin Niê Chủ hộ 1991 241146714 Buôn Dham 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

4203 2 Y Phƣớc Niê Con 2008 Buôn Dham

4204 3 Y Lõk Niê Con 2010 Buôn Dham

4205 4 H' Lan Phƣơng Niê Con 2014 Buôn Dham

4206 5 H Bảo An Niê Con 2017 Buôn Dham

4207 73 1 Y Kain Mlô Chủ hộ 1990 241146372 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4208 2 H Rah Kbuôr Vợ/chồng 1989 241146526 Buôn Dham

4209 3 H Riam Kbuôr Con 2011 Buôn Dham

4210 4 Y Chuyên Kbuôr Con 2017 Buôn Dham

4211 74 1 Y Luêi Byă Chủ hộ 1989 241561841 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4212 2 H Ngit Kbuôr Vợ/chồng 1985 241146525 Buôn Dham
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4213 3 Y Thuyên Kbuôr Con 2007 Buôn Dham

4214 4 H Rên Kbuôr Con 2012 Buôn Dham

4215 75 1 Y Yuăn Mlô Chủ hộ 1987 240863385 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4216 2 H Wăm Niê Vợ/chồng 1993 241481173 Buôn Dham

4217 3 H Thu Niê Con 2014 Buôn Dham

4218 4 Y Thiăm Niê Con 2019 Buôn Dham

4219 76 1 Y Hoang Byă Chủ hộ 1990 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4220 2 H Juh Niê Vợ/chồng 1992 Buôn Dham

4221 3 H Ngƣn Niê Con 2013 Buôn Dham

4222 4 Y Kơ Tƣn Niê Con 2017 Buôn Dham

4223 77 1 Y Gơn Niê Chủ hộ 1993 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4224 2 H Ben Mlô Vợ/chồng 1993 Buôn Dham

4225 3 Y Thinh Mlô Con 2012 Buôn Dham

4226 4 H Truyền Mlô Con 2015 Buôn Dham

4227 78 1 Y Ken Bkrông Chủ hộ 1986 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4228 2 H Vel Mlô Vợ/chồng 1989 241002360 Buôn Dham

4229 3 H Ly Sa Mlô Con 2006 Buôn Dham

4230 4 Y Găn Mlô Con 2008 Buôn Dham

4231 79 1 Y Agen Knul Chủ hộ 1988 241238562 Buôn Dham 5 5 750.000 3.750.000

4232 2 H Blem Niê Vợ/chồng 1988 240863457 Buôn Dham

4233 3 Y Khiêm Niê Con 2008 Buôn Dham

4234 4 H Su San Niê Con 2012 Buôn Dham

4235 5 Y Khoa Niê Con 2016 Buôn Dham

4236 80 1 Y Jon Kbuôr Chủ hộ 1970 Buôn Dham 14 14 750.000 10.500.000
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4237 2 H Nem Hmõk Vợ/chồng 1974 Buôn Dham

4238 3 H Luẽ Hmõk Con 1953 Buôn Dham

4239 4 Y Nip Hmõk Con 1985 Buôn Dham

4240 5 Y Duẽ Hmõk Con 1998 Buôn Dham

4241 6 H Ãi Hmõk Con 2002 Buôn Dham

4242 7 H Măi Hmõk Con 2003 Buôn Dham

4243 8 Y Kina Hmok Con 2005 Buôn Dham

4244 9 Y Chƣơ Hmok Con 2007 Buôn Dham

4245 10 H Ji Hmok Con 2010 Buôn Dham

4246 11 Y Nên Hmok Con 2012 Buôn Dham

4247 12 H Yuinh Hmôk Con 1997 Buôn Dham

4248 13 Y Phên Hmõk Cha/mẹ 2016 Buôn Dham

4249 14 Y Phrên Hmok Anh/chị/em 2017 Buôn Dham

4250 81 1 H Mach Niê Chủ hộ 1984 240816730 Buôn Dham 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

4251 2 Y Anh Byă Vợ/chồng 1985 240840382 Buôn Dham

4252 3 Y Dăm Bhu Niê Con 2006 Buôn Dham

4253 4 Y Huân Niê Con 2010 Buôn Dham

4254 5 Y Duân Niê Con 2019 Buôn Dham

4255 82 1 H Rĭt Niê Chủ hộ 1980 Buôn Dham 2 1 750.000 750.000 BTXH

4256 2 Y Đức Niê Con 2008 Buôn Dham

4257 83 1 H Phren Knul Chủ hộ 1994 241560892 Buôn Dham 3 3 750.000 2.250.000

4258 2 Y Rôni Knul Con 2012 Buôn Dham

4259 3 Y Gari Knul Con 2015 Buôn Dham

4260 84 1 Y Thương Êban Chủ hộ 1993 241564665 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000
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4261 2 H Dôc Mlô Vợ/chồng 1989 Buôn Dham

4262 3 Y Trƣơng Mlô Con 2014 Buôn Dham

4263 4 Y Khƣơng Mlô Con 2019 Buôn Dham

4264 85 1 Y Dhoan Mlô Chủ hộ 1983 240863585 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4265 2 H Nuaih Niê Vợ/chồng 1990 241146401 Buôn Dham

4266 3 H Jnia Niê Con 2011 Buôn Dham

4267 4 H Trúc Niê Con 2013 Buôn Dham

4268 86 1 Y Binh Adrỡng Chủ hộ 1988 241560258 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4269 2 H Nâu Hmõk Vợ/chồng 1989 241560275 Buôn Dham

4270 3 H Cuã Hmok Con 2007 Buôn Dham

4271 4 H Bik Hmõk Con 2009 Buôn Dham

4272 87 1 Y Ngăk Buôn krông Chủ hộ 1993 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4273 2 H Đêra Mlô Vợ/chồng 1998 Buôn Dham

4274 3 Y Jamin Mlô Con 2014 Buôn Dham

4275 4 H'sunin Mlô Con 2016 Buôn Dham

4276 88 1 Y Phon Niê Chủ hộ 1989 241160507 Buôn Dham 4 4 750.000 3.000.000

4277 2 H Kiăp Kbuôr Vợ/chồng 1989 241146468 Buôn Dham

4278 3 H Rau Kbuôr Con 2013 Buôn Dham

4279 4 Y Them Kbuôr Con 2017 Buôn Dham

4280 89 1 Y Lang Byă Chủ hộ 1986 241146594 Buôn Dham 6 6 750.000 4.500.000

4281 2 H Phƣơng Niê Vợ/chồng 1982 240863576 Buôn Dham

4282 3 Y Thuyết Niê Con 2006 Buôn Dham

4283 4 Y Khuyên Niê Con 2007 Buôn Dham

4284 5 H Mut Niê Con 2010 Buôn Dham
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4285 6 H Nứt Niê Con 2015 Buôn Dham

4286 90 1 Y Khêch Niê Chủ hộ 1950 240103186 Buôn Dham 9 9 750.000 6.750.000

4287 2 H' Yƣn Byă Vợ/chồng 1958 240024292 Buôn Dham

4288 3 H' Bay Byă Con 1993 Buôn Dham

4289 4 H' Tam Byă Con 1995 Buôn Dham

4290 5 H' Ramichel Byă Con 1998 Buôn Dham

4291 6 H' Thạch Bích Byă Con 2000 Buôn Dham

4292 7 Y- Thâu Byă Con 2011 Buôn Dham

4293 8 H Thach Thảo Byă Cháu 2000 Buôn Dham

4294 9 H Tây Byă Cháu 2016 Buôn Dham

4295 91 1 Y Ni Hmŏk Chủ hộ 1976 240469225 Buôn Dham 6 6 750.000 4.500.000

4296 2 H Mang Mlô Vợ/chồng 1982 240863522 Buôn Dham

4297 3 Y Khe Mlô Con 2005 Buôn Dham

4298 4 Y Pông Mlô Con 2009 Buôn Dham

4299 5 Y Tơr Mlô Con 2014 Buôn Dham

4300 6 H Niê Mlô Con 2018 Buôn Dham

4301 92 1 Lâm Thị Phụng Chủ hộ 1964 240243505 Buôn Eakruế 2 1 750.000 750.000 BTXH

4302 2 Lâm Thị Dùng Cha/mẹ 1951 240274474 Buôn Eakruế

4303 93 1 Y Ngai Êñuôl Chủ hộ 1985 Buôn Eakruế 6 6 750.000 4.500.000

4304 2 H-Ru Niê Vợ/chồng 1985 Buôn Eakruế

4305 3 Y-Thiết Niê Con 2004 Buôn Eakruế

4306 4 H - Yô Na Niê Con 2006 Buôn Eakruế

4307 5 H- Tri Na Niê Con 2010 Buôn Eakruế

4308 6 H' Tra Wi Niê Con 2017 Buôn Eakruế
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4309 94 1 Y Kim HĎơk Chủ hộ 1971 240863975 Buôn Eakruế 9 9 750.000 6.750.000

4310 2 H' Bri Byă Vợ/chồng 1969 Buôn Eakruế

4311 3 H' Mữc Byă Con 1993 Buôn Eakruế

4312 4 H' Đáp Byă Con 1995 241632000 Buôn Eakruế

4313 5 H' Mơ Byă Con 1999 Buôn Eakruế

4314 6 H' Gợi Byă Con 2006 Buôn Eakruế

4315 7 Y Khối Byă Con 2012 Buôn Eakruế

4316 8 Y Huệ Byă Cháu 2016 Buôn Eakruế

4317 9 H Ƣớt Byă Cháu 2018 Buôn Eakruế

4318 95 1 Y Tit Byă Chủ hộ 1960 240347304 Buôn Eakruế 5 5 750.000 3.750.000

4319 2 H Rũi Êban Vợ/chồng 1956 240584403 Buôn Eakruế

4320 3 Y Kôp Êban Con 1983 Buôn Eakruế

4321 4 Y Puôp Êban Con 1992 Buôn Eakruế

4322 5 H Osin Êban Con 1998 241741551 Buôn Eakruế

4323 96 1 Y Thên Êban Chủ hộ 1984 241147478 Buôn Eakruế 4 4 750.000 3.000.000

4324 2 H Ngich Buôn Krông Vợ/chồng 1990 241146768 Buôn Eakruế

4325 3 Y Min Hi Buôn Krông Con 2010 Buôn Eakruế

4326 4 Y Min Hô Buôn Krông Con 2014 Buôn Eakruế

4327 97 1 Y Ben Mlô Chủ hộ 1965 Buôn Eakruế 7 7 750.000 5.250.000

4328 2 H Miêo Niê Vợ/chồng 1964 Buôn Eakruế

4329 3 Y Wỗc Niê Con 1991 Buôn Eakruế

4330 4 Y Biêh Niê Con 1994 Buôn Eakruế

4331 5 Y Sen Niê Con 1999 Buôn Eakruế

4332 6 H Vel Niê Con 2003 Buôn Eakruế
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4333 7 H Drỗc Niê Con 1986 Buôn Eakruế

4334 98 1 H Drak Adrơng Chủ hộ 1992 Buôn Eakruế 3 3 750.000 2.250.000

4335 2 H Guôn Adrỡng Vợ/chồng 2011 Buôn Eakruế

4336 3 Y Tinh Adrỡng Con 2013 Buôn Eakruế

4337 99 1 Y Mon Byă Chủ hộ 1972 240414080 Buôn Eakruế 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

4338 2 H Răm Mlô Vợ/chồng 1975 240584296 Buôn Eakruế

4339 3 Y Ruah Mlô Con 1991 241740051 Buôn Eakruế

4340 4 Y Wer Mlô Con 1993 241740052 Buôn Eakruế

4341 5 H Kao Mlô Con 1998 241741320 Buôn Eakruế

4342 6 H Phỗ Mlô Con 2005 Buôn Eakruế

4343 7 H Lê Wi Mlô Cháu 2018 Buôn Eakruế

4344 100 1 Y Nuel Byă Chủ hộ 1970 240414082 Buôn Eakruế 8 8 750.000 6.000.000

4345 2 H' Eo Hdruễ Vợ/chồng 1972 240414091 Buôn Eakruế

4346 3 H' Muêr Hdruễ Con 1994 241564155 Buôn Eakruế

4347 4 Y - Trôs Hdruễ Con 1996 241741497 Buôn Eakruế

4348 5 Y - Kôs Hdruễ Con 1998 241741496 Buôn Eakruế

4349 6 H' Mep Hdruễ Con 2004 Buôn Eakruế

4350 7 H'vui  Hdruễ Cháu 2016 Buôn Eakruế

4351 8 Y Sa Kel Hdruễ Cháu 2018 Buôn Eakruế

4352 101 1 H Biă Niê Chủ hộ 1974 241241599 Buôn Eakruế 9 8 750.000 6.000.000 BTXH

4353 2 H' Téc Niê Kdăm Vợ/chồng 1994 241500283 Buôn Eakruế

4354 3 Đặng Quang Lộc Con 1998 241634126 Buôn Eakruế

4355 4 Đăng Quang Cao Nguyên Niê Con 2009 241634691 Buôn Eakruế

4356 5 Đặng Quang Tuấn Anh Niê Con 2006 Buôn Eakruế
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4357 6 Đăng Quang Lợi Con 1961 Buôn Eakruế

4358 7 Đặng Thị Kim Nhàn Con 2000 Buôn Eakruế

4359 8 H Hạnh Niê KĎăm Cháu 2013 Buôn Eakruế

4360 9 Y Châu Niê KĎăm Cháu 2014 Buôn Eakruế

4361 102 1 Y Bur Byă Chủ hộ 1983 240863057 Buôn Eakruế 6 6 750.000 4.500.000

4362 2 H Yao Kpơr Vợ/chồng 1985 241146664 Buôn Eakruế

4363 3 H Le Kpơr Con 2003 Buôn Eakruế

4364 4 H Nẽ Kpơr Con 2004 Buôn Eakruế

4365 5 Y Kôl Kpơr Con 2007 Buôn Eakruế

4366 6 H Quê Kpơr Con 2014 Buôn Eakruế

4367 103 1 H Ly Niê Chủ hộ 1975 Buôn Eakruế 2 1 750.000 750.000 BTXH

4368 2 H Thảo Niê Con 2006 Buôn Eakruế

4369 104 1 H Wưn Adrỡng Chủ hộ 1968 Buôn Eakruế 6 6 750.000 4.500.000

4370 2 Y Khây Adrỡng Vợ/chồng 2011 Buôn Eakruế

4371 3 H Jê Ni Adrỡng Con 2014 Buôn Eakruế

4372 4 H'yet Adrỡng Con 1995 Buôn Eakruế

4373 5 H' Ơt Adrỡng Con 1995 Buôn Eakruế

4374 6 Y Tiến Adrỡng Con 2017 Buôn Eakruế

4375 105 1 Y Puih Byă Chủ hộ 1989 241561854 Buôn Eakruế 5 5 750.000 3.750.000

4376 2 H Cỗi Niê Vợ/chồng 1995 241563489 Buôn Eakruế

4377 3 Y Chic Niê Con 2011 Buôn Eakruế

4378 4 H Lê Na Niê Con 2013 Buôn Eakruế

4379 5 H Na Ri Niê Con 2016 Buôn Eakruế

4380 106 1 Y Hem Êban Chủ hộ 1981 240584708 Buôn Eakruế 4 4 750.000 3.000.000
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4381 2 H' Blao Bkrông Vợ/chồng 1984 240863481 Buôn Eakruế

4382 3 Y-Tuễ Bkrông Con 2004 Buôn Eakruế

4383 4 H' Nhuệ Bkrông Con 2010 Buôn Eakruế

4384 107 1 Y Tương Êñuôl Chủ hộ 1988 241147418 Buôn Eakruế 5 5 750.000 3.750.000

4385 2 H Đõk Byã Vợ/chồng 1992 241561791 Buôn Eakruế

4386 3 H Sơ Rian Byã Con 2013 Buôn Eakruế

4387 4 Y Phi An Byã Con 2015 Buôn Eakruế

4388 5 H Ian Vyă Con 2018 Buôn Eakruế

4389 108 1 Lê Thị Tâm Chủ hộ 1968 230313771 Buôn Eakruế 3 2 750.000 1.500.000

4390 2 Trần Thị Kim Phƣợng Con 1999 Buôn Eakruế BTXH

4391 3 Lê Thị Kim Oanh Cháu 1999 Buôn Eakruế

4392 109 1 Y Sôn Knul Chủ hộ 1986 241263478 Buôn Eakruế 4 4 750.000 3.000.000

4393 2 H Ngo Byă Vợ/chồng 1993 241561103 Buôn Eakruế

4394 3 H Sa Uôn Byă Con 2012 Buôn Eakruế

4395 4 Y Kuôn Byă Con 2017 Buôn Eakruế

4396 110 1 Y Mih Niê Chủ hộ 1987 Buôn Eakruế 5 5 750.000 3.750.000

4397 2 H' Doan Hmõk Vợ/chồng 1984 Buôn Eakruế

4398 3 Y Usan Hmõk Con 2007 Buôn Eakruế

4399 4 Y Đạt Hmõk Con 2011 Buôn Eakruế

4400 5 Y Tinh Hmõk Con 2015 Buôn Eakruế

4401 111 1 Y Bhit Hmŏk Chủ hộ 1962 240110261 Buôn Eakruế 5 5 750.000 3.750.000

4402 2 H Driêt Knul Vợ/chồng 1964 240110312 Buôn Eakruế

4403 3 H Đim Knul Con 1986 240863273 Buôn Eakruế

4404 4 Y Duy Knul Con 1996 Buôn Eakruế
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4405 5 H Nhi Knul Cháu 2003 Buôn Eakruế

4406 112 1 H Đῠm Niê Chủ hộ 1988 240863159 Buôn Eakruế 4 4 750.000 3.000.000

4407 2 Y Thŭt Êban Vợ/chồng 1992 241257535 Buôn Eakruế

4408 3 H' Su Met Niê Con 2012 Buôn Eakruế

4409 4 Y Meo Niê Con 2014 Buôn Eakruế

4410 113 1 H Ly Ti Êban Chủ hộ 1988 241146736 Buôn Eakruế 2 1 750.000 750.000 BTXH

4411 2 H Rô Sa Êban Con 2011 Buôn Eakruế

4412 114 1 H Sen Byă Chủ hộ 1995 241561790 Buôn Eakruế 5 5 750.000 3.750.000

4413 2 H'chiơn Bỹa Vợ/chồng 2014 241741428 Buôn Eakruế

4414 3 Y Pa Byã Con 1982 Buôn Eakruế

4415 4 H Tĩ Byă Ông/bà 1935 240110400 Buôn Eakruế

4416 5 Y Wô HĎơk Anh/chị/em 1998 Buôn Eakruế

4417 115 1 Trần Thị Ngọc Mai Chủ hộ 1979 Buôn Eakruế 2 2 750.000 1.500.000

4418 2 Nguyễn Trần Phƣơng Trang Con 2002 Buôn Eakruế

4419 116 1 Y A Bi ya HĎơk Chủ hộ 1992 Buôn Eakruế 3 3 750.000 2.250.000

4420 2 H Trinh Niê Vợ/chồng 1993 Buôn Eakruế

4421 3 Y Rô Nao Niê Con 2013 Buôn Eakruế

4422 117 1 Y Trinh Byă Chủ hộ 1994 241740189 Buôn Eakruế 4 4 750.000 3.000.000

4423 2 H'nũ Hmôk Vợ/chồng 1995 Buôn Eakruế

4424 3 Y Khánh Hmôk Con 2013 Buôn Eakruế

4425 4 H'pha Lê Hmôk Con 2016 Buôn Eakruế

4426 118 1 Y Jôl Hlong Chủ hộ 1990 241148346 Buôn Eakruế 5 5 750.000 3.750.000

4427 2 H'goat Niê Vợ/chồng 1989 241146775 Buôn Eakruế

4428 3 H'muôn Niê Con 2013 Buôn Eakruế
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4429 4 Y Khuôn Niê Con 2016 Buôn Eakruế

4430 5 H Nguôm Niê Con 2018 Buôn Eakruế

4431 119 1 Bkrông Thị Tuyết Hoa Chủ hộ 1973 Buôn Eakruế 4 4 750.000 3.000.000

4432 2 Phan Xuân Vợ/chồng 1964 Buôn Eakruế

4433 3 Phan Bkrông Văn Anh Con 1994 Buôn Eakruế

4434 4 Phan Bkrông Văn Thành Con 1998 Buôn Eakruế

4435 120 1 Y Riêp Bkrông Chủ hộ 1978 Buôn Eakruế 4 4 750.000 3.000.000

4436 2 H Nƣm Êban Vợ/chồng 1986 241078102 Buôn Eakruế

4437 3 Y Hơp Êban Con 2018 Buôn Eakruế

4438 4 H Chiêu Êban Con 2014 Buôn Eakruế

4439 121 1 Y Thiên Knul Chủ hộ 1971 240584403 Buôn Eakruế 4 4 750.000 3.000.000

4440 2 H Yem Niê Vợ/chồng 1972 240863336 Buôn Eakruế

4441 3 H Nhi Niê Con 1998 241741522 Buôn Eakruế

4442 4 Y Jun Niê Con 2005 Buôn Eakruế

4443 122 1 Nguyễn Thị Xoa Chủ hộ 1969 Buôn Eakruế 5 5 750.000 3.750.000

4444 2 Huỳnh Thanh Phƣơng Con 1996 Buôn Eakruế

4445 3 Huỳnh Đức Con 2000 Buôn Eakruế

4446 4 Huỳnh Thị Mai Ly Con 2004 Buôn Eakruế

4447 5 Huỳnh Thanh Nam Con 1993 Buôn Eakruế

4448 123 1 Y Sin Êban Chủ hộ 1955 240110669 Buôn Eakruế 8 6 750.000 4.500.000 BTXH

4449 2 Bkrông Thị Hồng Phƣợng Vợ/chồng 1966 240274587 Buôn Eakruế BTXH

4450 3 Y Tũ Bkrông Con 1983 241184115 Buôn Eakruế

4451 4 Bkrông Thị Hồng H'saben Con 1993 241560959 Buôn Eakruế

4452 5 Buôn Krông Thị Hồng H'samen Con 1995 241564091 Buôn Eakruế
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4453 6 Bkrông Y-Sơli Con 1989 241128894 Buôn Eakruế

4454 7 Bkrông Y-Sơven Con 1990 241134440 Buôn Eakruế

4455 8 Buôn Krông Ênuỗl Hoàng Huy Cháu 2017 Buôn Eakruế

4456 124 1 Y Dhưn Êban Chủ hộ 1971 Buôn Eakruế 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

4457 2 H Em Byă Vợ/chồng 1965 Buôn Eakruế

4458 3 H Blir Byă Con 1986 Buôn Eakruế

4459 4 Y Jum Byă Con 2008 Buôn Eakruế

4460 125 1 H Pat Niê Chủ hộ 1969 Buôn Eakruế 2 2 750.000 1.500.000

4461 2 H Uyên Niê Con 2014 Buôn Eakruế

4462 126 1 Võ Thị Hoa Chủ hộ 1949 241322708 Thôn Hòa Đông 3 3 750.000 2.250.000

4463 2 Trần Ngọc Thành Con 1992 241413645 Thôn Hòa Đông

4464 3 Trần Văn Nông Con 1997 241630496 Thôn Hòa Đông

4465 127 1 Phạm thị Huệ Chủ hộ 1952 Thôn Hòa Đông 1 0 750.000 0 BTXH

4466 128 1 Đặng Tửu Chủ hộ 1937 Thôn Hòa Đông 2 0 750.000 0 BTXH

4467 2 Mai Thị Chỡn Vợ/chồng 1944 Thôn Hòa Đông BTXH

4468 129 1 Nguyễn Thị Kim Hương Chủ hộ 1942 Thôn Hòa Đông 1 1 750.000 750.000

4469 130 1 Bùi Chúng Chủ hộ 1946 220352829 Thôn Hòa Đông 5 5 750.000 3.750.000

4470 2 Hồ Thị Xí Vợ/chồng 1953 220352828 Thôn Hòa Đông

4471 3 Bùi Cảnh Con 1985 241345179 Thôn Hòa Đông

4472 4 Bùi Văn Tri Con 1993 Thôn Hòa Đông

4473 5 Bùi Văn Dũng Con 1994 241489721 Thôn Hòa Đông

4474 131 1 Phương Tiến Dũng Chủ hộ 1932 241146745 Thôn Hòa Đông 3 0 750.000 0 BTXH

4475 2 Phƣơng Văn Cƣờng Vợ/chồng 1975 241146811 Thôn Hòa Đông BTXH

4476 3 Đặng Thị Thanh Con 1933 Thôn Hòa Đông BTXH
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4477 132 1 Bùi Pho Chủ hộ 1983 241347052 Thôn Hòa Đông 4 4 750.000 3.000.000

4478 2 Đoàn Thị Thanh Vợ/chồng 1986 225392240 Thôn Hòa Đông

4479 3 Bùi Thị Ngọc An Con 2012 Thôn Hòa Đông

4480 4 Bùi Gia Bảo Con 2014 Thôn Hòa Đông

4481 133 1 Lê Văn Trí Chủ hộ 1943 Thôn Hòa Đông 2 2 750.000 1.500.000

4482 2 Trƣơng Khải Quân Cháu 2011 Thôn Hòa Đông

4483 134 1 Nguyễn Ngọc Bằng Chủ hộ 1969 240347227 Thôn Hòa Đông 7 7 750.000 5.250.000

4484 2 Nguyễn Thị Ngân Vợ/chồng 1973 241323151 Thôn Hòa Đông

4485 3 Nguyễn Thị Thƣơng Con 1995 241563043 Thôn Hòa Đông

4486 4 Nguyễn Ngọc Tình Con 1998 Thôn Hòa Đông

4487 5 Nguyễn Thị Thu Yên Con 2004 Thôn Hòa Đông

4488 6 Mai Phƣơng Mỹ Vy Cháu 2016 Thôn Hòa Đông

4489 7 Mai Phƣơng Mỹ Vân Cháu 2018 Thôn Hòa Đông

4490 135 1 Đỗ Thị Tâm Chủ hộ 1955 241563507 Thôn Hòa Đông 6 6 750.000 4.500.000

4491 2 Đặng Minh Bình Con 1990 241273891 Thôn Hòa Đông

4492 3 Đặng Thị Mỹ Quyên Cháu 2015 Thôn Hòa Đông

4493 4 Trần Thị Kim Linh Cháu 1995 Thôn Hòa Đông

4494 5 Đặng Minh Trƣờng Cháu 2016 Thôn Hòa Đông

4495 6 Đặng Thị Hồng Hạnh Khác 2011 241661317 Thôn Hòa Đông

4496 136 1 Bùi Minh Duẩn Chủ hộ 1975 Thôn Hòa Đông 4 4 750.000 3.000.000

4497 2 Lƣơng Thị Thảo Vợ/chồng 1975 Thôn Hòa Đông

4498 3 Bùi Minh Văn Con 1998 Thôn Hòa Đông

4499 4 Bùi Thị Trúc Mai Con 2007 Thôn Hòa Đông

4500 137 1 Hà Đức Minh Chủ hộ 1963 240377604 Thôn Hòa Đông 4 4 750.000 3.000.000
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4501 2 Mai Thị Hồng Thu Vợ/chồng 1967 241146632 Thôn Hòa Đông

4502 3 Hà Minh Quốc Con 2002 Thôn Hòa Đông

4503 4 Hà Thị Mỹ Duyên Con 1994 241560018 Thôn Hòa Đông

4504 138 1 Lê Chung Chỉnh Chủ hộ 1969 240302254 Thôn Hòa Đông 5 5 750.000 3.750.000

4505 2 Hồ Thị Xí Vợ/chồng 1953 240403262 Thôn Hòa Đông

4506 3 Bùi Cảnh Con 1985 241379942 Thôn Hòa Đông

4507 4 Bùi Văn Tri Con 1993 241500038 Thôn Hòa Đông

4508 5 Hoàng Lê Giang Cháu 2014 Thôn Hòa Đông

4509 139 1 Nguyễn Ngọc Anh Chủ hộ 1956 240243892 Thôn Hòa Đông 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

4510 2 Bùi Thị Nam Vợ/chồng 1962 240105536 Thôn Hòa Đông

4511 3 Nguyễn Thị Ngọc Phƣơng Con 1988 240863310 Thôn Hòa Đông BTXH

4512 4 Nguyễn Thị Thu Hà Cháu 2010 Thôn Hòa Đông

4513 140 1 Trần Thị Bình Chủ hộ 1968 Thôn Hòa Trung 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

4514 2 Phạm Trần Linh Con 1996 Thôn Hòa Trung

4515 3 Phạm Trần Sơn Con 1998 Thôn Hòa Trung

4516 4 Phạm Trần Thanh Con 2002 Thôn Hòa Trung

4517 5 Phạm Thị Thu Hằng Con 2005 Thôn Hòa Trung

4518 141 1 Nguyễn Hiến Chủ hộ 1963 240105406 Thôn Hòa Trung 7 6 750.000 4.500.000

4519 2 Nguyễn Dũng Vợ/chồng 1992 241046354 Thôn Hòa Trung

4520 3 Nguyễn Cao Kỳ Con 1997 241561156 Thôn Hòa Trung

4521 4 Nguyễn Mỹ Con 2002 241632156 Thôn Hòa Trung

4522 5 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 1985 Thôn Hòa Trung BTXH

4523 6 Nguyễn Thị Diệu Con 1965 Thôn Hòa Trung

4524 7 Nguyễn Thị Thảo Nhi Cháu 2010 Thôn Hòa Trung
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4525 142 1 Nguyễn Thị Bân Chủ hộ 1985 Thôn Hòa Trung 1 1 750.000 750.000

4526 143 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ 1963 241353374 Thôn Hòa Trung 5 5 750.000 3.750.000

4527 2 Ngô Văn Nghĩa Con 1999 Thôn Hòa Trung

4528 3 Ngô Thị Duyên Con 2001 Thôn Hòa Trung

4529 4 Ngô Thị Kim Tài Con 1985 Thôn Hòa Trung

4530 5 Phạm Minh Tuấn Cháu 2014 Thôn Hòa Trung

4531 144 1 Nguyễn Thị Biết Chủ hộ 1941 240243794 Thôn Hòa Trung 1 1 750.000 750.000

4532 145 1 Trần Văn Dũng Chủ hộ 1978 241500077 Thôn Hòa Trung 4 4 750.000 3.000.000

4533 2 Trần Thị Vinh Vợ/chồng 1975 240469169 Thôn Hòa Trung

4534 3 Trần Văn Sinh Con 2003 Thôn Hòa Trung

4535 4 Trần Thị Diên Con 2005 Thôn Hòa Trung

4536 146 1 Hồ Thanh Hoàng Chủ hộ 1963 241357735 Thôn Hòa Trung 4 4 750.000 3.000.000

4537 2 Trần Thị Hóa Vợ/chồng 1966 240243772 Thôn Hòa Trung

4538 3 Hồ Thanh Trƣờng Con 1996 Thôn Hòa Trung

4539 4 Hồ Thanh Vũ Con 1998 241740118 Thôn Hòa Trung

4540 147 1 Thái Quang Ánh Chủ hộ 1974 241247064 Thôn Hòa Trung 4 4 750.000 3.000.000

4541 2 Phạm Thị Hồ Vợ/chồng 1967 241247065 Thôn Hòa Trung

4542 3 Thái Quốc Pháp Con 1994 241562126 Thôn Hòa Trung

4543 4 Thái Quốc Toản Con 2000 Thôn Hòa Trung

4544 148 1 Nguyễn Đức Tài Chủ hộ 1972 240469163 Thôn Hòa Trung 6 6 750.000 4.500.000

4545 2 Đinh Thị Gấm Vợ/chồng 1980 240580319 Thôn Hòa Trung

4546 3 Nguyễn Thị Tuyết Trâm Con 2001 Thôn Hòa Trung

4547 4 Nguyễn Thị Thanh Trúc Con 2006 Thôn Hòa Trung

4548 5 Nguyễn Đinh Phi Líp Con 2011 Thôn Hòa Trung
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4549 6 Nguyễn Ngọc Ca Thƣơng Con 2015 Thôn Hòa Trung

4550 149 1 Vi Thị Bông Chủ hộ 1980 240580148 Thôn Hòa Trung 3 1 750.000 750.000 BTXH

4551 2 Trƣơng Ngọc Nhi Con 2005 Thôn Hòa Trung BTXH

4552 3 Trƣơng Ngọc Ý An Con 2011 Thôn Hòa Trung

4553 150 1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ hộ 1985 Thôn Hòa Trung 4 4 750.000 3.000.000

4554 2 Phạm Thị Phƣơng Vợ/chồng 1987 Thôn Hòa Trung

4555 3 Nguyễn Phạm Bảo Châu Con 2012 Thôn Hòa Trung

4556 4 Nguyễn Phạm Bảo Trâm Con 2015 Thôn Hòa Trung

4557 151 1 Nguyễn Quang Sen Chủ hộ 1944 241481640 Thôn Hòa Trung 2 2 750.000 1.500.000

4558 2 Đinh Thị Hạ Vợ/chồng 1949 210388511 Thôn Hòa Trung

4559 152 1 Nguyễn Lai Chủ hộ 1959 240403232 Thôn Hòa Trung 6 6 750.000 4.500.000

4560 2 Nguyễn Thị Cúc Vợ/chồng 1963 241147061 Thôn Hòa Trung

4561 3 Nguyễn Cao Thảo My Con 2014 241630013 Thôn Hòa Trung

4562 4 Lê Cẩm Quỳnh Cháu 2014 Thôn Hòa Trung

4563 5 Nguyễn Thị Diệu Cháu 1994 Thôn Hòa Trung

4564 6 Trình Bảo Nhân Cháu 2017 Thôn Hòa Trung

4565 153 1 Nguyễn Nông Chủ hộ 1972 240377559 Thôn Hòa Trung 6 6 750.000 4.500.000

4566 2 Nguyễn Thị Bốn Vợ/chồng 1972 241360789 Thôn Hòa Trung

4567 3 Nguyễn Thắng Con 1994 241561283 Thôn Hòa Trung

4568 4 Nguyễn Lợi Con 1994 241561284 Thôn Hòa Trung

4569 5 Nguyễn Quyền Con 1996 241564683 Thôn Hòa Trung

4570 6 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Con 2006 Thôn Hòa Trung

4571 154 1 Trương Thị Hồng Loan Chủ hộ 1960 240017165 Thôn Hòa Trung 3 3 750.000 2.250.000

4572 2 Nguyễn Thị Thu Tâm Con 1980 240584355 Thôn Hòa Trung
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4573 3 Phạm Nguyễn Ánh Ngọc Cháu 2012 Thôn Hòa Trung

4574 155 1 Phạm Thị Bút Chủ hộ 1947 240243731 Thôn Hòa Trung 1 1 750.000 750.000

4575 156 1 Đào Thị Huệ Chủ hộ 1921 Thôn Hòa Trung 6 6 750.000 4.500.000

4576 2 Nguyễn Cao Cƣờng Cháu 1980 240931977 Thôn Hòa Trung

4577 3 Trần Thị Mỹ Nƣơng Cháu 1983 241633768 Thôn Hòa Trung

4578 4 Nguyễn Cao Hiếu Khác 2001 Thôn Hòa Trung

4579 5 Nguyễn Văn Nghĩa Khác 2004 Thôn Hòa Trung

4580 6 Nguyễn Quốc Đại Khác 2010 Thôn Hòa Trung

4581 157 1 Văn Đức Mạnh Chủ hộ 1942 241886220 Thôn Hòa Trung 1 1 750.000 750.000

4582 158 1 Vũ Thị Thương Thùy Chủ hộ 1984 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4583 2 Trần Thị Tuyết Ngân Con 2003 Buôn Hma

4584 3 Trần Thế Anh Con 2014 Buôn Hma

4585 159 1 Y Traih  Byă Chủ hộ 1994 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4586 2 H Sa Dun Bkrông Vợ/chồng 1996 Buôn Hma

4587 3 H Lê Wơ Bkrông Con 2014 Buôn Hma

4588 160 1 Y Noen Knul Chủ hộ 1990 241146419 Buôn Hma 4 4 750.000 3.000.000

4589 2 H Đeo Buôn Krông Vợ/chồng 1988 241146567 Buôn Hma

4590 3 Y Tuễ Buôn Krông Con 2010 Buôn Hma

4591 4 H Zen Ni Buôn Krông Con 2012 Buôn Hma

4592 161 1 Y Dhoañ  Êñuôl Chủ hộ 1984 240863027 Buôn Hma 5 5 750.000 3.750.000

4593 2 H Ber Knul Vợ/chồng 1984 240863968 Buôn Hma

4594 3 Y Trƣơng Knul Con 2007 Buôn Hma

4595 4 Y Phi Knul Con 2010 Buôn Hma

4596 5 Y Phong Knul Con 2013 Buôn Hma
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4597 162 1 Y Krang Byă Chủ hộ 1945 240103103 Buôn Hma 4 4 750.000 3.000.000

4598 2 H Tram Niê Bdap Vợ/chồng 1947 240103106 Buôn Hma

4599 3 H Dhiêt Niê Bdap Con 1992 241331034 Buôn Hma

4600 4 Y Kha Thi Niê Bdap Cháu 2013 Buôn Hma

4601 163 1 Y Hôñ Bkrông Chủ hộ 1974 240584154 Buôn Hma 6 6 750.000 4.500.000

4602 2 H Nem Byã Vợ/chồng 1977 240469314 Buôn Hma

4603 3 Y Kraih Byã Con 1993 241631326 Buôn Hma

4604 4 H Moan Byã Con 1995 241563078 Buôn Hma

4605 5 H Bi La Byã Con 1998 241634969 Buôn Hma

4606 6 Y Đavit Byã Con 2002 Buôn Hma

4607 164 1 Y Dhoăng  Hmŏk Chủ hộ 1992 241560647 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4608 2 H Jawk Bỹa Vợ/chồng 1993 241241495 Buôn Hma

4609 3 H La Ni Bỹa Con 2015 Buôn Hma

4610 165 1 Y Sêč  Êñuôl Chủ hộ 1988 241147419 Buôn Hma 4 4 750.000 3.000.000

4611 2 H Siết Knul Vợ/chồng 1990 241146411 Buôn Hma

4612 3 Y Chức Knul Con 2013 Buôn Hma

4613 4 H Nga Knul Con 2016 Buôn Hma

4614 166 1 Y Phan Niê Chủ hộ 1989 241146427 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4615 2 H Jai Knul Vợ/chồng 1992 241146412 Buôn Hma

4616 3 Y Thuận Knul Con 2013 Buôn Hma

4617 167 1 Y Kiêp Knul Chủ hộ 1992 241146614 Buôn Hma 4 4 750.000 3.000.000

4618 2 H Nuin Bkrông Vợ/chồng 1991 241147031 Buôn Hma

4619 3 H Trân Bkrông Con 2012 Buôn Hma

4620 4 Y Lý Bkrông Con 2016 Buôn Hma
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4621 168 1 H Ño Knul Chủ hộ 1988 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4622 2 H Lĩu Knul Con 2008 Buôn Hma

4623 3 Y Tai Knul Con 2010 Buôn Hma

4624 169 1 H Yui Bkrông Chủ hộ 1955 Buôn Hma 5 5 750.000 3.750.000

4625 2 Y Ngoar Bkrông Con 1995 Buôn Hma

4626 3 H Ngiu Bkrông Con 1997 Buôn Hma

4627 4 H Yũn Bkrông Con 2000 Buôn Hma

4628 5 Y Nguôl Bkrông Con 2003 Buôn Hma

4629 170 1 Y Diêp Hmŏk Chủ hộ 1987 241320431 Buôn Hma 5 5 750.000 3.750.000

4630 2 H Ngoăi Bkrông Vợ/chồng 1987 241058420 Buôn Hma

4631 3 H Ũnh Bkrông Con 2002 Buôn Hma

4632 4 H Nun Bkrông Con 2012 Buôn Hma

4633 5 Y Lơng Bkrông Con 2017 Buôn Hma

4634 171 1 Y Doi Hmŏk Chủ hộ 1975 240584147 Buôn Hma 5 5 750.000 3.750.000

4635 2 H Bũi Bkrông Vợ/chồng 1979 240506158 Buôn Hma

4636 3 Y Ngel Bkrông Con 2000 Buôn Hma

4637 4 Y Yê Bkrông Con 2002 Buôn Hma

4638 5 H Ngôi Bkrông Con 2004 Buôn Hma

4639 172 1 Y Jen Niê Chủ hộ 1992 241560673 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4640 2 H Jíp Bkrông Vợ/chồng 1994 241561294 Buôn Hma

4641 3 Y Li Ya Bkrông Con 2015 Buôn Hma

4642 173 1 Y Minh Knul Chủ hộ 1983 240863651 Buôn Hma 5 5 750.000 3.750.000

4643 2 H Nguễ Niê Vợ/chồng 1983 241632254 Buôn Hma

4644 3 H Kiễu Niê Con 2007 Buôn Hma
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4645 4 H Ket Niê Con 2013 Buôn Hma

4646 5 H Gioi Niê Con 2009 Buôn Hma

4647 174 1 Y Sai Hmŏk Chủ hộ 1992 241148533 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4648 2 H Nƣi Knul Vợ/chồng 1990 241146420 Buôn Hma

4649 3 Y Sion Knul Con 2014 Buôn Hma

4650 175 1 Y Čuan Êban Chủ hộ 1988 Buôn Hma 4 4 750.000 3.000.000

4651 2 H Đỗ Bkrông Vợ/chồng 1986 Buôn Hma

4652 3 H Wƣơt Bkrông Con 2009 Buôn Hma

4653 4 H Loeng Bkrông Con 2012 Buôn Hma

4654 176 1 H Bran Knul Chủ hộ 1977 Buôn Hma 9 8 750.000 6.000.000 BTXH

4655 2 H Mõc Knul Con 1996 Buôn Hma

4656 3 H Ngõc Knul Con 1998 Buôn Hma

4657 4 Y Vôn Knul Con 2004 Buôn Hma

4658 5 H Luyên Knul Con 2011 Buôn Hma

4659 6 H Hạnh Knul Con 2012 Buôn Hma

4660 7 H Lƣu Knul Cháu 2017 Buôn Hma

4661 8 H Linh Knul Cháu 2017 Buôn Hma

4662 9 Y Thiêp Mlô Cháu 1973 Buôn Hma

4663 177 1 H Non Bkrông Chủ hộ 1972 241633129 Buôn Hma 2 1 750.000 750.000 BTXH

4664 2 H Mot Bkrông Con 2006 Buôn Hma

4665 178 1 H Wiêt Knul Chủ hộ 1991 241146586 Buôn Hma 3 1 750.000 750.000 BTXH

4666 2 Y Sam Knul Con 2012 Buôn Hma BTXH

4667 3 H Lem Knul Con 2013 Buôn Hma

4668 179 1 Y Bhĭl Hmŏk Chủ hộ 1950 Buôn Hma 9 9 750.000 6.750.000
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4669 2 H Guôt Knul Vợ/chồng 1960 Buôn Hma

4670 3 H Nãn Knul Con 1992 Buôn Hma

4671 4 H Lơi Knul Con 1995 Buôn Hma

4672 5 Y Cỡi Knul Con 1997 Buôn Hma

4673 6 Y Joni Knul Cháu 2012 Buôn Hma

4674 7 Y Khiêm Knul Cháu 2016 Buôn Hma

4675 8 Y Khôi Knul Cháu 2014 Buôn Hma

4676 9 Y Yun Hy Knul Cháu 2014 Buôn Hma

4677 180 1 Y Gôs Hdruê Chủ hộ 1945 241146838 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4678 2 H Ngoêc Bkrông Vợ/chồng 1992 241631711 Buôn Hma

4679 3 H Rê Bê Ka Bkrông Con 2018 Buôn Hma

4680 181 1 Y Sang Hmŏk Chủ hộ 1989 Buôn Hma 5 5 750.000 3.750.000

4681 2 H Ngeo Knul Vợ/chồng 1993 Buôn Hma

4682 3 H Diêm Knul Con 2010 Buôn Hma

4683 4 Y Na Tô Knul Con 2015 Buôn Hma

4684 5 H Tuyên Knul Con 2017 Buôn Hma

4685 182 1 Y Đa Êñuôl Chủ hộ 1991 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000

4686 2 H Bôi Bkrông Vợ/chồng 1992 Buôn Hma

4687 3 H Nhã Ca Bkrông Con 2013 Buôn Hma

4688 183 1 Y Vinh Byă Chủ hộ 1959 Buôn Hma 4 4 750.000 3.000.000

4689 2 H Bơn Knul Vợ/chồng 1964 Buôn Hma

4690 3 Y Quý Knul Con 1995 Buôn Hma

4691 4 Y Cung Knul Con 1997 Buôn Hma

4692 184 1 Y Măn Byă Chủ hộ 1992 Buôn Hma 3 3 750.000 2.250.000
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4693 2 H Buyt Bkrông Vợ/chồng 1989 Buôn Hma

4694 3 H Đơ Len Bkrông Con 2016 Buôn Hma

4695 185 1 Bùi Văn Hiếu Chủ hộ 1987 Thôn Hòa Tây 4 3 750.000 2.250.000

4696 2 Đặng Thị Tuyết Vợ/chồng 1988 Thôn Hòa Tây

4697 3 Bùi Gia Hạo Con 2011 Thôn Hòa Tây BTXH

4698 4 Bùi Gia Huy Con 2009 Thôn Hòa Tây

4699 186 1 Bồ Thị Bẩy Chủ hộ 1967 241389641 Thôn Hòa Tây 2 2 750.000 1.500.000

4700 2 Hồ Thị Canh Sang Con 1997 Thôn Hòa Tây

4701 187 1 Hồ Văn Trí Chủ hộ 1971 241120409 Thôn Hòa Tây 6 5 750.000 3.750.000

4702 2 Trần Thị Trung Vợ/chồng 1978 240582804 Thôn Hòa Tây

4703 3 Hồ Văn Thọ Con 2002 Thôn Hòa Tây

4704 4 Hồ Văn Trƣờng Con 2006 Thôn Hòa Tây

4705 5 Hồ Văn Thịnh Con 2010 Thôn Hòa Tây BTXH

4706 6 Trần Thị Sáu Cha/mẹ 1940 Thôn Hòa Tây

4707 188 1 Y Grõ Êban Chủ hộ 1968 Thôn Hòa Tây 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

4708 2 H' An Bkrông Vợ/chồng 1971 240414318 Thôn Hòa Tây

4709 3 H' Rik Bkrông Con 1991 241147644 Thôn Hòa Tây

4710 4 Y Rôn Bkrông Con 1996 Thôn Hòa Tây

4711 5 Y Tai Bkrông Con 1998 Thôn Hòa Tây

4712 6 Y Thọ Bkrông Con 1999 Thôn Hòa Tây

4713 7 Y Tõ Bkrông Con 2009 Thôn Hòa Tây

4714 8 H' Oai Bkrông Cháu 2008 Thôn Hòa Tây

4715 189 1 H Nem Niê Chủ hộ 1956 240414329 Thôn Hòa Tây 5 5 750.000 3.750.000

4716 2 Y Nguyên Niê Con 1988 Thôn Hòa Tây
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4717 3 H' Yen Niê Con 1990 Thôn Hòa Tây

4718 4 Niê Sây Con 1993 241561437 Thôn Hòa Tây

4719 5 Y Thiên Niê Cháu 2016 Thôn Hòa Tây

4720 190 1 Nguyễn Văn Kha Chủ hộ 1975 240469231 Thôn Hòa Tây 6 5 750.000 3.750.000

4721 2 Lê Thị Tuyền Vợ/chồng 1972 241630251 Thôn Hòa Tây

4722 3 Nguyễn Thị Nhi Con 1996 Thôn Hòa Tây

4723 4 Nguyễn Thành Long Con 2001 Thôn Hòa Tây

4724 5 Nguyễn Hồng Phƣợng Con 2006 Thôn Hòa Tây

4725 6 Nguyễn Thanh Hoàng Con 2008 Thôn Hòa Tây BTXH

4726 191 1 Nguyễn Bá Chủ hộ 1970 240377585 Thôn Hòa Tây 4 3 750.000 2.250.000

4727 2 Nguyễn Văn Hiển Vợ/chồng 2009 Thôn Hòa Tây BTXH

4728 3 Trần Thị Minh Châu Con 1979 Thôn Hòa Tây

4729 4 Nguyễn Thị Ngọc Linh Con 2003 Thôn Hòa Tây

4730 192 1 Nguyễn Thị Tam Chủ hộ 1975 240506267 Thôn Hòa Tây 4 4 750.000 3.000.000

4731 2 Võ Đình Lâm Con 1995 241563334 Thôn Hòa Tây

4732 3 Võ Đình Thảo Con 1998 241740314 Thôn Hòa Tây

4733 4 Võ Thị Thu Phƣơng Con 2002 Thôn Hòa Tây

4734 193 1 Trương Văn Đâu Chủ hộ 1947 241354247 Thôn Hòa Tây 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

4735 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ/chồng 1949 240243471 Thôn Hòa Tây

4736 3 Trƣơng Văn Đức Con 1995 241562785 Thôn Hòa Tây

4737 194 1 Nguyễn Văn Nhiên Chủ hộ 1983 240968439 Thôn Hòa Tây 4 4 750.000 3.000.000

4738 2 Vƣơng Thị Hạnh Vợ/chồng 1988 080541155 Thôn Hòa Tây

4739 3 Nguyễn Văn Nhân Con 2008 Thôn Hòa Tây

4740 4 Nguyễn Gia Vỹ Con 2017 Thôn Hòa Tây

198



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

4741 195 1 Trần Thị Thúy Thành Chủ hộ 1978 240796176 Thôn Hòa Tây 3 3 750.000 2.250.000

4742 2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Con 2004 Thôn Hòa Tây

4743 3 Nguyễn Đắc Lành Con 2000 Thôn Hòa Tây

4744 196 1 Nguyễn Mậu Triết Chủ hộ 1980 240863867 Thôn Hòa Tây 4 3 750.000 2.250.000

4745 2 Đặng Thị Mỹ Dung Vợ/chồng 1980 211669153 Thôn Hòa Tây

4746 3 Nguyễn Bảo Thắng Con 2004 Thôn Hòa Tây

4747 4 Nguyễn Bảo Lợi Con 2012 Thôn Hòa Tây BTXH

4748 197 1 Nguyễn Tỵ Chủ hộ 1946 240243949 Thôn Hòa Tây 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

4749 2 Nguyễn Văn Cảnh Vợ/chồng 1987 240243807 Thôn Hòa Tây

4750 3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Con 1994 241034211 Thôn Hòa Tây

4751 4 Trần Thị Thơ Con 1955 241484371 Thôn Hòa Tây

4752 198 1 Dương Thị Nương Chủ hộ 1960 230067748 Thôn Hòa Tây 2 1 750.000 750.000

4753 2 Trần Quốc Mạnh Con 1994 Thôn Hòa Tây BTXH

4754 199 1 Nguyễn Xuân Mai Chủ hộ 1947 241550081 Thôn Hòa Tây 4 4 750.000 3.000.000

4755 2 Trần Thị Minh Vợ/chồng 1953 240377459 Thôn Hòa Tây

4756 3 Nguyễn Thị Ngọc Con 1996 241500391 Thôn Hòa Tây

4757 4 Nguyễn Gia Hân Cháu 2015 Thôn Hòa Tây

4758 200 1 Trịnh Thị Dầy Chủ hộ 1947 240132828 Thôn Hòa Tây 7 7 750.000 5.250.000

4759 2 Nguyễn Đức Nghĩa Con 1982 240329317 Thôn Hòa Tây

4760 3 Nguyễn Trƣơng Đức Trung Con 2006 240837438 Thôn Hòa Tây

4761 4 Trƣơng Thị Mỹ Loan Cháu 1984 Thôn Hòa Tây

4762 5 Nguyễn Linh Tâm Cháu 2009 Thôn Hòa Tây

4763 6 Nguyễn Đức Đạt Cháu 2000 Thôn Hòa Tây

4764 7 Nguyễn Đức Thiện Cháu 2005 Thôn Hòa Tây
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4765 201 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 1967 240362572 Thôn Hòa Tây 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

4766 2 Nguyễn Mạnh Hùng Con 2002 Thôn Hòa Tây

4767 3 Nguyễn Thị Thu Hằng Con 2003 Thôn Hòa Tây

4768 4 Nguyễn Văn Sang Con 2005 Thôn Hòa Tây

4769 202 1 Nguyễn Nam Chủ hộ 1970 240745583 Thôn Hòa Tây 4 4 750.000 3.000.000

4770 2 Nguyễn Thị Kim Liên Vợ/chồng 1972 241564270 Thôn Hòa Tây

4771 3 Nguyễn Thị Thu Hoài Con 1999 Thôn Hòa Tây

4772 4 Nguyễn Trƣờng Kỳ Con 2002 Thôn Hòa Tây

4773 203 1 Phan Thương Chủ hộ 1955 Thôn Hòa Tây 7 7 750.000 5.250.000

4774 2 Trần Thị Lê Vợ/chồng 1995 Thôn Hòa Tây

4775 3 Phan Thị Hiéu Con 1986 Thôn Hòa Tây

4776 4 Phan Thị Loan Con 1991 Thôn Hòa Tây

4777 5 Phan Tài Con 1996 Thôn Hòa Tây

4778 6 Phan Thành Trung Cháu 2009 Thôn Hòa Tây

4779 7 Phan Quốc Bảo Cháu 2017 Thôn Hòa Tây

4780 204 1 H leo Niê Chủ hộ 1978 240863798 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4781 2 Y Thơi Niê Con 1998 Buôn Knul

4782 3 Y Thĩ Niê Con 2005 Buôn Knul

4783 4 H Đệ Niê Con 2012 Buôn Knul

4784 5 Y Puăn Êban Anh/chị/em 1987 Buôn Knul

4785 205 1 Y Nam Niê Chủ hộ 1969 240377432 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4786 2 H Rô Men Knul Vợ/chồng 1980 240868300 Buôn Knul

4787 3 H Vĩl Knul Con 2002 Buôn Knul

4788 4 Y Yô Na Knul Con 2015 Buôn Knul
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4789 5 H Lhuăt Knul Cha/mẹ 1933 Buôn Knul

4790 6 H Nham Knul 2007 240103422 Buôn Knul

4791 206 1 Y Kuit Hmŏk Chủ hộ 1980 240584797 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4792 2 H Bỗch Knul Vợ/chồng 1979 240584613 Buôn Knul

4793 3 Y Thon Knul Con 2001 Buôn Knul

4794 4 H Soa Knul Con 2003 Buôn Knul

4795 5 Y Tong Knul Con 2013 Buôn Knul

4796 6 Y Dƣi Knul Con 2011 Buôn Knul

4797 207 1 H Rem Knul Chủ hộ 2000 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4798 2 H Riên Knul Vợ/chồng 2003 Buôn Knul

4799 3 H Sa Chin Knul Con 2018 Buôn Knul

4800 4 Y Đông Hmõk Anh/chị/em 1998 Buôn Knul

4801 208 1 Y Điêp Knul Chủ hộ 1968 241147158 Buôn Knul 10 10 750.000 7.500.000

4802 2 H Pheng Niê Vợ/chồng 1966 241632089 Buôn Knul

4803 3 H Get Niê Con 1988 241632845 Buôn Knul

4804 4 H Yuêt Niê Con 1994 Buôn Knul

4805 5 H Gen Niê Con 1996 Buôn Knul

4806 6 H Tlar Niê Con 2001 Buôn Knul

4807 7 H Wơi Niê Con 2003 Buôn Knul

4808 8 Y Liam Niê Con 2006 Buôn Knul

4809 9 Y Cang Ênuôl Cháu 1986 Buôn Knul

4810 10 Y Khôi Niê Cháu 2017 Buôn Knul

4811 209 1 Y Bhut Hmŏk Chủ hộ 1987 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4812 2 H Thƣa Knul Vợ/chồng 1988 Buôn Knul
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4813 3 H Dup Knul Con 2007 Buôn Knul

4814 4 Y Căn Knul Con 2008 Buôn Knul

4815 5 Y Đƣc Knul Con 2013 Buôn Knul

4816 210 1 Y Djit Bkrông Chủ hộ 1985 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4817 2 H 'Yin - Knul Vợ/chồng 1986 Buôn Knul

4818 3 Y Đăng Knul Con 2007 Buôn Knul

4819 4 Y Phăng Knul Con 2008 Buôn Knul

4820 5 H' Yên Knul Con 2010 Buôn Knul

4821 211 1 Y Thuyên Hmŏk Chủ hộ 1975 240497278 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4822 2 H Kiăp Knul Vợ/chồng 1987 241562624 Buôn Knul

4823 3 H Nƣơn Knul Con 2003 Buôn Knul

4824 4 Y Thiệu Knul Con 2006 Buôn Knul

4825 5 H Loan Knul Con 2011 Buôn Knul

4826 6 H Riãm Knul Con 2012 Buôn Knul

4827 212 1 Y Thin Niê Chủ hộ 2000 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4828 2 Y Thúy Niê Anh/chị/em 2003 Buôn Knul

4829 3 H' Ning Niê Anh/chị/em 2005 Buôn Knul

4830 213 1 Y Tuyên HĎơk Chủ hộ 1980 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4831 2 H Men Byă Vợ/chồng 1980 Buôn Knul

4832 3 Y Phôi Byă Con 2005 Buôn Knul

4833 4 Y Ghăng Byă Con 2007 Buôn Knul

4834 5 Y Đăng Byă Con 2009 Buôn Knul

4835 214 1 H Liêk Kbuôr Chủ hộ 1967 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4836 2 H' Guên Kbuôr Con 1995 Buôn Knul
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4837 3 Y Duyên Kbuôr Con 1997 Buôn Knul

4838 4 Y Quyền Kbuôr Con 1999 Buôn Knul

4839 5 H Năng Kbuôr Con 2002 Buôn Knul

4840 6 H' An Ne Kbuôr Con 2013 Buôn Knul

4841 215 1 Y Mik Niê Chủ hộ 1975 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4842 2 H Blôt HĎỡk Vợ/chồng 1979 Buôn Knul

4843 3 Y Sĩ HĎỡk Con 2000 Buôn Knul

4844 4 H Wƣơn HĎỡk Con 2003 Buôn Knul

4845 5 Y Chiết HĎỡk Con 2009 Buôn Knul

4846 6 Y Ken Vin HĎỡk Con 2014 Buôn Knul

4847 216 1 Y Wê Niê Chủ hộ 1988 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4848 2 H Bri Rnul Vợ/chồng 1990 Buôn Knul

4849 3 Y Nika Knul Con 2007 Buôn Knul

4850 4 H Khen Knul Con 2011 Buôn Knul

4851 217 1 H Lam Knul Chủ hộ 1972 Buôn Knul 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

4852 2 H Thăm Knul Con 1998 Buôn Knul

4853 3 H Nữ Knul Con 2001 Buôn Knul

4854 4 H Jăk Knul Con 2007 Buôn Knul

4855 5 Y Yăk Kêñ 1970 Buôn Knul

4856 218 1 H Nhuan Knul Chủ hộ 1975 240584632 Buôn Knul 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

4857 2 H Bơr Knul Con 2002 Buôn Knul

4858 3 H Rut Knul Con 2004 Buôn Knul

4859 4 H Đeo Knul Con 1999 Buôn Knul

4860 219 1 H Nôih Knul Chủ hộ 1981 240863681 Buôn Knul 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

203



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

4861 2 H Găp Knuh Con 2000 Buôn Knul

4862 3 H Nƣa Knul Con 2002 Buôn Knul

4863 4 Y Wƣơt Knuh Con 2004 Buôn Knul

4864 5 H Cuăn Knul Con 2006 Buôn Knul

4865 220 1 Y Jin Knul Chủ hộ 1957 240584658 Buôn Knul 8 8 750.000 6.000.000

4866 2 H Yƣn Niê Vợ/chồng 1958 240103366 Buôn Knul

4867 3 H Yem Niê Con 1977 240863797 Buôn Knul

4868 4 H Wƣn Niê Cháu 1951 Buôn Knul

4869 5 H Mơ Niê Cháu 2007 Buôn Knul

4870 6 Y Nghĩa Niê Cháu 2008 Buôn Knul

4871 7 Y Bhiăng Niê Cháu 2012 Buôn Knul

4872 8 H Diêl Niê Anh/chị/em 2010 Buôn Knul

4873 221 1 Y Pir Knul Chủ hộ 1973 240444221 Buôn Knul 7 7 750.000 5.250.000

4874 2 H Oanh Bkrông Vợ/chồng 1978 240584513 Buôn Knul

4875 3 H Phƣơng Bkrông Con 1997 1241687197 Buôn Knul

4876 4 Y Pen Bkrông Con 1999 Buôn Knul

4877 5 Y Phong Bkrông Con 2001 Buôn Knul

4878 6 H Dƣơng Bkrông Con 2003 Buôn Knul

4879 7 Y Song Bkrông Con 2005 Buôn Knul

4880 222 1 Y lῠ Hmŏk Chủ hộ 1968 240334721 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4881 2 H Bhet Knul Vợ/chồng 1974 240584465 Buôn Knul

4882 3 Y Hào Knul Con 1993 241469272 Buôn Knul

4883 4 H Hiên Knul Con 1995 Buôn Knul

4884 5 Y Quyết Knul Con 2001 Buôn Knul
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4885 6 H Hội Knul Con 2004 Buôn Knul

4886 223 1 H Oan Niê Chủ hộ 1991 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4887 2 H Kiôn Niê Vợ/chồng 2014 Buôn Knul

4888 3 Y Định Knul Con 1988 Buôn Knul

4889 4 H Gion Niê Con 2018 Buôn Knul

4890 224 1 H Lŏ HĎơk Chủ hộ 1936 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4891 2 H Blăk Hdơk Vợ/chồng 1986 Buôn Knul

4892 3 Y Sƣ Knul Con 1983 Buôn Knul

4893 4 Y Tuyn HĎơk Con 2006 Buôn Knul

4894 5 Y Sal Hdỡl Con 2007 Buôn Knul

4895 225 1 H Lep Niê Chủ hộ 1972 240584494 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4896 2 Y Dhoă Niê Con 1997 Buôn Knul

4897 3 Y Luăn Niê Con 1999 Buôn Knul

4898 4 H Guên Niê Con 2004 Buôn Knul

4899 5 H Mƣ Niê Con 2008 Buôn Knul

4900 226 1 H Lam Niê Chủ hộ 1957 240030469 Buôn Knul 7 6 750.000 4.500.000

4901 2 Y Năm Knul Vợ/chồng 1958 240103387 Buôn Knul

4902 3 H Rô Na Niê Con 1995 241631960 Buôn Knul

4903 4 H Não Niê Con 1997 241631961 Buôn Knul

4904 5 H Thƣ Niê Con 2014 Buôn Knul

4905 6 Y Rom Niê Con 2003 241634287 Buôn Knul BTXH

4906 7 Y Kƣơng Byă Cháu 1996 Buôn Knul

4907 227 1 H Dit knul Chủ hộ 1943 240103340 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4908 2 H Grok Knul Con 1978 240584630 Buôn Knul
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4909 3 Y Phiêng Knul Con 1991 241146769 Buôn Knul

4910 4 H Gaih Knul Cháu 2010 Buôn Knul

4911 228 1 H nen Knul Chủ hộ 1994 241802393 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4912 2 H Nhung Knul Vợ/chồng 2012 Buôn Knul

4913 3 Y Phi Knul Con 2014 Buôn Knul

4914 4 Y Yiệu Knul Con 1998 Buôn Knul

4915 5 H Prơng Knul Cha/mẹ 1959 240103331 Buôn Knul

4916 6 Y Mi Niê Anh/chị/em 1993 Buôn Knul

4917 229 1 Y Dhu Niê Chủ hộ 1990 241446673 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4918 2 H Siêt Byã Vợ/chồng 1992 241475631 Buôn Knul

4919 3 H Kha Thị Byã Con 2015 Buôn Knul

4920 4 Y Đô Cin Byă Con 2018 Buôn Knul

4921 230 1 Y Hai Êñuôl Chủ hộ 1990 241256442 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4922 2 H Ra Đina Knul Vợ/chồng 1989 241465051 Buôn Knul

4923 3 H Ji Na Knul Con 2013 Buôn Knul

4924 4 Y Jut Knul Con 2015 Buôn Knul

4925 5 Y Ut Knul Con 2016 Buôn Knul

4926 231 1 Y Thực HĎơk Chủ hộ 1989 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4927 2 H En Niê Vợ/chồng 1993 Buôn Knul

4928 3 Y Ka Hi Niê Con 2012 Buôn Knul

4929 4 Y Phai Niê Con 2014 Buôn Knul

4930 132 1 H Đơn Knul Chủ hộ 1991 241631519 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4931 2 Y Đuối Byă Vợ/chồng 1987 241631600 Buôn Knul

4932 3 Y Đuy Knui Con 2010 Buôn Knul
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4933 233 1 Y Bich Byă Chủ hộ 1989 241241432 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4934 2 H Thar Niê Vợ/chồng 1993 241348818 Buôn Knul

4935 3 Y Za Si Niê Con 2013 Buôn Knul

4936 234 1 Y Phúc Byă Chủ hộ 1984 240930332 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4937 2 H Ing Knul Vợ/chồng 1989 241146571 Buôn Knul

4938 3 Y Khang Knul Con 2012 Buôn Knul

4939 4 Y Tuôt Knul Con 2014 Buôn Knul

4940 235 1 H Ñim Knul Chủ hộ 1989 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4941 2 H Row Sia Knul Con 2011 Buôn Knul

4942 3 H Prũn Knul Cha/mẹ 1961 Buôn Knul

4943 236 1 H Piñ Knul Chủ hộ 1989 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4944 2 Y Bhỡk Knul Vợ/chồng 1993 Buôn Knul

4945 3 Y Truên Knul Con 1994 Buôn Knul

4946 4 Y Đen Knul Con 1997 Buôn Knul

4947 5 Y Niên Knul Con 2000 Buôn Knul

4948 237 1 Y Nghiă Ayῠn Chủ hộ 1994 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4949 2 H Ngoen Ksơr Vợ/chồng 1996 Buôn Knul

4950 3 H Sơ Ra Ksơr Con 2014 Buôn Knul

4951 4 Y Lội Ksơr Con 2019 Buôn Knul

4952 238 1 H Đô Ly Knul Chủ hộ 1992 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4953 2 Quách Hƣng Knul Vợ/chồng 2010 Buôn Knul

4954 3 Quách Kim Quỳnh Knul Con 2015 Buôn Knul

4955 4 Quách Kim Anh Knul Con 2015 Buôn Knul

4956 5 H Ba Ni Knul Con 1995 Buôn Knul
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4957 6 Quách Văn Hiển Con 1980 Buôn Knul

4958 239 1 Y Thiêp HĎơk Chủ hộ 1986 241631928 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

4959 2 H Nõk Niê Vợ/chồng 1990 241146657 Buôn Knul

4960 3 Y Pôl Niê Con 2007 Buôn Knul

4961 4 Y Phanh Niê Con 2010 Buôn Knul

4962 5 Y Siôn Niê Con 2011 Buôn Knul

4963 6 Y Đông Niê Con 2012 Buôn Knul

4964 240 1 Y Chốt Bkrông Chủ hộ 1991 241111394 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4965 2 H Kiêu Niê Vợ/chồng 1995 241561488 Buôn Knul

4966 3 Y Tranh Niê Con 2014 Buôn Knul

4967 241 1 H Đung Knul Chủ hộ 1989 241146408 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4968 2 Y Hăng Niê Vợ/chồng 1990 241146519 Buôn Knul

4969 3 H Kim Anh Knul Con 2012 Buôn Knul

4970 4 H Thùy Dƣơng Knul Con 2014 Buôn Knul

4971 242 1 Y Đě Knul Chủ hộ 1987 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4972 2 H Yuôt Niê Vợ/chồng 1991 Buôn Knul

4973 3 H Ra Kia Niê Con 2011 Buôn Knul

4974 243 1 Y Sương Knul Chủ hộ 1983 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4975 2 H Nẽr Niê Vợ/chồng 1988 Buôn Knul

4976 3 Y Asian Niê Con 2009 Buôn Knul

4977 4 H Si La Niê Con 2011 Buôn Knul

4978 5 Y Jê Na Niê Con 2014 Buôn Knul

4979 244 1 Y Hoang Niê Chủ hộ 1981 240863665 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4980 2 H Wỗn Byã Vợ/chồng 1985 Buôn Knul
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4981 3 Y Kiêt Byã Con 2005 Buôn Knul

4982 4 H Bỡm Byã Con 2008 Buôn Knul

4983 5 Y Khoan Byã Con 2014 Buôn Knul

4984 245 1 Y Wi Byă Chủ hộ 1990 241477224 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

4985 2 H Tuel Niê Vợ/chồng 1991 241146712 Buôn Knul

4986 3 Y Khep Niê Con 2011 Buôn Knul

4987 4 H Binh Niê Con 2013 Buôn Knul

4988 246 1 Y Yăng HĎơk Chủ hộ 1991 241146692 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4989 2 H Bỡ Knul Vợ/chồng 1995 241562493 Buôn Knul

4990 3 H Ju Lia Kmul Con 2015 Buôn Knul

4991 247 1 Y Mel Byă Chủ hộ 1991 241146336 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4992 2 H Dỗn Knul Vợ/chồng 1989 241146528 Buôn Knul

4993 3 H Trang Knul Con 2014 Buôn Knul

4994 248 1 Y Ñơĭ Êban Chủ hộ 1984 241146356 Buôn Knul 3 3 750.000 2.250.000

4995 2 H Đuen Byã Vợ/chồng 1986 241463430 Buôn Knul

4996 3 H Niêr Byã Con 2014 Buôn Knul

4997 249 1 Y Lao Knul Chủ hộ 1982 240843676 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

4998 2 H Iêu Byă Vợ/chồng 1987 240863679 Buôn Knul

4999 3 H Gôi Byă Con 2007 Buôn Knul

5000 4 Y Hiếu Byă Con 2009 Buôn Knul

5001 5 Y Khuyên Byă Con 2012 Buôn Knul

5002 250 1 Y Nel HĎơk Chủ hộ 1979 240584627 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

5003 2 H Yuan Knul Vợ/chồng 1986 240863747 Buôn Knul

5004 3 H Tet Knul Con 2003 Buôn Knul
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5005 4 Y Tƣơng Knul Con 2005 Buôn Knul

5006 5 Y Gƣơng Knul Con 2016 Buôn Knul

5007 251 1 Y Gen Kpơr Chủ hộ 1982 240854487 Buôn Knul 6 6 750.000 4.500.000

5008 2 H Uel Knul Vợ/chồng 1986 240863668 Buôn Knul

5009 3 H Met Knul Con 2006 Buôn Knul

5010 4 Y Cham Knul Con 2007 Buôn Knul

5011 5 Y Trƣa Knul Con 2012 Buôn Knul

5012 6 H Rip Knul Con 1958 240103347 Buôn Knul

5013 1 Y Tương HĎơk Chủ hộ 1987 241741614 Buôn Knul 5 5 750.000 3.750.000

5014 2 H Yuôr Niê Vợ/chồng 1986 241146430 Buôn Knul

5015 3 H Khen Niê Con 2009 Buôn Knul

5016 4 H Nhem Niê Con 2015 Buôn Knul

5017 5 Y Sem Niê Con 2017 Buôn Knul

5018 253 1 Y Čar Niê Chủ hộ 1991 241146729 Buôn Knul 4 4 750.000 3.000.000

5019 2 H' Sô Et Byă Vợ/chồng 1996 241665270 Buôn Knul

5020 3 H' Diêm Byă Con 2011 Buôn Knul

5021 4 Y Sanh Byă Con 2017 Buôn Knul

5022 254 1 H Ñip Bkrông Chủ hộ 1978 240506200 Buôn Kô 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

5023 2 Y Tƣ Bkrông Con 2001 Buôn Kô

5024 3 Y Cƣ Brông Con 2003 Buôn Kô

5025 4 Y Tliêp Bkrông Con 2004 Buôn Kô

5026 5 Y Phút Bkrông Con 2006 Buôn Kô

5027 6 H Len Bkrông Con 2010 Buôn Kô

5028 7 Y Kian Bkrông Con 2012 Buôn Kô
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5029 255 1 Y Sai Byă Chủ hộ 1988 240863412 Buôn Kô 4 4 750.000 3.000.000

5030 2 H Gir Hmok Vợ/chồng 1995 241562689 Buôn Kô

5031 3 Y Em Hmok Con 2012 Buôn Kô

5032 4 Y Japan Hmok Con 2016 Buôn Kô

5033 256 1 Y Čuăt Ktul Chủ hộ 1977 241241487 Buôn Kô 6 6 750.000 4.500.000

5034 2 H Bƣn Bkrông Vợ/chồng 1978 240506210 Buôn Kô

5035 3 H Môt Bkrông Con 2001 Buôn Kô

5036 4 H Sơ Na Bkrông Con 2006 Buôn Kô

5037 5 H Sen Bkrông Con 2008 Buôn Kô

5038 6 Y Na Ry Bkrông Con 2013 Buôn Kô

5039 257 1 Y Joel Hmŏk Chủ hộ 1985 240863515 Buôn Kô 5 5 750.000 3.750.000

5040 2 H Băk Bkrông Vợ/chồng 1974 240469248 Buôn Kô

5041 3 H Dứa Bkrông Con 2008 Buôn Kô

5042 4 Y Li Phúc Hmok Con 2011 Buôn Kô

5043 5 H Đứa Bkrông Con 2014 Buôn Kô

5044 258 1 Y Nghiêm Niê Chủ hộ 1988 240863473 Buôn Kô 4 4 750.000 3.000.000

5045 2 H Hiên Hmok Vợ/chồng 2011 241470478 Buôn Kô

5046 3 H Diên Hmok Con 2015 Buôn Kô

5047 4 Y Niên Hmok Con 2016 Buôn Kô

5048 259 1 Lê Nhật Tân Chủ hộ 1962 Buôn Kô 2 2 750.000 1.500.000

5049 2 Lê Thị Yến Nhi Con 2009 Buôn Kô

5050 260 1 Y Siêu Byă Chủ hộ 1989 241023480 Buôn Kô 3 3 750.000 2.250.000

5051 2 H Yip Bkrông Vợ/chồng 1990 241146442 Buôn Kô

5052 3 Y Sila Bkrông Con 2011 Buôn Kô
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5053 261 1 H Yêu Hmŏk Chủ hộ 1996 241470482 Buôn Kô 3 3 750.000 2.250.000

5054 2 Y Thiên Hmok Con 2013 Buôn Kô

5055 3 Y Thach Hmok Con 2016 Buôn Kô

5056 262 1 H Iêng  Hmŏk Chủ hộ 1979 240584528 Buôn Kô 2 1 750.000 750.000 BTXH

5057 2 H Ngâm Hmok Con 2013 Buôn Kô

5058 263 1 Y Phor Niê Chủ hộ 1982 241004684 Buôn Kô 4 4 750.000 3.000.000

5059 2 H Buĩn Hmok Vợ/chồng 1992 241146441 Buôn Kô

5060 3 H La Zin Hmok Con 2012 Buôn Kô

5061 4 Y Daky Hmok Con 2016 Buôn Kô

5062 264 1 Y Jhĭ Bkrông Chủ hộ 1983 241146456 Buôn Kô 6 6 750.000 4.500.000

5063 2 H Đuên Hmok Vợ/chồng 1983 241562688 Buôn Kô

5064 3 H Nơi Hmok Con 2003 Buôn Kô

5065 4 H Cựu Hmok Con 2005 Buôn Kô

5066 5 H Quật Hmok Con 2007 Buôn Kô

5067 6 H Gái Hmok Con 2014 Buôn Kô

5068 265 1 Trần Văn Xuyên Chủ hộ 1983 241236348 Buôn Kô 6 6 750.000 4.500.000

5069 2 H Biêk Bkrông Vợ/chồng 1995 241490021 Buôn Kô

5070 3 Trần Thị Ngọc Nhƣ Con 2006 Buôn Kô

5071 4 Trần Thị Ngọc Trâm Con 2012 Buôn Kô

5072 5 Trần Thành Nhất Con 2015 Buôn Kô

5073 6 Trần Thành Van Con 2018 Buôn Kô

5074 266 1 Y Briơh Mlô Chủ hộ 1981 240554596 Buôn Kô 8 8 750.000 6.000.000

5075 2 H Bhũn Bkrông Vợ/chồng 1976 240469258 Buôn Kô

5076 3 H Yăn Bkrông Con 2001 Buôn Kô
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5077 4 Y Wiên Bkrông Con 2003 Buôn Kô

5078 5 H Khuya Bkrông Con 2006 Buôn Kô

5079 6 Y Din Bkrông Con 2009 Buôn Kô

5080 7 Y Nam Bkrông Con 2013 Buôn Kô

5081 8 H Thu Bkrông Con 2018 Buôn Kô

5082 267 1 Y Grô Hdruě Chủ hộ 1984 240863131 Buôn Kô 4 4 750.000 3.000.000

5083 2 H Miêp Niê Vợ/chồng 1988 241146521 Buôn Kô

5084 3 Y Sion Niê Con 2011 Buôn Kô

5085 4 H Nhi Niê Con 2016 Buôn Kô

5086 268 1 Y Sel Hmŏk Chủ hộ 1985 240863853 Buôn Kô 6 6 750.000 4.500.000

5087 2 H Miên Bkrông Vợ/chồng 1986 241146498 Buôn Kô

5088 3 Y Thức Bkrông Con 2004 Buôn Kô

5089 4 Y Thƣơng Bkrông Con 2006 Buôn Kô

5090 5 Y Thanh Bkrông Con 2009 Buôn Kô

5091 6 Y Thật Bkrông Con 2012 Buôn Kô

5092 269 1 Y Cho Êban Chủ hộ 1984 Buôn Riăng 7 7 750.000 5.250.000

5093 2 H Jun Adrỡng Vợ/chồng 1990 Buôn Riăng

5094 3 H Yôl Adrỡng Con 2007 Buôn Riăng

5095 4 Y Jôl Adrỡng Con 2009 Buôn Riăng

5096 5 H Xuân Mai Adrỡng Con 2012 Buôn Riăng

5097 6 Y Mạnh Adrỡng Con 2015 Buôn Riăng

5098 7 Y Duy Adrơng Con 2015 Buôn Riăng

5099 270 1 Y Soăi Knul Chủ hộ 1977 241038204 Buôn Riăng 5 5 750.000 3.750.000

5100 2 H Đel HĎỡk Vợ/chồng 1985 240863670 Buôn Riăng
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5101 3 H Jor HĎỡk Con 2001 241743530 Buôn Riăng

5102 4 H Nuôl HĎỡk Con 2005 Buôn Riăng

5103 5 H Gleh HĎỡk Con 2008 Buôn Riăng

5104 271 1 Y Hân Bkrông Chủ hộ 1983 240862942 Buôn Riăng 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

5105 2 H Noãn Êban Vợ/chồng 1986 241122272 Buôn Riăng

5106 3 H Ấp Êban Con 2008 Buôn Riăng

5107 4 Y Sam Êban Con 2016 Buôn Riăng

5108 272 1 H Jῠ Bkrông Chủ hộ 1938 240103287 Buôn Riăng 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5109 2 H Gu Bkrông Con 1983 241146516 Buôn Riăng

5110 3 H Mơ Bkrông Cháu 2004 Buôn Riăng

5111 273 1 Y Thiu Niê Bdap Chủ hộ 1982 241146358 Buôn Riăng 7 7 750.000 5.250.000

5112 2 H Reo Adrỡng Vợ/chồng 1981 241146357 Buôn Riăng

5113 3 Y Toan Adrỡng Con 2007 Buôn Riăng

5114 4 H Lê Di Adrỡng Con 2008 Buôn Riăng

5115 5 H Lƣơm Adrỡng Con 2012 Buôn Riăng

5116 6 Y Phen Adrỡng Con 2013 Buôn Riăng

5117 7 Y Nam Adrơng Con 2016 Buôn Riăng

5118 274 1 Y Đῠi HĎơk Chủ hộ 1975 Buôn Riăng 6 6 750.000 4.500.000

5119 2 H Lek Bkrông Vợ/chồng 1975 Buôn Riăng

5120 3 Y Coen Bkrông Con 2000 Buôn Riăng

5121 4 H Yơr Bkrông Con 2002 Buôn Riăng

5122 5 Y Pher Bkrông Con 2004 Buôn Riăng

5123 6 H Ngơr Bkrông Con 2009 Buôn Riăng

5124 275 1 H Tih Bkrông Chủ hộ 1949 240584672 Buôn Riăng 6 5 750.000 3.750.000
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5125 2 H Đoen Bkrông Con 1978 240584549 Buôn Riăng

5126 3 H Sony Bkrông Con 2003 241740703 Buôn Riăng

5127 4 H Bina Bkrông Cháu 2006 Buôn Riăng BTXH

5128 5 H Lĩu Bkrông Cháu 1998 Buôn Riăng

5129 6 Y Hải Anh Bkrông Cháu 2017 Buôn Riăng

5130 276 1 H Ñip Bkrông Chủ hộ 1970 240584553 Buôn Riăng 7 7 750.000 5.250.000

5131 2 H Noẽn Bkrông Vợ/chồng 1994 241488472 Buôn Riăng

5132 3 Y Joel Bkrông Con 1998 241500072 Buôn Riăng

5133 4 H Lan Bkrông Con 2002 Buôn Riăng

5134 5 Y Lo Bkrông Con 2005 Buôn Riăng

5135 6 Y Đo Bkrông Con 2008 Buôn Riăng

5136 7 Y Kít Êban Con 1962 Buôn Riăng

5137 277 1 Y Ñun HĎơk Chủ hộ 1962 241562513 Buôn Riăng 6 6 750.000 4.500.000

5138 2 H Niêu Đkrông Vợ/chồng 1971 Buôn Riăng

5139 3 H Jũk Đkrông Con 1993 241500078 Buôn Riăng

5140 4 Y Lat Đkrông Con 1996 Buôn Riăng

5141 5 Y Bhê Đkrông Con 2000 Buôn Riăng

5142 6 Y Mƣơn Đkrông Con 2004 Buôn Riăng

5143 278 1 H Ngơi Bkrông Chủ hộ 1997 Buôn Riăng 3 3 750.000 2.250.000

5144 2 H Pranh Bkrông Anh/chị/em 2001 Buôn Riăng

5145 3 H Dun Bkrông Anh/chị/em 2002 Buôn Riăng

5146 279 1 H Riăk Bkrông Chủ hộ 1963 Buôn Riăng 6 6 750.000 4.500.000

5147 2 H Minh Bkrông Con 1995 Buôn Riăng

5148 3 Y Nuel Bkrông Con 1997 Buôn Riăng
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5149 4 H Điêp Bkrông Con 1999 Buôn Riăng

5150 5 Y Kuel Bkrông Con 2002 Buôn Riăng

5151 6 H Cuk Bkrông Con 2007 Buôn Riăng

5152 280 1 Y Đưk Êban Chủ hộ 1989 241111740 Buôn Riăng 5 5 750.000 3.750.000

5153 2 H Kpăh Loi Bkrông Vợ/chồng 1991 241146386 Buôn Riăng

5154 3 H Đhoanh Bkrông Con 2009 Buôn Riăng

5155 4 Y Nghĩt Bkrông Con 2013 Buôn Riăng

5156 5 H Wƣa Bkrông Con 2017 Buôn Riăng

5157 281 1 Y Čen Niê Chủ hộ 1986 240803835 Buôn Riăng 5 5 750.000 3.750.000

5158 2 H Jhau HĎỡk Vợ/chồng 1987 Buôn Riăng

5159 3 Y Ka Ka HĎỡk Con 2005 Buôn Riăng

5160 4 Y Yo Ni HĎỡk Con 2010 Buôn Riăng

5161 5 H Nê Kô HĎỡk Con 2012 Buôn Riăng

5162 282 1 Y Ren Bkrông Chủ hộ 1983 241328376 Buôn Riăng 6 6 750.000 4.500.000

5163 2 H Bek HĎỡk Vợ/chồng 1995 241481517 Buôn Riăng

5164 3 H Nƣỡm HĎỡk Con 2008 Buôn Riăng

5165 4 H Tƣơm HĎỡk Con 2010 Buôn Riăng

5166 5 H Dƣơm HĎỡk Con 2013 Buôn Riăng

5167 6 H Đƣơm HĎỡk Con 2015 Buôn Riăng

5168 283 1 Y Tăč HĎơk Chủ hộ 1987 Buôn Riăng 4 4 750.000 3.000.000

5169 2 H Điac Bkrông Vợ/chồng 1987 Buôn Riăng

5170 3 H Yoach Bkrông Con 2011 Buôn Riăng

5171 4 Y Khang Bkrông Con 2013 Buôn Riăng

5172 284 1 Y Phôl HĎơk Chủ hộ 1993 241563980 Buôn Riăng 4 4 750.000 3.000.000
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5173 2 H Mlao Bkrông Vợ/chồng 1993 241563981 Buôn Riăng

5174 3 Y Yôkôp Bkrông Con 2012 Buôn Riăng

5175 4 Y Jăk Bkrông Con 2013 Buôn Riăng

5176 285 1 H Ñuôm Bkrông Chủ hộ 1945 241146726 Buôn Riăng 3 3 750.000 2.250.000

5177 2 H Nãi Bkrông Con 1991 241560938 Buôn Riăng

5178 3 Y Toa Bkrông Con 1994 241481424 Buôn Riăng

5179 286 1 Y Xoan Bkrông Chủ hộ 1987 241322108 Buôn Riăng 6 6 750.000 4.500.000

5180 2 H Ar HĎơk Vợ/chồng 1988 241146198 Buôn Riăng

5181 3 H Nap HĎơk Con 2005 Buôn Riăng

5182 4 H Moch HĎơk Con 2008 Buôn Riăng

5183 5 H Jian HĎơk Con 2012 Buôn Riăng

5184 6 H Gũe HĎơk Cha/mẹ 1956 240103219 Buôn Riăng

5185 287 1 H Mol Bkrông Chủ hộ 1990 241481917 Buôn Riăng 3 3 750.000 2.250.000

5186 2 H Lƣ Bkrông Con 2010 Buôn Riăng

5187 3 H Thi Bkrông Con 2014 Buôn Riăng

5188 288 1 Y Bul Niê Chủ hộ 1991 241299049 Buôn Riăng 4 4 750.000 3.000.000

5189 2 H Uk Bkrông Vợ/chồng 1994 241630308 Buôn Riăng

5190 3 H Misa Bkrông Con 2013 Buôn Riăng

5191 4 Y Ya Ling Bkrông Con 2017 Buôn Riăng

5192 289 1 H Oan HĎơk Chủ hộ 1992 Buôn Riăng 4 4 750.000 3.000.000

5193 2 H Ra Dil HĎỡk Vợ/chồng 2009 241635217 Buôn Riăng

5194 3 Y Lu Mi Niê Con 1995 Buôn Riăng

5195 4 Y Duy HĎơ̆k Con 2016 Buôn Riăng

5196 290 1 Y Chúc Byă Chủ hộ 1993 241675620 Buôn Riăng 3 3 750.000 2.250.000
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5197 2 H Djoăn HĎỡk Vợ/chồng 1993 241481465 Buôn Riăng

5198 3 H Nhƣ Ý HĎỡk Con 2015 Buôn Riăng

5199 291 1 Y Dân Êban Chủ hộ 1994 241500101 Buôn Riăng 4 4 750.000 3.000.000

5200 2 H Moai Bkrông Vợ/chồng 1964 241564003 Buôn Riăng

5201 3 H Buyên Bkrông Con 2012 Buôn Riăng

5202 4 Y Thƣơng Bkrông Con 2015 Buôn Riăng

5203 292 1 Y Đhăl Bkrông Chủ hộ 1992 Buôn Riăng 3 3 750.000 2.250.000

5204 2 H Yok HĎỡk Vợ/chồng 1997 Buôn Riăng

5205 3 H Se Se HĎỡk Con 2015 Buôn Riăng

5206 293 1 H Ñuar Bkrông Chủ hộ 1996 241634236 Buôn Riăng 4 4 750.000 3.000.000

5207 2 H Nhiệu Bkrông Con 2012 Buôn Riăng

5208 3 Ngọc Anh Bkrông Con 2016 Buôn Riăng

5209 4 Nguyễn Bảo Ngọc Bkrông Con 2017 Buôn Riăng

5210 294 1 Y Đen Adrỡng Chủ hộ 1986 241383211 Buôn Sah 5 5 750.000 3.750.000

5211 2 H Sƣơng Êban Vợ/chồng 1979 241329654 Buôn Sah

5212 3 H Lao Êban Con 2004 Buôn Sah

5213 4 H Iach Êban Con 2005 Buôn Sah

5214 5 Y Phan Êban Con 2010 Buôn Sah

5215 295 1 Y Noang Byă Chủ hộ 1993 241474147 Buôn Sah 4 4 750.000 3.000.000

5216 2 H Ngỡn Knul Vợ/chồng 1992 241474146 Buôn Sah

5217 3 H Hê Ran Knul Con 2011 Buôn Sah

5218 4 Y Lai Knul Con 2015 Buôn Sah

5219 296 1 Y Ga mel Byă Chủ hộ 1995 241662552 Buôn Sah 3 3 750.000 2.250.000

5220 2 H Lƣơng Ê Ban Vợ/chồng 1989 241468589 Buôn Sah
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5221 3 Min Zy Byă Con 2014 Buôn Sah

5222 297 1 H Lung Êban Chủ hộ 1985 240863368 Buôn Sah 3 3 750.000 2.250.000

5223 2 Klong Ha Khinh Vợ/chồng 1992 250837401 Buôn Sah

5224 3 H Đa Lia Êban Con 2015 Buôn Sah

5225 298 1 H Yiu Êban Chủ hộ 1992 Buôn Sah 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

5226 2 H Găi Êban Vợ/chồng 1996 Buôn Sah

5227 3 Y Kui Êban Anh/chị/em 2000 Buôn Sah

5228 4 H Zet Êban Anh/chị/em 2006 Buôn Sah

5229 5 H Niên Êban Anh/chị/em 2008 Buôn Sah

5230 6 Y Don Byă Anh/chị/em 1992 Buôn Sah

5231 299 1 Y Hương Hmŏk Chủ hộ 1994 241710696 Buôn Sah 5 5 750.000 3.750.000

5232 2 H Yui Bkrông Vợ/chồng 1993 241634262 Buôn Sah

5233 3 H La Ra Bkrông Con 2012 Buôn Sah

5234 4 H Phay Bkrông Con 2018 Buôn Sah

5235 5 H Lo Ren Bkrông Con 2016 Buôn Sah

5236 300 1 Y Blak Knul Chủ hộ 1990 Buôn Sah 4 4 750.000 3.000.000

5237 2 H Laih Niê Vợ/chồng 1989 241146195 Buôn Sah

5238 3 H Dôrin Niê Con 2010 Buôn Sah

5239 4 H Tƣơng Gi Niê Con 2013 Buôn Sah

5240 301 1 Y Suân Êban Chủ hộ 1986 Buôn Sah 3 3 750.000 2.250.000

5241 2 H Liêm Knul Vợ/chồng 1980 Buôn Sah

5242 3 Y Quyết Knul Con 2015 Buôn Sah

5243 302 1 Y Răn Êban Chủ hộ 1986 240967868 Buôn Sah 3 3 750.000 2.250.000

5244 2 H Loăt Knul Vợ/chồng 1985 240863568 Buôn Sah
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5245 3 H Vui Knul Con 2016 Buôn Sah

5246 303 1 Y Biong Niê Chủ hộ 1990 Buôn Sah 4 4 750.000 3.000.000

5247 2 H Yiu Bkrông Vợ/chồng 1994 Buôn Sah

5248 3 Y Dây Bkrông Con 2013 Buôn Sah

5249 4 H Phây Bkrông Con 2018 Buôn Sah

5250 304 1 Y Lich Bkrông Chủ hộ 1995 241563093 Buôn Sah 3 3 750.000 2.250.000

5251 2 H Yuh Êban Vợ/chồng 1995 241563647 Buôn Sah

5252 3 H'guôp Êban Con 2017 Buôn Sah

5253 305 1 H Bĕ Knul Chủ hộ 1973 240447733 Buôn Sah 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5254 2 Y Năng Byă Con 1930 Buôn Sah

5255 3 H' Liam Knul Cha/mẹ 2001 240110551 Buôn Sah

5256 306 1 Y Dôn Hmŏk   Chủ hộ 1995 241632002 Buôn Sah 4 4 750.000 3.000.000

5257 2 H' Joat Êban Vợ/chồng 1997 241562242 Buôn Sah

5258 3 Y Thoại Êban Con 2015 Buôn Sah

5259 4 Y Trai Êban Con 2017 Buôn Sah

5260 307 1 Y Ngeh Êban Chủ hộ 1991 Buôn Sah 3 3 750.000 2.250.000

5261 2 H Nung Niê Vợ/chồng 1994 Buôn Sah

5262 3  Y Ju Ni Niê Con 2016 Buôn Sah

5263 308 1 H Bit Êban Chủ hộ 1989 Buôn Sah 4 4 750.000 3.000.000

5264 2 H'hăng Êban Vợ/chồng 2009 Buôn Sah

5265 3 Y Phát Êban Con 2014 Buôn Sah

5266 4 Y Tõng Byă Con 1983 Buôn Sah

5267 309 1 Y Niên Êčăm Chủ hộ 1991 240861021 Buôn Sah 5 5 750.000 3.750.000

5268 2 H' Mih HĎơk Vợ/chồng 1984 241741449 Buôn Sah
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5269 3 H Chung HĎơk Con 2013 Buôn Sah

5270 4 H Nha HĎơk Con 2014 Buôn Sah

5271 5 Y Chu HĎơk Con 2016 Buôn Sah

5272 310 1 Y Pa Buôn Krông Chủ hộ 1996 Buôn Sah 4 4 750.000 3.000.000

5273 2 H Moa Hmỗk Vợ/chồng 1995 Buôn Sah

5274 3 Y Jian Hmỗk Con 2014 Buôn Sah

5275 4 Y Phách Hmõk Con 2017 Buôn Sah

5276 311 1 Vũ Đức Nhận Chủ hộ 1954 Thôn 10/3 3 3 750.000 2.250.000

5277 2 Vũ Đức Xuân Con 1987 241147117 Thôn 10/3

5278 3 Vũ Cao Bảo Long Cháu 2012 Thôn 10/3

5279 312 1 Trần Xuân Hùng Chủ hộ 1982 240246248 Thôn 10/3 4 4 750.000 3.000.000

5280 2 Nguyễn Thị Huệ Vợ/chồng 1986 241631343 Thôn 10/3

5281 3 Trần Xuân Sĩ Con 2006 Thôn 10/3

5282 4 Trần Thị Hằng Con 2007 Thôn 10/3

5283 313 1 Phạm Chánh Chủ hộ 1973 241238109 Thôn 10/3 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

5284 2 Phạm Văn Bùi Con 1997 241633626 Thôn 10/3

5285 3 Phạm Văn Trầm Con 2005 Thôn 10/3

5286 4 Phạm Thị Ngọc Vy Con 2007 Thôn 10/3

5287 314 1 Nguyễn Thị Xuân B Chủ hộ 1961 241322851 Thôn 10/3 4 4 750.000 3.000.000

5288 2 Hoàng Thị Thảo Con 1990 241322850 Thôn 10/3

5289 3 Nguyễn Văn Nghĩa Con 1994 241560095 Thôn 10/3

5290 4 Đinh Thị Bảo Thy Cháu 2012 Thôn 10/3

5291 315 1 Trương Thị Chanh Chủ hộ 1946 Thôn 10/3 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5292 2 Văn Thị Hồng Thu Con 1987 241310625 Thôn 10/3

221



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

5293 3 Văn Thị Hồng Sƣơng Cháu 2009 Thôn 10/3

5294 316 1 Mai Đình Long Chủ hộ 1980 241363155 Thôn 10/3 6 6 750.000 4.500.000

5295 2 Vũ Thị Lành Vợ/chồng 1980 240799801 Thôn 10/3

5296 3 Mai Dáng Kiều Con 2006 Thôn 10/3

5297 4 Mai Quốc Khánh Con 2008 Thôn 10/3

5298 5 Mai Dáng Ngọc Con 2010 Thôn 10/3

5299 6 Mai Quốc Đạt Con 2014 Thôn 10/3

5300 317 1 Võ Thị Thu Trang Chủ hộ 1983 240846296 Thôn 10/3 4 4 750.000 3.000.000

5301 2 Trịnh Tử Phi Con 2000 Thôn 10/3

5302 3 Trịnh Văn Duy Con 2004 Thôn 10/3

5303 4 Võ Lê Gia Bảo Con 2013 Thôn 10/3

5304 318 1 Nguyễn Hữu Hòa Chủ hộ 1977 240754087 Thôn 10/3 4 4 750.000 3.000.000

5305 2 Đặng Thị Thu Nam Vợ/chồng 1977 240754088 Thôn 10/3

5306 3 Nguyễn Hữu Thuận Con 2002 Thôn 10/3

5307 4 Nguyễn Thị Xuân Con 2006 Thôn 10/3

5308 319 1 Trần Văn Hiền Chủ hộ 1985 351756441 Thôn 10/3 4 4 750.000 3.000.000

5309 2 Đặng Thị Huyên Vợ/chồng 1985 240863852 Thôn 10/3

5310 3 Trần Thị Bích Trâm Con 2009 Thôn 10/3

5311 4 Trần Quang Tuấn Con 2014 Thôn 10/3

5312 320 1 Lê Văn Bắc Chủ hộ 1983 240969805 Thôn 10/3 4 4 750.000 3.000.000

5313 2 Lê Thị Nhuần Vợ/chồng 1986 240796953 Thôn 10/3

5314 3 Lê Hoàng Hải Con 2008 Thôn 10/3

5315 4 Lê Bảo Thy Con 2017 Thôn 10/3

5316 321 1 Vũ Mạnh Hùng Chủ hộ 1962 240343609 Thôn 10/3 4 2 750.000 1.500.000 BTXH
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5317 2 Vũ Ngọc Trƣờng Con 2004 Thôn 10/3

5318 3 Vũ Ngọc Kỳ Con 2006 Thôn 10/3

5319 4 Hồ Thị Tiến Vợ/chồng 1973 241252152 Thôn 10/3 BTXH

5320 322 1 Đặng Thị Tuyết Nhung Chủ hộ 1982 240784109 Thôn 10/3 5 5 750.000 3.750.000

5321 2 Phạm Hoàng Hải Con 2007 Thôn 10/3

5322 3 Phạm Thị Tƣờng Vy Con 2009 Thôn 10/3

5323 4 Đặng Nguyễn Thục Uyên Con 2017 Thôn 10/3

5324 5 Đặng Nguyễn Thục Quyên Con 2017 Thôn 10/3

5325 323 1 Phạm Thị Lan Chủ hộ 1964 241241472 Thôn 10/3 3 3 750.000 2.250.000

5326 2 Mai Thị Phƣơng Con 1988 241483917 Thôn 10/3

5327 3 Mai Công Thông Con 1994 241564994 Thôn 10/3

5328 324 1 Phạm Trung Ban Chủ hộ 1968 240808341 Thôn 10/3 4 4 750.000 3.000.000

5329 2 Phạm Trung Hoàng Con 1992 241147182 Thôn 10/3

5330 3 Phạm Trung Phát Con 1994 241481457 Thôn 10/3

5331 4 Phạm Thị Danh Con 1997 241562575 Thôn 10/3

5332 325 1 Trần Công Luyện Chủ hộ 1985 240792613 Thôn 10/3 8 7 750.000 5.250.000

5333 2 Đinh Thị Bé Vợ/chồng 1951 241481382 Thôn 10/3

5334 3 Nguyễn Thị Ngân Con 1988 Thôn 10/3

5335 4 Trần Thị Bảo Ngọc Cha/mẹ 2013 240110158 Thôn 10/3

5336 5 Trần Công Khuể Cha/mẹ 1939 152072502 Thôn 10/3 NCC

5337 6 Lê Trần Bảo Nam Cháu 2010 Thôn 10/3

5338 7 Lê Thị Thu Cháu 2006 Thôn 10/3

5339 8 Lê Thị Trà My Cháu 2012 Thôn 10/3

XÃ BÌNH HÒAV
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5340 1 1 Trần Thị Gái Chủ hộ 1940 240116165  Thôn 1 1 1 750,000 750.000

5341 2 1 Nguyễn Thị Phụng Chủ hộ 1941 240116953  Thôn 1 1 1 750,000 750.000

5342 3 1 Nguyễn Thị Cá Chủ hộ 1937 240116849  Thôn 1 1 0 750,000 0 BTXH

5343 4 1 Huỳnh Thị Hội Chủ hộ 1938 240115842  Thôn 1 1 0 750,000 0 BTXH

5344 5 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1953 241101722  Thôn 1 1 1 750,000 750.000

5345 6 1 Lê Thị Huỳnh Chủ hộ 1942 240116890  Thôn 1 2 1 750,000 750.000 BTXH

5346 2 Nguyễn Thị Hoàn Hảo Cháu 2005  Thôn 1

5347 7 1 Trần Nhí Chủ hộ 1938 240116975  Thôn 1 2 1 750,000 750.000 BTXH

5348 2 Huỳnh Thị Lại Vợ/chồng 1942 240116971  Thôn 1

5349 8 1 Võ Thị Ngò Chủ hộ 1941 240116923  Thôn 1 1 1 750,000 750.000

5350 9 1 Đặng Ngọc Đình Chủ hộ 1939 240115590  Thôn 1 2 1 750,000 750.000 BTXH

5351 2 Nguyễn Thị Bốn Vợ/chồng 1941 240115592  Thôn 1

5352 10 1 Dương Thị Châu Chủ hộ 1940 240115838  Thôn 1 1 0 750,000 0 BTXH

5353 11 1 Nguyễn Để Chủ hộ 1945 241101774  Thôn 1 2 1 750,000 750.000 BTXH

5354 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ/chồng 1949 241234908  Thôn 1

5355 12 1 Trần Tề Chủ hộ 1932 241415245  Thôn 1 2 0 750,000 0 BTXH

5356 2 Võ Thị Đƣớc Vợ/chồng 1935 241564438  Thôn 1 BTXH

5357 13 1 Nguyễn Thị Nỳ Chủ hộ 1934 240116933  Thôn 1 1 0 750,000 0 BTXH

5358 14 1 Doãn Thị Hiền Chủ hộ 1927 240116948  Thôn 1 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

5359 2 Trần Thị Thanh Tâm Cháu 2007  Thôn 1

5360 3 Trần Thị Quỳnh Nhƣ Cháu 2015  Thôn 1

5361 4 Trần Thị Bé Con 1975 241101782  Thôn 1 BTXH

5362 15 1 Võ Thị Muộn Chủ hộ 1937 240116976  Thôn 1 1 0 750,000 0 BTXH

5363 16 1 Nguyễn Thị Phương Hồng Chủ hộ 1969 240446792  Thôn 1 5 2 750.000 1.500.000 BTXH
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5364 2 Nguyễn Trọng Hiếu Con 1992 241234890  Thôn 1

5365 3 Nguyễn Trọng Hổ Con 1998  Thôn 1

5366 4 Nguyễn Nhật Trƣờng Con 2012 241631022  Thôn 1 BTXH

5367 5 Nguyễn Thị Nhi Con 1990  Thôn 1 BTXH

5368 17 1 Bùi Thị Mười Chủ hộ 1932 240116816  Thôn 1 3 1 750,000 750.000 BTXH

5369 2 Võ Thị Thu Thanh Con 1969 240347025  Thôn 1

5370 3 Võ Ngọc Tùng Con 1970 240582197  Thôn 1 BTXH

5371 18 1 Nguyễn Văn Bão Chủ hộ 1938 240116939  Thôn 1 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

5372 2 Lê Thị Kỳ Vợ/chồng 1940 240116940  Thôn 1 BTXH

5373 3 Nguyễn Thị Phƣơng Tuyết Con 1986 240851805  Thôn 1

5374 4 Nguyễn Thị Minh Cháu 2005  Thôn 1

5375 19 1 Huỳnh Thị Hựu Chủ hộ 1955 240146983  Thôn 1 3 3 750.000 2.250.000

5376 2 Nguyễn Thị Bé Vân Con 1985 241091551  Thôn 1

5377 3 Hồ Nguyễn Hà Vy Cháu 2013  Thôn 1

5378 20 1 Nguyễn Thị Năm Chủ hộ 1957 241102531  Thôn 1 2 1 750,000 750.000 BTXH

5379 2 Trần Xuân Tiễn Con 1987 240851792  Thôn 1

5380 21 1 Phạm Thị Thơ Chủ hộ 1939 240115795 Thôn 2 1 0 750,000 0 BTXH

5381 22 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1947 240116789 Thôn 2 1 1 750,000 750.000

5382 23 1 Trần Đăng Nì Chủ hộ 1939 Thôn 2 2 0 750,000 0 BTXH

5383 2 Nguyễn Thị Đợt Vợ/chồng 1937 Thôn 2 BTXH

5384 24 1 Trần Thị Nga Chủ hộ 1954 240832884 Thôn 2 1 0 750,000 0 BTXH

5385 25 1 Võ Thanh Danh Chủ hộ 1981 240851967 Thôn 2 3 3 750.000 2.250.000

5386 2 Võ Tăng Thị Gấm Con 2010 Thôn 2

5387 3 Võ Tăng Thanh Nhân Con 2011 Thôn 2

225



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

5388 26 1 Võ Thị Mỹ Hạnh Chủ hộ 1978 240580973 Thôn 2 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

5389 2 Dƣơng Văn Thọ Con 1998 241564554 Thôn 2

5390 3 Dƣơng Thị Loan Con 1999 241634721 Thôn 2

5391 4 Dƣơng Thị Mỹ Huệ Con 2003 241930158 Thôn 2

5392 5 Dƣơng Văn Hồng Con 2004 Thôn 2

5393 6 Trịnh Thanh Tài Cháu 2014 Thôn 2

5394 7 Hồ Thị Mỹ Duyên Cháu 2016 Thôn 2

5395 27 1 Lê Thị Sương Chủ hộ 1943 Thôn 2 1 0 750,000 0 BTXH

5396 28 1 Huỳnh Đăng Nhãn Chủ hộ 1937 240115446 Thôn 2 2 0 750,000 0 BTXH

5397 2 Nguyễn Thị Cúc Vợ/chồng 1949 240115967 Thôn 2 BTXH

5398 29 1 Trần Doãn Chủ hộ 1948 240115711 Thôn 2 2 1 750,000 750.000 BTXH

5399 2 Trần Thị Gặp Vợ/chồng 1952 240115712 Thôn 2

5400 30 1 Võ Đình Nhung Chủ hộ 1956 241632572 Thôn 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5401 2 Phan Thị Hoa Vợ/chồng 1955 241634174 Thôn 2

5402 3 Võ Đình Chiến Thắng Con 1997 241740229 Thôn 2

5403 31 1 Phùng Văn Biên Chủ hộ 1940 240115620 Thôn 2 2 0 750,000 0 BTXH

5404 2 Nguyễn Thị Đi Vợ/chồng 1945 240115621 Thôn 2 BTXH

5405 32 1 Nguyễn Thị Lý Chủ hộ 1939 240115846 Thôn 2 1 0 750,000 0 BTXH

5406 33 1 Hoàng Thị Hải Chủ hộ 1939 240115775 Thôn 2 1 0 750,000 0 BTXH

5407 34 1 Phạm Thị Miên Chủ hộ 1940 240115817 Thôn 2 2 1 750,000 750.000 BTXH

5408 2 Nguyễn Văn Lên Con 1975 240672130 Thôn 2

5409 35 1 Nguyễn Thị Dung Chủ hộ 1978 240582009 Thôn 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5410 2 Huỳnh Văn Thƣơng Con 2000 241930867 Thôn 2

5411 3 Nguyễn Hoàng Con 2008 Thôn 2
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5412 36 1 Trương Công Sơn Chủ hộ 1954 240301896 Thôn 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5413 2 Trần Thị Hƣờng Vợ/chồng 1955 241115702 Thôn 2

5414 3 Trƣơng Công Linh Con 1993 241414010 Thôn 2

5415 37 1 Võ Thị Kiếm Chủ hộ 1935 Thôn 2 1 0 750,000 0 BTXH

5416 38 1 Trần Hữu Lâm Chủ hộ 1959 240377118 Thôn 2 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

5417 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ/chồng 1967 240275036 Thôn 2 BTXH

5418 3 Trần Hữu Hậu Con 1999 241740546 Thôn 2

5419 4 Trần Thị Diệu Con 1940 241931455 Thôn 2

5420 39 1 Lê Thị Sở Chủ hộ 1964 240855017 Thôn 2 3 1 750,000 750.000 BTXH

5421 2 Nguyễn Văn Thành Con 1994 241564657 Thôn 2

5422 3 Nguyễn Văn Đức Con 1989 241101917 Thôn 2 BTXH

5423 40 1 Nguyễn A Chủ hộ 1947 240116808 Thôn 2 2 0 750,000 0 BTXH

5424 2 Nguyễn Văn Thƣơng Con 1994 Thôn 2 BTXH

5425 41 1 Hồ Thị Côi Chủ hộ 1942 240116225 Thôn Sơn Trà 1 1 750,000 750.000

5426 42 1 Chu Đức Trang Chủ hộ 1963 240116537 Thôn Sơn Trà 5 5 750.000 3.750.000

5427 2 Đinh Thị Huệ Vợ/chồng 1971 240407955 Thôn Sơn Trà

5428 3 Chu Thị Thanh Tú Con 2002 241982673 Thôn Sơn Trà

5429 4 Chu Thị Thịnh Con 2006 Thôn Sơn Trà

5430 5 Chu Thị Thiện Con 2007 Thôn Sơn Trà

5431 43 1 Trần Liêm Chủ hộ 1963 240117031 Thôn Sơn Trà 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

5432 2 Phan Thị Ngọc Diệp Vợ/chồng 1966 241102113 Thôn Sơn Trà

5433 3 Trần Lê Duy Con 2000 241743856 Thôn Sơn Trà

5434 4 Trần Lê Khánh Con 2002 Thôn Sơn Trà

5435 5 Trần Thị Nhã Uyên Con 2009 Thôn Sơn Trà
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5436 44 1 Nguyễn Viết Sình Chủ hộ 1957 240301987 Thôn Sơn Trà 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

5437 2 Nguyễn Thị Minh Phƣơng Vợ/chồng 1959 241314262 Thôn Sơn Trà

5438 3 Nguyễn Viết Thảo Hiếu Con 1993 241234933 Thôn Sơn Trà

5439 4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Con 1988 241855241 Thôn Sơn Trà

5440 5 Trần Hải Lâm Con 2007 Thôn Sơn Trà

5441 6 Nguyễn Viết Thuận Con 1980 Thôn Sơn Trà

5442 7 Nguyễn Thị Hạnh Trâm Con 1995 241481351 Thôn Sơn Trà

5443 45 1 Trương Văn Hùng Chủ hộ 1985 141101999 Thôn Sơn Trà 4 4 750.000 3.000.000

5444 2 Võ Thị Đào Vợ/chồng 1987 241329854 Thôn Sơn Trà

5445 3 Trƣơng Văn Bảo Con 2011 Thôn Sơn Trà

5446 4 Trƣơng Thị Yến Nhi Con 2013 Thôn Sơn Trà

5447 46 1 Trịnh Quang Lâm Chủ hộ 1967 240275165 Thôn Sơn Trà 4 4 750.000 3.000.000

5448 2 Nguyễn Thị Tâm Vợ/chồng 1967 240274976 Thôn Sơn Trà

5449 3 Trịnh Quang Huy Con 1991 241252970 Thôn Sơn Trà

5450 4 Trịnh Thị Tuyết Trinh Con 2000 241743420 Thôn Sơn Trà

5451 47 1 Nguyễn Quang Minh Chủ hộ 1973 240407084 Thôn Sơn Trà 5 5 750.000 3.750.000

5452 2 Văn Thị Thu Thủy Vợ/chồng 1975 240469616 Thôn Sơn Trà

5453 3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Con 2002 Thôn Sơn Trà

5454 4 Nguyễn Quang Hồng Phúc Con 2004 Thôn Sơn Trà

5455 5 Nguyễn Thị Hồng Ánh Con 2010 Thôn Sơn Trà

5456 48 1 Bùi Viết Quang Chủ hộ 1966 240582476 Thôn Sơn Trà 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

5457 2 Hồ Thị Thúy Diễm Vợ/chồng 1975 240580957 Thôn Sơn Trà

5458 3 Bùi Thị Thúy An Con 1997 241741092 Thôn Sơn Trà

5459 4 Bùi Viết Nghĩa Cháu 2004 Thôn Sơn Trà
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5460 5 Bùi Viết Chính Cháu 2007 Thôn Sơn Trà

5461 6 Bùi Thị Hoài Thƣơng Cháu 2009 Thôn Sơn Trà

5462 49 1 Nguyễn Thị Ánh Chủ hộ 1960 240221534 Thôn Sơn Trà 5 5 750.000 3.750.000

5463 2 Nguyễn Thị Hồng Hà Con 1992 241564491 Thôn Sơn Trà

5464 3 Nguyễn Thị Út Hiền Con 1995 241564987 Thôn Sơn Trà

5465 4 Nguyễn Thị Thƣơng Cháu 2006 Thôn Sơn Trà

5466 5 Nguyễn Trung Hiếu Cháu 2012 Thôn Sơn Trà

5467 50 1 Nguyễn Thị Trí Chủ hộ 1951 240116275 Thôn Sơn Trà 6 6 750.000 4.500.000

5468 2 Nguyễn Thị Kim Vui Con 1981 240672339 Thôn Sơn Trà

5469 3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Cháu 2003 240672338 Thôn Sơn Trà

5470 4 Nguyễn Thanh Lƣợng Cháu 2007 Thôn Sơn Trà

5471 5 Nguyễn Mạnh Hùng Cháu 2009 Thôn Sơn Trà

5472 6 Bùi Thị Thùy Trang Cháu 2017 Thôn Sơn Trà

5473 51 1 Nguyễn Vũ Thúy Vy Chủ hộ 1986 240851830 Thôn Sơn Trà 4 3 750.000 2.250.000

5474 2 Nguyễn Văn Đức Vợ/chồng 1981 241863036 Thôn Sơn Trà

5475 3 Nguyễn Đức Thanh Con 2013 Thôn Sơn Trà

5476 4 Nguyễn Bảo Ngọc Con 2009 Thôn Sơn Trà BTXH

5477 52 1 Nguyễn Thị Kim Phượng Chủ hộ 1980 240582005 Thôn Sơn Trà 5 5 750.000 3.750.000

5478 2 Nguyễn Thị Thanh Hải Con 2005 Thôn Sơn Trà

5479 3 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng Con 2009 Thôn Sơn Trà

5480 4 Nguyễn Thị Vy Con 2013 Thôn Sơn Trà

5481 5 Nguyễn Văn Hợi Vợ/chồng 1983 241930899 Thôn Sơn Trà

5482 53 1 Kiều Như Hải Chủ hộ 1966 240377103 Thôn Sơn Trà 5 5 750.000 3.750.000

5483 2 Kièu Nhƣ Hoàng Con 1991 241102096 Thôn Sơn Trà
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5484 3 Kiều Thị Ngọc Hân Cháu 2007 Thôn Sơn Trà

5485 4 Kiều Gia Hy Cháu 2012 Thôn Sơn Trà

5486 5 Kiều Nhƣ Gia Hƣng Cháu 2014 Thôn Sơn Trà

5487 54 1 Nguyễn Duy Tâm Chủ hộ 1964 241102024 Thôn Sơn Trà 4 3 750.000 2.250.000

5488 2 Phạm Trần Thị Anh Vợ/chồng 1967 240275518 Thôn Sơn Trà BTXH

5489 3 Trần Duy Nhật Con 1994 241481786 Thôn Sơn Trà

5490 4 Nguyễn Diệp Tố Trân Con 2000 241887223 Thôn Sơn Trà

5491 55 1 Lê Minh Chủ hộ 1951 Thôn Hải Châu 2 1 750,000 750.000 Chết trước T4

5492 2 Trần Thị Rớt Vợ/chồng 1954 240377178 Thôn Hải Châu

5493 56 1 Đặng Phước Vẹn Chủ hộ 1940 240275534 Thôn Hải Châu 2 1 750,000 750.000 BTXH

5494 2 Huỳnh Thị Thanh Loan Vợ/chồng 1943 240116477 Thôn Hải Châu

5495 57 1 La Thị Hồng Chủ hộ 1951 240116431 Thôn Hải Châu 1 1 750,000 750.000

5496 58 1 Lê Đình Tuấn Chủ hộ 1975 240672249 Thôn Hải Châu 2 1 750,000 750.000 BTXH

5497 2 Lê Ngọc Cát Tƣờng Con 2014 Thôn Hải Châu

5498 59 1 Nguyễn Thị Ngân Chủ hộ 1971 240446809 Thôn Hải Châu 2 2 750.000 1.500.000

5499 2 Nguyễn Mạnh Hoàng Con 2002 Thôn Hải Châu

5500 60 1 Hồ Thị Phương Thảo Chủ hộ 1973 240407118 Thôn Hải Châu 2 2 750.000 1.500.000

5501 2 Hồ Thị Nhƣ Quỳnh Con 2008 Thôn Hải Châu

5502 61 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 1946 240116681 Thôn Hải Châu 1 1 750,000 750.000

5503 62 1 Nguyễn Thị Kim Yến Chủ hộ 1977 240582481 Thôn Hải Châu 5 5 750.000 3.750.000

5504 2 Huỳnh Công Con 1976 201235042 Thôn Hải Châu

5505 3 Huỳnh Thị Thu Hà Con 1999 241744127 Thôn Hải Châu

5506 4 Huỳnh Xuân Hải Con 2003 Thôn Hải Châu

5507 5 Huỳnh Xuân Hậu Con 2008 Thôn Hải Châu

230



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

5508 63 1 Phạm Cảnh Chủ hộ 1986 240588361 Thôn Hải Châu 4 3 750.000 2.250.000

5509 2 Lý Giồng Lìn Vợ/chồng 1982 Thôn Hải Châu

5510 3 Phạm Quân Anh/chị/em 1984 Thôn Hải Châu BTXH

5511 4 Phạm Thị Nhƣ Ý Con 2013 Thôn Hải Châu

5512 64 1 Lê Thị Sen Chủ hộ 1969 240855328 Thôn Hải Châu 3 3 750.000 2.250.000

5513 2 Phùng Thị Ánh Nga Con 1997 241634073 Thôn Hải Châu

5514 3 Phùng Văn Huy Con 2001 Thôn Hải Châu

5515 65 1 Lê Văn Dũng Chủ hộ 1967 240446751 Thôn Hải Châu 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

5516 2 Tăng Thị Tịnh Vợ/chồng 1973 240446915 Thôn Hải Châu

5517 3 Lê Lít Con 1998 241603744 Thôn Hải Châu

5518 4 Lê Thị Tuyết Con 2001 Thôn Hải Châu

5519 5 Lê Thị Tuyền Con 2004 Thôn Hải Châu

5520 66 1 Nguyễn Thị Bích Thủy Chủ hộ 1960 240116642 Thôn Hải Châu 7 7 750.000 5.250.000

5521 2 Văn Bá Minh Vũ Con 1978 241000626 Thôn Hải Châu

5522 3 Bùi Thị Hoan Con 1991 186824356 Thôn Hải Châu

5523 4 Văn Thị Tƣờng Vy Cháu 2012 Thôn Hải Châu

5524 5 Văn Thị Mỹ Quyên Cháu 2014 Thôn Hải Châu

5525 6 Văn Bá Minh Hoàng Cháu 2015 Thôn Hải Châu

5526 7 Văn Thị Hồng Nhung Cháu 2013 Thôn Hải Châu

5527 67 1 Kim Thị Ngọc Thảo Chủ hộ 1980 240582374  Thôn 4 3 3 750.000 2.250.000

5528 2 Nguyễn Phúc Thƣơng Con 1999 241634707  Thôn 4

5529 3 Nguyễn Thị Thu Hoài Con 2004  Thôn 4

5530 68 1 Bùi Thị Nhiệm Chủ hộ 1965 241102389  Thôn 4 3 3 750.000 2.250.000

5531 2 Lê Thị Hoàng Anh Con 1996 241562621  Thôn 4
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5532 3 Lê Thị Hoàng Oanh Con 2000 241744097  Thôn 4

5533 69 1 Lê Thị Kim Chủ hộ 1950 240116644  Thôn 4 4 4 750.000 3.000.000

5534 2 Đặng Chƣơng Con 1983 240672506  Thôn 4

5535 3 H'Ďan Niê Con 1981 241145052  Thôn 4

5536 4 Đặng Hoàng Diệu Linh Niê Cháu 2014  Thôn 4

5537 70 1 Bùi Thanh Hùng Chủ hộ 1958 240274977  Thôn 4 6 6 750.000 4.500.000

5538 2 Bùi Thị Thu Hiền Con 1986 240981299  Thôn 4

5539 3 Bùi Hữu Tài Con 1994 241564588  Thôn 4

5540 4 Bùi Hữu Đức Con 1998 241740807  Thôn 4

5541 5 Bùi Ngọc Ni Na Con 2014  Thôn 4

5542 6 Bùi Thanh Vinh Con 2000  Thôn 4

5543 71 1 Hoàng Thị Hồng Chủ hộ 1958 241744800  Thôn 4 2 1 750,000 750.000 BTXH

5544 2 Hoàng Văn Toàn Con 2002  Thôn 4

5545 72 1 Lê Đình Sinh Chủ hộ 1946 241102560  Thôn 4 7 7 750.000 5.250.000

5546 2 Phạm Thị Thanh Vợ/chồng 1957 241563544  Thôn 4

5547 3 Lê Quang Trung Con 1985 240852441  Thôn 4

5548 4 Lê Đình Vị Con 1991 241120273  Thôn 4

5549 5 Nguyễn Thị Hồng Con 1991 184102957  Thôn 4

5550 6 Lê Thị Mỹ Tâm Cháu 2013  Thôn 4

5551 7 Lê Nguyễn Quang Hiếu Cháu 2017  Thôn 4

5552 73 1 Lê Văn Sơn Chủ hộ 1969 201006830  Thôn 4 4 3 750.000 2.250.000

5553 2 Lê Thị Ngọc Diệu Vợ/chồng 1990 241248731  Thôn 4

5554 3 Lê Thanh Trúc Giang Con 2012  Thôn 4 BTXH

5555 4 Lê Khôi Nguyên Con 2015  Thôn 4
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5556 74 1 Phạm Thị Hà Anh Chủ hộ 1978 240505897  Thôn 4 3 3 750.000 2.250.000

5557 2 Nguyễn Phạm Hiếu Anh Con 2003 241905172  Thôn 4

5558 3 Nguyễn Phạm Huyền Trang Con 2010  Thôn 4

5559 75 1 Phạm Thị Phượng Chủ hộ 1963 240116001 Thôn 5 2 2 750.000 1.500.000

5560 2 Phạm Duy Hùng Con 1989 241102321 Thôn 5

5561 76 1 Phan Thị Dấn Chủ hộ 1937 240116093 Thôn 5 3 1 750,000 750.000 BTXH

5562 2 Lý Bá Tín Con 1958 240275172 Thôn 5 BTXH

5563 3 Lý Bá Đôi Con 1972 240446814 Thôn 5

5564 77 1 Ngô Xuân Quỳnh Chủ hộ 1941 241398756 Thôn 5 4 4 750.000 3.000.000

5565 2 Lã Thị Lý Vợ/chồng 1961 241395755 Thôn 5

5566 3 Ngô Xuân Quang Con 2000 Thôn 5

5567 4 Ngô Bảo Khang Cháu 2015 Thôn 5

5568 78 1 Lê Thị Xuân Trang Chủ hộ 1966 240539963 Thôn 5 3 3 750.000 2.250.000

5569 2 Trần Thị Anh Đào Con 1998 241562204 Thôn 5

5570 3 Trần Thị Mỹ Anh Con 2004 Thôn 5

5571 79 1 Lê Thị Xem Chủ hộ 1944 241102478 Thôn 5 1 1 750,000 750.000

5572 80 1 Mai Văn Chức Chủ hộ 1952 241102483 Thôn 5 3 3 750,000 2.250.000

5573 2 Ngô Thị Hòa Vợ/chồng 1954 241102484 Thôn 5

5574 3 Mai Văn Tài Cháu 2012 Thôn 5

5575 81 1 Kiều Như Long Chủ hộ 1972 240407071 Thôn 5 1 1 750,000 750.000

5576 82 1 Vũ Quốc Toản Chủ hộ 1957 240205213 Thôn 5 1 1 750,000 750.000

5577 83 1 Phan Thanh Xử Chủ hộ 1990 221298218 Thôn 5 5 5 750.000 3.750.000

5578 2 Nguyễn Kim Thị Thanh Huyền Vợ/chồng 1994 241457634 Thôn 5

5579 3 Phan Nguyễn Bảo Ngân Con 2012 Thôn 5
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5580 4 Nguyễn Thị Mai Hiền Cha/mẹ 1954 241743792 Thôn 5

5581 5 Phan Nguyễn Đức Duy Con 2017 Thôn 5

5582 84 1 Kim Thị Phượng Chủ hộ 1958 240116035 Thôn 5 3 3 750.000 2.250.000

5583 2 Nguyễn Thị Khánh Vy Cháu 2010 Thôn 5

5584 3 Nguyễn Đức Khánh Thiện Cháu 2008 Thôn 5

5585 85 1 Phan Thị Hương Chủ hộ 1948 240116132 Thôn 5 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

5586 2 Đinh Quốc Nam Cháu 2011 Thôn 5

5587 3 Đinh Ngọc Hùng Con 1967 Thôn 5 BTXH

5588 4 Đinh Thị Kim Ngân Cháu 2017 Thôn 5

5589 86 1 Trần Thị Nghiêm Chủ hộ 1956 240347082 Thôn 5 2 0 750,000 BTXH

5590 2 Trần Thị Duyên Anh/chị/em 1954 Thôn 5 BTXH

5591 87 1 Lê Thị Quảng Chủ hộ 1932 240115686 Thôn 5 2 1 750,000 750.000 BTXH

5592 2 Trần Văn Hùng Con 1970 240117151 Thôn 5

5593 88 1 Võ Thị Tấn Chủ hộ 1942 200583282 Thôn 5 1 1 750,000 750.000

5594 89 1 Đặng Khánh Ly Chủ hộ 1986 240855269 Thôn 5 4 4 750.000 3.000.000

5595 2 Đặng Hoàng Phúc Con 2014 Thôn 5

5596 3 Đặng Hoàng Lộc Con 2014 Thôn 5

5597 4 Đặng Hoàng Thọ Con 2014 Thôn 5

5598 90 1 Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 1980 240672137  Thôn 6 8 8 750.000 6.000.000

5599 2 Nguyễn Thị Sơn My Con 2001  Thôn 6

5600 3 Nguyễn Văn Vỹ Con 2003 241931576  Thôn 6

5601 4 Nguyễn Thị Bảo Uyên Con 2005  Thôn 6

5602 5 Nguyễn Thị Thảo Vy Con 2007  Thôn 6

5603 6 Nguyễn Thị Bảo Châu Con 2009  Thôn 6
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5604 7 Võ Thị Minh Thƣ Vợ/chồng 1982 240992457  Thôn 6

5605 8 Nguyễn Văn Bảo Con 2012  Thôn 6

5606 91 1 Phạm Văn Vinh Chủ hộ 1959  Thôn 6 4 3 750.000 2.250.000

5607 2 Phạm Thị Nhỏ Con 2000  Thôn 6 BTXH

5608 3 Phạm Văn Dự Con 2001 241931307  Thôn 6

5609 4 Phạm Văn Đoán Con 2004  Thôn 6

5610 92 1 Nguyễn Dư Ký Chủ hộ 1981 240855304  Thôn 6 7 7 750.000 5.250.000

5611 2 Đặng Thị Hƣơng Vợ/chồng 1983 241102133  Thôn 6

5612 3 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Con 2004  Thôn 6

5613 4 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Con 2006  Thôn 6

5614 5 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Con 2010  Thôn 6

5615 6 Nguyễn Dƣ Hữu Con 2012  Thôn 6

5616 7 Nguyễn Thị Mỹ Hoài Con 2017  Thôn 6

5617 93 1 Nguyễn Thái Phùng Chủ hộ 1951 241102147  Thôn 6 2 2 750.000 1.500.000

5618 2 Võ Thị Gái Vợ/chồng 1952 241102148  Thôn 6

5619 94 1 Nguyễn Dư Anh Chủ hộ 1950 240855305  Thôn 6 3 2 750.000 1.500.000

5620 2 Hồ Thị Hoa Vợ/chồng 1957 241102123  Thôn 6 BTXH

5621 3 Nguyễn Ngô Yến Nhƣ Cháu 2007  Thôn 6

5622 95 1 Võ Văn Sương Chủ hộ 1987 241102145  Thôn 6 5 5 750.000 3.750.000

5623 2 Phạm Thị Bích Vợ/chồng 1991 241931439  Thôn 6

5624 3 Võ Thị Mỹ Truyền Con 2011  Thôn 6

5625 4 Võ Thị Bi Con 2014  Thôn 6

5626 5 Võ Thị My Con 2019  Thôn 6

5627 96 1 Hồ Thị Thuỳ Mai Chủ hộ 1957 241102126  Thôn 6 2 2 750.000 1.500.000
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5628 2 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Cháu 2009  Thôn 6

5629 97 1 Phan Văn Quốc Chủ hộ 1987 241743364  Thôn 6 4 4 750.000 3.000.000

5630 2 Nguyễn Thị Diễm Trang Vợ/chồng 1992 241235000  Thôn 6

5631 3 Phan Thị Kim Yến Con 2011  Thôn 6

5632 4 Phan Thị Kim Thƣ Con 2015  Thôn 6

5633 98 1 Lý Thị Hà Chủ hộ 1956  Thôn 6 1 1 750,000 750.000

5634 99 1 Trần Văn Thiệm Chủ hộ 1955  Thôn 6 4 3 750.000 2.250.000 Chết trước T4

5635 2 Trần Thị Hƣơng Con 1993  Thôn 6

5636 3 Vũ Thị Mến Vợ/chồng 1958 241107734  Thôn 6

5637 4 Nguyễn Trần Yến Nhi Cháu 2010  Thôn 6

5638 100 1 Trần Thị Hồng Hải Chủ hộ 1952 240409101  Thôn 6 2 2 750.000 1.500.000

5639 2 Trần Thị Ty Cháu 1986 240855315  Thôn 6

5640 101 1 Nguyễn Văn Hải Chủ hộ 1978 240505861  Thôn 6 6 6 750.000 4.500.000

5641 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ/chồng 1976 241102143  Thôn 6

5642 3 Nguyễn Đức Hƣng Con 2005  Thôn 6

5643 4 Nguyễn Tấn Anh Khoa Con 2008  Thôn 6

5644 5 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Con 2009  Thôn 6

5645 6 Nguyễn Văn Chƣơng Con 2012  Thôn 6

5646 102 1 Võ Văn Đức Chủ hộ 1980 240582379  Thôn 6 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

5647 2 Võ Thị Hiền Vợ/chồng 1982 241435670  Thôn 6

5648 3 Võ Văn Đạo Con 2005  Thôn 6

5649 4 Võ Văn Lƣơng Con 2008  Thôn 6

5650 5 Võ Văn Hận Con 2002 241982090  Thôn 6

5651 103 1 Võ Văn Sung Chủ hộ 1949 190964285  Thôn 6 3 2 750.000 1.500.000 BTXH
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5652 2 Võ Văn Hiền Con 1992 241484743  Thôn 6

5653 3 Mai Thị Chánh Vợ/chồng 1952 241632159  Thôn 6

XÃ QUẢNG ĐIỀN

5654 1 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 1950 240201873 Thôn 1 3 3 750.000 2.250.000

5655 2 Phan Phƣớc Vững Con 1974 240505090 Thôn 1

5656 3 Nguyễn Thị Thanh Con 1975 240865867 Thôn 1

5657 2 1 Thi Bạo Chủ hộ 1930 240201957 Thôn 1 2 0 750.000 BTXH

5658 2 Nguyễn Thị Đích Vợ/chồng 1935 240201958 Thôn 1 BTXH

5659 3 1 Nguyễn Thị Trọng Chủ hộ 1937 241471856 Thôn 1 1 0 750.000 BTXH

5660 4 1 Nguyễn Tâm Chủ hộ 1963 240234801 Thôn 1 5 4 750.000 3.000.000

5661 2 Trần Thị Ngọc Vân Vợ/chồng 1966 240274381 Thôn 1

5662 3 Nguyễn Minh Vƣơng Con 1989 241101027 Thôn 1

5663 4 Nguyễn Văn Tƣ Con 1995 Thôn 1

5664 5 Nguyễn Văn Tƣởng Con 1992 Thôn 1 BTXH

5665 5 1 Nguyễn Thị Hà Chủ hộ 1952 240234154 Thôn 1 2 1 750.000 750.000 BTXH

5666 2 Nguyễn Thị Lƣơng Linh Con 1993 241458078 Thôn 1

5667 6 1 Võ Lương Chủ hộ 1955 240234327 Thôn 1 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

5668 2 Đinh Thị Miền Vợ/chồng 1955 241101019 Thôn 1

5669 3 Võ Trung Con 1994 241560392 Thôn 1

5670 4 Võ Thành Con 1996 Thôn 1 BTXH

5671 7 1 Võ Thị Kỉnh Chủ hộ 1933 240234044 Thôn 1 1 0 750.000 BTXH

5672 8 1 Phan Thị Dưỡng Chủ hộ 1940 240234214 Thôn 1 1 0 750.000 BTXH

5673 9 1 Lê Quang Cảnh Chủ hộ 1984 241563870 Thôn 1 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5674 2 Lê Quang Thuận Con 2012 Thôn 1

VI
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5675 3 Lê Quang Hòa Con 2012 Thôn 1

5676 10 1 Phạm Phú Tráng Chủ hộ 1944 240201928 Thôn 1 3 2 750.000 1.500.000

5677 2 Từ Thị Hồng Vợ/chồng 1944 240201947 Thôn 1

5678 3 Phạm Thị Lộc Con 1978 Thôn 1 BTXH

5679 11 1 Lê Lang Chủ hộ 1940 240201990 Thôn 1 2 1 750.000 750.000 BTXH

5680 2 Huỳnh Thị Mai Vợ/chồng 1947 240201987 Thôn 1

5681 12 1 Phạm Mên Chủ hộ 1938 240234832 Thôn 1 2 1 750.000 750.000 BTXH

5682 2 Bùi Thị Mai Vợ/chồng 1941 240234828 Thôn 1

5683 13 1 Trần Văn Sừng Chủ hộ 1939 240234143 Thôn 1 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5684 2 Võ Thị Tròn Vợ/chồng 1945 240234146 Thôn 1

5685 3 Trần Văn Cảnh Con 1991 241456447 Thôn 1

5686 14 1 Nguyễn Sang Chủ hộ 1934 240234126 Thôn 1 2 0 750.000 0 BTXH

5687 2 Dƣơng Thị Trà Vợ/chồng 1934 240234202 Thôn 1 BTXH

5688 15 1 Huỳnh văn Sành Chủ hộ 1937 240201879 Thôn 1 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

5689 2 Trƣơng Thị Sở Vợ/chồng 1940 240201881 Thôn 1

5690 3 Trần Thị Mỹ Con 1982 240851670 Thôn 1 BTXH

5691 4 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Cháu 2004 Thôn 1

5692 5 Huỳnh Thị Yến Nhi Cháu 2009 Thôn 1

5693 6 Huỳnh Thị Mi Ni Cháu 2014 Thôn 1

5694 16 1 Trần Thị Vi Chủ hộ 1943 240234966 Thôn 2 6 5 750.000 3.750.000

5695 2 Huỳnh Văn Lộc Con 1985 240815025 Thôn 2

5696 3 Lê Thị Thùy Trang Con 1986 240851252 Thôn 2

5697 4 Huỳnh Lê Anh Tuấn Cháu 2014 Thôn 2

5698 5 Huỳnh Thị Phƣớc Con 1986 Thôn 2 BTXH
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5699 6 Huỳnh Lê Bích Trâm Cháu 2016 Thôn 2

5700 17 1 Lê Thị Cư Chủ hộ 1930 240236075 Thôn 2 2 1 750.000 750.000 BTXH

5701 2 Phạm Tho Con 1967 Thôn 2

5702 18 1 Hồ Bình Chủ hộ 1979 240851752 Thôn 2 5 4 750.000 3.000.000

5703 2 Hồ Ngọc Nhƣ Ý Con 2016 Thôn 2

5704 3 Trần Thị Xê Cha/mẹ 1940 240234773 Thôn 2 BTXH

5705 4 Ngô Thị Diệu Linh Vợ/chồng 1988 240851251 Thôn 2

5706 5 Hồ Hữu Phƣơng Con 2013 Thôn 2

5707 19 1 Lê Thị Chậm Chủ hộ 1936 240234544 Thôn 2 3 1 750.000 750.000 BTXH

5708 2 Nguyễn Thanh Dũa Cháu 1992 Thôn 2

5709 3 Nguyễn Thị Thu Con 1968 240274874 Thôn 2 BTXH

5710 20 1 Lê Thị Tuyết Chủ hộ 1972 240407229 Thôn 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5711 2 Trần Thị Quế Trân Con 1999 241632980 Thôn 2

5712 3 Trần Thế Bình Con 2005 Thôn 2

5713 21 1 Dương De Chủ hộ 1934 240234873 Thôn 2 1 0 750.000 BTXH

5714 22 1 Văn Thị Tư Chủ hộ 1944 240234647 Thôn 2 3 1 750.000 750.000 BTXH

5715 2 Lê Thị Phát Con 1980 240677255 Thôn 2 BTXH

5716 3 Lê Thị Tải Con 1965 240234648 Thôn 2

5717 23 1 Ngô Thị Tư Chủ hộ 1935 240234885 Thôn 2 2 1 750.000 750.000 BTXH

5718 2 Nguyễn Minh Quý Cháu 2009 Thôn 2

5719 24 1 Lê Thị Nghĩa Chủ hộ 1949 241101378 Thôn 2 1 1 750.000 750.000

5720 25 1 Ngô Thành Chủ hộ 1940 240234547 Thôn 2 3 1 750.000 750.000

5721 2 Ngô Ngọc Tâm Con 1985 240801248 Thôn 2 BTXH

5722 3 Hà Thị Nhiều Vợ/chồng 1940 240234548 Thôn 2 BTXH
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5723 26 1 Lê Thị Hoa Chủ hộ 1959 240234860 Thôn 2 1 1 750.000 750.000

5724 27 1 Lê Thị Nhi Chủ hộ 1943 240234944 Thôn 2 2 1 750.000 750.000

5725 2 Lê Huy Con 1985 Thôn 2 BTXH

5726 28 1 Đỗ Thị Quang Hồng Chủ hộ 1957 240201966 Thôn 2 4 3 750.000 2.250.000

5727 2 Thi Quý Mai Con 1978 Thôn 2 BTXH

5728 3 Thi Quý Nhƣ Thƣơng Cháu 2000 241741811 Thôn 2

5729 4 Đào Thị Kim Ngân Cháu 2014 Thôn 2

5730 29 1 Phạm Thị Thời Chủ hộ 1935 240236050 Thôn 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5731 2 Lê Thị Còn Con 1964 240274803 Thôn 2

5732 3 Lê Văn Tân Cháu 2001 Thôn 2

5733 30 1 Phạm Minh Chủ hộ 1936 240234602 Thôn 2 2 0 750.000 BTXH

5734 2 Phạm Thị Chín Con 1973 240447527 Thôn 2 BTXH

5735 31 1 Nguyễn Phú Chủ hộ 1957 240234695 Thôn 2 6 6 750.000 4.500.000

5736 2 Đinh Thị Ta Vợ/chồng 1957 240234576 Thôn 2

5737 3 Nguyễn Chí Bảo Con 1997 241564503 Thôn 2

5738 4 Nguyễn Chi Trƣờng Hận Con 2000 241887204 Thôn 2

5739 5 Nguyễn Thị Trúc Ly Con 2002 241887715 Thôn 2

5740 6 Nguyễn Chí Thanh 2003 241931899 Thôn 2

5741 32 1 Mai Thị Mười Chủ hộ 1949 241101341 Thôn 2 2 2 750.000 1.500.000

5742 2 Phạm Huỳnh Kỳ Cháu 2002 241743417 Thôn 2

5743 33 1 Nguyễn Thị Phận Chủ hộ 1943 240234507 Thôn 2 1 1 750.000 750.000

5744 34 1 Trần Phước Mính Chủ hộ 1930 240234520 Thôn 2 2 1 750.000 750.000 BTXH

5745 2 Trần Phƣớc Lạc Con 1964 240234522 Thôn 2

5746 35 1 Dương Cứ Chủ hộ 1937 241235000 Thôn 2 2 0 750.000 0 Chết trước T4
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5747 2 Hà Thị Hƣờng Vợ/chồng 1938 240236055 Thôn 2 BTXH

5748 36 1 Nguyễn Văn Trí Chủ hộ 1981 240852498 Thôn 2 5 5 750.000 3.750.000

5749 2 Lê Thị Vân Vợ/chồng 1979 240862037 Thôn 2

5750 3 Nguyễn Văn Thi Con 2004 Thôn 2

5751 4 Nguyễn Văn Thiên Con 2006 Thôn 2

5752 5 Nguyễn Văn Thời Con 2008 Thôn 2

5753 37 1 Trần Hùng Vinh Chủ hộ 1983 240851733 Thôn 2 5 4 750.000 3.000.000

5754 2 Phan Thị Thủy Vợ/chồng 1987 240851662 Thôn 2 BTXH

5755 3 Trần Thị Khanh Ly Con 2015 Thôn 2

5756 4 Trần Thị Vũ Con 2010 Thôn 2

5757 5 Trần Thị Thu Trang Con 2013 Thôn 2

5758 38 1 Nguyễn Thị Tơm Chủ hộ 1970 241560305 Thôn 3 2 0 750.000 0 BTXH

5759 2 Nguyễn Thị Thạnh Anh/chị/em 1962 240407604 Thôn 3 BTXH

5760 39 1 Trần Thị Tĩnh Chủ hộ 1941 241101493 Thôn 3 1 1 750.000 750.000

5761 40 1 Võ Thị Phố Chủ hộ 1935 240109809 Thôn 3 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

5762 2 Trần Văn Thành Con 1962 Thôn 3 BTXH

5763 3 Trần Văn Trí Con 1966 240407566 Thôn 3

5764 4 Trần Quang Phát Cháu 2006 Thôn 3

5765 5 Phan Thị Thuận Con 1970 Thôn 3

5766 41 1 Nguyễn Thị Lý Chủ hộ 1958 240274744 Thôn 3 2 2 750.000 1.500.000

5767 2 Trần Triệu Mính Lâm Cháu 2000 241931060 Thôn 3

5768 42 1 Lê Thị Thế Chủ hộ 1937 240135758 Thôn 3 1 0 750.000 BTXH

5769 43 1 Trần Đình Tư Chủ hộ 1961 240115918 Thôn 3 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5770 2 Phạm Thị Hồng Vợ/chồng 1969 241101614 Thôn 3

241



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

5771 3 Trần Đình Chƣơng Con 1998 241743785 Thôn 3

5772 44 1 Phạm Thị Thư Chủ hộ 1935 240109943 Thôn 3 7 4 750.000 3.000.000 BTXH

5773 2 Phan Đức Tú Con 1978 240582824 Thôn 3

5774 3 Đặng Thị Lệ Con 1978 240852626 Thôn 3

5775 4 Phan Thị Sƣơng Cháu 2004 Thôn 3

5776 5 Phan Đức Tài Cháu 2009 Thôn 3

5777 6 Trịnh Thị Thƣờng Con 1960 Thôn 3 BTXH

5778 7 Trịnh Xuân Lộc Con 1970 Thôn 3 BTXH

5779 45 1 Trương Hà Chủ hộ 1928 240109829 Thôn 3 2 0 750.000 0 BTXH

5780 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ/chồng 1937 240109935 Thôn 3 BTXH

5781 46 1 Phan Thị Thạnh Chủ hộ 1938 241560372 Thôn 3 1 0 750.000 0 BTXH

5782 47 1 Võ Thị Tâm Chủ hộ 1937 240109753 Thôn 3 1 0 750.000 0 BTXH

5783 48 1 Đặng Thị Du Chủ hộ 1946 240116941 Thôn 3 1 1 750.000 750.000

5784 49 1 Trần Thị Thanh Chủ hộ 1945 240109948 Thôn 3 1 0 750.000 0 BTXH

5785 50 1 Nguyễn Thị Phương Chủ hộ 1952 240109878 Thôn 3 2 2 750.000 1.500.000

5786 2 Nguyễn Thị Phƣợng Anh/chị/em 1953 240109793 Thôn 3

5787 51 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1947 240109838 Thôn 3 2 1 750.000 750.000

5788 2 Châu Ngọc Quý Con 1986 240815793 Thôn 3 BTXH

5789 52 1 Nguyễn Phụng Chủ hộ 1937 240109974 Thôn 3 2 1 750.000 750.000 BTXH

5790 2 Nguyễn Phú Bình Con 1975 240503485 Thôn 3

5791 53 1 Nguyễn Đăng Châu Chủ hộ 1946 240109729 Thôn 3 2 1 750.000 750.000 BTXH

5792 2 Trần Thị Nga Vợ/chồng 1953 241101323 Thôn 3

5793 54 1 Nguyễn Thị Tài Chủ hộ 1932 241744089 Thôn 3 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

5794 2 Trần Thị Lan Con 1979 240613238 Thôn 3 BTXH
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5795 3 Châu Văn Hòa Cháu 2003 241930498 Thôn 3

5796 4 Châu Văn Thuận Cháu 2007 Thôn 3

5797 5 Châu Thị Thảo Cháu 2010 Thôn 3

5798 55 1 Nguyễn Thị Hằng Chủ hộ 1964 240339936 Thôn 3 2 2 750.000 1.500.000

5799 2 Nguyễn Thị Lệ Thắm Con 1997 241633158 Thôn 3

5800 56 1 Nguyễn Cao Vân Chủ hộ 1946 240115028 Thôn 3 2 1 750.000 750.000

5801 2 Võ Thị Cúc Vợ/chồng 1947 240115027 Thôn 3 BTXH

5802 57 1 Nguyễn Thị Hường Chủ hộ 1947 240109986 Thôn 3 1 1 750.000 750.000

5803 58 1 Trần Thu Chủ hộ 1938 204407592 Thôn 3 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5804 2 Trần Văn Duẫn Con 1987 241101402 Thôn 3

5805 3 Trần Ngọc Kiều Oanh Cháu 2016 Thôn 3

5806 59 1 Nguyễn Lương Chủ hộ 1935 240109726 Thôn 3 2 0 750.000 0 BTXH

5807 2 Nguyễn Thành Vỹ Con 1968 240347005 Thôn 3 BTXH

5808 60 1 Võ Xuân Hữu Chủ hộ 1939 240109784 Thôn 3 2 1 750.000 750.000 BTXH

5809 2 Trần Thị Hiệp Vợ/chồng 1942 240446950 Thôn 3

5810 61 1 Bùi Thị Nhung Chủ hộ 1941 240115073 Thôn 3 4 1 750.000 750.000

5811 2 Lê Thị Hoa Con 1974 Thôn 3 BTXH

5812 3 Nguyễn Văn Hòa Cháu 2004 Thôn 3 BTXH

5813 4 Lê Thị Lan Con 1973 241101385 Thôn 3 BTXH

5814 62 1 Huỳnh Tấn Hội Chủ hộ 1977 240505045 Thôn 3 3 2 750.000 1.500.000

5815 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ/chồng 1988 240851680 Thôn 3 BTXH

5816 3 Huỳnh Nhật Tấn Hải Con 2007 Thôn 3

5817 63 1 Trần Chức Chủ hộ 1937 240115146 Thôn 4 2 0 750.000 0 BTXH

5818 2 Phan Thị Quy Vợ/chồng 1939 240115148 Thôn 4 BTXH
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5819 64 1 Nguyễn Xang Chủ hộ 1928 241101565 Thôn 4 1 0 750.000 0 BTXH

5820 65 1 Hồ Thị Cháu Chủ hộ 1935 240115320 Thôn 4 2 1 750.000 750.000 BTXH

5821 2 Phạm Thị Dung Con 1950 241633408 Thôn 4

5822 66 1 Phan Thị Thu Chủ hộ 1954 240115169 Thôn 4 4 4 750.000 3.000.000

5823 2 Nguyễn Thị Bông Con 1985 240582902 Thôn 4

5824 3 Phạm Xuân Bình Con 1979 Thôn 4

5825 4 Phạm Xuân Sơn Cháu 2001 Thôn 4

5826 67 1 Trần Tư Chủ hộ 1941 240115392 Thôn 4 3 1 750.000 750.000 BTXH

5827 2 Trần Thị Tuyền Con 1978 240582814 Thôn 4 BTXH

5828 3 Vƣơng Thị Giáo Vợ/chồng 1945 240115379 Thôn 4

5829 68 1 Lê Thị Cho Chủ hộ 1937 240115329 Thôn 4 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5830 2 Nguyễn Thị Xanh Con 1963 240115385 Thôn 4

5831 3 Nguyễn Sinh Cháu 1997 241564162 Thôn 4

5832 69 1 Trần Dững Chủ hộ 1933 240115238 Thôn 4 1 0 750.000 0 BTXH

5833 70 1 Lê Thị  Sang Chủ hộ 1952 241115355 Thôn 4 1 1 750.000 750.000

5834 71 1 Trần Phẩm Chủ hộ 1935 240115240 Thôn 4 2 1 750.000 750.000 BTXH

5835 2 Trần Thị Trợ Vợ/chồng 1941 240115344 Thôn 4

5836 72 1 Nguyễn Khai Chủ hộ 1938 240115372 Thôn 4 2 0 750.000 0 BTXH

5837 2 Trần Thị Mai Con 1942 240115313 Thôn 4 BTXH

5838 73 1 Nguyễn Thị Bài Chủ hộ 1943 241630025 Thôn 4 1 1 750.000 750.000

5839 74 1 Trần Thị Út Chủ hộ 1932 240115318 Thôn 4 2 0 750.000 BTXH

5840 2 Lê Thị Thúy Cháu 2000 241742630 Thôn 4 BTXH

5841 75 1 Lý Khiêm Chủ hộ 1938 240115491 Thôn 4 2 1 750.000 750.000 BTXH

5842 2 Ngô Thị Em Vợ/chồng 1940 240115492 Thôn 4
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5843 76 1 Võ Thị Phương Chủ hộ 1939 240115511 Thôn 4 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

5844 2 Trần Văn Bình Con 1973 241332461 Thôn 4

5845 3 Nguyễn Thị Anh Con 1975 241481450 Thôn 4

5846 4 Trần Văn An Cháu 2004 Thôn 4

5847 77 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 1938 240115518 Thôn 4 1 0 750.000 0 BTXH

5848 78 1 Nguyễn Kết Chủ hộ 1919 240115200 Thôn 4 2 0 750.000 0 BTXH

5849 2 Nguyễn Thị Minh Vợ/chồng 1929 240115198 Thôn 4 BTXH

5850 79 1 Trương Thị Dân Chủ hộ 1937 240115346 Thôn 4 3 1 750.000 750.000 BTXH

5851 2 Lê Thị Hiệp Con 1970 241101451 Thôn 4 BTXH

5852 3 Lê Đặng Bảo Khánh Cháu 2007 Thôn 4

5853 80 1 Trần Đình Chất Chủ hộ 1979 240677404 Thôn 4 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

5854 2 Trần Đình Mạnh Con 2010 Thôn 4

5855 3 Trần Thị Quỳnh Anh Con 2012 Thôn 4

5856 81 1 Nguyễn Thị Thu Hường Chủ hộ 1976 240506788 Thôn 5 2 1 750.000 750.000 BTXH

5857 2 Nguyễn Hữu Nghị Con 2006 Thôn 5

XÃ DUR KMĂN

5858 1 1 Y Hia Hmõk Chủ hộ 1967 240409950 Buôn Dur 1 7 5 750000Ď 3.750.000

5859 2 H Lễn Bkrông Vợ/chồng 1970 241564219 Buôn Dur 1

5860 3 H Ran Bkrông Con 1998 Buôn Dur 1

5861 4 H Cung Bkrông Con 2000 Buôn Dur 1

5862 5 H Tuế Bkrông Con 2006 Buôn Dur 1

5863 6 Y Wiển Hmõk Con 1987 Buôn Dur 1 BTXH

5864 7 Y Rô Lin Bkrông Cháu 2013 Buôn Dur 1 BTXH

5865 2 1 Y Niêr Niê Chủ hộ 1980 241145154 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

VII
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5866 2 H Dhel Ênuôl Vợ/chồng 1982 240862256 Buôn Dur 1

5867 3 Y Sông Ênuôl Con 2007 Buôn Dur 1

5868 4 H Khen Ênuôl Con 2005 Buôn Dur 1

5869 3 1 Hoàng Văn Bình Chủ hộ 1973 240433241 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5870 2 H Nãi Hmõk Vợ/chồng 1975 241564143 Buôn Dur 1

5871 3 H Dung Hmõk Con 1994 Buôn Dur 1

5872 4 H Lành Hmõk Con 1998 Buôn Dur 1

5873 5 Y Tiến Hmõk Con 2002 Buôn Dur 1

5874 6 Y Công Hmõk Con 2005 Buôn Dur 1

5875 4 1 Nông Văn Khón Chủ hộ 1960 241632741 Buôn Dur 1 9 9 750000Ď 6.750.000

5876 2 Hoàng Thị Phụng Vợ/chồng 1962 241562016 Buôn Dur 1

5877 3 Nông Thị Huệ Con 1994 241560704 Buôn Dur 1

5878 4 Nông Văn Cánh Con 1998 241740159 Buôn Dur 1

5879 5 Nông Thị Xinh Con 1996 241632742 Buôn Dur 1

5880 6 Nông Thị Sáu Con 2004 Buôn Dur 1

5881 7 Nông Thị Mai Con 2005 Buôn Dur 1

5882 8 Nông Văn Bảo Con 1985 241352177 Buôn Dur 1

5883 9 Nông Thị Yến Cháu 2011 Buôn Dur 1

5884 5 1 Trần Giáo Học Chủ hộ 1973 240910254 Buôn Dur 1 3 3 750000Ď 2.250.000

5885 2 Trần Anh Cao Con 2010 Buôn Dur 1

5886 3 Trần Hoàng Minh Con 2011 Buôn Dur 1

5887 6 1 Y Huẽ Hmõk Chủ hộ 1981 241886975 Buôn Dur 1 8 8 750000Ď 6.000.000

5888 2 H Ngăn Byă Vợ/chồng 1980 241145580 Buôn Dur 1

5889 3 H El Byă Con 1999 241930864 Buôn Dur 1
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5890 4 Y Nô Nyă Con 2001 241887488 Buôn Dur 1

5891 5 H Zel Byă Con 2006 Buôn Dur 1

5892 6 Y Duy Byă Con 2007 Buôn Dur 1

5893 7 Y Suy Byă Con 2016 Buôn Dur 1

5894 8 H Thảo My Byă Cháu 2018 Buôn Dur 1

5895 7 1 Y Rin Ênuôl Chủ hộ 1963 240107410 Buôn Dur 1 7 7 750000Ď 5.250.000

5896 2 H Jân Hdruê Vợ/chồng 1970 240409948 Buôn Dur 1

5897 3 H Nãi Hdruê Con 1994 241563825 Buôn Dur 1

5898 4 H Lai Hdruê Con 2001 Buôn Dur 1

5899 5 Y Khôn Hdruê Con 2003 Buôn Dur 1

5900 6 H Nhƣ Hdruê Con 2007 Buôn Dur 1

5901 7 Y Si Hdruê Con 1992 Buôn Dur 1

5902 8 1 Bế Văn Dư Chủ hộ 1980 241560657 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5903 2 Lê Thị Díu Vợ/chồng 1981 240809713 Buôn Dur 1

5904 3 Bế Lê Tố Quyên Con 2013 Buôn Dur 1

5905 4 Nguyễn Thị Dung Cha/mẹ 1955 241630605 Buôn Dur 1

5906 5 Bế Thị Thu Hà  Con 2015 Buôn Dur 1

5907 6 Bế Minh Hiếu Con 2019 Buôn Dur 1

5908 9 1 Nguyễn Hữu Khuần Chủ hộ 1973 240862046 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

5909 2 Long Thị Việt Hƣơng Vợ/chồng 1975 241319306 Buôn Dur 1

5910 3 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Con 2007 Buôn Dur 1

5911 4 Nguyễn Long Vũ Con 2011 Buôn Dur 1

5912 10 1 Nguyễn Thị Loan Chủ hộ 1986 241145178 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

5913 2 Đặng Văn Hòa Vợ/chồng 1982 240844441 Buôn Dur 1
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5914 3 Đặng Văn Hoàng Con 2004 Buôn Dur 1

5915 4 Đặng Văn Huy Con 2007 Buôn Dur 1

5916 11 1 Ksơr San Chủ hộ 1990 241620540 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

5917 2 H Moan Ênuôl Vợ/chồng 1990 241145322 Buôn Dur 1

5918 3 H Jen Ny Ênuôl Con 2011 Buôn Dur 1

5919 4 H An Hy Ênuôl Con 2013 Buôn Dur 1

5920 12 1 Nguyễn Thị Thúy Chủ hộ 1977 240862081 Buôn Dur 1 3 2 750000Ď 1.500.000 BTXH

5921 2 Lý Đức Mạnh Con 2000 241743140 Buôn Dur 1

5922 3 Lý Thị Ngọc Mai Con 2008 Buôn Dur 1

5923 13 1 H Drum Niê Chủ hộ 1954 240107473 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5924 2 H Brăng Niê Con 1984 Buôn Dur 1

5925 3 Y Vinh Niê Con 1985 Buôn Dur 1

5926 4 Y Siêm Niê Con 1986 Buôn Dur 1

5927 5 Y Sai Niê Cháu 2009 Buôn Dur 1

5928 6 H Soa Niê Cháu 2011 Buôn Dur 1

5929 14 1 Y Nin Hmõk Chủ hộ 1979 241080632 Buôn Dur 1 7 7 750000Ď 5.250.000

5930 2 H Oan Ênuôl Vợ/chồng 1977 241145467 Buôn Dur 1

5931 3 Y Sôl Ênuôl Con 2001 Buôn Dur 1

5932 4 Y Sô Ênuôl Con 2008 Buôn Dur 1

5933 5 H Djuih Ênuôl Cha/mẹ 1940 Buôn Dur 1

5934 6 Y Triết Ênuôl Cháu 2016 Buôn Dur 1

5935 7 H Yuê Ênuôl Con 1999 241742989 Buôn Dur 1

5936 15 1 Y Văn Ktưr Chủ hộ 1985 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5937 2 H Quy Êban Vợ/chồng 1980 Buôn Dur 1
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5938 3 Y Luin Êban Con 2004 Buôn Dur 1

5939 4 Y Lim Êban Con 2006 Buôn Dur 1

5940 5 Y Han Êban Con 2009 Buôn Dur 1

5941 6 H Ven Êban Con 2015 Buôn Dur 1

5942 16 1 Nguyễn Đình Chính Chủ hộ 1979 240862452 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5943 2 Nguyễn Thị Loan Vợ/chồng 1981 240862446 Buôn Dur 1

5944 3 Nguyễn Thành Long Con 2000 241886968 Buôn Dur 1

5945 4 Nguyễn Trọng Bình Con 2009 Buôn Dur 1

5946 5 Nguyễn Mạnh Dũng Con 2011 Buôn Dur 1

5947 6 Nguyễn Thị Khánh Ly Con 2002 Buôn Dur 1

5948 17 1 Trần Sơn Bách Chủ hộ 1950 240388148 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5949 2 Phạm Thị Thu Hƣơng Vợ/chồng 1966 240402800 Buôn Dur 1

5950 3 Trần Huy Thông Con 1988 240862088 Buôn Dur 1

5951 4 Trần Văn Cao Con 1993 241286001 Buôn Dur 1

5952 5 Nguyễn Thị Thùy Liên Con 1993 241378459 Buôn Dur 1

5953 6 Trần Văn Chƣơng Cháu 2017 Buôn Dur 1

5954 18 1 H Mit Mlô Chủ hộ 1985 Buôn Dur 1 3 2 750000Ď 1.500.000 BTXH

5955 2 H Đoanh Mlô Con 2008 Buôn Dur 1

5956 3 H Ven Ni Mlô Con 2017 Buôn Dur 1

5957 19 1 Lê Văn Hải Chủ hộ 1992 241560649 Buôn Dur 1 3 3 750000Ď 2.250.000

5958 2 Đinh Thị Vân Vợ/chồng 1996 241564121 Buôn Dur 1

5959 3 Lê Hải Đăng Con 2014 Buôn Dur 1

5960 20 1 Y Khuất HĎỡk Chủ hộ 1983 240846430 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5961 2 H Cƣ Hmok Vợ/chồng 1978 240862248 Buôn Dur 1

249



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

5962 3 Y Yê Ru Hmok Con 2003 Buôn Dur 1

5963 4 H Rô Ri Hmok Con 2008 Buôn Dur 1

5964 5 H San Zô Hmok Con 2014 Buôn Dur 1

5965 6 Y Hen Ny Hmôk Con 2017 Buôn Dur 1

5966 21 1 Y Thim Bkrông Chủ hộ 1977 240862200 Buôn Dur 1 8 8 750000Ď 6.000.000

5967 2 H Blẽ Hmõk Vợ/chồng 1976 240862199 Buôn Dur 1

5968 3 H Nhũng Hmõk Con 1996 241634187 Buôn Dur 1

5969 4 H Phƣơng Hmõk Con 1999 241633334 Buôn Dur 1

5970 5 Y An Drê Hmõk Con 2008 Buôn Dur 1

5971 6 Y Quân Hmôk Cháu 2015 Buôn Dur 1

5972 7 H Ra Cel Hmôk Cháu 2015 Buôn Dur 1

5973 8 Y Thơ Hmôk Cháu 2017 Buôn Dur 1

5974 22 1 Y Thương Niê Chủ hộ 1989 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5975 2 H Mião Hmõk Vợ/chồng 1986 Buôn Dur 1

5976 3 Y Sang Hmõk Con 2007 Buôn Dur 1

5977 4 Y Chiêu Hmõk Con 2012 Buôn Dur 1

5978 5 Y Du Ly Hmõk Con 2014 Buôn Dur 1

5979 6 Y Năng Hmôk Con 2017 Buôn Dur 1

5980 23 1 Y Bông Kmăn Chủ hộ 1979 241145438 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5981 2 H Den Hmõk Vợ/chồng 1979 241145434 Buôn Dur 1

5982 3 H Klao Hmõk Con 1998 241633239 Buôn Dur 1

5983 4 Y Trƣờng Hmõk Con 2001 241931712 Buôn Dur 1

5984 5 H Lê Da Hmõk Cháu 2014 Buôn Dur 1

5985 6 Y Minh Hoàng Hmôk Cháu 2018 Buôn Dur 1
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5986 24 1 Y Xanh Ênuôl Chủ hộ 1978 240584092 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

5987 2 H Nun Niê Vợ/chồng 1981 241111290 Buôn Dur 1

5988 3 Y Trung Niê Con 1996 Buôn Dur 1

5989 4 H Len Niê Con 2001 Buôn Dur 1

5990 25 1 Đoàn Chí Khương Chủ hộ 1986 241241159 Buôn Dur 1 5 5 750000Ď 3.750.000

5991 2 Nông Thị Thu Vợ/chồng 1989 241353430 Buôn Dur 1

5992 3 Đoàn Công Vinh Con 2012 Buôn Dur 1

5993 4 Đoàn Dự Con 2013 Buôn Dur 1

5994 5 Đoàn Thị Thanh Tuyền Con 2016 Buôn Dur 1

5995 26 1 Bùi Ngọc Thạch Chủ hộ 1965 240409968 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

5996 2 H Jũ Ênuôl Vợ/chồng 1971 240388967 Buôn Dur 1

5997 3 Y Luin Ênuôl Con 2004 Buôn Dur 1

5998 4 Y Đức Ênuôl Con 2005 Buôn Dur 1

5999 5 Y Hải Ênuôl Con 1994 241742162 Buôn Dur 1

6000 6 H Thủy Ênuôl Con 2000 Buôn Dur 1

6001 27 1 Y Wô Hmõk Chủ hộ 1982 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

6002 2 H Liơh Bkrông Vợ/chồng 1984 Buôn Dur 1

6003 3 H Thủy Tiên Bkrông Con 2006 Buôn Dur 1

6004 4 H Thủy Nga Bkrông Con 2019 Buôn Dur 1

6005 28 1 Hoàng Văn Bằng Chủ hộ 1986 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

6006 2 Trƣơng Thị Thành Vợ/chồng 1990 241743313 Buôn Dur 1

6007 3 Hoàng Anh Tuấn Con 2010 Buôn Dur 1

6008 4 Hoàng Thị Diễm Phƣơng Con 2012 Buôn Dur 1

6009 29 1 Hoàng Đình Mạnh Chủ hộ 1957 420409985 Buôn Dur 1 5 5 750000Ď 3.750.000
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6010 2 Nguyễn Thị Cảnh Vợ/chồng 1966 240862159 Buôn Dur 1

6011 3 Hoàng Đình Huân Con 1985 Buôn Dur 1

6012 4 Hoàng Đình Tâm Con 1988 240862160 Buôn Dur 1

6013 5 Hoàng Văn Tuấn Con 1991 241378546 Buôn Dur 1

6014 30 1 Y Cung Ayun Chủ hộ 1981 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

6015 2 H Bỗc Ênuôl Vợ/chồng 1986 241145083 Buôn Dur 1

6016 3 Y Lê Win Ênuôl Con 2004 Buôn Dur 1

6017 4 Y Rô Bin Ênuôl Con 2007 Buôn Dur 1

6018 5 H Lê Di Ênuôl Con 2009 Buôn Dur 1

6019 6 H Wila Ênuôl Con 2018 Buôn Dur 1

6020 31 1 H Ngũa Ênuôl Chủ hộ 1946 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

6021 2 Y Wit Ênuôl Con 1983 Buôn Dur 1

6022 3 H Pĩp Ênuôl Con 1988 241563780 Buôn Dur 1

6023 4 Y Khiết Knul Con 1986 241156894 Buôn Dur 1

6024 5 H Quỳnh Trang Ênuôl Cháu 2011 Buôn Dur 1

6025 6 Y Hội Ênuôl Cháu 2015 Buôn Dur 1

6026 32 1 Đặng Thị Thương Chủ hộ 1976 241632478 Buôn Dur 1 3 3 750000Ď 2.250.000

6027 2 Bùi Thị Hoài Con 2009 Buôn Dur 1

6028 3 Bùi Gia Huy Con 2010 Buôn Dur 1

6029 33 1 Y Dur Hdruê Chủ hộ 1985 241562328 Buôn Dur 1 5 5 750000Ď 3.750.000

6030 2 H Rôn Hmok Vợ/chồng 1986 240862266 Buôn Dur 1

6031 3 Y Dhoen Hmok Con 2006 Buôn Dur 1

6032 4 H Sa Ra Hmok Con 2013 Buôn Dur 1

6033 5 H In Sơ Hmôk Con 2018 Buôn Dur 1
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6034 34 1 Y Yăm Bkrông Chủ hộ 1982 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

6035 2 H Let Hmõk Vợ/chồng 1984 Buôn Dur 1

6036 3 Y Huin Hmõk Con 2006 Buôn Dur 1

6037 4 H Di Hmõk Con 2014 Buôn Dur 1

6038 35 1 Y Bình Pang Ting Chủ hộ 1985 241058917 Buôn Dur 1 3 3 750000Ď 2.250.000

6039 2 H Nỗc Hmok Vợ/chồng 1988 241173451 Buôn Dur 1

6040 3 Pang Ting Kiều Anh Hmok Con 2010 Buôn Dur 1

6041 36 1 H Điêu Bkrông Chủ hộ 1985 Buôn Dur 1 5 5 750000Ď 3.750.000

6042 2 H Ngoan Bkrông Anh/chị/em 1994 Buôn Dur 1

6043 3 H Biên Bkrông Anh/chị/em 1991 Buôn Dur 1

6044 4 Y Xuân  Bkrông Anh/chị/em 1987 Buôn Dur 1

6045 5 Y Jun Ly Bkrông Cháu 2016 Buôn Dur 1

6046 37 1 Bế Văn Luận Chủ hộ 1982 241352180 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

6047 2 Đinh Thị Tập Vợ/chồng 1982 91546944 Buôn Dur 1

6048 3 Bế Đinh Loan Con 2011 Buôn Dur 1

6049 4 Bế Xuân Trƣờng Con 2014 Buôn Dur 1

6050 38 1 Y Khim Ênuôl Chủ hộ 1972 240414478 Buôn Dur 1 7 7 750000Ď 5.250.000

6051 2 H Bhet Hmõk Vợ/chồng 1982 240846352 Buôn Dur 1

6052 3 H Duen Hmõk Con 1998 241740122 Buôn Dur 1

6053 4 Y Xuyên Hmõk Con 2010 Buôn Dur 1

6054 5 Y Chuyên Hmõk Con 2014 Buôn Dur 1

6055 6 Y Zu Bin Hmõk Cháu 2017 Buôn Dur 1

6056 7 Y Ka Lin Byă Con 1991 241146178 Buôn Dur 1

6057 39 1 Ngạc Văn Ninh Chủ hộ 1983 241560695 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000
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6058 2 Dƣơng Thị Nhật Vợ/chồng 1987 241078481 Buôn Dur 1

6059 3 Ngạc Thị Mái Đóa Con 2007 Buôn Dur 1

6060 4 Ngạc Kim Ngân Con 2009 Buôn Dur 1

6061 40 1 H Huyên Hdruễ Chủ hộ 1982 241740394 Buôn Dur 1 2 1 750000Ď 750.000 BTXH

6062 2 H Thị Hdruễ Con 2005 Buôn Dur 1

6063 41 1 H Pur Ênuôl Chủ hộ 1966 Buôn Dur 1 3 2 750000Ď 1.500.000 BTXH

6064 2 Y Đô Na Énuôl Con 2000 Buôn Dur 1

6065 3 H Sa Ri Énuôl Con 2003 241982718 Buôn Dur 1

6066 42 1 Nguyễn Quang Soạn Chủ hộ 1969 241561876 Buôn Dur 1 4 3 750000Ď 2.250.000

6067 2 Trần Thị Minh Hải Vợ/chồng 1988 241561877 Buôn Dur 1

6068 3 Nguyễn Thành Nhƣ Ý Con 2007 Buôn Dur 1

6069 4 Nguyễn Thành Công Danh Con 2009 Buôn Dur 1 BTXH

6070 43 1 Y Tiêm Bkrông Chủ hộ 1987 Buôn Dur 1 5 5 750000Ď 3.750.000

6071 2 H Yƣp Ênuôl Vợ/chồng 1985 241494692 Buôn Dur 1

6072 3 H Li Dia Ênuôl Con 2007 Buôn Dur 1

6073 4 H Sa Lia Ênuôl Con 2011 Buôn Dur 1

6074 5 Y Du Nia Ênuôl Con 2019 Buôn Dur 1

6075 44 1 Y Wiên Hmõk Chủ hộ 1965 240409937 Buôn Dur 1 6 6 750000Ď 4.500.000

6076 2 Y Tốp Ênuôl Con 1994 241634039 Buôn Dur 1

6077 3 Y Xấu Ễnuôl Con 1996 241632245 Buôn Dur 1

6078 4 Y Phon Ênuôl Con 1999 241886631 Buôn Dur 1

6079 5 H Đa Ly Ênuôl Con 2001 Buôn Dur 1

6080 6 Y Bũk Ênuôl Con 2003 Buôn Dur 1

6081 45 1 Hứa Văn Nhung Chủ hộ 1975 241562501 Buôn Dur 1 5 4 750000Ď 3.000.000
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6082 2 Mạc Thị Miên Vợ/chồng 1987 Buôn Dur 1

6083 3 Hứa Thị Thu Hoa Con 2006 Buôn Dur 1

6084 4 Hứa Văn Chủ Con 2010 Buôn Dur 1

6085 5 Hứa Văn Hùng Con 2008 Buôn Dur 1 BTXH

6086 46 1 Võ Tân Chủ hộ 1984 240856087 Buôn Dur 1 4 3 750000Ď 2.250.000 BTXH

6087 2 Võ Thị Ngọc Huyền Con 2004 Buôn Dur 1

6088 3 Võ Minh Tiến Con 2007 Buôn Dur 1

6089 4 Võ Thị Ngọc Vi Con 2015 Buôn Dur 1

6090 47 1 Y Ghăn Hmok Chủ hộ 1978 240584068 Buôn Dur 1 7 7 750000Ď 5.250.000

6091 2 H Yuên Hdruễ Vợ/chồng 1978 240584036 Buôn Dur 1

6092 3 Y Hong  Hdruễ Con 1997 Buôn Dur 1

6093 4 Y Săc  Hdruễ Con 1999 Buôn Dur 1

6094 5 Y Hiếu Hdruễ Con 2004 Buôn Dur 1

6095 6 Y Rƣng  Hdruễ Anh/chị/em 1988 241330424 Buôn Dur 1

6096 7 Y Ya Kôp  Hdruễ Con 2012 Buôn Dur 1

6097 48 1 H Bê Ênuôl Chủ hộ 1989 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

6098 2 Y Ữ Hmôk Cha/mẹ 1948 Buôn Dur 1

6099 3 Y Tuyên A Yur Vợ/chồng 1989 Buôn Dur 1

6100 4 H Nin Ênuôl Con 2009 Buôn Dur 1

6101 49 1 Lê Thị Hà Chủ hộ 1986 241145699 Buôn Dur 1 3 2 750000Ď 1.500.000 BTXH

6102 2 Hồ Anh Đức Con 2004 Buôn Dur 1

6103 3 Hồ Viết Nhật Nguyên Con 2007 Buôn Dur 1

6104 50 1 Y Ngon Hvinh Chủ hộ 1941 240161217 Buôn Dur 1 5 5 750000Ď 3.750.000

6105 2 H Bôc Niê Con 1992 241561131 Buôn Dur 1
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6106 3 H Hƣơng Niê Cháu 2011 Buôn Dur 1

6107 4 Y Sơn Niê Con 1980 241561025 Buôn Dur 1

6108 5 Huỳnh Diệu Huyền Niê Cháu 2018 Buôn Dur 1

6109 51 1 Y Ôl Knul Chủ hộ 1989 241146570 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

6110 2 Hbluôn Hmok Vợ/chồng 1989 241262301 Buôn Dur 1

6111 3 H Thuyết Hmok Con 2011 Buôn Dur 1

6112 4 H Mƣi Hmôk Con 2016 Buôn Dur 1

6113 52 1 H Liu Kmăn Chủ hộ 1986 240862210 Buôn Dur 1 5 5 750000Ď 3.750.000

6114 2 Y Pui Hmok Vợ/chồng 1986 240862170 Buôn Dur 1

6115 3 H Rita Kmăn Con 2006 Buôn Dur 1

6116 4 H Ri A Kmăn Con 2012 Buôn Dur 1

6117 5 H Ra Ly Ra Kmăn Con 2015 Buôn Dur 1

6118 53 1 Y Siu Ênuôl Chủ hộ 1980 240862255 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

6119 2 H Thiên Hmôk Vợ/chồng 1979 241145174 Buôn Dur 1

6120 3 Y Đạt Hmôk Con 2002 Buôn Dur 1

6121 4 Y Hai Hmôk Con 2006 Buôn Dur 1

6122 54 1 Cù Thị Hồng Loan Chủ hộ 1987 241109224 Buôn Dur 1 3 3 750000Ď 2.250.000

6123 2 Hoàng Tố Trinh Con 2008 Buôn Dur 1

6124 3 Hoàng Quốc Dũng Con 2009 Buôn Dur 1

6125 55 1 Y Luk Ênuôl Chủ hộ 1976 240862304 Buôn Dur 1 5 5 750000Ď 3.750.000

6126 2 H Blanh Hmôk Vợ/chồng 1981 240862205 Buôn Dur 1

6127 3 Y Khánh Hmôk Con 2001 241952006 Buôn Dur 1

6128 4 Y Thắng Hmôk Con 2007 Buôn Dur 1

6129 5 H Út Hmôk Con 2016 Buôn Dur 1
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6130 56 1 Y Yem Hdruế Chủ hộ 1978 Buôn Dur 1 4 4 750000Ď 3.000.000

6131 2 H Oanh Hmôk Vợ/chồng 1984 Buôn Dur 1

6132 3 Y In Tra Hmôk Con 2005 Buôn Dur 1

6133 4 Y Rin Hmôk Con 2016 Buôn Dur 1

6134 57 1 Lê Văn Nga Chủ hộ 1983 240862285 Buôn Dur 2 5 4 750000Ď 3.000.000

6135 2 H Oan Byă Vợ/chồng 1989 Buôn Dur 2

6136 3 Lê Văn Thiên Con 2011 Buôn Dur 2

6137 4 Lê Thị Thu Hà Con 2015 Buôn Dur 2

6138 5 Lê Thị Hà Linh Byă Con 2017 Buôn Dur 2 BTXH

6139 58 1 Đặng Công Huấn Chủ hộ 1944 240250558 Buôn Dur 2 5 4 750000Ď 3.000.000

6140 2 Đặng Công Tập Con 1993 241241162 Buôn Dur 2

6141 3 Đặng Công Luyện Con 1989 Buôn Dur 2 BTXH

6142 4 Hồ Thị Lƣu Con 1995 241630915 Buôn Dur 2

6143 5 Đặng Thị Trâm Cháu 2016 Buôn Dur 2

6144 59 1 Nguyễn Sỹ Mộng Chủ hộ 1976 240796678 Buôn Dur 2 6 6 750000Ď 4.500.000

6145 2 Nguyễn Thị Kim Hòa Vợ/chồng 1975 240801682 Buôn Dur 2

6146 3 Nguyễn Viết Lạm Con 1996 241561891 Buôn Dur 2

6147 4 Nguyễn Thị Bình Con 1997 241632016 Buôn Dur 2

6148 5 Nguyễn Thị Mỹ Linh Con 2003 242017036 Buôn Dur 2

6149 6 Nguyễn Thị Mỹ Lƣu Con 2007 Buôn Dur 2

6150 60 1 Y Sương Knul Chủ hộ 1986 240862736 Buôn Krang 7 7 750000Ď 5.250.000

6151 2 H El Hdruê Vợ/chồng 1988 241145312 Buôn Krang

6152 3 H Yên My Hdruê Con 2004 Buôn Krang

6153 4 Y Quốc Hdruê Con 2005 Buôn Krang
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6154 5 Y Wũ Hạo Hdruê Con 2010 Buôn Krang

6155 6 H Sila Hdruê Con 2012 Buôn Krang

6156 7 H My Riăm Hdruê Con 2014 Buôn Krang

6157 61 1 Y-Wel Hdruê Chủ hộ 1992 241145394 Buôn Krang 4 4 750000Ď 3.000.000

6158 2 H Nó Niê Vợ/chồng 1992 Buôn Krang

6159 3 Y' Siong Niê Con 2010 Buôn Krang

6160 4 Y Yu Yong Niê Con 2012 Buôn Krang

6161 62 1 Y-Ký Hmõk Chủ hộ 1992 Buôn Krang 3 2 750000Ď 1.500.000

6162 2 H Wôn Niê Vợ/chồng 1989 Buôn Krang BTXH

6163 3 Y Phi Lip Niê Con 2014 Buôn Krang

6164 63 1 Y Siăng Hdruê Chủ hộ 1964 240131282 Buôn Krang 5 5 750000Ď 3.750.000

6165 2 H Răng Kbuôr Vợ/chồng 1976 240510078 Buôn Krang

6166 3 H Aryzô Kbuôr Con 2005 Buôn Krang

6167 4 Y Jos Kbuôr Con 2007 Buôn Krang

6168 5 H Chung Kbuôr Con 2010 Buôn Krang

6169 64 1 Y Tŭ Êñuôl Chủ hộ 1986 Buôn Krang 6 6 750000Ď 4.500.000

6170 2 H Kơr Niê Vợ/chồng 1986 Buôn Krang

6171 3 H' Dôn Niê Con 2009 Buôn Krang

6172 4 H' Huyện Niê Con 2011 Buôn Krang

6173 5 H' Chung Niê Con 2013 Buôn Krang

6174 6 H Bêla Niê Con 2019 Buôn Krang

6175 65 1 H Pih Êban Chủ hộ 1942 240131570 Buôn Krang 5 5 750000Ď 3.750.000

6176 2 H Bha Êban Con 1979 241140144 Buôn Krang

6177 3 Y Siêng Niê Con 1980 Buôn Krang
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6178 4 Y Si Phor Êban Cháu 2001 Buôn Krang

6179 5 Y Nghĩa Êban Cháu 2005 Buôn Krang

6180 66 1 Y Đữk Hdruễ Chủ hộ 1945 240409840 Buôn Krang 2 2 750000Ď 1.500.000

6181 2 H Ruih Niê Vợ/chồng 1942 240409814 Buôn Krang

6182 67 1 Y' Guễn Ênuôl Chủ hộ 1992 241563630 Buôn Krang 6 6 750000Ď 4.500.000

6183 2 H Del Bdap Vợ/chồng 1991 241563629 Buôn Krang

6184 3 Y Ngay Bdap Con 2009 Buôn Krang

6185 4 Y Dƣơng Bdap Con 2012 Buôn Krang

6186 5 H Thi Bdap Con 2016 Buôn Krang

6187 6 H Thƣơng Bdap Con 2018 Buôn Krang

6188 68 1 Y Nge Ênuôl Chủ hộ 1957 240088296 Buôn Krang 5 5 750000Ď 3.750.000

6189 2 H Blong Kbuôr Vợ/chồng 1950 240088344 Buôn Krang

6190 3 H Môn Kbuôr Con 1986 241156634 Buôn Krang

6191 4 Y Sel Hmôk Con 1990 241241297 Buôn Krang

6192 5 Y Duy Kbuôr Cháu 2016 Buôn Krang

6193 69 1 Y Hin Bkrông Chủ hộ 1975 Buôn Krang 6 6 750000Ď 4.500.000

6194 2 Y Rônia Buôn Yă Vợ/chồng 2004 Buôn Krang

6195 3 H Sine Buôn Yă Con 2005 Buôn Krang

6196 4 Y Yô Sia Buôn Yă Con 2002 Buôn Krang

6197 5 H Cĩãl Byă Con 1984 Buôn Krang

6198 6 Y Jina Buôn Yă Con 2007 Buôn Krang

6199 70 1 Y Mãk Ênuôl Chủ hộ 1987 Buôn Krang 4 4 750000Ď 3.000.000

6200 2 H Bliêt Hmõk Vợ/chồng 1984 241151386 Buôn Krang

6201 3 Y Khiên Hmõk Con 2007 Buôn Krang
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6202 4 H Miar Hmôk Con 2013 Buôn Krang

6203 71 1 Y Kheo Bkrông Chủ hộ 1987 241145249 Buôn Krang 4 4 750000Ď 3.000.000

6204 2 H Rôl Buôn Yă Vợ/chồng 1980 241145367 Buôn Krang

6205 3 H Jô Niar Buôn Yă Con 2013 Buôn Krang

6206 4 Y Kalep Buôn Yă Con 2015 Buôn Krang

6207 72 1 Y Phú Êban Chủ hộ 1989 241634114 Buôn Krang 3 3 750000Ď 2.250.000

6208 2 H Niôl Hmõk Vợ/chồng 1994 241634115 Buôn Krang

6209 3 Y Chu Hmõk Con 2011 Buôn Krang

6210 73 1 Y Wong Ê Ban Chủ hộ 1983 240862714 Buôn Krang 4 4 750000Ď 3.000.000

6211 2 H Tim Bdap Vợ/chồng 1994 Buôn Krang

6212 3 Y Sem Bdap Con 2013 Buôn Krang

6213 4 H Xuyên Bdap Con 2015 Buôn Krang

6214 74 1 Y Huy Niê Chủ hộ 1978 240591153 Buôn Krang 6 6 750000Ď 4.500.000

6215 2 H Yeo Hmõk Vợ/chồng 1975 Buôn Krang

6216 3 H Nhƣ Hmõk Con 2006 Buôn Krang

6217 4 H Nuet Hmõk Con 2008 Buôn Krang

6218 5 H Rion Hmôk Con 2010 Buôn Krang

6219 6 Y Gilôt Hmôk Con 2015 Buôn Krang

6220 75 1 Y Hoan Hmõk Chủ hộ 1989 241257346 Buôn Krang 5 5 750000Ď 3.750.000

6221 2 H Bloen Bdap Vợ/chồng 1996 241630046 Buôn Krang

6222 3 H Vôi Bdap Con 2013 Buôn Krang

6223 4 H Wip Bdap Con 2017 Buôn Krang

6224 5 Y Vier Bdap Con 2018 Buôn Krang

6225 76 1 Y Soai Ênuôl Chủ hộ 1942 Buôn Krang 7 7 750000Ď 5.250.000
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6226 2 H Lin Niê Vợ/chồng 1950 Buôn Krang

6227 3 H Yũng Niê Con 1992 241632120 Buôn Krang

6228 4 H Yăng Niê Con 1993 Buôn Krang

6229 5 Y Lƣơng Niê Con 1996 241632543 Buôn Krang

6230 6 H Vin Niê Cháu 2014 Buôn Krang

6231 7 H Bích Chi Niê Cháu 2013 Buôn Krang

6232 77 1 Y Dinh Ênuôl Chủ hộ 1991 241743525 Buôn Krang 5 5 750000 3.750.000

6233 2 H Wƣơn Hmok Vợ/chồng 1988 241743001 Buôn Krang

6234 3 Y Sori Hmok Con 2009 Buôn Krang

6235 4 Y Gia Cơ Hmok Con 2014 Buôn Krang

6236 5 H Kim Chi Hmôk Con 2017 Buôn Krang

6237 78 1 Ksa Ha Oan Chủ hộ 1983 Buôn Krang 6 6 750000Ď 4.500.000

6238 2 H Drữc Bdap Vợ/chồng 1986 Buôn Krang

6239 3 H Rôny Bdap Con 2007 Buôn Krang

6240 4 H Đa Ny Bdap Con 2009 Buôn Krang

6241 5 H Ty Bdap Con 2013 Buôn Krang

6242 6 H Chi Na Dap Con 2015 Buôn Krang

6243 79 1 Y Mer Mlô Chủ hộ 1986 240846574 Buôn Kmăn 5 5 750000Ď 3.750.000

6244 2 H Năm Ênuôl Vợ/chồng 1991 241390671 Buôn Kmăn

6245 3 Y Vƣơk Ênuôl Con 2009 Buôn Kmăn

6246 4 Y Danh Ênuôl Con 2011 Buôn Kmăn

6247 5 Y Trăn Ênuôl Con 2013 Buôn Kmăn

6248 80 1 H Bit Hmõk Chủ hộ 1976 240506737 Buôn Kmăn 2 1 750000Ď 750.000 BTXH

6249 2 Y Kôi Hmõk Con 2007 Buôn Kmăn
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6250 81 1 H Ruên Hmŏk Chủ hộ 1991 241308293 Buôn Kmăn 4 4 750000Ď 3.000.000

6251 2 Y Vang Buôn Dáp Vợ/chồng 1992 241213263 Buôn Kmăn

6252 3 Y Koan Hmŏk Con 2013 Buôn Kmăn

6253 4 H Quýt Hmŏk Con 2016 Buôn Kmăn

6254 82 1 Y Ninh Knul Chủ hộ 1987 241313864 Buôn Kmăn 4 4 750000Ď 3.000.000

6255 2 H Am Hmŏk Vợ/chồng 1988 241364583 Buôn Kmăn

6256 3 Y Lƣu Hmŏk Con 2012 Buôn Kmăn

6257 4 Y Ni Ken Hmŏk Con 2016 Buôn Kmăn

6258 83 1 Y Nhiên Bkrông Chủ hộ 1978 240535405 Buôn Kmăn 5 5 750000Ď 3.750.000

6259 2 H Yoan Hmõk Vợ/chồng 1978 241145516 Buôn Kmăn

6260 3 H Hăng Hmõk Con 2000 241887268 Buôn Kmăn

6261 4 H Thoa Hmõk Con 2002 242017069 Buôn Kmăn

6262 5 H Đao Hmõk Con 2007 Buôn Kmăn

6263 84 1 Y Sa Cễ Byă Chủ hộ 1992 241564040 Buôn Kmăn 3 3 750000Ď 2.250.000

6264 2 H Bem Hmõk Vợ/chồng 1993 241478036 Buôn Kmăn

6265 3 Y Pháp Hmõk Con 2011 Buôn Kmăn

6266 85 1 Y Truyên B' Krông Chủ hộ 1988 241099454 Buôn Kmăn 3 3 750000Ď 2.250.000

6267 2 H Nƣỡng Knul Vợ/chồng 1993 241634327 Buôn Kmăn

6268 3 H Be Ly Knul Con 2012 Buôn Kmăn

6269 86 1 Y Mơng Êban Chủ hộ 1979 241564214 Buôn Kmăn 4 4 750000Ď 3.000.000

6270 2 H Tin Bkrông Vợ/chồng 1980 Buôn Kmăn

6271 3 H Niu Bkrông Con 2002 Buôn Kmăn

6272 4 H Đuên Bkrông Con 2006 Buôn Kmăn

6273 87 1 Y Tương HĎruê Chủ hộ 1971 240403970 Buôn Kmăn 7 7 750000Ď 5.250.000
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6274 2 H Blôk Hmõk Vợ/chồng 1973 240402708 Buôn Kmăn

6275 3 Y Hỗn Hmõk Anh/chị/em 1982 241145390 Buôn Kmăn

6276 4 Y Phỗ Hmõk Con 1996 241562870 Buôn Kmăn

6277 5 H Rom Hmõk Con 1998 241740861 Buôn Kmăn

6278 6 Y Yê Wa Hmõk Con 2004 Buôn Kmăn

6279 7 Y Yôn Hmõk Con 2009 Buôn Kmăn

6280 88 1 Đình Thị Chấu Chủ hộ 1937 240054896 Buôn Kmăn 3 1 750000Ď 750.000 BTXH

6281 2 Phan Thị Thơm Con 1960 Buôn Kmăn BTXH

6282 3 Phan Thành Sơn Cháu 1989 241158486 Buôn Kmăn

6283 89 1 Y Biên Knul Chủ hộ 1986 240869617 Buôn Kmăn 6 6 750000Ď 4.500.000

6284 2 H Buôm Hdruê Vợ/chồng 1989 241145314 Buôn Kmăn

6285 3 Y Quốc Hdruê Con 2009 Buôn Kmăn

6286 4 Y Quí Hdruê Con 2011 Buôn Kmăn

6287 5 H Uyên Hdruê Con 2014 Buôn Kmăn

6288 6 H Uyn Hdruế Con 2018 Buôn Kmăn

6289 90 1 Y' Dar Hmŏk Chủ hộ 1986 241241228 Buôn Kmăn 5 4 750000Ď 3.000.000

6290 2 H' Dria Byă Vợ/chồng 1993 241563555 Buôn Kmăn

6291 3 Y Seo Buôn Yă Con 2009 240107492 Buôn Kmăn

6292 4 H Drĕñ Byă Con 1930 Buôn Kmăn BTXH

6293 5 H Nhoe Byă Con 2016 Buôn Kmăn

6294 91 1 Y Tang Bkrông Chủ hộ 1950 240107500 Buôn Kmăn 5 4 750000Ď 3.000.000 BTXH

6295 2 H Ciêt Bdap Vợ/chồng 1950 240107456 Buôn Kmăn

6296 3 H Wƣn Bdap Con 1986 241145210 Buôn Kmăn

6297 4 Y Xi Ka Bdap Cháu 2006 Buôn Kmăn

263



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

6298 5 Y Phôi Bdap Cháu 2011 Buôn Kmăn

6299 92 1 Y Suăn Ênuôl Chủ hộ 1982 241145523 Buôn Kmăn 7 7 750000Ď 5.250.000

6300 2 H Măn Hdruê Vợ/chồng 1983 241145183 Buôn Kmăn

6301 3 H Ũyj Hdruê Con 2006 Buôn Kmăn

6302 4 H Ngac Hdruê Con 2007 Buôn Kmăn

6303 5 H Tíu Hdruê Con 2009 Buôn Kmăn

6304 6 Y Tạo Hdruê Con 2011 Buôn Kmăn

6305 7 Y Sáo Hdruê Con 2014 Buôn Kmăn

6306 93 1 H Tĩk Byă Chủ hộ 1960 240402709 Buôn Kmăn 3 2 750000Ď 1.500.000

6307 2 H Bhuẽc Byă Cha/mẹ 1929 Buôn Kmăn BTXH

6308 3 H Guing Byă Con 2002 241931582 Buôn Kmăn

6309 94 1 Y Sen Hmõk Chủ hộ 1978 241145303 Buôn Kmăn 4 4 750000Ď 3.000.000

6310 2 H' Wơng Hdruê Vợ 1985 241308201 Buôn Kmăn

6311 3 Y Phai Hdruê Con 2005 Buôn Kmăn

6312 4 H Dinh Hdruễ Con 2010 Buôn Kmăn

6313 95 1 Y Nhom Hdruế Chủ hộ 1991 241145282 Buôn Kmăn 5 5 750000Ď 3.750.000

6314 2 H Jũ HĎơk Vợ/chồng 1996 241963712 Buôn Kmăn

6315 3 H Vi Ra HĎớk Con 2012 Buôn Kmăn

6316 4 H Tran HĎơk Con 2017 Buôn Kmăn

6317 5 H Ƣơng HĎơk Con 2018 Buôn Kmăn

6318 96 1 H Bluên Bdap Chủ hộ 1993 241563557 Buôn Kmăn 4 4 750000Ď 3.000.000

6319 2 Y Khăng Byă Vợ/chồng 1993 241771199 Buôn Kmăn

6320 3 Y Chƣơng Bdap Con 2011 Buôn Kmăn

6321 4 H Sy Nia Bdap Con 2015 Buôn Kmăn
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6322 97 1 Y Khon Hdruê Chủ hộ 1995 241562899 Buôn Kmăn 4 4 750000Ď 3.000.000

6323 2 H Yôn HĎơk Vợ/chồng 1992 241562900 Buôn Kmăn

6324 3 Y Khoa HĎok Con 2011 Buôn Kmăn

6325 4 Y Hƣng HĎơk Con 2015 Buôn Kmăn

6326 98 1 Y Dhiếu Niê Chủ hộ 1964 240277760 Buôn Kmăn 5 5 750000Ď 3.750.000

6327 2 Y Jƣ Knul Con 1995 Buôn Kmăn

6328 3 Y Phụng Knul Con 1997 Buôn Kmăn

6329 4 H Nhoan Knul Con 2013 Buôn Kmăn

6330 5 H Nhuan Knul Con 2011 Buôn Kmăn

6331 99 1 Y Ja Niê Chủ hộ 1966 Buôn Kmăn 2 1 750000Ď 750.000 Chết trước T4

6332 2 H Lỗn HĎơk Vợ/chồng 1970 Buôn Kmăn

6333 100 1 Nông Văn Kinh Chủ hộ 1982 80531371 Buôn Krông 4 4 750000Ď 3.000.000

6334 2 Ma Thị Bạn Vợ/chồng 1987 Buôn Krông

6335 3 Nông Thị Bích Con 2010 Buôn Krông

6336 4 Nông Văn Việt Con 2013 Buôn Krông

6337 101 1 Anh Văn Cương Chủ hộ 1982 241560320 Buôn Krông 4 4 750000Ď 3.000.000

6338 2 Ngô Thị Hành Vợ/chồng 1983 Buôn Krông

6339 3 Anh Văn Khánh Con 2004 Buôn Krông

6340 4 Anh Thị Thu Hà Con 2006 Buôn Krông

6341 102 1 Y Riu Byă Chủ hộ 1960 240223238 Buôn Krông 13 13 750000Ď 9.750.000

6342 2 H Wƣn Srũk Vợ/chồng 1970 241741460 Buôn Krông

6343 3 H Hằng Srũk Con 1992 241741317 Buôn Krông

6344 4 Y Tring Srũk Con 1996 241930200 Buôn Krông

6345 5 Y Long Srũk Con 1998 Buôn Krông
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6346 6 Y Tƣ Srũk Con 2003 Buôn Krông

6347 7 H Tâm Sruk Con 2000 241886793 Buôn Krông

6348 8 Y Trung Srũk Con 1987 Buôn Krông

6349 9 H Nhi Srũk Cháu 2010 Buôn Krông

6350 10 H Ngọc Srũk Cháu 2016 Buôn Krông

6351 11 Y Thanh Srũk Cháu 2015 Buôn Krông

6352 12 H Thủy Srũk Con 1994 241886793 Buôn Krông

6353 13 H Tú Srũk Cháu 2016 Buôn Krông

6354 103 1 Tào Thị Phia Chủ hộ 1989 Buôn Krông 3 2 750000Ď 1.500.000 BTXH

6355 2 Tào Minh Thiện Con 2006 Buôn Krông

6356 3 Tào Minh Vũ Con 2010 Buôn Krông

6357 104 1 Quan Văn Thành Chủ hộ 1993 241743453 Buôn Krông 3 2 750000Ď 1.500.000 BTXH

6358 2 Quan Văn Nghiệp Cha/mẹ 1965 Buôn Krông

6359 3 Quan Thị Diệu Trang Con 2016 Buôn Krông

6360 105 1 H Uih Hdruê Chủ hộ 1980 241046514 Buôn Krông 3 2 750000Ď 1.500.000

6361 2 H Buôc Hdruê Cha/mẹ 1939 240081995 Buôn Krông BTXH

6362 3 Y Chu Hdruê Con 2007 Buôn Krông

6363 106 1 H Loan Ênuôl Chủ hộ 1999 241742041 Buôn Krông 5 5 750000Ď 3.750.000

6364 2 Y Sao Ông Vợ/chồng 1994 241562426 Buôn Krông

6365 3 Y Tuấn Ênuôl Con 2001 Buôn Krông

6366 4 H Nhoan Ênuôl Con 2003 Buôn Krông

6367 5 H Uyên Ênuôl Cháu 2015 Buôn Krông

6368 107 1 Lâm Văn Tâm Chủ hộ 1967 241631164 Thôn Buôn Triết 7 7 750000Ď 5.250.000

6369 2 Đặng Thị Luyến Vợ/chồng 1965 241564901 Thôn Buôn Triết
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6370 3 Lâm Văn Tƣ Con 1990 241560530 Thôn Buôn Triết

6371 4 Lâm Thị Toàn Con 1997 Thôn Buôn Triết

6372 5 Lâm Văn Toản Con 1998 241634760 Thôn Buôn Triết

6373 6 Lâm Thị Tân Con 2000 241886602 Thôn Buôn Triết

6374 7 Lâm Thị Quyên Con 2008 Thôn Buôn Triết

6375 108 1 Đỗ Thị Thu Chủ hộ 1934 241887278 Thôn Buôn Triết 3 1 750000Ď 750.000 BTXH

6376 2 Nguyễn Thị Hƣng Con 1981 240862614 Thôn Buôn Triết BTXH

6377 3 Nguyên Lâm Gia Bảo Cháu 2011 Thôn Buôn Triết

6378 109 1 Trần Văn Sơn Chủ hộ 1981 240862396 Thôn Buôn Triết 4 4 750000Ď 3.000.000

6379 2 Nguyễn Thị Ngần Vợ/chồng 1988 241564668 Thôn Buôn Triết

6380 3 Trần Anh Quân Con 2009 Thôn Buôn Triết

6381 4 Trần Đức Hùng Con 2014 Thôn Buôn Triết

6382 110 1 Hoàng Văn Lập Chủ hộ 1950 241742214 Thôn Buôn Triết 4 4 750000Ď 3.000.000

6383 2 Bùi Thị Thụy Vợ/chồng 1954 241560563 Thôn Buôn Triết

6384 3 Hoàng Văn Tiến Con 1996 241564738 Thôn Buôn Triết

6385 4 Hoàng Thị Thảo Con 1999 241740186 Thôn Buôn Triết

6386 111 1 Hoàng Thị Tranh Chủ hộ 1950 241630614 Thôn Buôn Triết 1 1 750000Ď 750.000

6387 112 1 Võ Đình Dũng Chủ hộ 1982 240837301 Thôn Buôn Triết 4 3 750000Ď 2.250.000 BTXH

6388 2 Võ Thị Ánh Sao Con 2007 Thôn Buôn Triết

6389 3 Võ Trọng Sáng Con 2009 Thôn Buôn Triết

6390 4 Võ Thị Thảo Nguyên Con 2012 Thôn Buôn Triết

6391 113 1 Nguyễn Văn Phái Chủ hộ 1935 Thôn Buôn Triết 3 1 750000Ď 750.000 BTXH

6392 2 Vũ Thị Chín Vợ/chồng 1945 Thôn Buôn Triết BTXH

6393 3 Nguyễn Văn Đoàn Con 1981 Thôn Buôn Triết
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6394 114 1 Nguyễn Mạnh Cường Chủ hộ 1980 145294493 Thôn Buôn Triết 4 4 750000Ď 3.000.000

6395 2 Ngô Thị Vân Vợ/chồng 1983 240862454 Thôn Buôn Triết

6396 3 Nguyễn Thị Quý Mùi Con 2003 Thôn Buôn Triết

6397 4 Nguyễn Trung Kiên Con 2006 Thôn Buôn Triết

6398 115 1 Hoàng Thị Thì Chủ hộ 1964 241564166 Thôn Buôn Triết 3 2 750000Ď 1.500.000

6399 2 Đặng Thị Gái Cha/mẹ 1927 Thôn Buôn Triết BTXH

6400 3 Hoàng Thị Hƣơng Con 1995 Thôn Buôn Triết

6401 116 1 Trần Thị Thi Chủ hộ 1949 241324667 Thôn Buôn Triết 3 3 750000Ď 2.250.000

6402 2 Nguyễn Minh Chu Vợ/chồng 1959 Thôn Buôn Triết

6403 3 Nguyễn Thị Chinh Con 1997 241634769 Thôn Buôn Triết

6404 117 1 Trần Đình Liệu Chủ hộ 1950 241280083 Thôn Buôn Triết 2 1 750000Ď 750.000 BTXH

6405 2 Đoàn Thị Dân Vợ/chồng 1953 241857430 Thôn Buôn Triết

6406 118 1 Nguyễn Thị Quyến Chủ hộ 1945 241561365 Thôn Buôn Triết 4 4 750000Ď 3.000.000

6407 2 Bùi Thị Huế Con 1984 241021118 Thôn Buôn Triết

6408 3 Nguyễn Yến Vũ Cháu 2009 Thôn Buôn Triết

6409 4 Nguyễn Minh Hiếu Cháu 2016 Thôn Buôn Triết

6410 119 1 Nguyễn Thanh Bình Chủ hộ 1986 240862387 Thôn Buôn Triết 5 5 750000Ď 3.750.000

6411 2 Vũ Thị Sáu Vợ/chồng 1989 240862479 Thôn Buôn Triết

6412 3 Nguyễn Thanh Hòa Con 2009 Thôn Buôn Triết

6413 4 Nguyễn Thanh Trƣờng Con 2011 Thôn Buôn Triết

6414 5 Nguyên Gia Bảo Con 2016 Thôn Buôn Triết

6415 120 1 Nông Xuân Lâm Chủ hộ 1935 Thôn Buôn Triết 4 3 750000Ď 2.250.000 BTXH

6416 2 Nông Văn Đạt Con 2001 Thôn Buôn Triết

6417 3 Nguyễn Thị Xuất Vợ/chồng 1975 Thôn Buôn Triết

268



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên

hộ

Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Số TT

Họ và tên

Quan hệ 

với chủ hộ 

(chủ hộ; 

vợ; con; 

cha;mẹ; 

ông; bà; 

cháu; anh; 

em; khác)

Năm sinh

Số chứng 

minh

 nhân 

dân/thẻ

 căn cước 

công dân

Địa chỉ

nơi cư trú

Tổng số 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số nhân 

khẩu 

Ďược hỗ 

trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

Ďồng/ 

khẩu/tháng 

x 3 tháng

=750.000 

Ďồng

Tổng kinh

phí hỗ trợ

(Ďồng)

Ghi chú

6418 4 Nông Văn Đức Con 1994 Thôn Buôn Triết

6419 121 1 Lê Duy Vinh Chủ hộ 1979 241560885 Thôn Buôn Triết 4 3 750000Ď 2.250.000 BTXH

6420 2 Vũ Thị Loan Vợ/chồng 1976 241630655 Thôn Buôn Triết

6421 3 Lê Thị Phƣợng Con 2005 Thôn Buôn Triết

6422 4 Lê Duy Quang Con 2007 Thôn Buôn Triết

6423 122 1 Phạm Văn Chung Chủ hộ 1989 Thôn Buôn Triết 2 1 750000Ď 750.000 BTXH

6424 2 Lê Bảo Hoàng Con 2014 Thôn Buôn Triết

6425 123 1 Lê Ngọc Kỳ Chủ hộ 1996 Thôn Buôn Triết 3 2 750000Ď 1.500.000

6426 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ/chồng 1997 Thôn Buôn Triết BTXH

6427 3 Lê Ngọc Phƣơng Trinh Con 2017 Thôn Buôn Triết

6428 124 1 Nguyễn Thị Lễ Chủ hộ 1953 210632902 Thôn Sơn Thọ 1 1 750000Ď 750.000

6429 125 1 Võ Hữu Tựu Chủ hộ 1932 241303830 Thôn Sơn Thọ 2 0 750000Ď 0 BTXH

6430 2 Nguyễn Thị Thiệp Vợ/chồng 1935 241631354 Thôn Sơn Thọ BTXH

6431 126 1 Mai Thị Thơm Chủ hộ 1949 210634500 Thôn Sơn Thọ 1 1 750000Ď 750.000

6432 127 1 Trần Tấn Hùng Chủ hộ 1959 241931181 Thôn Sơn Thọ 7 7 750000Ď 5.250.000

6433 2 Nguyễn Thị Bảy Vợ/chồng 1962 241887267 Thôn Sơn Thọ

6434 3 Trần Tấn Xanh Con 1997 Thôn Sơn Thọ

6435 4 Trần Thị Mai Giêng Con 2000 Thôn Sơn Thọ

6436 5 Trần Thị Mai Thủy Con 1991 Thôn Sơn Thọ

6437 6 Trần Phi Ân Cháu 2014 Thôn Sơn Thọ

6438 7 Trần Thị Dịu An Cháu 2017 Thôn Sơn Thọ

6439 128 1 Huỳnh Lâm Chủ hộ 1975 241840206 Thôn Sơn Thọ 6 6 750000Ď 4.500.000

6440 2 Trần Thị Vân Vợ/chồng 1975 240507772 Thôn Sơn Thọ

6441 3 Huỳnh Xuân Lãm Con 1994 241478877 Thôn Sơn Thọ
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6442 4 Huỳnh Quốc Khôi Con 1997 241560707 Thôn Sơn Thọ

6443 5 Huỳnh Văn Chung Con 1996 241630138 Thôn Sơn Thọ

6444 6 Huỳnh Thị Nhƣ Ý Con 2000 241742644 Thôn Sơn Thọ

6445 129 1 Phạm Liệu Chủ hộ 1947 241562886 Thôn Sơn Thọ 2 2 750000Ď 1.500.000

6446 2 Nguyễn Thị Chí Vợ/chồng 1954 210370664 Thôn Sơn Thọ

6447 130 1 Trương Thị Cân Chủ hộ 1943 210634655 Thôn Sơn Thọ 1 1 750000Ď 750.000

6448 131 1 Bùi Trọng Thủy Chủ hộ 1978 240862377 Thôn Sơn Thọ 6 6 750000Ď 4.500.000

6449 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ/chồng 1985 240851259 Thôn Sơn Thọ

6450 3 Bùi Trọng Tâm Con 2004 Thôn Sơn Thọ

6451 4 Bùi Trọng Tánh Con 2006 Thôn Sơn Thọ

6452 5 Bùi Trọng Tiến Con 2007 Thôn Sơn Thọ

6453 6 Bùi Thị Thanh Tuyền Con 2011 Thôn Sơn Thọ

6454 132 1 Nguyễn Dự Chủ hộ 1932 248409762 Thôn Sơn Thọ 2 0 750000Ď 0 BTXH

6455 2 Trà Thị Mậu Vợ/chồng 1937 210597626 Thôn Sơn Thọ BTXH

6456 133 1 Nguyễn Thị Kim Thanh Chủ hộ 1953 210214800 Thôn Sơn Thọ 2 1 750000Ď 750.000

6457 2 Nguyễn Văn Bảy Vợ/chồng 1947 241241371 Thôn Sơn Thọ BTXH

6458 134 1 Nguyễn Thị Lõa Chủ hộ 1932 210634208 Thôn Sơn Thọ 1 0 750000Ď 0 BTXH

6459 135 1 Phan Văn Quẩn Chủ hộ 1989 241145534 Thôn Sơn Thọ 5 4 750000Ď 3.000.000 BTXH

6460 2 Nguyễn Thị Nhung Vợ/chồng 1994 241413500 Thôn Sơn Thọ

6461 3 Phan Văn Thiết Con 2010 Thôn Sơn Thọ

6462 4 Phan Thị Thoa Con 2012 Thôn Sơn Thọ

6463 5 Phan Ngọc Thái Trân Con 2014 Thôn Sơn Thọ

6464 136 1 Nguyễn Thị Bông Chủ hộ 1953 241563356 Thôn Sơn Thọ 1 1 750000Ď 750.000
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6465 1 1 Đặng Đình Hanh Chủ hộ 1976 240862790 Thôn 1 6 6 750.000      4.500.000

6466 2 Lê Thị Đào Vợ/chồng 1981 241241863 Thôn 1

6467 3 Đặng Đình Tuyến Con 2001 Thôn 1

6468 4 Đặng Thị Linh Chi Con 2008 Thôn 1

6469 5 Đặng Thị Ngọc Anh Con 2015 Thôn 1

6470 6 Đặng Thị Sao Ly Con 2016 Thôn 1

6471 2 1 Trần Thị Dần Chủ hộ 1960 241561908 Thôn 1 2 2 750.000      1.500.000

6472 2 Phan Thị Bảo Giang Con 2007 Thôn 1

6473 3 1 Lưu Thị Hoà Chủ hộ 1946 241887475 Thôn 1 2 2 750.000      1.500.000

6474 2 Hà Thừa Chiến Con 1975 241930602 Thôn 1

6475 4 1 Nguyễn Trọng Đôn Chủ hộ 1958 240862947 Thôn 1 4 3 750.000      2.250.000 BTXH

6476 2 Nguyễn Đức Tài Con 1990 241146147 Thôn 1

6477 3 Nguyễn Hải Phƣơng An Cháu 2012 Thôn 1

6478 4 Nguyễn Vũ Hoàng Anh Cháu 2010 Thôn 1

6479 5 1 Lê Văn Hồng Chủ hộ 1950 1 Thôn 1 3 3 750.000      2.250.000

6480 2 Nguyễn Thị Khang Vợ/chồng 1952 241560901 Thôn 1

6481 3 Lê Thị Thuỳ Trang Con 1997 241563908 Thôn 1

6482 6 1 Bùi Thị Thái Chủ hộ 1957 241743025 Thôn 2 4 4 750.000      3.000.000

6483 2 Thái Thị Thu Thủy Cháu 2001 Thôn 2

6484 3 Thái Thị Thùy Trang Cháu 2004 Thôn 2

6485 4 Thái Văn Cao Cháu 2006 Thôn 2

6486 7 1 Mai Thị Hinh Chủ hộ 1976 241391244 Thôn 2 4 4 750.000      3.000.000

6487 2 Đỗ Ngọc Thanh Vợ/chồng 1970 241391345 Thôn 2

6488 3 Đỗ Thành Vinh Con 2000 Thôn 2
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6489 4 Đỗ Xuân Quý Con 2004 Thôn 2

6490 8 1 Lương Thị Thắm Chủ hộ 1965 241006927 Thôn 2 2 1 750.000      750.000 BTXH

6491 2 Lƣơng Duy Mạnh Con 2006 Thôn 2

6492 9 1 Hà Thị Chạy Chủ hộ 1947 241368261 Thôn 2 3 2 750.000      1.500.000

6493 2 Phạm Thị Mai Con 1990 241159286 Thôn 2 BTXH

6494 3 Phạm Hoàng Phúc Cháu 2014 Thôn 2

6495 10 1 Nguyễn Thị Dương Chủ hộ 1966 241264535 Thôn 3 3 3 750.000      2.250.000

6496 2 Nguyễn Tiến Dũng Con 1991 241291088 Thôn 3

6497 3 Nguyễn Văn Hùng Con 2000 Thôn 3

6498 11 1 Trần Thị Lam Chủ hộ 1976 241145929 Thôn 3 1 0 750.000 0 BTXH

6499 12 1 Hồ Đức Dinh Chủ hộ 1985 240862626 Thôn 3 3 2 750.000      1.500.000 BTXH

6500 2 Trần Thị Định Vợ/chồng 1987 240980443 Thôn 3

6501 3 Hồ Thị Nhƣ Ý Con 2016 Thôn 3

6502 13 1 Phạm Đình Hòe Chủ hộ 1972 241017608 Thôn 4 6 6 750.000      4.500.000

6503 2 Lê Thị Huyền Vợ/chồng 1979 241671472 Thôn 4

6504 3 Phạm Thị Hằng Con 2010 Thôn 4

6505 4 Phạm Thị Hồng Con 2011 Thôn 4

6506 5 Phạm Thị Huệ Con 2016 Thôn 4

6507 6 Nguyễn Thị Năm Anh/chị/em 1962 240709520 Thôn 4

6508 14 1 Phạm Thanh Tú Chủ hộ 1985 240805446 Thôn 4 4 4 750.000      3.000.000

6509 Hoàng Thị Hằng Vợ/chồng 1987 240862671 Thôn 4

6510 Phạm Huỳnh Đạt Con 2011 Thôn 4

6511 Phạm Minh Quân Con 2015 Thôn 4

6512 15 1 Nguyễn Trọng Chủ hộ 1971 241481070 Thôn Ea Brinh 4 4 750.000      3.000.000
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6513 2 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Vợ/chồng 1975 241481074 Thôn Ea Brinh 

6514 3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Con 2007 Thôn Ea Brinh 

6515 4 Nguyễn Thị Mỹ Hòa Con 2009 Thôn Ea Brinh 

6516 16 1 Nguyễn Thị Bình Chủ hộ 1963 241002942 Thôn Ea Brinh 5 5 750.000      3.750.000

6517 2 Nguyễn Duy Mƣời Con 1989 241223789 Thôn Ea Brinh 

6518 3 Nguyễn Hoàng Anh Thƣ Con 1998 Thôn Ea Brinh 

6519 4 Nguyễn Thị Định Con 2001 Thôn Ea Brinh 

6520 5 Nguyễn Thị Hồng Minh Con 2013 Thôn Ea Brinh 

6521 17 1 Vũ Hữu Thước Chủ hộ 1955 240578513 Thôn Ea Brinh 3 3 750.000      2.250.000

6522 2 Nguyễn Thị Tƣờng Vợ/chồng 1959 240312006 Thôn Ea Brinh 

6523 3 Vũ Thị Tƣờng Vi Con 1992 241369847 Thôn Ea Brinh 

6524 18 1 Y Dhuât Bdap Chủ hộ 1979 241145703 Buôn K62 6 6 750.000      4.500.000

6525 2 H Nguôi Krông Vợ/chồng 1980 241145702 Buôn K62

6526 3 H Dào Bkrông Con 1998 Buôn K62

6527 4 H Thảo Bkrông Con 2004 Buôn K62

6528 5 H Thu Bkrông Con 2010 Buôn K62

6529 6 H Cúc Bkrông Cháu 2016 Buôn K62

6530 19 1 Hlao Hmõk Chủ hộ 1961 240114495 Buôn K62 3 3 750.000      2.250.000

6531 2 Hvan Hmõk Con 1991 241145797 Buôn K62

6532 3 H Lệ Hmõk Cháu 2016 Buôn K62

6533 20 1 Y Khiêm Chủ hộ 1990 245691067 Buôn K62 2 2 750.000      1.500.000

6534 2 H Dét Hmõk Vợ/chồng 1992 241241442 Buôn K62

6535 21 1 Y Nỗn Niê Chủ hộ 1988 240862939 Buôn K62 4 4 750.000      3.000.000

6536 2 H Men Buôn Krông Vợ/chồng 1990 241145829 Buôn K62
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6537 3 H Ngoan Buôn Krông Con 2014 Buôn K62

6538 4 Y Yô Suê Buôn Krông Con 2018 Buôn K62

6539 22 1 Lê Thị Hiền Chủ hộ 1971 241481002 Buôn K62 2 2 750.000      1.500.000

6540 2 Hoàng Thị An Con 2006 Buôn K62

6541 23 1 Phùng H Leng Chủ hộ 1967 241931728 Buôn K62 6 6 750.000      4.500.000

6542 2 Phùng H Ngân Con 1993 241151094 Buôn K62

6543 3 Y Măng Buôn Yă Con 1996 240564836 Buôn K62

6544 4 Phùng H Du Cháu 2010 Buôn K62

6545 5 Phùng H Suri Cháu 2019 Buôn K62

6546 6 Phùng H Thuyết Cháu 2013 Buôn K62

6547 24 1 Y Măn Byă Chủ hộ 1963 240233402 Buôn Cuê 8 8 750.000      6.000.000

6548 2 H Năn Bdap Vợ/chồng 1967 240211354 Buôn Cuê

6549 3 H Nhuôk Bdap Con 2000 Buôn Cuê

6550 4 H Oang Bdap Con 2003 Buôn Cuê

6551 5 Y Buôk Bdap Con 2005 Buôn Cuê

6552 6 Y Chiă Bdap Con 2007 Buôn Cuê

6553 7 Y Đhia Bdap Con 2009 Buôn Cuê

6554 8 Y Trực Bdap Con 2016 Buôn Cuê

6555 25 1 Y Phê Kpơr Chủ hộ 1992 241311129 Buôn Cuê 5 5 750.000      3.750.000

6556 2 H Bũt Ênũôl Vợ/chồng 1990 241146075 Buôn Cuê

6557 3 H'sinh  Ênũôl Con 2011 Buôn Cuê

6558 4 Y Chinh Ênũôl Con 2016 Buôn Cuê

6559 5 Y Siam Ênuỗl Con 2018 Buôn Cuê

6560 26 1 H Biên Niê Chủ hộ 1983 241146001 Buôn Cuê 5 5 750.000      3.750.000
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6561 2 H Bê Niê Con 2003 Buôn Cuê

6562 3 Y Thơi Niê Con 2007 Buôn Cuê

6563 4 Y Thôn Niê Con 2007 Buôn Cuê

6564 5 Y Thông Niê Con 2015 Buôn Cuê

6565 27 1 Y Chương Hdruễ Chủ hộ 1983 241146047 Buôn Cuê 4 4 750.000      3.000.000

6566 2 H Nên Niê Vợ/chồng 1988 241241343 Buôn Cuê

6567 3 Y Hen Dry Niê Con 2010 Buôn Cuê

6568 4 Y Yu Lian Niê Con 2015 Buôn Cuê

6569 28 1 Y Lip Êban Chủ hộ 1958 240213048 Buôn Cuê 2 2 750.000      1.500.000

6570 2 H' Ngiêm Niê Vợ/chồng 1960 Buôn Cuê

6571 29 1 Trần Thị Cầm Chủ hộ 1965 241321529 Buôn Cuê 4 4 750.000      3.000.000

6572 2 Hà Ngọc Linh Con 1988 241323880 Buôn Cuê

6573 3 Hà Ngọc Tuấn Quang Con 1996 241500070 Buôn Cuê

6574 4 Trƣơng Xuân Hiền Con 2003 Buôn Cuê

6575 30 1 Y Su Byã Chủ hộ 1986 240862891 Buôn Cuê 4 4 750.000      3.000.000

6576 2 H Min Niê Vợ/chồng 1989 241241438 Buôn Cuê

6577 3 H Hiếu Niê Con 2006 Buôn Cuê

6578 4 Y Khiu Niê Con 2009 Buôn Cuê

6579 31 1 H Bê La Bdap Chủ hộ 1980 241146063 Buôn Cuê 8 8 750.000      6.000.000

6580 2 Trần Văn Thái Vợ/chồng 1980 241146064 Buôn Cuê

6581 3 H Mi Bdap Con 1999 Buôn Cuê

6582 4 Y La Dô BĎap Con 2005 Buôn Cuê

6583 5 Y Mô Da Bdap Con 2007 Buôn Cuê

6584 6 Y Phi Long BĎap Con 2010 Buôn Cuê
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6585 7 Y Sê Un Bdap Con 2014 Buôn Cuê

6586 8 Y Sơn Ka Bdap Con 2017 Buôn Cuê

6587 32 1 Y Tâm Hdruê Chủ hộ 1992 241145851 Buôn Cuê 4 4 750.000      3.000.000

6588 2 H Mlai Byă Vợ/chồng 1989 241145766 Buôn Cuê

6589 3 H Ès Ther Byă Con 2011 Buôn Cuê

6590 4 Y Chin Xi Byă Con 2017 Buôn Cuê

6591 33 1 Y Đa Byă Chủ hộ 1991 241145764 Buôn Cuê 5 5 750.000      3.750.000

6592 2 H Bũn Kdrai Vợ/chồng 1990 241152938 Buôn Cuê

6593 3 H Din Kdrai Con 2008 Buôn Cuê

6594 4 H Dung Kdrai Con 2014 Buôn Cuê

6595 5 Y Phƣớc Kdrai Con 2016 Buôn Cuê

6596 34 1 Y Liong Bdap Chủ hộ 1978 240584060 Buôn Cuê 4 4 750.000      3.000.000

6597 2 H Hối Niê Vợ/chồng 1981 240651930 Buôn Cuê

6598 3 Y Sang Niê Con 2002 Buôn Cuê

6599 4 Y Quân Niê Con 2010 Buôn Cuê

6600 35 1 Y Phor Mlô Chủ hộ 1979 240541830 Buôn Cuê 5 4 750.000      3.000.000

6601 2 H Phoen Bdap Vợ/chồng 1984 240862871 Buôn Cuê BTXH

6602 3 H Deni Bdap Con 2003 Buôn Cuê

6603 4 Y Khang Bdap Con 2010 Buôn Cuê

6604 5 Y Sy My Bdap Con 2012 Buôn Cuê

6605 36 1 H Yip Niê Chủ hộ 1991 241145826 Buôn Cuê 7 7 750.000      5.250.000

6606 2 Y Đƣơng Ê Nũôl Vợ/chồng 1988 241145157 Buôn Cuê

6607 3 H San Doa Niê Con 2009 Buôn Cuê

6608 4 H San Sa Niê Con 2014 Buôn Cuê
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6609 5 H San Wia Niê Con 2018 Buôn Cuê

6610 6 H San Yi Niê Con 2018 Buôn Cuê

6611 7 Y Đung Niê Con 2018 29/10/2018 Buôn Cuê

6612 37 1 Y Sing Knul Chủ hộ 1940 240201096 Buôn Cuê 5 4 750.000      3.000.000 BTXH

6613 2 H Heng Byă Vợ/chồng 1958 240315712 Buôn Cuê

6614 3 H Buă Byă Con 1994 241562307 Buôn Cuê

6615 4 H Buăn Byă Con 1996 241633093 Buôn Cuê

6616 5 Y Chu Bin Byă Cháu 2015 Buôn Cuê

6617 38 1 Y Sem Hmõk Chủ hộ 1987 240855812 Buôn Cuê 4 4 750.000      3.000.000

6618 2 H Lũi Niê Vợ/chồng 1989 241223551 Buôn Cuê

6619 3 H Su Uyn Niê Con 2009 Buôn Cuê

6620 4 Y Ka Rin Niê Con 2012 Buôn Cuê

6621 39 1 Y Sim Niê Chủ hộ 1989 240368462 Buôn Cuê 3 3 750.000      2.250.000

6622 2 H Nôi Bkrông Vợ/chồng 1989 Buôn Cuê

6623 3 H Ut Bkrông Con 2012 Buôn Cuê

6624 40 1 H Nãn HĎơk Chủ hộ 1986 241241325 Buôn Cuê 5 5 750.000      3.750.000

6625 2 Y Krik Byă Vợ/chồng 1986 240862965 Buôn Cuê

6626 3 H Bết Xa Tha Con 2009 Buôn Cuê

6627 4 H Nhi HĎơk Con 2004 Buôn Cuê

6628 5 H Yu HĎơk Con 2018 Buôn Cuê

6629 41 1 Lộc Văn Phương Chủ hộ 1967 241145853 Buôn Cuê 4 3 750.000      2.250.000 Chết trước T4

6630 2 Bùi Thị Đƣờng Vợ/chồng 1980 241145774 Buôn Cuê

6631 3 Lộc Thị Thảo Con 2000 Buôn Cuê

6632 4 Lộc Văn Hiếu Con 2001 Buôn Cuê
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6633 42 1 Vũ Văn Nghĩa Chủ hộ 1978 240653881 Buôn Cuê 7 7 750.000      5.250.000

6634 2 Trần Thị Xuân Vợ/chồng 1980 241390875 Buôn Cuê

6635 3 Vũ Minh Phƣợng Con 2000 241886914 Buôn Cuê

6636 4 Vũ Thị Minh Hậu Con 2010 Buôn Cuê

6637 5 Vũ Thị Minh Phƣợng Con 2017 Buôn Cuê

6638 6 Vũ Văn Cƣờng Con 2017 Buôn Cuê

6639 7 Vũ Văn Quyết Con 2017 Buôn Cuê

6640 43 1 Ngọ Thị Thúy Chủ hộ 1988 162859998 Buôn Cuê 2 0 750.000      0 BTXH

6641 2 Nguyễn Duy Mạnh Con 2011 Buôn Cuê BTXH

 6.641    6.093    4.569.000.000   TỔNG CỘNG
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